
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
1,956.97 1,946.10

I Tên hộ gia đình, cá nhân 418.81 417.04

Bản Cang 138.32 138.32

1 Lò Thị Lươi 50560820 W547866 122 5 656 1.63 1.0 1.0 1.63

2 Lò Văn Chai 50527173 54 5 656 1.35 1.0 1.0 1.35

3 Lò Văn Chiến 50894935 W547757 15f 5 708 6.27 1.0 1.0 6.27

4 Lò Văn Chinh W547787 35 5 656 0.87 1.0 1.0 0.87

5 Lò Văn Chom 50527164 W547797 29 5 656 0.73 1.0 1.0 0.73

50928592 W547792 102a 5 656 0.83 1.0 1.0 0.83

50928592 W547792 104a 5 656 0.34 1.0 1.0 0.34

Cộng cột [9], [15] 1.17 1.17

7 Lò Văn Công 51042354 W547979 78b 5 656 1.29 1.0 1.0 1.29

8 Lò Văn Dẫn 50659956 W533002 60 5 656 1.07 1.0 1.0 1.07

9 Lò Văn Doan 50378004 W547778 45a 5 656 1.13 1.0 1.0 1.13

10 Lò Văn Dũng 50527165 W547833 9 5 656 0.87 1.0 1.0 0.87

11 Lò Văn Dưới 50527174 W547837 12 5 708 2.38 1.0 1.0 2.38

12 Lò Văn Hiên 50577279 W547913 30 5 656 0.66 1.0 1.0 0.66

13 Lò Văn Hoa 50928609 W547824 32 5 656 1.05 1.0 1.0 1.05

14 Lò Văn Hoản 50081098 W547822 1 5 656 1.64 1.0 1.0 1.64

15 Lò Văn Hồng 50552716 W547808 63 5 656 0.85 1.0 1.0 0.85

50993452 W547883 2 6 656 0.46 1.0 1.0 0.46

50993452 W547883 76 5 656 2.62 1.0 1.0 2.62
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Cộng cột [9], [15] 3.08 3.08

17 Lò Văn Loan 50527187 W547871 20d 6 656 2.21 1.0 1.0 2.21

18 Lò Văn Lón 50527160 100 5 656 0.40 1.0 1.0 0.40

19 Lò Văn Luấn 50658879 W547867 24 5 656 0.64 1.0 1.0 0.64

20 Lò Văn Ngược 50527144 W547841 4 5 656 0.98 1.0 1.0 0.98

50386157 W547922 7 5 708 1.44 1.0 1.0 1.44

50386157 W547922 40 5 656 1.01 1.0 1.0 1.01

Cộng cột [9], [15] 2.45 2.45

22 Lò Văn Oạn 50568790 W547918 110 5 656 0.66 1.0 1.0 0.66

23 Lò Văn Phấn 50527160 W547864 87 5 656 0.76 1.0 1.0 0.76

24 Lò Văn Phe 5058185 W547912 70 5 656 1.63 1.0 1.0 1.63

25 Lò Văn Phép 50294142 W547904 68 5 656 1.28 1.0 1.0 1.28

50294280 W547910 79 5 656 1.81 1.0 1.0 1.81

50294280 W547910 3 6 656 0.37 1.0 1.0 0.37

Cộng cột [9], [15] 2.18 2.18

50527183 W547902 17 5 708 0.64 1.0 1.0 0.64

50527183 W547902 20 5 708 0.31 1.0 1.0 0.31

50527183 W547902 36 5 656 1.62 1.0 1.0 1.62

50527183 W547902 113 5 656 0.47 1.0 1.0 0.47

Cộng cột [9], [15] 3.04 3.04

28 Lò Văn Quan 50527182 W533009 44 5 656 0.88 1.0 1.0 0.88

29 Lò Văn San 50672212 W547889 20 5 656 1.53 1.0 1.0 1.53

30 Lò Văn Sáng 50659917 W547965 5 5 656 0.94 1.0 1.0 0.94

31 Lò Văn Sơn (Tòng Văn 50659993 W547776 72 5 656 1.14 1.0 1.0 1.14

32 Lò Văn Tại 50035380 W517982 114 5 656 0.83 1.0 1.0 0.83

33 Lò Văn Tâm 50527171 W547986 94 5 656 0.78 1.0 1.0 0.78

34 Lò Văn Tan 50386155 W547962 98a 5 656 0.51 1.0 1.0 0.51

35 Lò Văn Tân 50386150 W547984 115 5 656 0.51 1.0 1.0 0.51

36 Lò Văn Tàu 50840515 W547983 13 5 656 0.68 1.0 1.0 0.68

37 Lò Văn Thàn 50867386 W547940 33a 5 656 1.81 1.0 1.0 1.81

38 Lò Văn Thanh 50527145 W547961 42 5 656 0.80 1.0 1.0 0.80

39 Lò Văn Thành 51066914 W547938 21 5 656 0.80 1.0 1.0 0.80

40 Lò Văn Thiêm 50333737 W547954 108 5 656 0.50 1.0 1.0 0.50

Lò Văn Phóng
27

26

16

Lò Văn Nước
21

Lò Văn Phiên
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50294186 W547943 23 5 656 1.44 1.0 1.0 1.44

50294186 W547943 58 5 656 0.93 1.0 1.0 0.93

50294186 W547943 11 5 708 1.09 1.0 1.0 1.09

Cộng cột [9], [15] 3.46 3.46

42 Lò Văn Tin 50294120 W548000 99 5 656 0.40 1.0 1.0 0.40

43 Lò Văn Toan 50672214 W547996 27 5 656 0.63 1.0 1.0 0.63

44 Lò Văn Toán 50386141 W547994 67 5 656 0.85 1.0 1.0 0.85

45 Lò Văn Vinh 50081121 W547973 2 5 656 1.89 1.0 1.0 1.89

46 Lò Văn Xam 50674131 W547970 22 5 656 1.52 1.0 1.0 1.52

50286734 W533024 95b 5 656 0.77 1.0 1.0 0.77

50286734 W533024 6 5 708 6.82 1.0 1.0 6.82

Cộng cột [9], [15] 7.59 7.59

48 Lường Thị Tâm 50075277 W547971 31 5 656 1.04 1.0 1.0 1.04

49 Quàng Văn Đôi 50792215 W547953 11 5 656 2.99 1.0 1.0 2.99

50 Quàng Văn Dục 50081156 W547832 57 5 656 1.24 1.0 1.0 1.24

51 Quàng Văn Xoan 50386140 W533026 65 5 656 0.78 1.0 1.0 0.78

52 Quàng Văn Xoán 50386140 W533025 15 5 656 0.94 1.0 1.0 0.94

53 Tòng Hùng Phan 50081160 W547916 111 5 656 0.70 1.0 1.0 0.70

54 Tòng Thị Xin 50386144 W500484 66 5 656 1.47 1.0 1.0 1.47

55 Tòng Văn Biến 5792370 W547771 43 5 656 0.94 1.0 1.0 0.94

56 Tòng Văn Bốn 50801090 W547763 80 5 656 0.49 1.0 1.0 0.49

57 Tòng Văn Bựa 50734346 W547761 90 5 656 1.03 1.0 1.0 1.03

58
Tòng Văn Chắp (Lò Văn 

Chắp)
50294139 W547794 89 5 656 0.34 1.0 1.0 0.34

59 Tòng Văn Cương 50804504 46 5 656 0.86 1.0 1.0 0.86

60 Tòng Văn Dan 50527184 W547785 16 5 656 1.31 1.0 1.0 1.31

61 Tòng Văn Hặc 50527116 W547813 101 5 656 0.47 1.0 1.0 0.47

62 Tòng Văn Hải 50425826 W547814 52 5 656 1.21 1.0 1.0 1.21

63 Tòng Văn Hiện 60081066 W547825 34a 5 656 1.29 1.0 1.0 1.29

64 Tòng Văn Hinh 50527146 W547827 8 5 656 0.71 1.0 1.0 0.71

65 Tòng Văn Hợp 50081101 W547807 96b 5 656 0.43 1.0 1.0 0.43

66 Tòng Văn Hưởng 50527231 W547815 97 5 656 1.28 1.0 1.0 1.28

67 Tòng Văn Khiển 50659806 W547915 107 5 656 0.65 1.0 1.0 0.65

Lò Văn Thưởng
41

Lò Văn Xuân
47
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68 Tòng Văn Kim 50386138 W547880 103 5 656 0.83 1.0 1.0 0.83

50527147 W533005 1 6 656 0.23 1.0 1.0 0.23

50527147 W533005 74 5 656 0.95 1.0 1.0 0.95

Cộng cột [9], [15] 1.18 1.18

70 Tòng Văn Mai 50023212 W547862 41 5 656 1.24 1.0 1.0 1.24

71 Tòng Văn Muôn 50081097 W547854 19 5 656 1.65 1.0 1.0 1.65

72 Tòng Văn Ngầu 50286735 W547926 38 5 656 2.52 1.0 1.0 2.52

50294177 W547920 10 5 708 0.70 1.0 1.0 0.70

50294177 W547920 105 5 656 1.18 1.0 1.0 1.18

Cộng cột [9], [15] 1.88 1.88

74 Tòng Văn Phiên A 50081004 W547909 28a 5 656 1.45 1.0 1.0 1.45

75 Tòng Văn Phiên B 50081004 W547908 26 5 656 1.67 1.0 1.0 1.67

76 Tòng Văn Phin 50294165 W547911 75 5 656 1.37 1.0 1.0 1.37

77 Tòng Văn Phúc 50527197 W547899 69 5 656 1.02 1.0 1.0 1.02

78 Tòng Văn Quân 50672202 W547980 39 5 656 0.79 1.0 1.0 0.79

79 Tòng Văn Tạo 50294254 W547980 49 5 656 1.06 1.0 1.0 1.06

50081162 W547934 18 6 656 0.68 1.0 1.0 0.68

50081162 W547934 118 5 656 0.67 1.0 1.0 0.67

Cộng cột [9], [15] 1.35 1.35

81 Tòng Văn Thin 50380152 W547985 91 5 656 0.99 1.0 1.0 0.99

50201117 W547957 32 5 708 0.44 1.0 1.0 0.44

50201117 W547957 81 5 656 0.72 1.0 1.0 0.72

50201117 W547957 25 5 656 1.24 1.0 1.0 1.24

Cộng cột [9], [15] 2.40 2.40

50294203 W547949 109 5 656 1.00 1.0 1.0 1.00

50294203 W547949 13 6 656 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 1.50 1.50

84 Tòng Văn Tọi 50294164 W547976 117 5 656 0.34 1.0 1.0 0.34

85 Tòng Văn Trở 50527199 W547991 37 5 656 1.56 1.0 1.0 1.56

50081141 W533014 35 5 708 0.43 1.0 1.0 0.43

50081141 W533014 82 5 656 0.76 1.0 1.0 0.76

50081141 W533014 34 5 708 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 1.60 1.60

Tòng Văn Lợi
69

Tòng Văn Nọi
73

Tòng Văn Thái
80

Tòng Văn Thinh
82

Tòng Văn Thu
83

Tòng Văn Ương
86
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50294204 W533023 112 5 656 0.91 1.0 1.0 0.91

50294204 W533023 15 6 656 0.62 1.0 1.0 0.62

Cộng cột [9], [15] 1.53 1.53

88 Vì Thị Tươi 50527466 W547843 7 5 656 1.01 1.0 1.0 1.01

89 Vì Văn Bỉnh 50294127 W547765 6 5 656 1.37 1.0 1.0 1.37

90 Vì Văn Hoan 50527167 W547823 59 5 656 1.57 1.0 1.0 1.57

91 Vì Văn Hoản 50294168 W547821 93 5 656 0.96 1.0 1.0 0.96

92 Vì Văn Hương 50527190 W547817 10 5 656 0.73 1.0 1.0 0.73

93 Vì Văn Liên 50527213 W547872 120 5 656 1.22 1.0 1.0 1.22

50527386 W547848 24 5 708 0.59 1.0 1.0 0.59

50527386 W547848 14 5 656 1.69 1.0 1.0 1.69

Cộng cột [9], [15] 2.28 2.28

95 Vì Văn Muôn 50527202 W547853 3 5 656 1.17 1.0 1.0 1.17

50236219 W547846 92 5 656 0.66 1.0 1.0 0.66

50236219 W547846 7 6 656 0.66 1.0 1.0 0.66

Cộng cột [9], [15] 1.32 1.32

50527186 W547845 88 5 656 1.06 1.0 1.0 1.06

50527186 W547845 6 6 656 0.33 1.0 1.0 0.33

Cộng cột [9], [15] 1.39 1.39

98 Vì Văn Ngọc 50236221 W547925 12 5 656 1.20 1.0 1.0 1.20

99 Vì Văn Nhọt 50659986 W547924 18 5 656 0.98 1.0 1.0 0.98

100 Vì Văn Pó 50081115 W547893 56b 5 656 1.13 1.0 1.0 1.13

50527198 W533028 106 5 656 1.41 1.0 1.0 1.41

50527198 W533028 10 6 656 0.89 1.0 1.0 0.89

Cộng cột [9], [15] 2.30 2.30

102 Vì Văn Xim 50659965 W533030 17 5 656 1.27 1.0 1.0 1.27

Bản Huổi Nó 2.07 2.07

103 Lò Văn Mầng 50568797 W547850 13a 4 675 0.41 1.0 1.0 0.41

104 Lò Văn May 50527850 W547858 10a 4 675 0.23 1.0 1.0 0.23

105 Lò Văn Piêng 50081625 W547898 15 4 675 0.49 1.0 1.0 0.49

106 Lò Văn Siêng 50964726 W547885 20 4 675 0.35 1.0 1.0 0.35

107 Lò Văn út W533051 3 4 675 0.59 1.0 1.0 0.59

Bản Men 174.20 174.20

Tòng Văn Xuân
87

Vì Văn Mú
94

Vì Văn Nghịch
96

Vì Văn Ngoan
97

Vì Văn Xiên
101
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50023270 W547762 33 3 709 0.49 1.0 1.0 0.49

50023270 W547762 27 3 709 3.18 1.0 1.0 3.18

Cộng cột [9], [15] 3.67 3.67

50023023 W547795 37 3 709 0.64 1.0 1.0 0.64

50023023 W547795 35c 3 709 4.22 1.0 1.0 4.22

Cộng cột [9], [15] 4.86 4.86

50792467 W547834 42 3 709 0.52 1.0 1.0 0.52

50792467 W547834 41 3 709 4.26 1.0 1.0 4.26

Cộng cột [9], [15] 4.78 4.78

111 Lò Văn E (Chết) 650527392 W547830 85 2 709 4.58 1.0 1.0 4.58

112 Lò Văn Lun 50527384 W547868 90 2 709 7.52 1.0 1.0 7.52

50527389 W547857 47 3 709 0.31 1.0 1.0 0.31

50527389 W547857 46 3 709 4.85 1.0 1.0 4.85

Cộng cột [9], [15] 5.16 5.16

63 2 709 3.11 1.0 1.0 3.11

80 2 709 3.31 1.0 1.0 3.31

Cộng cột [9], [15] 6.42 6.42

50081391 W547985 49 3 709 0.96 1.0 1.0 0.96

50081391 W547985 48 3 709 5.06 1.0 1.0 5.06

Cộng cột [9], [15] 6.02 6.02

50527398 W547944 72 2 709 1.71 1.0 1.0 1.71

50527398 W547944 95 2 709 7.95 1.0 1.0 7.95

Cộng cột [9], [15] 9.66 9.66

50227389 W533021 29 3 709 0.58 1.0 1.0 0.58

50227389 W533021 20 3 709 5.57 1.0 1.0 5.57

Cộng cột [9], [15] 6.15 6.15

118 Quàng Thị ít 50736373 W533003 89 2 709 2.70 1.0 1.0 2.70

50386166 W547782 99 2 709 2.18 1.0 1.0 2.18

50386166 W547782 62 2 709 2.03 1.0 1.0 2.03

Cộng cột [9], [15] 4.21 4.21

50527399 W533011 68 2 709 1.39 1.0 1.0 1.39

50527399 W533011 82 2 709 3.39 1.0 1.0 3.39

Cộng cột [9], [15] 4.78 4.78

Lò Văn Bộ
108

Lò Văn Chương
109

Lò Văn Dũng
110

Lò Văn Minh
113

Lò Văn Phanh
114

Lò Văn Tân (Chết)
115

Lò Văn Thưởng (Chết)
116

Lò Văn Xương
117

Quàng Văn Diêm
119

Quàng Văn Đoán
120
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121 Quàng Văn Thương 50527382 W547946 84 2 709 3.88 1.0 1.0 3.88

50294107 W533015 65 2 709 1.30 1.0 1.0 1.30

50294107 W533015 81 2 709 3.46 1.0 1.0 3.46

Cộng cột [9], [15] 4.76 4.76

50386156 W547773 98 2 709 1.99 1.0 1.0 1.99

50386156 W547773 70b 2 709 1.82 1.0 1.0 1.82

Cộng cột [9], [15] 3.81 3.81

50285485 W547764 73 2 709 3.18 1.0 1.0 3.18

50285485 W547764 83 2 709 2.98 1.0 1.0 2.98

Cộng cột [9], [15] 6.16 6.16

50294131 W547756 64 2 709 0.38 1.0 1.0 0.38

50294131 W547756 92 2 709 3.40 1.0 1.0 3.40

Cộng cột [9], [15] 3.78 3.78

50425829 W547758 23 3 709 0.22 1.0 1.0 0.22

50425829 W547758 17 3 709 2.97 1.0 1.0 2.97

Cộng cột [9], [15] 3.19 3.19

505322381 W533007 94 2 709 2.36 1.0 1.0 2.36

505322381 W533007 69b 2 709 1.71 1.0 1.0 1.71

Cộng cột [9], [15] 4.07 4.07

128 Tòng Văn Dịch 50294146 W547835 91 2 709 9.57 1.0 1.0 9.57

50214105 W547879 51 3 709 0.73 1.0 1.0 0.73

50214105 W547879 50 3 709 6.38 1.0 1.0 6.38

Cộng cột [9], [15] 7.11 7.11

130 Tòng Văn Phong 50527333 W547907 76b 2 709 1.58 1.0 1.0 1.58

50294228 W547999 61 2 709 1.87 1.0 1.0 1.87

50294228 W547999 97 2 709 2.54 1.0 1.0 2.54

50294228 W547999 52 3 709 0.65 1.0 1.0 0.65

Cộng cột [9], [15] 5.06 5.06

50634775 W547990 24 3 709 1.05 1.0 1.0 1.05

50634775 W547990 15 3 709 2.40 1.0 1.0 2.40

Cộng cột [9], [15] 3.45 3.45

50527381 W533031 77 2 709 0.48 1.0 1.0 0.48

50527381 W533031 79b 2 709 5.68 1.0 1.0 5.68

Quàng Văn Yếng
122

Tòng Văn Binh
123

Tòng Văn Bóng
124

Tòng Văn Chiến
125

Tòng Văn Chiêng
126

Tòng Văn Đán
127

Tòng Văn Kinh
129

Tòng Văn Tinh
131

Tòng Văn Tu
132

Tòng Văn Xam (Chết)
133
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Cộng cột [9], [15] 6.16 6.16

50081410 W533017 96 2 709 4.31 1.0 1.0 4.31

50081410 W533017 75c 2 709 2.68 1.0 1.0 2.68

Cộng cột [9], [15] 6.99 6.99

50378881 W547786 40 3 709 0.23 1.0 1.0 0.23

50378881 W547786 38 3 709 2.98 1.0 1.0 2.98

Cộng cột [9], [15] 3.21 3.21

50586196 W547812 102 2 709 0.61 1.0 1.0 0.61

50586196 W547812 88 2 709 3.16 1.0 1.0 3.16

Cộng cột [9], [15] 3.77 3.77

50023187 W547810 67 2 709 1.21 1.0 1.0 1.21

50023187 W547810 93 2 709 6.25 1.0 1.0 6.25

Cộng cột [9], [15] 7.46 7.46

50286718 W547874 60 2 709 1.28 1.0 1.0 1.28

50286718 W547874 86 2 709 4.12 1.0 1.0 4.12

Cộng cột [9], [15] 5.40 5.40

50081391 W547919 14 3 709 1.75 1.0 1.0 1.75

50081391 W547919 25 3 709 2.51 1.0 1.0 2.51

50081391 W547919 12 3 709 2.80 1.0 1.0 2.80

Cộng cột [9], [15] 7.06 7.06

50386407 W547893 45 3 709 0.81 1.0 1.0 0.81

50386407 W547893 43 3 709 6.41 1.0 1.0 6.41

Cộng cột [9], [15] 7.22 7.22

Bản Nà Khá 1.90 1.90

141 Lò Văn E 74b 2 709 1.90 1.0 1.0 1.90

Bản Pặt Pháy 101.79 100.07

142 Cà Văn E 50660868 W547831 47 4 656 1.46 1.0 1.0 1.46

50703732 W533004 68 4 656 0.39 1.0 1.0 0.39

50703732 W533004 69 4 656 1.11 1.0 1.0 1.11

Cộng cột [9], [15] 1.50 1.50

144 Cà Văn Mới 50294360 W547849 89 4 656 1.93 1.0 1.0 1.93

145 Cà Văn Quân 52568760 W547891 41b 4 656 0.78 1.0 1.0 0.78

146 Cà Văn Thin 50568759 W547959 86 4 656 0.66 1.0 1.0 0.66

133

Tòng Văn Yêu
134

Vì Văn Cậy
135

Vì Văn Hặc
136

Vì Văn Họ
137

Vì Văn Liu
138

Vì Văn On
139

Vì Văn Pọm
140

Cà Văn ích
143
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147 Cà Văn Thoán 50294378 70 4 656 0.64 1.0 1.0 0.64

148 Cà Văn Tuấn 50506887 W547989 75 4 656 0.85 1.0 1.0 0.85

149 Cà Văn Tuộn (Cà Văn 50425988 W547988 79 4 656 1.40 1.0 1.0 1.40

150 Cà Văn Ưởng 50929289 W533013 73 4 656 1.09 1.0 1.0 1.09

151 Cà Văn Xim 50560828 W547029 21 4 656 2.08 1.0 1.0 2.08

152 Hà Văn Diên 5024368 W547783 137 4 656 1.52 1.0 1.0 1.52

50928598 W500478 104 4 656 0.24 1.0 1.0 0.24

50928598 W500478 105 4 656 1.03 1.0 1.0 1.03

Cộng cột [9], [15] 1.27 1.27

154 Hà Văn Đoàn 50674209 25 4 656 1.33 1.0 1.0 1.33

155 Hà Văn Dương 50560876 141 4 656 1.42 1.0 1.0 1.42

156 Hà Văn Khánh 50536158 W547881 133 4 656 1.10 1.0 1.0 1.10

157 Hà Văn Khiên 50736106 W547884 135 4 656 1.04 1.0 1.0 1.04

158 Hà Văn Thành 50386186 W547939 136 4 656 1.05 1.0 1.0 1.05

159 Hà Văn Thoan 50294378 W547951 84 4 656 1.98 1.0 1.0 1.98

160 Hà Văn Tiến 50236304 W547997 55 4 656 1.62 1.0 1.0 1.62

161 Hà Văn Xương 50081561 W533022 138 4 656 1.67 1.0 1.0 1.67

162 Hoàng Văn Hinh 50560874 W547828 81 4 656 1.24 1.0 1.0 1.24

163 Lò Văn Bánh 50508648 W54767 2 4 656 0.72 0.9 0.9 0.65

164 Lò Văn Chiến 50508648 3 4 656 1.23 0.9 0.9 1.11

165 Lò Văn Lón 50840401 W547863 125 4 656 1.14 1.0 1.0 1.14

166 Lò Văn Sơn 505895293 144 4 656 1.04 1.0 1.0 1.04

167 Lò Văn Thơi 50568794 W547948 102 4 656 0.92 1.0 1.0 0.92

168 Lò Văn Thượng 50568788 W547941 98 4 656 0.47 1.0 1.0 0.47

169 Lường Văn Quyết 50527803 W547987 82 4 656 1.61 1.0 1.0 1.61

170 Quàng Văn Đôi 50560854 W533008 26 4 656 1.64 1.0 1.0 1.64

171 Quàng Văn Học 50294362 W547809 93a 4 656 0.62 1.0 1.0 0.62

172 Quàng Văn Lánh 50462954 W547865 45 4 656 1.91 1.0 1.0 1.91

173 Quàng Văn Soán 50236300 W547980 60 4 656 1.08 1.0 1.0 1.08

50081498 W547772 49 4 656 0.35 1.0 1.0 0.35

50081498 W547772 51 4 656 0.96 1.0 1.0 0.96

Cộng cột [9], [15] 1.31 1.31

50568757 W547800 140 4 656 1.33 1.0 1.0 1.33

Hà Văn Doan
153

Tòng Văn Biên
174

Tòng Văn Chiến
175
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50560861 W547770 5 4 656 1.58 0.9 0.9 1.42

Cộng cột [9], [15] 2.91 2.75

176 Tòng Văn Chỉnh 50560842 W547793 48 4 656 0.81 1.0 1.0 0.81

177 Tòng Văn Diên 50568798 W547781 40 4 656 0.69 1.0 1.0 0.69

178 Tòng Văn Doan 50560835 W547777 76a 4 656 0.68 1.0 1.0 0.68

179 Tòng Văn Hinh 50286704 W547826 55 5 675 2.29 1.0 1.0 2.29

180 Tòng Văn Hùng 50776398 W547806 38 4 656 0.67 1.0 1.0 0.67

181 Tòng Văn Hương 50560832 W547818 62 4 656 1.02 1.0 1.0 1.02

182 Tòng Văn Kiên 505294367 W547878 56 5 675 1.45 1.0 1.0 1.45

183 Tòng Văn Ký 50767786 W547875 74 4 656 0.71 1.0 1.0 0.71

184 Tòng Văn Miễn 50456764 W547855 7 4 656 1.52 0.9 0.9 1.37

185 Tòng Văn Pản 50568029 W547894 30 4 656 0.28 1.0 1.0 0.28

186 Tòng Văn Thanh 5050864 W547960 53 4 656 1.00 1.0 1.0 1.00

50081458 W547929 64 4 656 0.62 1.0 1.0 0.62

50081458 W547929 66 4 656 1.77 1.0 1.0 1.77

Cộng cột [9], [15] 2.39 2.39

188 Tòng Văn Thinh 50081538 W547955 129 4 656 0.52 1.0 1.0 0.52

50294365 W547927 71 4 656 0.31 1.0 1.0 0.31

50294365 W547927 72 4 656 0.95 1.0 1.0 0.95

Cộng cột [9], [15] 1.26 1.26

50894771 W547998 46 5 675 0.24 0.9 0.9 0.22

50894771 W547998 56 4 656 1.43 1.0 1.0 1.43

Cộng cột [9], [15] 1.67 1.65

191 Tòng Văn Trưởng 50568803 W547993 142 4 656 2.33 1.0 1.0 2.33

192 Tòng Văn Ynh 50081550 W533020 58 4 656 1.08 1.0 1.0 1.08

193 Vì Thị In 50736377 W547803 4 4 656 1.11 0.9 0.9 1.00

194 Vì Văn An 50546309 145 4 656 1.68 1.0 1.0 1.68

195 Vì Văn Bong 50023166 W547769 61 4 656 1.64 1.0 1.0 1.64

196 Vì Văn Choi 50386183 W547798 130 4 656 1.12 1.0 1.0 1.12

197 Vì Văn Đô 50560830 W533010 33 4 656 0.45 1.0 1.0 0.45

50560888 W547811 10 4 656 2.75 0.9 0.9 2.48

50560888 W547811 20 4 656 1.06 1.0 1.0 1.06

Cộng cột [9], [15] 3.81 3.54

Tòng Văn Chiến
175

Tòng Văn Thịch (Tòng Văn 

Thịnh )187

Tòng Văn Thức
189

Tòng Văn Tinh
190

Vì Văn Hít
198
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50560856 W547816 2 6 675 0.39 0.9 0.9 0.35

50560856 W547816 6 4 656 1.43 0.9 0.9 1.29

Cộng cột [9], [15] 1.82 1.64

200 Vì Văn Kiên 50560834 W547877 65 4 656 1.02 1.0 1.0 1.02

50776786 W547876 1 6 675 0.56 0.9 0.9 0.50

50776786 W547876 48 5 675 0.37 0.9 0.9 0.33

50776786 W547876 77 4 656 1.55 1.0 1.0 1.55

Cộng cột [9], [15] 2.48 2.39

202 Vì Văn Lịch 50736110 W547870 43 4 656 1.61 1.0 1.0 1.61

203 Vì Văn Miên 50560860 W547856 9 4 656 2.51 0.9 0.9 2.26

50462955 W547842 3 6 675 1.29 0.9 0.9 1.16

50462955 W547842 131 4 656 1.39 1.0 1.0 1.39

Cộng cột [9], [15] 2.68 2.55

50462955 W547842 113 4 656 0.45 1.0 1.0 0.45

50462955 W547842 4 6 675 1.46 0.9 0.9 1.31

50462955 W547842 114 4 656 0.21 1.0 1.0 0.21

Cộng cột [9], [15] 2.12 1.97

50462969 W547923 121 4 656 0.38 1.0 1.0 0.38

50462969 W547923 119 4 656 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 0.78 0.78

207 Vì Văn Nước 50296274 W547921 59 4 656 1.01 1.0 1.0 1.01

50294408 W547917 116 4 656 0.69 1.0 1.0 0.69

50294408 W547917 118 4 656 0.55 1.0 1.0 0.55

Cộng cột [9], [15] 1.24 1.24

209 Vì Văn Phương 50851084 W547906 54 4 656 1.08 1.0 1.0 1.08

210 Vì Văn San 505386148 W547888 147 4 656 1.67 1.0 1.0 1.67

211 Vì Văn Sinh 50560840 W547886 36 4 656 0.54 1.0 1.0 0.54

212 Vì Văn Thích 50560831 W547930 67 4 656 1.75 1.0 1.0 1.75

213 Vì Văn Thơm 50386182 W547947 148 4 656 0.95 1.0 1.0 0.95

214 Vì Văn Toàn 50294382 W547995 80 4 656 1.59 1.0 1.0 1.59

215 Vì Văn Uông 50280793 W547974 46 4 656 0.85 1.0 1.0 0.85

216 Vì Văn Yến 50238378 W533016 63 4 656 0.99 1.0 1.0 0.99

50081488 W533018 106 4 656 0.45 1.0 1.0 0.45

Vì Văn Hương
199

Vì Văn Kinh
201

Vì Văn Ngoan
204

Vì Văn Ngoãn
205

Vì Văn Ninh
206

Vì Văn Pe
208

Vì Văn Ynh
217
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50081488 W533018 111 4 656 0.24 1.0 1.0 0.24

Cộng cột [9], [15] 0.69 0.69

Bản Tốc Lìu 0.53 0.48

218 Lò Văn Tọi 50568804 W547977 70a 3 675 0.53 0.9 0.9 0.48

II Tên cộng đồng dân cư 1,418.19 1,411.76

Bản Bằng Tạng 1.05 1.05

50527301 W533035 146 4 656 0.25 1.0 1.0 0.25

50527301 W533035 139 4 656 0.27 1.0 1.0 0.27

50527301 W533035 124 4 656 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 1.05 1.05

Bản Cang 70.42 68.95

50520943 W533036 12 4 708 4.83 1.0 1.0 4.83

50520943 W533036 23 4 708 0.54 1.0 1.0 0.54

50520943 W533036 11a 4 708 4.35 1.0 1.0 4.35

50520943 W533036 21 1 709 0.70 1.0 1.0 0.70

50520943 W533036 22 2 709 0.40 0.9 0.9 0.36

50520943 W533036 5 2 709 0.98 1.0 1.0 0.98

50520943 W533036 57 2 709 0.44 1.0 1.0 0.44

50520943 W533036 11b 2 709 4.74 1.0 1.0 4.74

50520943 W533036 18g 4 708 15.42 1.0 1.0 15.42

50520943 W533036 20 4 708 0.38 1.0 1.0 0.38

50520943 W533036 14 2 709 3.04 0.9 0.9 2.74

50520943 W533036 9c 4 708 10.13 1.0 1.0 10.13

50520943 W533036 15 4 708 6.84 1.0 1.0 6.84

50520943 W533036 10 4 708 11.24 0.9 0.9 10.12

50520943 W533036 18b 2 709 4.28 1.0 1.0 4.28

50520943 W533036 16 4 708 2.11 1.0 1.0 2.11

Cộng cột [9], [15] 70.42 68.95

Bản Dồm 79.73 79.73

50858515 W533047 112 4 656 0.39 1.0 1.0 0.39

50858515 25 6 656 6.66 1.0 1.0 6.66

50858515 37 5 708 1.29 1.0 1.0 1.29

50858515 38a 5 708 1.69 1.0 1.0 1.69

Vì Văn Ynh
217

CĐ Bản Bằng Tạng
1

CĐ Bản Cang ( Bản Cang 

Trên)2

CĐ Bản Dồm
3
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50858515 27 6 656 4.67 1.0 1.0 4.67

50858515 96 4 656 0.75 1.0 1.0 0.75

50858515 3 4 709 8.52 1.0 1.0 8.52

50858515 19 2 709 6.62 1.0 1.0 6.62

50858515 W533047 109b 4 656 3.02 1.0 1.0 3.02

50858515 30 4 709 36.48 1.0 1.0 36.48

50858515 12 2 709 3.19 1.0 1.0 3.19

50858515 16 6 656 6.45 1.0 1.0 6.45

Cộng cột [9], [15] 79.73 79.73

Bản Huổi Dồm 585.86 585.82

50659936 W533046 4 9 708 15.06 1.0 1.0 15.06

50659936 W533046 1 9 708 40.84 1.0 1.0 40.84

50659936 W533046 7 3 708 78.56 1.0 1.0 78.56

50659936 W533046 28 1 708 3.69 1.0 1.0 3.69

50659936 W533046 15 2 708 7.43 1.0 1.0 7.43

50659936 W533046 5 2 708 4.95 1.0 1.0 4.95

50659936 W533046 3 9 708 83.93 1.0 1.0 83.93

50659936 W533046 9 2 708 94.08 1.0 1.0 94.08

50659936 W533046 23 1 709 1.39 1.0 1.0 1.39

50659936 W533046 2 2 708 0.78 1.0 1.0 0.78

50659936 W533046 3 2 708 0.28 1.0 1.0 0.28

50659936 W533046 87 2 709 0.67 1.0 1.0 0.67

50659936 W533046 12 1 709 1.44 1.0 1.0 1.44

50659936 W533046 16 3 708 13.45 1.0 1.0 13.45

50659936 W533046 1 3 708 2.41 1.0 1.0 2.41

50659936 W533046 71 2 709 0.87 1.0 1.0 0.87

50659936 W533046 3 1 709 0.45 0.9 0.9 0.41

50659936 W533046 14 4 708 0.55 1.0 1.0 0.55

50659936 W533046 6 3 708 3.85 1.0 1.0 3.85

50659936 W533046 8 3 708 0.77 1.0 1.0 0.77

50659936 W533046 27b 1 709 34.40 1.0 1.0 34.40

50659936 W533046 27c 1 709 0.24 1.0 1.0 0.24

50659936 W533046 26 1 709 0.28 1.0 1.0 0.28

CĐ Bản Dồm
3

CĐ Bản Huổi Dồm
4
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50659936 W533046 6 2 708 1.23 1.0 1.0 1.23

50659936 W533046 6 10 708 1.19 1.0 1.0 1.19

50659936 W533046 19 1 709 0.59 1.0 1.0 0.59

50659936 W533046 15 1 709 5.71 1.0 1.0 5.71

50659936 W533046 2 3 708 0.93 1.0 1.0 0.93

50659936 W533046 13 3 708 0.76 1.0 1.0 0.76

50659936 W533046 4 1 709 8.84 1.0 1.0 8.84

50659936 W533046 11 3 708 9.00 1.0 1.0 9.00

50659936 W533046 22 1 709 64.43 1.0 1.0 64.43

50659936 W533046 17 4 708 0.25 1.0 1.0 0.25

50659936 W533046 3 3 708 0.83 1.0 1.0 0.83

50659936 W533046 12 3 708 1.41 1.0 1.0 1.41

50659936 W533046 5 3 708 0.36 1.0 1.0 0.36

50659936 W533046 8 10 708 99.96 1.0 1.0 99.96

Cộng cột [9], [15] 585.86 585.82

Bản Huổi Nó 26.66 26.66

50568797 W533040 64 3 675 1.22 1.0 1.0 1.22

50568797 W533040 26 4 675 14.27 1.0 1.0 14.27

50568797 W533040 17 2 675 0.45 1.0 1.0 0.45

50568797 W533040 4 4 675 10.72 1.0 1.0 10.72

Cộng cột [9], [15] 26.66 26.66

Bản Huổi Yên 276.09 275.66

50527882 W533034 31 3 691 0.69 1.0 1.0 0.69

50527882 W533034 12 3 691 0.33 1.0 1.0 0.33

50527882 W533034 34 3 691 0.41 1.0 1.0 0.41

50527882 W533034 9 3 691 2.23 1.0 1.0 2.23

50527882 W533034 20 3 691 0.21 1.0 1.0 0.21

50527882 W533034 6 6 708 30.53 1.0 1.0 30.53

50527882 W533034 5 7 708 0.35 1.0 1.0 0.35

50527882 W533034 12 6 691 3.65 1.0 1.0 3.65

50527882 W533034 11 7 708 1.93 1.0 1.0 1.93

50527882 W533034 6 1 708 0.58 1.0 1.0 0.58

50527882 W533034 7 1 708 0.43 1.0 1.0 0.43

CĐ Bản Huổi Dồm
4

CĐ Bản Huổi Nó
5

CĐ Bản Huổi Yên
6
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50527882 W533034 2 1 708 0.89 1.0 1.0 0.89

50527882 W533034 4 1 708 0.53 1.0 1.0 0.53

50527882 W533034 12 1 708 3.00 1.0 1.0 3.00

50527882 W533034 8 6 708 5.44 1.0 1.0 5.44

50527882 W533034 7 6 691 8.28 1.0 1.0 8.28

50527882 W533034 16a 1 708 2.88 1.0 1.0 2.88

50527882 W533034 16b 1 708 2.41 1.0 1.0 2.41

50527882 W533034 14 1 708 1.30 0.9 0.9 1.17

50527882 W533034 45 3 691 0.27 1.0 1.0 0.27

50527882 W533034 6 3 691 0.25 1.0 1.0 0.25

50527882 W533034 5 6 708 20.63 1.0 1.0 20.63

50527882 W533034 3b 7 708 0.48 1.0 1.0 0.48

50527882 W533034 3c 7 708 0.20 1.0 1.0 0.20

50527882 W533034 17 7 708 0.83 1.0 1.0 0.83

50527882 W533034 13 7 708 0.26 1.0 1.0 0.26

50527882 W533034 8 1 708 7.17 1.0 1.0 7.17

50527882 W533034 1 1 708 3.69 1.0 1.0 3.69

50527882 W533034 3 1 708 0.95 1.0 1.0 0.95

50527882 W533034 16c 1 708 0.57 1.0 1.0 0.57

50527882 W533034 15 7 708 21.09 1.0 1.0 21.09

50527882 W533034 11 6 691 53.32 1.0 1.0 53.32

50527882 W533034 36 3 691 1.68 1.0 1.0 1.68

50527882 W533034 9m 7 708 95.62 1.0 1.0 95.62

50527882 W533034 9 1 708 3.01 0.9 0.9 2.71

Cộng cột [9], [15] 276.09 275.66

Bản Men 91.44 88.14

50527383 W533041 22 3 709 2.08 0.9 0.9 1.87

50527383 W533041 33 2 709 1.86 0.9 0.9 1.67

50527383 W533041 19 3 709 18.44 0.9 0.9 16.60

50527383 W533041 53 3 709 3.00 1.0 1.0 3.00

50527383 W533041 7 3 709 9.05 1.0 1.0 9.05

50527383 W533041 29 2 709 7.99 0.9 0.9 7.19

50527383 W533041 6 3 709 12.95 1.0 1.0 12.95

CĐ Bản Huổi Yên
6

CĐ Bản Men
7
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50527383 W533041 21 3 709 0.75 1.0 1.0 0.75

50527383 W533041 28 3 709 4.03 1.0 1.0 4.03

50527383 W533041 34 2 709 6.05 1.0 1.0 6.05

50527383 W533041 36 3 709 22.64 1.0 1.0 22.64

50527383 W533041 28 2 709 2.60 0.9 0.9 2.34

Cộng cột [9], [15] 91.44 88.14

Bản Nà Khá 143.02 142.76

50566355 83 4 656 2.80 1.0 1.0 2.80

50566355 W533043 17 6 675 0.89 1.0 1.0 0.89

50566355 W533043 42 6 656 0.22 1.0 1.0 0.22

50566355 W533043 7 2 709 1.06 1.0 1.0 1.06

50566355 2 4 709 4.47 1.0 1.0 4.47

50566355 W533043 24 6 675 0.77 1.0 1.0 0.77

50566355 W533043 21 2 709 0.84 1.0 1.0 0.84

50566355 W533043 29 4 709 1.10 1.0 1.0 1.10

50566355 28 5 708 1.43 0.9 0.9 1.29

50566355 W533043 25 6 675 0.35 1.0 1.0 0.35

50566355 W533043 19 6 675 1.49 1.0 1.0 1.49

50566355 W533043 20 2 709 0.90 0.9 0.9 0.81

50566355 30 2 709 4.10 1.0 1.0 4.10

50566355 W533043 44 6 656 6.52 1.0 1.0 6.52

50566355 W533043 4 6 656 6.34 1.0 1.0 6.34

50566355 W533043 22 4 709 25.07 1.0 1.0 25.07

50566355 31a 6 656 5.37 1.0 1.0 5.37

50566355 16 4 709 9.09 1.0 1.0 9.09

50566355 W533043 28 6 675 8.92 1.0 1.0 8.92

50566355 W533043 16 2 709 0.29 1.0 1.0 0.29

50566355 W533043 25 2 709 0.32 0.9 0.9 0.29

50566355 44 3 709 25.36 1.0 1.0 25.36

50566355 W533043 9 4 709 11.45 1.0 1.0 11.45

50566355 38 6 656 10.80 1.0 1.0 10.80

50566355 W533043 15 2 709 5.58 1.0 1.0 5.58

50566355 11 6 656 7.49 1.0 1.0 7.49

CĐ Bản Men
7

CĐ Bản Nà Khá
8
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Cộng cột [9], [15] 143.02 142.76

Bản Pá Hốc 120.20 120.20

50993774 W533043 6 1 691 10.13 1.0 1.0 10.13

50993774 W533043 6 4 691 9.20 1.0 1.0 9.20

50993774 W533043 10 3 691 8.67 1.0 1.0 8.67

50993774 W533043 2 4 691 64.39 1.0 1.0 64.39

50993774 W533043 5 3 691 2.56 1.0 1.0 2.56

50993774 W533043 4e 2 691 25.25 1.0 1.0 25.25

Cộng cột [9], [15] 120.20 120.20

Bản Pặt Pháy 19.96 19.10

50386189 W533038 7 6 675 0.27 0.9 0.9 0.24

50386189 W533038 27b 6 675 3.84 1.0 1.0 3.84

50386189 W533038 10 6 675 3.04 1.0 1.0 3.04

50568759 W533037 92 4 656 2.08 1.0 1.0 2.08

50568759 W533037 30 5 675 0.31 0.9 0.9 0.28

50568759 W533037 95 4 656 2.40 1.0 1.0 2.40

50568759 W533037 34 5 675 8.02 0.9 0.9 7.22

Cộng cột [9], [15] 19.96 19.10

Bản Tốc Lìu 3.76 3.70

50456603 W533042 62 3 675 0.39 0.9 0.9 0.35

50456603 W533042 8 4 656 0.23 0.9 0.9 0.21

50456603 W533042 57 3 675 0.85 1.0 1.0 0.85

50456603 W533042 1 4 656 1.08 1.0 1.0 1.08

50456603 W533042 18 4 656 1.21 1.0 1.0 1.21

Cộng cột [9], [15] 3.76 3.70

V Uỷ ban nhân dân xã 119.97 117.29

Bản Cang 2.82 2.82

1 UBND xã 50520943 W533036 5 5 708 0.67 1.0 1.0 0.67

50520943 W533036 121 5 656 0.54 1.0 1.0 0.54

50386138 4 2 709 0.37 1.0 1.0 0.37

50520943 W533036 61 5 656 0.23 1.0 1.0 0.23

50520943 W533036 62 5 656 0.61 1.0 1.0 0.61

50520943 W533036 27 5 708 0.40 1.0 1.0 0.40

8

CĐ Bản Pá Hốc
9

CĐ Bản Pặt Pháy ( Bản Nà 

Pháy )10

CĐ Bản Tốc Lìu ( Bản Nà 

Lìu )11
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Bản Huổi Dồm 37.12 37.12

50659936 W533046 14e 1 709 1.65 1.0 1.0 1.65

50659936 W533046 4 10 708 2.40 1.0 1.0 2.40

50659936 W533046 19 4 708 0.29 1.0 1.0 0.29

50659936 W533046 24 4 708 0.29 1.0 1.0 0.29

50659936 W533046 9 1 709 2.58 1.0 1.0 2.58

50659936 W533046 14 3 708 0.21 1.0 1.0 0.21

50659936 W533046 1 1 709 0.37 1.0 1.0 0.37

50659936 W533046 22 4 708 0.32 1.0 1.0 0.32

50659936 W533046 25 4 708 0.31 1.0 1.0 0.31

50659936 W533046 18 3 708 7.40 1.0 1.0 7.40

50659936 W533046 6 1 709 1.89 1.0 1.0 1.89

50659936 W533046 21a 3 708 0.36 1.0 1.0 0.36

50659936 W533046 17 3 708 0.72 1.0 1.0 0.72

50659936 W533046 4 3 708 1.97 1.0 1.0 1.97

50659936 W533046 9 3 708 3.95 1.0 1.0 3.95

50659936 W533046 24h 1 709 1.54 1.0 1.0 1.54

50659936 W533046 24i 1 709 1.02 1.0 1.0 1.02

50659936 W533046 24j 1 709 0.81 1.0 1.0 0.81

50659936 W533046 14i 1 709 5.74 1.0 1.0 5.74

50659936 W533046 10 3 708 3.30 1.0 1.0 3.30

Bản Huổi Nó 6.82 6.82

50568797 W533040 34 4 675 1.50 1.0 1.0 1.50

50568797 W533040 2 3 675 0.70 1.0 1.0 0.70

50568797 W533040 33 4 675 4.29 1.0 1.0 4.29

50568797 W533040 59 3 675 0.33 1.0 1.0 0.33

Bản Huổi Yên 2.26 2.26

50527882 W533034 1b 7 708 0.15 1.0 1.0 0.15

50527882 W533034 33 3 691 2.11 1.0 1.0 2.11

Bản Men 0.40 0.40

50527383 8 3 709 0.40 1.0 1.0 0.40

Bản Nà Khá 51.64 49.67

50566355 W533043 19 4 709 3.10 1.0 1.0 3.10
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50566355 W533043 18 4 709 1.99 1.0 1.0 1.99

50566355 W533043 13 4 709 1.57 1.0 1.0 1.57

50566355 W533043 34 6 675 1.22 1.0 1.0 1.22

50566355 W533043 22 6 675 1.81 1.0 1.0 1.81

50566355 W533043 40 2 709 0.22 1.0 1.0 0.22

50566355 W533043 46 2 709 1.06 1.0 1.0 1.06

50566355 W533043 31a 6 675 0.98 1.0 1.0 0.98

50566355 W533043 39 3 709 3.59 1.0 1.0 3.59

50566355 W533043 10 3 709 0.78 1.0 1.0 0.78

50566355 W533043 2 3 709 0.83 1.0 1.0 0.83

50566355 W533043 18 3 709 2.53 1.0 1.0 2.53

50566355 W533043 45 2 709 1.45 0.9 0.9 1.31

50566355 W533043 48 2 709 10.33 0.9 0.9 9.30

50566355 W533043 43 2 709 1.44 1.0 1.0 1.44

50566355 W533043 31 3 709 0.73 1.0 1.0 0.73

50566355 W533043 7 4 709 0.32 1.0 1.0 0.32

50566355 W533043 15 4 709 3.51 1.0 1.0 3.51

50566355 W533043 25 4 709 1.22 1.0 1.0 1.22

50566355 W533043 9c 3 709 6.70 0.9 0.9 6.03

50566355 W533043 31 5 708 1.21 0.9 0.9 1.09

50566355 W533043 1 3 709 1.08 1.0 1.0 1.08

34b 3 709 3.97 1.0 1.0 3.97

Bản Pá Hốc 8.69 8.69

50993774 W533043 28 3 691 1.05 1.0 1.0 1.05

50993774 W533043 19 3 691 2.23 1.0 1.0 2.23

50993774 W533043 32 3 691 4.26 1.0 1.0 4.26

50993774 W533043 39 3 691 1.15 1.0 1.0 1.15

Bản Pặt Pháy 3.91 3.76

50568759 122 4 656 0.48 1.0 1.0 0.48

50386189 W533038 9b 6 675 1.25 1.0 1.0 1.25

50568759 35 5 675 0.44 0.9 0.9 0.40

50568759 117 4 656 0.66 1.0 1.0 0.66

50386189 W533038 5 6 675 1.08 0.9 0.9 0.97
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Bản Tốc Lìu 6.31 5.75

50993164 21 2 675 0.75 1.0 1.0 0.75

50993164 15 1 675 1.67 0.9 0.9 1.50

50993164 14 1 675 0.38 0.9 0.9 0.34

50993164 17 1 675 0.32 0.9 0.9 0.29

50993164 5 3 656 3.19 0.9 0.9 2.87

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

13.98 13.96

I Tên hộ gia đình, cá nhân 3.05 3.03

Bản Cang 2.19 2.19

1 Lò Văn Loan 22 6 656 1.31 1.0 1.0 1.31

2 Tòng Văn Kim 50386138 W547880 14 5 708 0.88 1.0 1.0 0.88

Bản Pặt Pháy 0.86 0.84

3 Tòng Văn Thinh 50081538 W547955 128 4 656 0.64 1.0 1.0 0.64

4 Vì Văn Kinh 50776786 W547876 45 5 675 0.22 0.9 0.9 0.20

II Tên cộng đồng dân cư 10.93 10.93

Bản Dồm 1.81 1.81

50858515 23 6 656 0.41 1.0 1.0 0.41

50858515 19b 6 656 1.40 1.0 1.0 1.40

Cộng cột [9], [15] 1.81 1.81

Bản Huổi Dồm 4.09 4.09

50659936 W533046 10 2 708 0.79 1.0 1.0 0.79

50659936 W533046 17 2 709 0.70 1.0 1.0 0.70

50659936 W533046 16 1 709 0.35 1.0 1.0 0.35

50659936 W533046 27a 1 709 2.25 1.0 1.0 2.25

Cộng cột [9], [15] 4.09 4.09

Bản Huổi Yên 1.94 1.94

50527882 W533034 37 3 691 0.65 1.0 1.0 0.65

50527882 W533034 19 7 708 0.82 1.0 1.0 0.82

50527882 W533034 43 3 691 0.37 1.0 1.0 0.37

50527882 W533034 9d 7 708 0.10 1.0 1.0 0.10

Cộng cột [9], [15] 1.94 1.94

CĐ Bản Dồm
1

CĐ Bản Huổi Dồm
2

CĐ Bản Huổi Yên
3
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Bản Nà Khá 1.19 1.19

50566355 W533043 10 4 709 0.70 1.0 1.0 0.70

50566355 23 2 709 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 1.19 1.19

Bản Pá Hốc 1.68 1.68

5 CĐ Bản Pá Hốc 50993774 W533043 42 3 691 1.68 1.0 1.0 1.68

Bản Pặt Pháy 0.22 0.22

6
CĐ Bản Pặt Pháy ( Bản Nà 

Pháy )
50386189 W533038 13 6 675 0.22 1.0 1.0 0.22

Tổng 1,970.95 1,960.05

Sốp Cộp

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ DỒM CANG QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

..............................

CĐ Bản Nà Khá
4

….......Ngày …....tháng…...năm 2021
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
6,123.27 6,117.73

I Tên hộ gia đình, cá nhân 3,341.40 3,339.64

Bản Cang Cói 117.12 117.12

1 Cút Văn Chung 50561052 W558072 31 6 832 2.37 1.0 1.0 2.37

2 Cút Văn Nhi 51185538 W558371 16 3 843 1.10 1.0 1.0 1.10

3 Cút Văn Sẳn 50792260 W558533 16 6 832 1.92 1.0 1.0 1.92

4 Cút Văn Sết 50561053 W558537 12 6 832 3.63 1.0 1.0 3.63

5 Cút Văn Sơ W558523 20 6 832 2.18 1.0 1.0 2.18

6 Lò Văn Anh 50293569 W558006 3 3 843 4.38 1.0 1.0 4.38

7 Lò Văn May 51185534 W558324 6 3 843 4.87 1.0 1.0 4.87

8 Lò Văn Si 51185546 W558507 18 6 832 3.31 1.0 1.0 3.31

9 Lò Văn Tiên 50339837 W558625 11 6 832 1.48 1.0 1.0 1.48

10 Mòng Văn Bun 50505185 W558031 7b 6 832 4.51 1.0 1.0 4.51

11 Mòng Văn Chơ 50294023 W558091 8 6 832 4.55 1.0 1.0 4.55

12 Mòng Văn Kẹo 50037162 W558257 19 6 832 4.09 1.0 1.0 4.09

13 Mòng Văn Liên 50037162 W558271 17 6 832 4.41 1.0 1.0 4.41

14 Mòng Văn Pha 50066282 W558421 13 6 832 2.24 1.0 1.0 2.24

15 Mòng Văn Then 50339846 W558550 8 3 843 8.26 1.0 1.0 8.26

16 Pít Văn Liên 50820514 W558273 15 3 843 7.02 1.0 1.0 7.02

17 Pít Văn Pâng 50293587 W558487 9 6 832 4.15 1.0 1.0 4.15

18 Pít Văn Phôm 50561009 W558454 25 6 832 4.14 1.0 1.0 4.14

19 Pít Văn Phong 50561058 W558342 19 3 843 0.75 1.0 1.0 0.75

K2 K3 K4

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ MƯỜNG LẠN - HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Lô

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN

Mẫu số 01
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20 Pít Văn Sơ 50792260 W558527 22 6 832 3.26 1.0 1.0 3.26

21 Pít Văn Tiến 53780964 W558633 27 6 832 6.81 1.0 1.0 6.81

22 Quàng Văn Chơ 50561001 W558093 3 1 844 11.19 1.0 1.0 11.19

23 Quang Văn Gơ 50339832 W558166 5 1 844 7.58 1.0 1.0 7.58

50895420 W558373 16 1 844 0.44 1.0 1.0 0.44

50895420 W558373 18 1 844 7.47 1.0 1.0 7.47

Cộng cột [9], [15] 7.91 7.91

25 Sèo Văn May 50066297 W558328 14 6 832 2.11 1.0 1.0 2.11

26 Sèo Văn Sẳn 51132126 W558535 28 6 832 2.27 1.0 1.0 2.27

27 Sèo Văn Song 50293577 W558513 5c 3 843 4.02 1.0 1.0 4.02

28 Sèo Văn Thong 50505186 W558576 23 6 832 2.61 1.0 1.0 2.61

Bản Cống 548.78 547.90

29 Lò Thị Hồng 50236601 W558216 28 1 820 2.33 1.0 1.0 2.33

30 Lò Thị Thanh 50567427 W558547 12 6 820 7.40 1.0 1.0 7.40

50505337 W558774 17 5 820 1.17 0.9 0.9 1.05

50505337 W558774 27 5 820 2.92 1.0 1.0 2.92

50505337 W558774 23 5 820 2.05 0.9 0.9 1.85

Cộng cột [9], [15] 6.14 5.82

32 Lò Văn Banh 50964664 W558013 64 1 820 1.81 1.0 1.0 1.81

33 Lò Văn Bạt 50505765 W558040 28 3 820 7.23 1.0 1.0 7.23

34 Lò Văn Biên 50505560 W558019 31 3 820 1.01 1.0 1.0 1.01

35 Lò Văn Biên 50505560 W558019 30 3 820 4.87 1.0 1.0 4.87

50059696 W558079 24 7 820 4.61 1.0 1.0 4.61

50059696 W558079 26 7 820 0.75 1.0 1.0 0.75

50059696 W558079 25 7 820 1.47 1.0 1.0 1.47

50059696 W558079 17 7 820 0.22 1.0 1.0 0.22

Cộng cột [9], [15] 7.05 7.05

37 Lò Văn Chăn (B) 50293980 W5580078 50 5 820 7.39 1.0 1.0 7.39

38 Lò Văn Chiêng 505855700 W558064 7 7 820 2.24 1.0 1.0 2.24

39 Lò Văn Dọn 50505716 W558145 30 1 820 2.65 1.0 1.0 2.65

50572440 W558160 37 7 820 0.53 1.0 1.0 0.53

50572440 W558160 43 7 820 0.49 1.0 1.0 0.49

50572440 W558160 31 7 820 0.36 1.0 1.0 0.36

24

Lò Văn ành
31

Quàng Văn Nhi

Lò Văn Chăn (A)
36

Lò Văn En
40
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50572440 W558160 35 7 820 6.58 1.0 1.0 6.58

Cộng cột [9], [15] 7.96 7.96

41 Lò Văn Hải 50672435 W558204 25c 3 820 3.73 1.0 1.0 3.73

42 Lò Văn Hoa 50707642 W558177 22b 3 820 7.15 1.0 1.0 7.15

43 Lò Văn Học 50928724 W558209 8 7 820 4.39 1.0 1.0 4.39

44 Lò Văn Hợp 50505542 W558212 49 5 820 17.04 1.0 1.0 17.04

45 Lò Văn Im 50674290 W558223 6 7 820 2.71 1.0 1.0 2.71

46 Lò Văn Kẹo 50505562 W558256 48 5 820 16.25 1.0 1.0 16.25

50295319 W558239 37 3 820 0.80 1.0 1.0 0.80

50295319 W558239 33 3 820 6.86 1.0 1.0 6.86

50295319 W558239 34 3 820 0.95 1.0 1.0 0.95

50295319 W558239 6b 3 820 5.54 1.0 1.0 5.54

Cộng cột [9], [15] 14.15 14.15

50820712 W558299 15 4 820 4.73 1.0 1.0 4.73

50820712 W558299 37 4 820 0.23 1.0 1.0 0.23

50236604 W558300 21 6 820 14.39 1.0 1.0 14.39

50236604 W558300 40b 4 820 4.97 1.0 1.0 4.97

Cộng cột [9], [15] 24.32 24.32

49 Lò Văn Lón 50750855 W558305 22 6 820 18.05 1.0 1.0 18.05

50 Lò Văn May 50505661 W558318 26 4 820 6.92 1.0 1.0 6.92

50505622 W558336 17 1 820 0.51 1.0 1.0 0.51

50505622 W558336 15 1 820 0.26 1.0 1.0 0.26

50505622 W558336 13 1 820 0.77 1.0 1.0 0.77

Cộng cột [9], [15] 1.54 1.54

50059714 W558351 44 4 820 1.13 1.0 1.0 1.13

50059714 W558351 47 4 820 1.90 1.0 1.0 1.90

Cộng cột [9], [15] 3.03 3.03

50560773 W558383 27 3 820 2.50 1.0 1.0 2.50

50560773 W558383 24 3 820 5.36 1.0 1.0 5.36

Cộng cột [9], [15] 7.86 7.86

50672498 W558410 48 1 820 1.95 1.0 1.0 1.95

50672498 W558410 60 1 820 1.63 1.0 1.0 1.63

50672498 W558410 69 1 820 1.61 1.0 1.0 1.61

Lò Văn Mớ
52

Lò Văn Nui
53

Lò Văn En
40

Lò Văn Oang
54

Lò Văn Khun
47

Lò Văn Lẻ
48

Lò Văn Minh
51
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Cộng cột [9], [15] 5.19 5.19

50078542 W558783 12 1 820 0.24 1.0 1.0 0.24

50078542 W558783 11 1 820 5.13 1.0 1.0 5.13

Cộng cột [9], [15] 5.37 5.37

56 Lò Văn Pành 50964720 W558488 12 3 820 4.51 1.0 1.0 4.51

57 Lò Văn Pha 50059681 W558420 4a 7 820 3.63 1.0 1.0 3.63

58 Lò Văn Phanh 50560735 W558431 56 1 820 5.43 1.0 1.0 5.43

59 Lò Văn Phỏng 50560779 W558468 47 5 820 8.47 1.0 1.0 8.47

60 Lò Văn Sai 50295341 W558502 4 1 820 4.46 1.0 1.0 4.46

61 Lò Văn Sẳn 50550756 W558534 18 6 820 21.20 1.0 1.0 21.20

62 Lò Văn Sôm 50505645 W558522 51 7 820 15.19 1.0 1.0 15.19

50295324 W558543 34 7 820 0.43 1.0 1.0 0.43

50295324 W558543 45 7 820 13.30 1.0 1.0 13.30

Cộng cột [9], [15] 13.73 13.73

64 Lò Văn Thiên 50339876 W558561 4b 7 820 4.89 1.0 1.0 4.89

50505614 W558652 14 4 820 0.55 1.0 1.0 0.55

50505614 W558652 18 4 820 0.66 1.0 1.0 0.66

50505614 W558652 16 4 820 0.27 1.0 1.0 0.27

50505614 W558652 20 4 820 1.22 1.0 1.0 1.22

50505614 W558652 17 4 820 7.30 1.0 1.0 7.30

Cộng cột [9], [15] 10.00 10.00

66 Lò Văn Tướng 50572432 W558665 32 5 820 2.75 1.0 1.0 2.75

67 Lò Văn Un 50572444 W558687 31 1 820 2.44 1.0 1.0 2.44

68 Lò Văn Xiên 50568980 W558708 34 5 820 2.08 1.0 1.0 2.08

69 Lò Văn Xuân 50646792 W558716 38a 1 820 6.38 1.0 1.0 6.38

50572452 W558732 43 5 820 0.35 1.0 1.0 0.35

50572452 W558732 38 5 820 1.65 1.0 1.0 1.65

50572452 W558732 39 5 820 5.86 1.0 1.0 5.86

Cộng cột [9], [15] 7.86 7.86

71 Lường Văn Anh 50560783 W558003 13 6 820 9.95 1.0 1.0 9.95

50560702 W558290 11 6 820 5.97 1.0 1.0 5.97

50560702 W558290 6 6 820 0.72 1.0 1.0 0.72

Cộng cột [9], [15] 6.69 6.69

Lò Văn Yên
70

54

Lường Văn Lân
72

Lò Văn ổn
55

Lò Văn Sỹ
63

Lò Văn Tuận
65
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73 Lường Văn May 50879612 W558312 41b 5 820 7.30 1.0 1.0 7.30

74 Lường Văn Phương 50295314 W558456 14 6 820 21.41 1.0 1.0 21.41

50505572 W558481 24 4 820 0.75 1.0 1.0 0.75

50505572 W558481 27 4 820 0.34 1.0 1.0 0.34

50505572 W558481 22 4 820 4.26 1.0 1.0 4.26

Cộng cột [9], [15] 5.35 5.35

50505611 W558490 21 4 820 0.95 1.0 1.0 0.95

50505611 W558490 19c 4 820 4.76 1.0 1.0 4.76

Cộng cột [9], [15] 5.71 5.71

50972426 W558636 39a 1 820 0.26 1.0 1.0 0.26

50972426 W558636 35b 1 820 0.22 1.0 1.0 0.22

50972426 W558636 40c 1 820 4.76 1.0 1.0 4.76

Cộng cột [9], [15] 5.24 5.24

50338872 W558233 13 7 820 1.85 1.0 1.0 1.85

50338872 W558233 15 7 820 4.33 1.0 1.0 4.33

Cộng cột [9], [15] 6.18 6.18

50851157 W558236 16 7 820 1.45 1.0 1.0 1.45

50851157 W558236 18 7 820 5.91 1.0 1.0 5.91

Cộng cột [9], [15] 7.36 7.36

50526593 W558221 32 1 820 0.87 1.0 1.0 0.87

50526593 W558221 25 1 820 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 1.44 1.44

81 Ngần Văn Phôm 50758764 W558453 46 7 820 3.22 1.0 1.0 3.22

50567987 W558484 35 4 820 1.16 1.0 1.0 1.16

50567987 W558484 42 4 820 0.81 1.0 1.0 0.81

50567987 W558484 31 4 820 0.52 1.0 1.0 0.52

50567987 W558484 34 4 820 1.72 1.0 1.0 1.72

Cộng cột [9], [15] 4.21 4.21

50560780 W558671 53 1 820 0.75 1.0 1.0 0.75

50560780 W558671 55 1 820 2.30 1.0 1.0 2.30

Cộng cột [9], [15] 3.05 3.05

84 Ngần Văn Xiên 50505505 W558709 11 7 820 6.43 1.0 1.0 6.43

85 Vì Thị Pan 50574095 W558417 50 7 820 11.78 1.0 1.0 11.78

Lường Văn Pia
75

Lường Văn Pín
76

Lường Văn Tiện
77

Ngần Văn Khiêm
78

Ngần Văn Khoán
79

Ngần Văn May
80

Ngần Văn Piến
82

Ngần Văn Tịnh
83
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50672407 W558737 44 5 820 2.48 1.0 1.0 2.48

50672407 W558737 46 5 820 6.76 1.0 1.0 6.76

Cộng cột [9], [15] 9.24 9.24

87 Vì Văn Anh 50505774 W558008 65 1 820 3.19 1.0 1.0 3.19

50513784 W558026 21 3 820 6.32 1.0 1.0 6.32

50513784 W558026 26 3 820 2.33 1.0 1.0 2.33

Cộng cột [9], [15] 8.65 8.65

50505660 W558032 16 3 820 2.74 1.0 1.0 2.74

50505660 W558032 5 3 820 12.64 1.0 1.0 12.64

50574289 W558033 10 5 820 2.54 0.9 0.9 2.29

50574289 W558033 17 3 820 2.93 1.0 1.0 2.93

Cộng cột [9], [15] 20.85 20.60

50560781 W558086 7 5 820 0.38 0.9 0.9 0.34

50560781 W558086 11 5 820 2.69 0.9 0.9 2.42

Cộng cột [9], [15] 3.07 2.76

91 Vì Văn Chiến 50236607 W558067 27 1 820 2.74 1.0 1.0 2.74

92 Vì Văn Diên 50560738 W558121 23 6 820 14.89 1.0 1.0 14.89

93 Vì Văn E 50295349 W558159 51 5 820 11.00 1.0 1.0 11.00

94 Vì Văn Hiện 50293514 W558175 49 1 820 5.34 1.0 1.0 5.34

50558511 W558221 28 4 820 2.87 1.0 1.0 2.87

50558511 W558221 32 4 820 0.64 1.0 1.0 0.64

50558511 W558221 29 4 820 0.90 1.0 1.0 0.90

Cộng cột [9], [15] 4.41 4.41

50505794 W558246 57 1 820 5.73 1.0 1.0 5.73

50505794 W558246 26 1 820 2.52 1.0 1.0 2.52

Cộng cột [9], [15] 8.25 8.25

97 Vì Văn Muôn 50560710 W558346 44 1 820 9.02 1.0 1.0 9.02

50764275 W558378 10 1 820 2.66 1.0 1.0 2.66

50764275 W558378 6 1 820 2.71 1.0 1.0 2.71

Cộng cột [9], [15] 5.37 5.37

99 Vì Văn Nố 50059873 W558404 29 1 820 3.14 1.0 1.0 3.14

100 Vì Văn Song 50672431 W558514 23 3 820 8.44 1.0 1.0 8.44

W558656 38 7 820 1.01 1.0 1.0 1.01

Vì Văn Ăm
86

Vì Văn Biện
88

Vì Văn Bun
89

Vì Văn Chăn
90

Vì Văn Hợi
95

Vì Văn Khăm
96

Vì Văn Năn
98

Vì Văn Tâm
101
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W558656 48 7 820 7.32 1.0 1.0 7.32

Cộng cột [9], [15] 8.33 8.33

102 Vì Văn Tâng 50672424 W558657 19 3 820 3.96 1.0 1.0 3.96

50572482 W558627 25 4 820 1.51 1.0 1.0 1.51

50572482 W558627 33 4 820 3.26 1.0 1.0 3.26

Cộng cột [9], [15] 4.77 4.77

Bản Huổi Lè 86.58 86.58

104 Cút Văn Gơ 50066402 W558164 7 1 823 3.62 1.0 1.0 3.62

105 Cút Văn Sơ W558524 39 1 822 1.60 1.0 1.0 1.60

106 Hùng Văn Phanh 50505734 W558425 12 1 822 3.36 1.0 1.0 3.36

107 Lò Thị Khăm W558242 30 1 822 3.96 1.0 1.0 3.96

108 Lò Văn Dút 50560723 W558149 14 1 823 1.57 1.0 1.0 1.57

109 Lò Văn Hiêng W558171 6 1 822 2.35 1.0 1.0 2.35

110 Lò Văn Liên 50505728 W558270 36 1 822 0.52 1.0 1.0 0.52

111 Lò Văn ốc 50572249 W558785 9 1 822 7.00 1.0 1.0 7.00

112 Mòng Thị Xi 50964246 W558706 37 1 822 2.79 1.0 1.0 2.79

113 Mòng Văn Bẹ 50575433 W558043 13 1 823 1.67 1.0 1.0 1.67

114 Mòng Văn Chơ 50505668 W558092 23 1 822 1.65 1.0 1.0 1.65

115 Mòng Văn Gơ 50505767 W558165 31 1 822 0.46 1.0 1.0 0.46

116 Mòng Văn Hay 50964247 W558167 26 1 822 1.58 1.0 1.0 1.58

50672415 W558258 11 1 823 2.26 1.0 1.0 2.26

50672415 W558258 6 1 823 3.94 1.0 1.0 3.94

Cộng cột [9], [15] 6.20 6.20

118 Mòng Văn Khăm 50560677 W558433 45 1 822 1.67 1.0 1.0 1.67

50568918 W558272 3 2 820 3.83 1.0 1.0 3.83

50568918 W558272 1 2 820 1.80 1.0 1.0 1.80

Cộng cột [9], [15] 5.63 5.63

120 Mòng Văn Liêng 50574062 W558277 16 1 822 4.39 1.0 1.0 4.39

50964681 W558349 40 1 822 1.79 1.0 1.0 1.79

50964681 W558349 4 2 820 4.48 1.0 1.0 4.48

Cộng cột [9], [15] 6.27 6.27

50560689 W558258 22 1 822 2.26 1.0 1.0 2.26

50560689 W558258 43 1 822 1.99 1.0 1.0 1.99

Vì Văn Tâm
101

Vì Văn Tiên
103

Mòng Văn Kẹo
117

Mòng Văn Liên
119

Mòng Văn Mốt
121

Mòng Văn Nga
122
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Cộng cột [9], [15] 4.25 4.25

123 Mòng Văn Nhi 50672420 W558372 9 2 820 0.70 1.0 1.0 0.70

124 Mòng Văn Phanh 50560690 W558433 27 1 822 4.74 1.0 1.0 4.74

50505772 W558526 14 1 822 0.23 1.0 1.0 0.23

50505772 W558526 19 1 822 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 0.82 0.82

126 Mòng Văn Sy 50505768 W558518 41 1 822 2.86 1.0 1.0 2.86

127
Mòng Văn Sy (Mòng Văn 

Si)
50560609 W558517 38 1 822 2.66 1.0 1.0 2.66

128 Quàng Văn Siêng W558510 15 2 820 0.69 1.0 1.0 0.69

50825733 W558259 13 2 820 0.35 1.0 1.0 0.35

50825733 W558259 12a 2 820 1.48 1.0 1.0 1.48

Cộng cột [9], [15] 1.83 1.83

130 Sèo Văn Khăm 50574062 W558245 16 2 820 0.79 1.0 1.0 0.79

131 Sèo Văn May 50728508 W558329 20 1 822 2.08 1.0 1.0 2.08

132 Sèo Văn Nhi 50505703 W558374 33 1 822 2.16 1.0 1.0 2.16

51042018 W558435 2 2 820 2.69 1.0 1.0 2.69

51042018 W558435 5 2 820 1.33 1.0 1.0 1.33

Cộng cột [9], [15] 4.02 4.02

134 Sèo Văn Vạt 50505738 W558700 8 1 822 2.69 1.0 1.0 2.69

Bản Khá 600.61 600.61

135 Cà Văn Chương 50505891 W558094 10 5a 842 11.48 1.0 1.0 11.48

136 Cà Văn Phái 50505828 W558464 7 1a 851 12.03 1.0 1.0 12.03

50293894 W558446 20 2a 851 4.36 1.0 1.0 4.36

50293894 W558446 21a 2a 851 6.76 1.0 1.0 6.76

Cộng cột [9], [15] 11.12 11.12

W558287 28 4a 842 1.27 1.0 1.0 1.27

W558287 27 4a 842 2.42 1.0 1.0 2.42

Cộng cột [9], [15] 3.69 3.69

139 Lò Thị Xưa 50289754 W558719 22 2 842 14.21 1.0 1.0 14.21

50560975 W558004 10 2a 851 0.88 1.0 1.0 0.88

50560975 W558004 1 2a 851 2.19 1.0 1.0 2.19

Cộng cột [9], [15] 3.07 3.07

122

Mòng Văn Sơ
125

Sèo Văn Kẹo
129

Sèo Văn Phanh
133

Cà Văn Phong
137

Đinh Thị Luấn
138

Lò Văn Anh
140
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141 Lò Văn Bánh W558015 1 5b 842 1.00 1.0 1.0 1.00

50059366 W558037 13 7 842 1.08 1.0 1.0 1.08

50059366 W558037 7 7 842 0.39 1.0 1.0 0.39

50059366 W558037 4 7 842 4.02 1.0 1.0 4.02

Cộng cột [9], [15] 5.49 5.49

143 Lò Văn Biên 50345304 W558018 31 4a 842 10.34 1.0 1.0 10.34

50568978 W558045 31 1b 851 6.22 1.0 1.0 6.22

50568978 W558045 34 1b 851 0.81 1.0 1.0 0.81

Cộng cột [9], [15] 7.03 7.03

145 Lò Văn Chanh 50780659 W558058 27 1a 851 0.26 1.0 1.0 0.26

50505808 W558148 14 1b 851 0.24 1.0 1.0 0.24

50505808 W558148 6 1b 851 5.56 1.0 1.0 5.56

Cộng cột [9], [15] 5.80 5.80

50066887 W558205 27b 2a 851 6.01 1.0 1.0 6.01

50066887 W558205 24 2a 851 2.26 1.0 1.0 2.26

Cộng cột [9], [15] 8.27 8.27

148 Lò Văn Khăm 50505887 W558243 26 4a 842 0.31 1.0 1.0 0.31

50804967 W558238 17 7 842 6.13 1.0 1.0 6.13

50804967 W558238 15 7 842 7.85 1.0 1.0 7.85

Cộng cột [9], [15] 13.98 13.98

150 Lò Văn Liến 50502303 W558281 22 3 842 12.82 1.0 1.0 12.82

50572691 W558292 3a 7 842 1.14 1.0 1.0 1.14

50572691 W558292 2 7 842 7.59 1.0 1.0 7.59

Cộng cột [9], [15] 8.73 8.73

50345312 W558335 19 1b 851 4.39 1.0 1.0 4.39

50345312 W558335 18 1b 851 2.42 1.0 1.0 2.42

Cộng cột [9], [15] 6.81 6.81

50560131 W558398 4 5a 842 2.29 1.0 1.0 2.29

50560131 W558398 2 5a 842 10.10 1.0 1.0 10.10

50560131 W558398 5 5a 842 3.65 1.0 1.0 3.65

Cộng cột [9], [15] 16.04 16.04

154 Lò Văn Ngôi 50568979 W558366 21a 7 842 3.55 1.0 1.0 3.55

155 Lò Văn Nước 50505865 W558396 14 1a 851 4.49 1.0 1.0 4.49

Lò Văn Bảo
142

Lò Văn Bình
144

Lò Văn Dũng
146

Lò Văn Hay
147

Lò Văn Khui
149

Lò Văn Lương
151

Lò Văn Minh
152

Lò Văn Nén
153
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156 Lò Văn Phương 50066699 W558458 9 1b 851 7.14 1.0 1.0 7.14

157 Lò Văn Pọm 50568975 W558497 10 6 842 0.54 1.0 1.0 0.54

50594971 W558449 37 1 842 0.57 1.0 1.0 0.57

50594971 W558449 35 1 842 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 1.14 1.14

159 Lò Văn Quyết 50560974 W558498 6a 4a 842 22.36 1.0 1.0 22.36

160 Lò Văn Sam 50505844 W558503 9 2a 851 0.43 1.0 1.0 0.43

161 Lò Văn Sỹ 50560935 W558542 6 7 842 4.60 1.0 1.0 4.60

162 Lò Văn Tại 50059306 W558668 34 4a 842 17.99 1.0 1.0 17.99

50293858 W558592 30 3 842 4.48 1.0 1.0 4.48

50293858 W558592 38 3 842 3.81 1.0 1.0 3.81

Cộng cột [9], [15] 8.29 8.29

164 Lò Văn Thoan 50086278 W558569 16 1 843 11.07 1.0 1.0 11.07

50561086 W558577 21 1b 851 3.61 1.0 1.0 3.61

50561086 W558577 23 1b 851 1.33 1.0 1.0 1.33

50561086 W558577 26 1b 851 0.87 1.0 1.0 0.87

Cộng cột [9], [15] 5.81 5.81

166 Lò Văn Tiêng 50504594 W855628 6 3 842 10.39 1.0 1.0 10.39

167 Lò Văn Tọi 50345334 W558672 2 1b 851 8.61 1.0 1.0 8.61

168 Lò Văn Tươi 50560787 W558660 5a 1 843 10.73 1.0 1.0 10.73

169 Lò Văn Ướng 50502302 W558750 1 4b 842 2.90 1.0 1.0 2.90

50505819 W558727 19 4a 842 0.58 1.0 1.0 0.58

50505819 W558727 22 4a 842 10.76 1.0 1.0 10.76

50505819 W558727 15 4a 842 0.52 1.0 1.0 0.52

50505819 W558727 16 4a 842 1.67 1.0 1.0 1.67

Cộng cột [9], [15] 13.53 13.53

50568930 W558111 5b 3 842 0.66 1.0 1.0 0.66

50568930 W558111 10 3 842 17.24 1.0 1.0 17.24

Cộng cột [9], [15] 17.90 17.90

172 Lường Văn Hương 50568941 W558197 5 1a 851 8.30 1.0 1.0 8.30

173 Lường Văn Ngoan 50285056 W558361 7 1b 851 9.49 1.0 1.0 9.49

174 Lường Văn Ong 50059319 W558413 9 1 843 9.47 1.0 1.0 9.47

175 Lường Văn Thanh W558546 6 2 842 4.00 1.0 1.0 4.00

Lò Văn Quân
158

Lò Văn Thâng
163

Lò Văn Thoản
165

Lò Văn Yên
170

Lường Văn Cách
171
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50505867 W558712 2 4b 842 4.52 1.0 1.0 4.52

50505867 W558712 3 4b 842 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 5.05 5.05

177 Quàng Văn Âng 50520301 W558741 31 3 842 6.52 1.0 1.0 6.52

178 Quàng Văn Ăng 50505866 W558739 1 1a 851 10.24 1.0 1.0 10.24

50345313 W558752 10 5b 842 0.61 1.0 1.0 0.61

50345313 W558752 11 5b 842 0.26 1.0 1.0 0.26

50345313 W558752 9 5b 842 0.25 1.0 1.0 0.25

Cộng cột [9], [15] 1.12 1.12

50059308 W558753 17 2 842 0.77 1.0 1.0 0.77

50059308 W558753 20 2 842 3.08 1.0 1.0 3.08

50059308 W558753 25 2 842 11.16 1.0 1.0 11.16

Cộng cột [9], [15] 15.01 15.01

181 Quàng Văn Dom 50502476 W558125 6 1 843 13.06 1.0 1.0 13.06

50505798 W558229 15 1 842 2.16 1.0 1.0 2.16

50505798 W558229 16 1 842 2.02 1.0 1.0 2.02

Cộng cột [9], [15] 4.18 4.18

50533244 W558370 3 4a 842 0.34 1.0 1.0 0.34

50533244 W558370 10 4a 842 0.76 1.0 1.0 0.76

50533244 W558370 1b 4a 842 0.44 1.0 1.0 0.44

50533244 W558370 8 4a 842 2.65 1.0 1.0 2.65

Cộng cột [9], [15] 4.19 4.19

184 Quàng Văn Phích 50059373 W558479 11 1a 851 8.38 1.0 1.0 8.38

50059387 W558482 14 5a 842 0.45 1.0 1.0 0.45

50059387 W558482 12 5a 842 5.31 1.0 1.0 5.31

50059387 W558482 17 5a 842 10.95 1.0 1.0 10.95

Cộng cột [9], [15] 16.71 16.71

50502316 W558638 23 1a 851 0.76 1.0 1.0 0.76

50502316 W558638 24 1a 851 5.34 1.0 1.0 5.34

Cộng cột [9], [15] 6.10 6.10

187 Quàng Văn Toán 50505889 W558647 5 2 842 1.81 1.0 1.0 1.81

188 Quàng Văn Xuân 50804930 W558718 31 1 842 13.47 1.0 1.0 13.47

50505830 W558444 4c 3 842 2.54 1.0 1.0 2.54

Lường Văn Xuyên
176

Quàng Văn Điểm
179

Quàng Văn Đoàn
180

Quàng Văn In
182

Quàng Văn Ngọc
183

Quàng Văn Pinh
185

Quàng Văn Tiện
186

Tòng Thị Phin
189
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50505830 W558444 7 3 842 10.99 1.0 1.0 10.99

Cộng cột [9], [15] 13.53 13.53

190 Tòng Văn Biến 50345343 W558025 12 2 842 0.57 1.0 1.0 0.57

191 Tòng Văn Bính 50345337 W558050 11 1b 851 8.28 1.0 1.0 8.28

W558062 29 1b 851 7.06 1.0 1.0 7.06

W558062 16 2a 851 6.83 1.0 1.0 6.83

Cộng cột [9], [15] 13.89 13.89

193 Tòng Văn Cương 50345336 W558110 12 1a 851 9.66 1.0 1.0 9.66

194 Tòng Văn Diên 50345343 W558120 15 3 842 3.27 1.0 1.0 3.27

195 Tòng Văn Đôi W558762 9 5a 842 13.07 1.0 1.0 13.07

196 Tòng Văn Hiển 50560928 W558712 6 2a 851 5.58 1.0 1.0 5.58

16 7 842 0.48 1.0 1.0 0.48

10 7 842 14.50 1.0 1.0 14.50

Cộng cột [9], [15] 14.98 14.98

198 Tòng Văn Lun 50345330 W558286 20 1a 851 7.85 1.0 1.0 7.85

50345344 W558339 32 3 842 0.35 1.0 1.0 0.35

50345344 W558339 35 3 842 5.66 1.0 1.0 5.66

Cộng cột [9], [15] 6.01 6.01

200 Tòng Văn Minh 50502313 W558338 13 1 842 3.67 1.0 1.0 3.67

W558353 8 2 842 12.27 1.0 1.0 12.27

W558353 11 2 842 4.75 1.0 1.0 4.75

Cộng cột [9], [15] 17.02 17.02

202 Tòng Văn Muôn 50345331 W558345 3 1a 851 10.50 1.0 1.0 10.50

203 Tòng Văn ọ 50078429 W558781 12 2a 851 0.69 1.0 1.0 0.69

204 Tòng Văn Oan 50378052 W558409 25 1 842 6.00 1.0 1.0 6.00

50059308 W558416 9 4a 842 9.57 1.0 1.0 9.57

50059308 W558416 17 4a 842 6.54 1.0 1.0 6.54

Cộng cột [9], [15] 16.11 16.11

206 Tòng Văn Phanh 50059931 W558426 12 1b 851 2.44 1.0 1.0 2.44

207 Tòng Văn Thái 50568956 W558610 15 6 842 1.72 1.0 1.0 1.72

208 Vì Thị Hoan 50792316 W558184 23 1 842 4.72 1.0 1.0 4.72

Bản Mường Lạn 305.13 304.60

209 Bạc Cầm Dung 50560972 W558129 74 2 843 0.77 1.0 1.0 0.77

Tòng Thị Phin
189

Tòng Văn Chiên
192

Tòng Văn Khay
197

Tòng Văn Miên
199

Tòng Văn Mớ
201

Tòng Văn Pan
205
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210 Cà Thị E 50059334 W558152 65 2 843 0.89 1.0 1.0 0.89

211 Cà Văn Chiện 50295269 W558068 61 8b 824 1.32 1.0 1.0 1.32

212 Cà Văn Đại 50505166 W558765 103b 2 843 0.49 1.0 1.0 0.49

213 Cà Văn E 50066669 W558152 81 2 843 0.62 1.0 1.0 0.62

214 Cà Văn Hân 50344117 W558196 63 8b 824 2.04 1.0 1.0 2.04

215 Cà Văn Hoan 50572516 W558180 68 8b 824 0.30 1.0 1.0 0.30

216 Cà Văn Liêng 50560233 W558275 79 8b 824 1.08 1.0 1.0 1.08

217 Cà Văn Ngoan 50345506 W558360 42 2 843 0.45 1.0 1.0 0.45

218 Cà Văn Phúc 50066453 W558477 69 2 843 0.61 1.0 1.0 0.61

219 Cà Văn Thảo 50528111 W558377 50 2 843 1.78 1.0 1.0 1.78

220 Cà Văn Tiên 50505837 W558628 73 2 843 0.79 1.0 1.0 0.79

221 Cà Văn Vinh 50505034 W558623 73 8b 824 1.42 1.0 1.0 1.42

222 Hà Văn Tiến 50560218 W558630 52 8b 824 0.81 1.0 1.0 0.81

223 Hoàng Văn Thiện 50561087 W558565 79 2 843 0.77 1.0 1.0 0.77

224 Lò Thị Bun 50295238 W558030 56 2 843 0.77 1.0 1.0 0.77

225 Lò Thị Dinh 50502425 W558666 111 8b 824 0.88 1.0 1.0 0.88

226 Lò Thị Đôi 50066519 W558758 76 2 843 0.84 1.0 1.0 0.84

50560205 W558130 31 2 832 1.17 1.0 1.0 1.17

50560205 W558130 29 2 832 18.46 1.0 1.0 18.46

Cộng cột [9], [15] 19.63 19.63

228 Lò Thị Phanh 50502457 W558429 41 2 843 0.76 1.0 1.0 0.76

229 Lò Văn Chiêm 50059928 W558059 45 8b 824 1.45 1.0 1.0 1.45

230 Lò Văn Chiên 50580075 W558060 108 8b 824 1.33 1.0 1.0 1.33

231 Lò Văn Chiến 50560234 W558065 8 2 832 1.29 1.0 1.0 1.29

50505074 W558063 58 2 843 0.25 1.0 1.0 0.25

50505074 W558063 77 2 843 6.80 1.0 1.0 6.80

Cộng cột [9], [15] 7.05 7.05

233 Lò Văn Chuông 50804179 W558075 60 8b 824 0.47 1.0 1.0 0.47

50337811 W558766 100a 2 843 0.19 1.0 1.0 0.19

50337811 W558766 107 2 843 1.21 1.0 1.0 1.21

Cộng cột [9], [15] 1.40 1.40

235 Lò Văn Dân 50380498 96 2 843 0.94 1.0 1.0 0.94

236 Lò Văn Dấu 50561127 W558143 25 6 824 0.86 1.0 1.0 0.86

Lò Thị Dung
227

Lò Văn Chiêng
232

Lò Văn Đại
234
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237 Lò Văn Doãn 50505079 W558126 37 2 843 0.33 1.0 1.0 0.33

238 Lò Văn Du 50295365 W558128 62 2 843 0.80 1.0 1.0 0.80

239 Lò Văn Đức 509000000 W558772 83 2 843 0.78 1.0 1.0 0.78

240 Lò Văn Dung 50561096 W558131 123 8b 824 0.69 1.0 1.0 0.69

241 Lò Văn Dũng 50505171 W558147 81 8b 824 0.30 1.0 1.0 0.30

242 Lò Văn E 50561136 W558155 59 2 843 0.89 1.0 1.0 0.89

243 Lò Văn E 50561136 W558155 88 2 843 0.75 1.0 1.0 0.75

244 Lò Văn Giót W558161 54 8b 824 1.37 1.0 1.0 1.37

245 Lò Văn Hó 59066529 W558208 71 2 843 0.74 1.0 1.0 0.74

246 Lò Văn Hoang 50569077 W558185 35 2 843 0.79 1.0 1.0 0.79

247 Lò Văn Hồng 50345510 W558217 103 8b 824 0.66 1.0 1.0 0.66

248 Lò Văn Kẹo 98b 2 843 0.86 1.0 1.0 0.86

249 Lò Văn Ký W558263 82 2 843 0.72 1.0 1.0 0.72

250 Lò Văn Lính 50066485 W558304 21 2 843 0.46 1.0 1.0 0.46

251 Lò Văn Loan 50568938 W558283 27 2 843 0.94 1.0 1.0 0.94

252 Lò Văn Lương 50560209 W558291 57 2 843 1.28 1.0 1.0 1.28

253 Lò Văn May 50505004 W558316 32 2 843 0.33 1.0 1.0 0.33

254 Lò Văn Mui 50561080 W558341 9 2 832 1.04 1.0 1.0 1.04

255 Lò Văn Muôn 50505075 W558343 106 8b 824 0.98 1.0 1.0 0.98

256 Lò Văn Ngập 50345502 W558367 55 8b 824 0.47 1.0 1.0 0.47

257 Lò Văn Nhất 50339888 W558378 52 2 843 0.38 1.0 1.0 0.38

258 Lò Văn Nó 50561124 W558400 80 2 843 1.02 1.0 1.0 1.02

50066525 W558393 8 1a 851 1.11 1.0 1.0 1.11

50066525 W558393 21 1 843 25.22 1.0 1.0 25.22

Cộng cột [9], [15] 26.33 26.33

260 Lò Văn Núi 20 1 843 10.42 1.0 1.0 10.42

261 Lò Văn Oi 50295232 W558411 91 2 843 1.00 1.0 1.0 1.00

262 Lò Văn Pha 50060540 W558419 82 8b 824 0.60 1.0 1.0 0.60

263 Lò Văn Phim 50295278 W558440. 68 2 843 0.70 1.0 1.0 0.70

264 Lò Văn Phụng 50339883 W558480 39 8b 824 1.31 1.0 1.0 1.31

265 Lò Văn Sơn 50505223 W558528 11 1 843 0.81 1.0 1.0 0.81

266 Lò Văn Tăm 50558335 W55654 45 2 843 0.45 1.0 1.0 0.45

267 Lò Văn Thái 50295279 W558607 64 2 843 0.99 1.0 1.0 0.99

Lò Văn Nô
259
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50505334 W558603 119 8b 824 0.26 1.0 1.0 0.26

50505334 W558603 102b 2 843 1.08 1.0 1.0 1.08

Cộng cột [9], [15] 1.34 1.34

50561108 W558554 4 7b 824 0.93 1.0 1.0 0.93

50561108 W558554 116 8b 824 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 1.33 1.33

270 Lò Văn Thoan 50295296 W558571 38 2 843 0.78 1.0 1.0 0.78

271 Lò Văn Thương 5029523 W558594 75 2 843 1.07 1.0 1.0 1.07

272 Lò Văn Thủy (Lò Thị Thuỷ) 50561183 W558588 34 2 843 0.28 1.0 1.0 0.28

273 Lò Văn Toan 50505136 W558640 23 2 843 0.58 1.0 1.0 0.58

274 Lò Văn Toản 50561156 W558644 46 8b 824 0.43 1.0 1.0 0.43

275 Lò Văn Tùng 50576509 W558677 113b 8b 824 1.46 1.0 1.0 1.46

276 Lò Văn Tướng 50505020 W558664 31 2 843 0.23 1.0 1.0 0.23

277 Lò Văn Ui 50561170 W558679 7a 2 832 22.02 1.0 1.0 22.02

50560923 W558685 39 2 843 0.26 1.0 1.0 0.26

50560923 W558685 78 2 843 0.75 1.0 1.0 0.75

50560923 W558685 2f 2 832 12.30 1.0 1.0 12.30

Cộng cột [9], [15] 13.31 13.31

279 Lò Văn Ươi 50672365 W558746 100 8b 824 0.79 1.0 1.0 0.79

280 Lò Văn Yên 50403742 W558726 95 2 843 1.22 1.0 1.0 1.22

281 Lường Thị Hải 50505233 W558203 10 2 832 0.71 1.0 1.0 0.71

282 Lường Thị Phanh 50505213 W558426 20 2 832 1.13 1.0 1.0 1.13

50345526 W558707 17 2 832 0.23 1.0 1.0 0.23

50345526 W558707 4 2 832 0.29 1.0 1.0 0.29

50345526 W558707 6 2 832 5.29 1.0 1.0 5.29

Cộng cột [9], [15] 5.81 5.81

284 Lường Văn Biên 50561171 W558017 5 2 832 0.53 1.0 1.0 0.53

285 Lường Văn Chăn 50831660 W558077 13 2 832 1.11 1.0 1.0 1.11

286 Lường Văn Cươm 50078490 W558106 50 8b 824 1.81 1.0 1.0 1.81

287 Lường Văn Dọn 50918452 W558144. 63 2 843 0.92 1.0 1.0 0.92

288 Lường Văn Du 50703735 W558127 28 2 843 0.75 1.0 1.0 0.75

289 Lường Văn Dương 50505061 W558139 86 8b 824 0.26 1.0 1.0 0.26

290 Lường Văn E 50066501 W558153 97 8b 824 0.61 1.0 1.0 0.61

Lò Văn Thành
268

Lò Văn Thịnh
269

Lò Văn Un
278

Lường Thị Xiên
283
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291 Lường Văn Hoàn 50339895 W558191 59 8b 824 0.79 1.0 1.0 0.79

292 Lường Văn Hoàng 50532780 W558192 14 2 832 1.51 1.0 1.0 1.51

293 Lường Văn Khoan 50658855 W558776 99 8b 824 0.64 1.0 1.0 0.64

294 Lường Văn Lâm 50792090 W558289 83b 8b 824 1.13 1.0 1.0 1.13

295 Lường Văn Linh 50837850 W558265 4 6 824 3.33 1.0 1.0 3.33

296 Lường Văn Loan 50505085 W558282 57 8b 824 1.08 1.0 1.0 1.08

297 Lường Văn Mẳn 50066597 W558348 37 8b 824 2.62 1.0 1.0 2.62

298 Lường Văn May 50505084 W558311 3 6 824 0.52 1.0 1.0 0.52

299 Lường Văn Oán 50339884 W558415 114 8b 824 0.51 1.0 1.0 0.51

300 Lường Văn Phanh 50066619 W558427. 120 8b 824 0.96 1.0 1.0 0.96

301 Lường Văn Phúc 50345505 W558478 24 2 832 1.27 1.0 1.0 1.27

302 Lường Văn Thanh 50672381 W558545 115b 8b 824 3.45 1.0 1.0 3.45

303 Lường Văn Thinh 50205226 W558553 72 2 843 0.79 1.0 1.0 0.79

50505131 W558582 10 8a 824 1.04 1.0 1.0 1.04

50505131 W558582 32 8b 824 1.37 1.0 1.0 1.37

Cộng cột [9], [15] 2.41 2.41

305 Lường Văn Toán 50505009 W558646 48 8b 824 0.87 1.0 1.0 0.87

306 Lường Văn Tý 50505071 W558678 49 2 843 0.58 1.0 1.0 0.58

307 Lường Văn Xuân 50784532 W558713 14 1 843 3.27 1.0 1.0 3.27

308 Lường Văn Yên 50066477 W558725 112 2 843 0.61 1.0 1.0 0.61

309 Quàng Thị Chắp 50259309 W558097 24 6 824 1.18 1.0 1.0 1.18

310 Quàng Thị Dinh 50561191 W558117 23 2 832 0.75 1.0 1.0 0.75

311 Quàng Thị Giót 50295306 W558693 28 6 824 0.65 1.0 1.0 0.65

312 Quàng Thị Hoan 50505162 W558182 21 2 832 0.88 1.0 1.0 0.88

313 Quàng Thị In 50560960 W558227 20 2 843 0.83 1.0 1.0 0.83

314 Quàng Thị Ơ (Quàng Thị ỏ) 50782792 W558779 102 8b 824 1.63 1.0 1.0 1.63

315 Quàng Văn Bình 50295266 W558047 18 2 832 1.67 1.0 1.0 1.67

50502464 W558084 13 5a 843 24.05 1.0 1.0 24.05

50502464 W558084 9b 5a 843 10.92 1.0 1.0 10.92

Cộng cột [9], [15] 34.97 34.97

317 Quàng Văn Chựa 50023281 W558102 27 6 824 0.53 1.0 1.0 0.53

318 Quàng Văn Cuốn 50560226 W558104. 22 2 843 0.62 1.0 1.0 0.62

319 Quàng Văn Đôi 50295230 W558760 75 8b 824 1.04 1.0 1.0 1.04

Lường Văn Thuông
304

Quàng Văn Chăn
316
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320 Quàng Văn Dom W558128 40 2 843 0.36 1.0 1.0 0.36

321 Quàng Văn Dụng 50505069 W558151 71 8b 824 1.37 1.0 1.0 1.37

322 Quàng Văn Hồng 50295270 W558218 25 2 832 0.86 1.0 1.0 0.86

323 Quàng Văn Im 50034329 W558226 12 2 832 1.08 1.0 1.0 1.08

324 Quàng Văn In 50066496 W558228 11 2 832 1.94 1.0 1.0 1.94

325 Quàng Văn Kiến 50505036 W558254 10 2 843 0.30 1.0 1.0 0.30

326 Quàng Văn May 50066428 W558326 99 2 843 1.41 1.0 1.0 1.41

327 Quàng Văn Năm 50285058 W558384 9 8a 824 2.66 1.0 1.0 2.66

50505060 W558381 40 8b 824 1.13 1.0 1.0 1.13

50205311 W558380 36 8b 824 2.18 1.0 1.0 2.18

Cộng cột [9], [15] 3.31 3.31

329 Quàng Văn Nún 50293648 W558407 29 6 824 0.48 1.0 1.0 0.48

330 Quàng Văn Oi 50964061 W558412 56 8b 824 0.73 1.0 1.0 0.73

331 Quàng Văn ổng 50681315 W558784 92 8b 824 1.83 1.0 1.0 1.83

50337801 W558463 3 5a 843 0.28 1.0 1.0 0.28

50337801 W558463 19 1 843 0.96 1.0 1.0 0.96

50337801 W558463 5 5a 843 0.88 1.0 1.0 0.88

50337801 W558463 10 5a 843 1.00 1.0 1.0 1.00

50337801 W558463 8 5a 843 4.29 1.0 1.0 4.29

50337801 W558463 2 5a 843 0.87 1.0 1.0 0.87

50337801 W558463 4b 5a 843 5.34 0.9 0.9 4.81

Cộng cột [9], [15] 13.62 13.09

50378139 W558501 25 2 843 0.35 1.0 1.0 0.35

50378139 W558501 11 2 843 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 0.64 0.64

50560224 W558529 20 6 824 1.38 1.0 1.0 1.38

50560224 W558529 26 6 824 0.90 1.0 1.0 0.90

Cộng cột [9], [15] 2.28 2.28

335 Quàng Văn Tăm 50066520 W558655 65 8b 824 0.49 1.0 1.0 0.49

336 Quàng Văn Thắng 50568960 W558613 77 8b 824 0.40 1.0 1.0 0.40

337 Quàng Văn Tiện 50561123 W558637 92 2 843 0.74 1.0 1.0 0.74

50024885 W558622 87 8b 824 0.53 1.0 1.0 0.53

50024885 W558622 105 8b 824 0.79 1.0 1.0 0.79

Quàng Văn Ninh
328

Quàng Văn Phát
332

Quàng Văn Quốc
333

Quàng Văn Sươi
334

Quàng Văn Tin (Lò Văn 

Tin)338
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Cộng cột [9], [15] 1.32 1.32

339
Quàng Văn Tuấn (Quàng 

Văn Tuân)
50523769 W558653 72 8b 824 0.42 1.0 1.0 0.42

50502423 W558691 60 2 843 1.04 1.0 1.0 1.04

50561089 W558690 76 8b 824 0.39 1.0 1.0 0.39

Cộng cột [9], [15] 1.43 1.43

341 Quàng Văn Yên 50562733 W558729 22 6 824 1.81 1.0 1.0 1.81

342 Tòng Thị Ai 50295254 W558352 118c 8b 824 1.08 1.0 1.0 1.08

343 Tòng Thị Chiến 50597552 W558061 46 2 843 0.69 1.0 1.0 0.69

344 Tòng Văn Ân 50295272 W558740 109 8b 824 1.43 1.0 1.0 1.43

345 Tòng Văn Bình 50502408 W558048 43 2 843 0.73 1.0 1.0 0.73

346 Tòng Văn Bổ 50505135 W558054 62 8b 824 1.21 1.0 1.0 1.21

347 Tòng Văn Đoàn 50066478 W558754 58b 8b 824 0.86 1.0 1.0 0.86

348 Tòng Văn Đôi 50505169 W558761 22 2 832 0.99 1.0 1.0 0.99

349 Tòng Văn E 50561147 W558158 94 8b 824 0.75 1.0 1.0 0.75

350 Tòng Văn Nhung 50505149 W558376 51 8b 824 1.69 1.0 1.0 1.69

351 Tòng Văn Sinh 59266480 W558509 101 2 843 0.90 1.0 1.0 0.90

352 Tòng Văn Ương 50561061 W558748 91 8b 824 0.99 1.0 1.0 0.99

353 Vì Thị Phiên W558773 66 8b 824 2.00 1.0 1.0 2.00

354 Vì Văn Ăm 50066632 W558736 34 8b 824 4.23 1.0 1.0 4.23

50295235 90 2 843 0.31 1.0 1.0 0.31

50295235 W558188 85 2 843 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 0.76 0.76

356 Vì Văn May 50360961 W558332 94 2 843 1.27 1.0 1.0 1.27

357 Vì Văn Ngoan 50502452 W558363 54 2 843 0.60 1.0 1.0 0.60

358 Vì Văn Nguyên 50561138 W558365 80 8b 824 0.53 1.0 1.0 0.53

359 Vì Văn Sương 50568966 W558531 97 2 843 1.12 1.0 1.0 1.12

360 Vi Văn Thuận 8 8a 824 2.90 1.0 1.0 2.90

361 Vì Văn Ương 50236668 16 2 843 0.35 1.0 1.0 0.35

Bản Nà Ản 338.44 338.44

362 Hà Đức Bình 507867050 W558044 38 6 843 0.50 1.0 1.0 0.50

50560422 W558202 41 2 844 4.30 1.0 1.0 4.30

50560422 W558202 36 2 844 4.69 1.0 1.0 4.69

338

Quàng Văn Un
340

Vì Văn Hom
355

Hà Đức Hải
363
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Cộng cột [9], [15] 8.99 8.99

364 Hà Đức Hồng 50345455 W558214 7 4 845 2.44 1.0 1.0 2.44

365 Hà Đức Minh 50345514 W558334 4 4 845 4.18 1.0 1.0 4.18

366 Lèo Văn Thiên 50345456 W558408 24 2 844 4.02 1.0 1.0 4.02

367 Lò Thị Doan 50776302 W558122 16 6 843 0.58 1.0 1.0 0.58

368 Lò Thị Hoải 50560551 W558193 13 6 843 0.50 1.0 1.0 0.50

50776329 W558235 17 1a 845 1.49 1.0 1.0 1.49

50776329 W558235 9 1a 845 0.35 1.0 1.0 0.35

50776329 W558235 12 1a 845 7.82 1.0 1.0 7.82

Cộng cột [9], [15] 9.66 9.66

370 Lò Văn Biên 507676081 W558021 35 1b 845 9.39 1.0 1.0 9.39

50879518 W558109 29 1b 845 0.46 1.0 1.0 0.46

50879518 W558109 12 1b 845 0.96 1.0 1.0 0.96

50879518 W558109 19 1b 845 2.20 1.0 1.0 2.20

50879518 W558109 25 1b 845 2.40 1.0 1.0 2.40

Cộng cột [9], [15] 6.02 6.02

372 Lò Văn Dinh 50674248 W558116 16 4 845 1.02 1.0 1.0 1.02

50293919 W558140 20 4 845 4.79 1.0 1.0 4.79

50293919 W558140 15 4 845 3.50 1.0 1.0 3.50

Cộng cột [9], [15] 8.29 8.29

374 Lò Văn Học 50505397 W558210 26 2 844 5.81 1.0 1.0 5.81

375 Lò Văn Khánh 50369290 W558250 10 4 845 2.08 1.0 1.0 2.08

376 Lò Văn Khiêm 50345457 W558235 10 2 844 1.05 1.0 1.0 1.05

377 Lò Văn Khiên 50560535 W558234 21 2 844 7.00 1.0 1.0 7.00

378 Lò Văn Khôm 50568939 W558248 5 3 844 3.16 1.0 1.0 3.16

379 Lò Văn Linh 50505421 W558267 9 2 844 6.35 1.0 1.0 6.35

50378051 W558285 24 1b 845 0.41 1.0 1.0 0.41

50378051 W558285 23 1b 845 1.17 1.0 1.0 1.17

50378051 W558285 6 1b 845 1.32 1.0 1.0 1.32

50378051 W558285 16 1b 845 2.37 1.0 1.0 2.37

Cộng cột [9], [15] 5.27 5.27

381 Lò Văn May 50066155 W558555 6 4 845 6.03 1.0 1.0 6.03

50378052 W558408 28 2 844 4.85 1.0 1.0 4.85

363

Lò Thị Nhóm
369

Lò Văn Cương
371

Lò Văn Dương
373

Lò Văn Lun
380

Lò Văn Oan
382
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50378052 W558408 19 2 844 7.83 1.0 1.0 7.83

Cộng cột [9], [15] 12.68 12.68

50505388 W558445 19 1a 845 0.48 1.0 1.0 0.48

50505388 W558445 14 1a 845 8.74 1.0 1.0 8.74

Cộng cột [9], [15] 9.22 9.22

384 Lò Văn Phỏng 50560563 W558469 30 4 845 13.57 1.0 1.0 13.57

385 Lò Văn Thâng 50345469 W558593 15 3 844 5.22 1.0 1.0 5.22

50560488 W558562 39 2 844 0.28 1.0 1.0 0.28

50560488 W558562 27 2 844 6.54 1.0 1.0 6.54

Cộng cột [9], [15] 6.82 6.82

50345451 W558551 11 1a 845 4.99 1.0 1.0 4.99

50345451 W558551 13 1a 845 3.47 1.0 1.0 3.47

Cộng cột [9], [15] 8.46 8.46

388 Lò Văn Thinh 50505462 W558555 4 6 843 1.55 1.0 1.0 1.55

389 Lò Văn Thương 50378053 W558596 10 1a 845 6.79 1.0 1.0 6.79

390 Lò Văn Thưởng 50560491 W558600 8 1a 845 1.18 1.0 1.0 1.18

50776690 W558641 34 1b 845 0.24 1.0 1.0 0.24

50776690 W558641 20 1b 845 7.13 1.0 1.0 7.13

50776690 W558641 37 1b 845 3.93 1.0 1.0 3.93

Cộng cột [9], [15] 11.30 11.30

392 Lò Văn Toạn 50505392 W558648 23 2 844 4.98 1.0 1.0 4.98

393 Lường Thị Xuyên 50560391 W558711 34b 2 844 8.70 1.0 1.0 8.70

394 Lường Văn Đôi 50543908 W558754 28 1b 845 4.33 1.0 1.0 4.33

395 Lường Văn Hoa 50959806 W558176 3 1b 845 6.34 1.0 1.0 6.34

50560235 W558199 8 1b 845 2.39 1.0 1.0 2.39

50560235 W558199 5 1b 845 1.57 1.0 1.0 1.57

Cộng cột [9], [15] 3.96 3.96

397 Lường Văn Lả 50579911 W558293 25 4 845 8.70 1.0 1.0 8.70

50560435 W558199 4 3 844 0.56 1.0 1.0 0.56

50560435 W558199 18 3 844 12.77 1.0 1.0 12.77

50560435 W558199 13 3 844 16.29 1.0 1.0 16.29

Cộng cột [9], [15] 29.62 29.62

50560421 W558457 25 2 844 0.23 1.0 1.0 0.23

Lò Văn Oan
382

Lò Văn Phiên
383

Lò Văn Thiên
386

Lò Văn Thin
387

Lò Văn Toan
391

Lường Văn Hương
396

Lường Văn Linh
398

Lường Văn Phương
399
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50560421 W558457 22 2 844 2.95 1.0 1.0 2.95

50560421 W558457 12 2 844 0.48 1.0 1.0 0.48

Cộng cột [9], [15] 3.66 3.66

50718795 W558500 26 1b 845 1.86 1.0 1.0 1.86

50718795 W558500 32 1b 845 3.10 1.0 1.0 3.10

Cộng cột [9], [15] 4.96 4.96

401 Lường Văn Sương 50585039 W558530 39 6 843 0.77 1.0 1.0 0.77

50345460 W558643 17 1b 845 2.50 1.0 1.0 2.50

50345460 W558643 14 1b 845 0.63 1.0 1.0 0.63

50345460 W558643 13 1b 845 2.79 1.0 1.0 2.79

Cộng cột [9], [15] 5.92 5.92

403 Quàng Văn Inh UBND  30 W558230 15 2 844 4.58 1.0 1.0 4.58

50776689 W558362 38 2 844 1.75 1.0 1.0 1.75

50776689 W558362 30 2 844 4.48 1.0 1.0 4.48

Cộng cột [9], [15] 6.23 6.23

50378048 W558473 16 1a 845 0.67 1.0 1.0 0.67

50378048 W558473 18 1a 845 7.91 1.0 1.0 7.91

Cộng cột [9], [15] 8.58 8.58

406 Tòng Văn Bịnh 50560456 W558051 34 6 843 1.61 1.0 1.0 1.61

407 Tòng Văn Chiến 50070562 W558066 19 3 844 11.06 1.0 1.0 11.06

408 Tòng Văn Dương 50672543 5 4 845 12.81 1.0 1.0 12.81

50505421 W558183 32 2 844 0.53 1.0 1.0 0.53

50505421 W558183 29b 2 844 7.95 1.0 1.0 7.95

Cộng cột [9], [15] 8.48 8.48

410 Tòng Văn Phóng 50345452 W558747 33 6 843 3.68 1.0 1.0 3.68

411 Tòng Văn Thuận 50378054 W558585 11 3 844 4.63 1.0 1.0 4.63

412 Tòng Văn Triển 50776619 W558649 17 2 844 7.33 1.0 1.0 7.33

50293923 W558692 7 1a 845 0.76 1.0 1.0 0.76

50293923 W558692 4 1a 845 6.80 1.0 1.0 6.80

50293923 W558692 6 1a 845 5.24 1.0 1.0 5.24

Cộng cột [9], [15] 12.80 12.80

414 Vì Văn Đoàn 50086275 W558755 13 2 844 5.58 1.0 1.0 5.58

Bản Nà Khi 367.04 367.04

Lường Văn Phương
399

Lường Văn Quốc
400

Lường Văn Toản
402

Quàng Văn Ngoan
404

Quàng Văn Phóng
405

Tòng Văn Hoan
409

Tòng Văn ún
413
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50066131 W558309 18 1 854 2.84 1.0 1.0 2.84

50066131 W558308 37 1 854 6.09 1.0 1.0 6.09

Cộng cột [9], [15] 8.93 8.93

416 Cà Văn Phăn 50776696 W558449 3 4 844 0.83 1.0 1.0 0.83

417 Cà Văn Tại W558667 32 2 854 5.11 1.0 1.0 5.11

418 Cà Văn Thu 50817578 W558579 28 2 854 3.66 1.0 1.0 3.66

419 Hà Văn Bóng 50505344 W558052 4 1 854 2.80 1.0 1.0 2.80

420 Hà Văn Hải 50560466 W558201 10 2b 852 17.54 1.0 1.0 17.54

50578563 W558173 38 1 854 3.53 1.0 1.0 3.53

50578563 W558173 17 2b 852 10.89 1.0 1.0 10.89

Cộng cột [9], [15] 14.42 14.42

422 Hà Văn Khăm 50560458 W558241 21 1 854 1.68 1.0 1.0 1.68

423 Hà Văn May 50560271 W558310 14 4 844 2.00 1.0 1.0 2.00

424 Hà Văn Nọi 50403802 W558402 4 2b 852 17.30 1.0 1.0 17.30

425 Hà Văn Thong 50403802 W558573 33 1 854 2.15 1.0 1.0 2.15

426 Hà Văn Vọng 50776636 W558701 2 1 854 1.70 1.0 1.0 1.70

427 Lò Thị Ăm 50505278 W558734 8 1 854 1.31 1.0 1.0 1.31

428 Lò Thị Côm 50505305 W558105 12 7 843 0.43 1.0 1.0 0.43

429 Lò Thị May 50505303 W558344 38 1 853 2.78 1.0 1.0 2.78

430 Lò Văn An 50505271 W558002 21 1 853 2.53 1.0 1.0 2.53

50293970 W558005 35 1 854 0.36 1.0 1.0 0.36

50293970 W558005 27 1 854 1.97 1.0 1.0 1.97

Cộng cột [9], [15] 2.33 2.33

432 Lò Văn Biên W558020 25 4 844 1.95 1.0 1.0 1.95

W558082 11 4 844 2.54 1.0 1.0 2.54

W558082 12 1 854 1.27 1.0 1.0 1.27

W558082 12 4 844 1.52 1.0 1.0 1.52

Cộng cột [9], [15] 5.33 5.33

50505350 W558070 15 1 854 2.87 1.0 1.0 2.87

50776330 W558071 39 1 854 4.41 1.0 1.0 4.41

Cộng cột [9], [15] 7.28 7.28

435 Lò Văn E 50529796 W558156 6 7 843 3.01 1.0 1.0 3.01

436 Lò Văn Hến 50560423 W558207 26 1 854 5.83 1.0 1.0 5.83

Cà Văn May
415

Hà Văn Hiến
421

Lò Văn Anh
431

Lò Văn Chăn
433

Lò Văn Chum
434
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437 Lò Văn Huấn W558909 13a 4 844 2.40 1.0 1.0 2.40

438 Lò Văn Hưởng 21 2 854 0.21 1.0 1.0 0.21

439 Lò Văn Im (A) 50505305 W558224 36 1 853 5.41 1.0 1.0 5.41

50293949 W558225 13 2a 852 0.80 1.0 1.0 0.80

50293949 W558225 1 2a 852 1.03 1.0 1.0 1.03

50293949 W558225 10 2a 852 2.88 1.0 1.0 2.88

50293949 W558225 9a 2a 852 2.24 1.0 1.0 2.24

50293949 W558225 9b 2a 852 2.48 1.0 1.0 2.48

Cộng cột [9], [15] 9.43 9.43

50293964 W558284 5 7 843 0.84 1.0 1.0 0.84

50293964 W558284 9 7 843 3.30 1.0 1.0 3.30

Cộng cột [9], [15] 4.14 4.14

442 Lò Văn Năn 50403827 W558386 47 2 854 0.29 1.0 1.0 0.29

50560173 W558742 48 2 854 0.63 1.0 1.0 0.63

50560173 W558742 44 2 854 0.30 1.0 1.0 0.30

Cộng cột [9], [15] 0.93 0.93

444 Lò Văn Ôn 50066081 W558745 19 1 854 4.05 1.0 1.0 4.05

445 Lò Văn Phanh 50560384 W558432 2 2a 852 0.28 1.0 1.0 0.28

446 Lò Văn Phôm 50293984 W558452 41 2 854 2.25 1.0 1.0 2.25

447 Lò Văn Phóng 50776685 W558472 1 2 854 6.87 1.0 1.0 6.87

448 Lò Văn Sao 50560392 W558506 7 2a 852 19.11 1.0 1.0 19.11

50776661 W558589 49 2 854 1.44 1.0 1.0 1.44

50776661 W558589 46 2 854 0.43 1.0 1.0 0.43

Cộng cột [9], [15] 1.87 1.87

450 Lò Văn Thành 50560449 W558604 1 7 843 2.10 1.0 1.0 2.10

50403802 W558575 9 2 854 6.33 1.0 1.0 6.33

50403802 W558575 28 1 854 6.30 1.0 1.0 6.30

Cộng cột [9], [15] 12.63 12.63

452 Lò Văn Tiến 50403829 W558632 10b 4 844 2.18 1.0 1.0 2.18

453 Lò Văn Toản 50560460 W558645 15 5a 852 2.45 1.0 1.0 2.45

50560383 W558680 30 4 844 0.61 1.0 1.0 0.61

50560383 W558680 17 1 854 1.17 1.0 1.0 1.17

Cộng cột [9], [15] 1.78 1.78

Lò Văn Im (B)
440

Lò Văn Loan
441

Lò Văn Ôi
443

Lò Văn Thăm
449

Lò Văn Thong
451

Lò Văn Ui
454
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455 Lò Văn Un 50233956 W558689 25 1 854 7.04 1.0 1.0 7.04

456 Lò Văn Xoan 50505386 W558710 9b 4 844 2.34 1.0 1.0 2.34

457 Lường Văn Binh 50560450 W558195 13b 4 844 2.53 1.0 1.0 2.53

458 Lường Văn Bun 50505334 W558029 22 2 854 8.24 1.0 1.0 8.24

459 Lường Văn Cươm 50505098 W558107 16 4 844 1.87 1.0 1.0 1.87

50403830 W558222 32a 1 854 1.21 1.0 1.0 1.21

50403830 W558222 34 1 854 2.11 1.0 1.0 2.11

Cộng cột [9], [15] 3.32 3.32

461 Lường Văn Năn 50403824 W558385 14b 1 854 0.80 1.0 1.0 0.80

462 Lường Văn Neo 50403831 W558356 36 1 854 6.80 1.0 1.0 6.80

463 Lường Văn Ngọc 50560515 W558369 29 1 854 1.95 1.0 1.0 1.95

464 Lường Văn ọi 50560336 W558782 12 1 853 1.46 1.0 1.0 1.46

465 Lường Văn Phanh 50505332 W558428 11 5a 852 6.06 1.0 1.0 6.06

50403829 W558450 27 4 844 0.42 1.0 1.0 0.42

50403829 W558450 29 4 844 1.75 1.0 1.0 1.75

Cộng cột [9], [15] 2.17 2.17

50403871 W558442 22b 1 854 1.28 1.0 1.0 1.28

50403871 W558442 23 1 854 3.01 1.0 1.0 3.01

Cộng cột [9], [15] 4.29 4.29

468 Lường Văn Than 50506056 W558544 12 2 854 7.30 1.0 1.0 7.30

469 Lường Văn Y 50776672 W558722 11 1 854 1.22 1.0 1.0 1.22

470 Tòng Văn Bình 50403865 W558049 23 4 844 1.64 1.0 1.0 1.64

471 Tòng Văn Dẫn 50403866 W558142 20 1 853 4.46 1.0 1.0 4.46

50560514 W558465 8 2 854 0.39 1.0 1.0 0.39

50560514 W558465 5 2 854 3.22 1.0 1.0 3.22

Cộng cột [9], [15] 3.61 3.61

473 Tòng Văn Thịnh 50505439 W558557 7 4 844 1.38 1.0 1.0 1.38

50293074 W558401 1 1 854 0.56 1.0 1.0 0.56

50293074 W558401 21 4 844 2.59 1.0 1.0 2.59

Cộng cột [9], [15] 3.15 3.15

475 Vì Văn Anh 50560445 W558010 28 4 844 2.91 1.0 1.0 2.91

476 Vì Văn Biện 50378895 W558023 39 1 853 9.51 1.0 1.0 9.51

50059974 W558028 8 5a 852 2.37 1.0 1.0 2.37

Lương Văn Im
460

Lường Văn Phênh
466

Lường Văn Phin.
467

Tòng Văn Phích
472

Vì Thanh Nó
474

Vì Văn Bua
477
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50059974 W558028 7 5a 852 0.25 1.0 1.0 0.25

Cộng cột [9], [15] 2.62 2.62

478 Vì Văn Chăn 50560448 W558087 16 2b 852 17.04 1.0 1.0 17.04

479 Vì Văn Định 50776310 W558769 11 1 853 7.03 1.0 1.0 7.03

480 Vì Văn Hóa W558194 18 2 854 7.67 1.0 1.0 7.67

50403863 W558211 1 5b 852 0.23 1.0 1.0 0.23

50403863 W558211 35 1 853 1.55 1.0 1.0 1.55

Cộng cột [9], [15] 1.78 1.78

482 Vì Văn ít 50360443 W558778 41 1 854 3.88 1.0 1.0 3.88

483 Vì Văn Ôm 50066092 W558744 31 1 854 2.60 1.0 1.0 2.60

50403804 W558423 51b 2 854 2.32 1.0 1.0 2.32

50403804 W558423 50 2 854 1.86 1.0 1.0 1.86

Cộng cột [9], [15] 4.18 4.18

50502350 W558438 17 1 853 1.90 1.0 1.0 1.90

50560457 W558438 17 4 844 2.21 1.0 1.0 2.21

Cộng cột [9], [15] 4.11 4.11

486 Vì Văn Phim W558441 10 7 843 2.39 1.0 1.0 2.39

487 Vì Văn Phui 50403810 W558448 5 1 854 2.38 1.0 1.0 2.38

488 Vì Văn Phương 50505309 W558460 16 1 853 3.31 1.0 1.0 3.31

489 Vì Văn So 50505257 W558511 7 2 853 13.85 1.0 1.0 13.85

490 Vì Văn Thăm 50403868 W558589 25 1 853 3.07 1.0 1.0 3.07

491 Vì Văn Thiện 50560375 W558568 26 4 844 1.43 1.0 1.0 1.43

492 Vì Văn Thịnh 50403834 W558616 36 2 854 3.71 1.0 1.0 3.71

493 Vi Văn Thợi 50083374 W558620 19 1 853 4.39 1.0 1.0 4.39

494 Vì Văn Thum 50293982 W558581 31 1 853 2.01 1.0 1.0 2.01

495 Vì Văn Thượn 50560267 W558601 20 4 844 2.99 1.0 1.0 2.99

496 Vì Văn Tiến 50403870 W558635 22 4 844 1.95 1.0 1.0 1.95

497 Vì Văn Tiện 50560440 W558639 6 1 854 1.32 1.0 1.0 1.32

Bản Nà Vạc 245.77 245.77

498 Lò Văn Chuông 50560441 W558074 11 4a 852 4.11 1.0 1.0 4.11

499 Lò Văn Đế 50776339 W558767 22 4a 852 3.82 1.0 1.0 3.82

500 Lò Văn Liên 50505364 W558269 17 4a 852 1.82 1.0 1.0 1.82

501 Lò Văn May 50345448 W558315 29 5a 852 7.02 1.0 1.0 7.02

Vì Văn Bua
477

Vì Văn Học
481

Vì Văn Pha
484

Vì Văn Phanh
485
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502 Lò Văn Nếnh 50345425 W558399 19 3b 852 19.23 1.0 1.0 19.23

503 Lò Văn Nhoạn 50345424 W558357 20 4a 852 2.48 1.0 1.0 2.48

504 Lò Văn Phanh 50345420 W558430 24 3b 852 15.57 1.0 1.0 15.57

50378174 W558591 1 4a 852 0.89 1.0 1.0 0.89

50378174 W558591 20b 3b 852 3.90 1.0 1.0 3.90

Cộng cột [9], [15] 4.79 4.79

506 Lò Văn Thanh 50560337 W558548 15 4a 852 5.45 1.0 1.0 5.45

507 Lò Văn Thành 50345442 W558548 13 6 852 2.94 1.0 1.0 2.94

508 Lò Văn Tiến 50566243 W558631 16 6 852 2.54 1.0 1.0 2.54

509 Lò Văn Xuân 50327190 W558715 10 4a 852 2.05 1.0 1.0 2.05

510 Lường Văn Bóng 50378177 W558053 6 4a 852 2.48 1.0 1.0 2.48

511 Lường Văn Hòa 50505283 W558189 22 3b 852 4.27 1.0 1.0 4.27

512 Lường Văn Hồng 50560350 W558215 18 3b 852 7.89 1.0 1.0 7.89

513
Lường Văn Piến (Vì Văn 

Piến)
50378171 W558486 10b 6 852 4.39 1.0 1.0 4.39

514 Lường Văn Quynh 50560501 W558486 5 4a 852 2.07 1.0 1.0 2.07

515 Lường Văn Tin 50868849 W558768 18 6 852 3.37 1.0 1.0 3.37

516 Lường Văn Tịnh 50560337 W558670 36 5a 852 4.99 1.0 1.0 4.99

50560492 W558642 2 4a 852 0.62 1.0 1.0 0.62

50560492 W558642 21 3b 852 4.01 1.0 1.0 4.01

Cộng cột [9], [15] 4.63 4.63

518 Lường Văn Tưởn 50345443 W558662 7 4a 852 3.84 1.0 1.0 3.84

519 Quàng Văn Đơn 50084334 W558763 23 4a 852 2.63 1.0 1.0 2.63

50560268 W558735 5 3a 852 2.14 1.0 1.0 2.14

50560268 W558735 8 3a 852 7.09 1.0 1.0 7.09

50560268 W558735 25a 5a 852 2.81 1.0 1.0 2.81

Cộng cột [9], [15] 12.04 12.04

521 Vì Văn Biên 50378179 W558022 31 4a 852 4.36 1.0 1.0 4.36

522 Vì Văn Biển 50627190 W558024 12 6 852 1.83 1.0 1.0 1.83

523 Vì Văn Chăn 50084334 W558085 6 3b 852 17.90 1.0 1.0 17.90

524 Vì Văn Đơn 50505425 W558764 14 4a 852 2.41 1.0 1.0 2.41

525 Vì Văn Hội 50560462 W558219 21 4a 852 8.11 1.0 1.0 8.11

50560423 W558260 12 3a 852 0.20 1.0 1.0 0.20

Lò Văn Thân
505

Lường Văn Toản
517

Vì Văn Ăm
520

Vì Văn Kẹo
526
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50560423 W558260 6 3a 852 3.73 1.0 1.0 3.73

50560423 W558260 16 4a 852 2.29 1.0 1.0 2.29

Cộng cột [9], [15] 6.22 6.22

527 Vì Văn Khứn 50345420 W558252 21 5a 852 2.40 1.0 1.0 2.40

528 Vì Văn Lẻ 50345412 W558301 27 3b 852 8.71 1.0 1.0 8.71

529 Vì Văn May 50804482 W558331 24 4a 852 2.98 1.0 1.0 2.98

50505262 W558422 32 5a 852 3.38 1.0 1.0 3.38

50505262 W558422 25 3b 852 0.70 1.0 1.0 0.70

50505262 W558422 13 3b 852 5.06 1.0 1.0 5.06

Cộng cột [9], [15] 9.14 9.14

531 Vì Văn Phanh 50560555 W558437 34b 5a 852 5.84 1.0 1.0 5.84

532 Vì Văn Thuận 50600168 W558586 7 3b 852 16.20 1.0 1.0 16.20

533 Vi Văn Tọi 50378037 W558674 23 5a 852 1.96 1.0 1.0 1.96

50378037 W558674 13 3a 852 20.06 1.0 1.0 20.06

50560266 W558673 19 6 852 3.23 1.0 1.0 3.23

Cộng cột [9], [15] 23.29 23.29

535 Vì Văn Tương 50505370 W558724 19 4a 852 7.11 1.0 1.0 7.11

50560442 W558692 3 4a 852 0.89 1.0 1.0 0.89

50560442 W558692 26 3b 852 2.00 1.0 1.0 2.00

Cộng cột [9], [15] 2.89 2.89

Bản Nong Phụ 1.81 1.81

537 Tòng Văn Bang 7a 5b 842 1.81 1.0 1.0 1.81

Bản Phiêng Pen 486.37 486.37

538 Cà Thị Chôm 50561132 W558088 30 4 824 1.06 1.0 1.0 1.06

539 Cà Thị Liên 50293536 W558268 19 3 824 4.55 1.0 1.0 4.55

540 Cà Thị Phánh 50561022 W558462 12b 1 824 11.49 1.0 1.0 11.49

541 Cà Văn Chắp 5005988 W558096 11 1a 832 5.46 1.0 1.0 5.46

542 Cà Văn Khăm 50339864 W558240 29 4 824 0.71 1.0 1.0 0.71

543 Cà Văn Khứn 50339851 W558251 4 3 824 9.79 1.0 1.0 9.79

544 Cà Văn Lẻ 50378069 W558298 61b 4 824 3.43 1.0 1.0 3.43

545 Cà Văn May 50561152 W558307 15 1a 832 2.73 1.0 1.0 2.73

546 Cà Văn Un 50561041 W558681 16 2 824 3.85 1.0 1.0 3.85

50403852 W558694 27 1 824 3.07 1.0 1.0 3.07

Vì Văn Kẹo
526

Vì Văn Pha
530

Vì Văn Tọi
534

Vì Văn Un
536

Cà Văn Uội
547
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50403852 W558694 43 4 824 2.13 1.0 1.0 2.13

Cộng cột [9], [15] 5.20 5.20

548 Lò Thị Ăm 50059922 W558733 25 4 824 1.72 1.0 1.0 1.72

549 Lò Thị Hiêng 50059906 W558170 9 4 824 2.47 1.0 1.0 2.47

550 Lò Thị Mứt 50561109 W558355. 19 1b 832 4.58 1.0 1.0 4.58

551 Lò Thị Nương 505000000 W558394 9 1b 832 4.68 1.0 1.0 4.68

552 Lò Văn An 50066509 W558001 6d 2 824 20.18 1.0 1.0 20.18

553 Lò Văn Băng 50006637 W558035 34 4 824 1.23 1.0 1.0 1.23

554 Lò Văn Chai 50505121 W558337 18 1b 832 4.70 1.0 1.0 4.70

555 Lò Văn Chăn 50672532 W558080 14 1b 832 10.02 1.0 1.0 10.02

556 Lò Văn Chung 50345554 W558073 14 1a 832 1.59 1.0 1.0 1.59

557 Lò Văn Dọn 50393860 W558146 8b 2 824 16.55 1.0 1.0 16.55

558 Lò Văn Hinh 50293545 W558169 4b 1a 832 7.95 1.0 1.0 7.95

559 Lò Văn Hoan 50236634 W558181 2 1b 832 3.70 1.0 1.0 3.70

560 Lò Văn Kim 50293517 W558253 6 1b 832 6.23 1.0 1.0 6.23

561 Lò Văn Kính 50561148 W558262 12 3 824 5.09 1.0 1.0 5.09

562 Lò Văn Lễ 50561031 W558302 25 1 824 5.60 1.0 1.0 5.60

50561018 W558321 41 4 824 1.85 1.0 1.0 1.85

50339848 W558320 38b 4 824 1.22 1.0 1.0 1.22

Cộng cột [9], [15] 3.07 3.07

564 Lò Văn Ngoãng 50059892 W558364 47 4 824 2.29 1.0 1.0 2.29

565 Lò Văn Phim 50029354 W558443 39 4 824 1.85 1.0 1.0 1.85

566 Lò Văn Sao 50345544 W558505 17 1b 832 6.71 1.0 1.0 6.71

50505320 W558532 8 1 824 2.51 1.0 1.0 2.51

50505320 W558532 17a 1 824 4.23 1.0 1.0 4.23

Cộng cột [9], [15] 6.74 6.74

568 Lò Văn Thoan 50345555 W558572 17 2 824 4.83 1.0 1.0 4.83

569 Lò Văn Thuấn 50339868 W558583 12 2 824 2.69 1.0 1.0 2.69

570 Lò Văn Trung 50378892 W558560 4 1 824 16.01 1.0 1.0 16.01

50059911 W558688 11 1b 832 13.87 1.0 1.0 13.87

50059911 W558688 10 1b 832 3.55 1.0 1.0 3.55

Cộng cột [9], [15] 17.42 17.42

572 Lò Văn Vương 50272557 W558697 60 4 824 3.22 1.0 1.0 3.22

Cà Văn Uội
547

Lò Văn May
563

Lò Văn Sưởm
567

Lò Văn Un
571
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573 Lò Văn Yên 50461041 W558728 13a 1a 832 2.97 1.0 1.0 2.97

574 Lường Thị Nê 50066509 W558388 18 4 824 1.97 1.0 1.0 1.97

575 Lường Văn Bạt 50293520 W558039 44 4 824 1.73 1.0 1.0 1.73

576 Lường Văn Đôi W558756 13 1b 832 12.18 1.0 1.0 12.18

577 Lường Văn Hương W558198 46 4 824 1.82 1.0 1.0 1.82

578 Lường Văn Khánh 50293549 W558249 18 2 824 6.67 1.0 1.0 6.67

579 Lường Văn Liến 50059966 W558280 28 4 824 1.17 1.0 1.0 1.17

580 Lường Văn May 50561034 W558313 36 4 824 1.34 1.0 1.0 1.34

581 Lường Văn Phong 50561150 W558447 6c 1 824 20.08 1.0 1.0 20.08

582 Lường Văn Ương 50561032 W558747 1 1b 832 5.50 1.0 1.0 5.50

583 Lường Văn Xuân 50293516 W558714 10a 4 824 2.26 1.0 1.0 2.26

584 Ngần Văn E 50378094 W558157 7 1b 832 8.41 1.0 1.0 8.41

585 Ngần Văn Giót 50505087 W558162 3 1a 832 5.71 1.0 1.0 5.71

586 Ngần Văn Hom 50339862 W558186 31 4 824 1.22 1.0 1.0 1.22

50568074 W558306 5 1a 832 0.40 1.0 1.0 0.40

50568074 W558306 7 1a 832 4.84 1.0 1.0 4.84

Cộng cột [9], [15] 5.24 5.24

588 Phạm Văn Hoa 50561041 W558178 5 1 824 17.43 1.0 1.0 17.43

589 Phạm Văn Hòa 50572597 W558190 20b 4 824 2.55 1.0 1.0 2.55

590 Phạm Văn Xuân 50293548 W558717 9b 2 824 10.13 1.0 1.0 10.13

591 Quàng Thị Yên 50339898 W558519 15 1b 832 7.94 1.0 1.0 7.94

592 Quàng Văn ạn 50359867 W558877 17 3 824 9.95 1.0 1.0 9.95

593 Quàng Văn Bương 50059908 W558036 27b 4 824 1.02 1.0 1.0 1.02

594 Quàng Văn Doan 50345518 W558123 24 4 824 1.41 1.0 1.0 1.41

50236625 W558168 8 1b 832 10.08 1.0 1.0 10.08

50236625 W558168 11b 4 824 2.98 1.0 1.0 2.98

Cộng cột [9], [15] 13.06 13.06

596 Quàng Văn Hom 50561035 W558187 3 1b 832 3.15 1.0 1.0 3.15

597 Quàng Văn Minh 50561060 W558337 10 2 824 4.20 1.0 1.0 4.20

598 Quàng Văn Muôn 50561018 W558344 28 1 824 3.34 1.0 1.0 3.34

599 Quàng Văn Phanh 50065643 W558434 13c 4 824 4.73 1.0 1.0 4.73

600 Quàng Văn Thiện 50339900 W558566 14 2 824 3.39 1.0 1.0 3.39

601 Quàng Văn Thiêng 50293535 W558564 26 1 824 3.44 1.0 1.0 3.44

Ngần Văn Lủi
587

Quàng Văn Hem
595
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602 Quàng Văn Thịnh 50505203 W558268 13 2 824 2.47 1.0 1.0 2.47

603 Quàng Văn Thuận 50345566 W558584 5 1b 832 6.32 1.0 1.0 6.32

604 Quàng Văn Thương 50604429 W558598 37b 4 824 1.04 1.0 1.0 1.04

605 Quàng Văn Tiến 50339899 W558634 19 2 824 14.87 1.0 1.0 14.87

50236626 W558731 14 1 824 4.85 1.0 1.0 4.85

50236626 W558731 20a 1 824 1.95 1.0 1.0 1.95

Cộng cột [9], [15] 6.80 6.80

607 Tòng Thị Phương 50236631 W558454 32 4 824 0.71 1.0 1.0 0.71

50505126 W558089 10 1 824 0.84 1.0 1.0 0.84

50505126 W558089 16 1 824 0.22 1.0 1.0 0.22

50505126 W558089 19a 1 824 8.89 1.0 1.0 8.89

Cộng cột [9], [15] 9.95 9.95

50561126 W558504 35b 4 824 0.82 1.0 1.0 0.82

50561126 W558504 35c 4 824 0.24 1.0 1.0 0.24

50561126 W558504 56 4 824 14.70 1.0 1.0 14.70

Cộng cột [9], [15] 15.76 15.76

50203451 W558669 21 1 824 4.64 1.0 1.0 4.64

50203451 W558669 24 1 824 9.04 1.0 1.0 9.04

Cộng cột [9], [15] 13.68 13.68

611 Tòng Văn Tiên 50339850 W558626 33a 4 824 0.95 1.0 1.0 0.95

612 Vì Thị Lả 50059927 W558295 4 1b 832 3.61 1.0 1.0 3.61

613 Vì Văn Anh 50059900 W558009 10 3 824 9.84 1.0 1.0 9.84

614 Vì Văn Nố 50572527 W558405 49 4 824 1.32 1.0 1.0 1.32

615 Vì Văn Thiên W558563 16 1b 832 9.97 1.0 1.0 9.97

50505182 W558567 13 1 824 0.74 1.0 1.0 0.74

50505182 W558567 22 1 824 11.81 1.0 1.0 11.81

Cộng cột [9], [15] 12.55 12.55

50339865 W558570 64c 4 824 2.56 1.0 1.0 2.56

50339865 W558570 5b 6 824 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 3.13 3.13

Bản Pu Hao 243.75 243.40

618 Giàng A Cha 50560571 W558055 7 3b 823 2.11 1.0 1.0 2.11

619 Giàng A Chụ 50674047 W558100 18 3a 823 0.28 1.0 1.0 0.28

Quàng Văn Yếng
606

Tòng Văn Chôm
608

Tòng Văn Sam
609

Tòng Văn Tại
610

Vì Văn Thiện
616

Vì Văn Thoa
617
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50522764 W558770 18 2 822 3.54 1.0 1.0 3.54

50522764 W558770 34 2 822 0.24 1.0 1.0 0.24

Cộng cột [9], [15] 3.78 3.78

621 Giàng A Sấu 50605785 W558536 16 3b 823 8.44 1.0 1.0 8.44

50560572 W558520 37 3 821 1.35 1.0 1.0 1.35

50560572 W558520 29 3 821 5.58 1.0 1.0 5.58

Cộng cột [9], [15] 6.93 6.93

623 Giàng Chợ Chống W558098 14 2 822 4.44 1.0 1.0 4.44

624 Giàng Chợ Sộng 50295362 W558540 11 2 822 7.04 1.0 1.0 7.04

625 Giàng Chứ Tồng 50527769 W558675 33 2 823 14.61 1.0 1.0 14.61

50785482 W558496 3 3 821 0.99 1.0 1.0 0.99

50785482 W558496 3 3a 823 11.86 1.0 1.0 11.86

Cộng cột [9], [15] 12.85 12.85

627 Giàng Dua Pó 50585527 W558491 13a 1 821 1.04 1.0 1.0 1.04

628 Giàng Nhịa Dê 50560577 W558133 1b 1 821 6.89 1.0 1.0 6.89

629 Giàng Nhịa Ly 50993347 W558288 14b 3a 823 8.78 1.0 1.0 8.78

W558702 36 3 821 3.18 1.0 1.0 3.18

W558702 31 3 821 2.40 1.0 1.0 2.40

Cộng cột [9], [15] 5.58 5.58

631 Giàng Nỏ Chứ 50560628 W558101 14 3b 823 9.39 1.0 1.0 9.39

632 Giàng Nỏ Mua W558354 34 3 821 1.29 1.0 1.0 1.29

633 Giàng Nỏ Nênh W558389 8 1 821 4.48 1.0 1.0 4.48

W558134 29 2 822 1.06 0.9 0.9 0.95

W558134 15 2 822 4.74 1.0 1.0 4.74

Cộng cột [9], [15] 5.80 5.69

635 Giàng Vạ Chông 50567482 W558090 46 2 823 3.36 1.0 1.0 3.36

51014067 W558492 31 2 822 0.73 0.9 0.9 0.66

51014067 W558492 17 2 822 4.92 1.0 1.0 4.92

Cộng cột [9], [15] 5.65 5.58

50560569 26 2 822 1.48 1.0 1.0 1.48

50560569 13 2 822 5.35 1.0 1.0 5.35

Cộng cột [9], [15] 6.83 6.83

638 Ly A Lậu 50598506 W558297 9 2 822 6.97 1.0 1.0 6.97

Giàng A Động
620

Giàng Cha Sênh
622

Giàng Dê Pó
626

Giàng Nhịa Vự
630

Giàng Pó Dê
634

Giàng Vạ Pó
636

Ly A Gâu
637
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639 Ly A Nênh 50784580 W558390 12 3b 823 9.09 1.0 1.0 9.09

W558115 47 2 823 5.71 1.0 1.0 5.71

W558115 36 2 823 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 6.12 6.12

641 Ly Chư Dê 50871582 W558135 21a 3 821 2.92 1.0 1.0 2.92

642 Ly Nhịa Sộng 50718254 W558541 24a 3 821 1.04 1.0 1.0 1.04

643 Sồng A Chả W558095 21 2 822 10.11 1.0 1.0 10.11

644 Sồng A Hợ 50560594 W558220 28 3 821 0.63 1.0 1.0 0.63

645 Sồng A Lại 50505629 W558296 11a 3 821 6.14 1.0 1.0 6.14

646 Sồng A May 50578250 W558330 3a 3b 823 1.83 1.0 1.0 1.83

647 Sồng A Tộng 50592690 W558676 5 3a 823 8.69 1.0 1.0 8.69

50560691 W558703 44 2 823 0.71 1.0 1.0 0.71

50560691 W558703 48 2 823 5.51 1.0 1.0 5.51

50560691 W558703 23 2 822 8.67 1.0 1.0 8.67

Cộng cột [9], [15] 14.89 14.89

50505630 W558495 29 2 823 4.71 1.0 1.0 4.71

50505630 W558495 35 2 823 0.63 1.0 1.0 0.63

Cộng cột [9], [15] 5.34 5.34

50561194 W558690 33 2 822 1.06 0.9 0.9 0.95

50561194 W558690 16 2 822 3.02 1.0 1.0 3.02

Cộng cột [9], [15] 4.08 3.97

651 Sồng Chống Dê 50560620 W558136 18 3 821 1.39 1.0 1.0 1.39

652 Sộng Chống Dê 50560584 W558137 7 3 821 2.18 1.0 1.0 2.18

653 Sồng Chứ Vạ 50560607 W558698 2 1 821 3.79 1.0 1.0 3.79

654 Sồng Dạ Sênh 50576058 W558521 5 1 821 3.47 1.0 1.0 3.47

50505650 W558138 31 2 823 2.28 1.0 1.0 2.28

50505650 W558138 27 2 823 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 2.60 2.60

50560611 W558099 12b 3a 823 0.48 1.0 1.0 0.48

50560611 W558099 8a 3a 823 1.00 1.0 1.0 1.00

Cộng cột [9], [15] 1.48 1.48

50506181 W558618 32 2 822 0.30 0.9 0.9 0.27

50506181 W558618 19 2 822 3.71 1.0 1.0 3.71

Ly Chợ Dia
640

Sồng A Vự
648

Sồng Cha Pó
649

Sồng Cha Thái
650

Sồng Khua Dê
655

Sồng Nhịa Chớ
656

Sồng Nhịa Thọ
657
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Cộng cột [9], [15] 4.01 3.98

658 Sồng Páo Chua 14 1 821 0.59 1.0 1.0 0.59

659 Sồng Sái Vạ 50374030 W558699 4 1 821 4.51 1.0 1.0 4.51

50560645 W558114 24 2 822 0.33 0.9 0.9 0.30

50560645 W558114 12 2 822 7.20 1.0 1.0 7.20

Cộng cột [9], [15] 7.53 7.50

661 Sồng Vạ Nênh 50560642 W558391 22 3 821 0.43 1.0 1.0 0.43

662 Thào A Của 50671701 W558113 10 2 822 6.27 1.0 1.0 6.27

663 Thào A Mua 51132187 W558340 11 1 821 1.65 1.0 1.0 1.65

50560644 W558392 8 3 821 0.48 1.0 1.0 0.48

50560644 W558392 9 3 821 0.78 1.0 1.0 0.78

Cộng cột [9], [15] 1.26 1.26

W558651 42 2 823 1.74 1.0 1.0 1.74

W558651 39 2 823 3.43 1.0 1.0 3.43

Cộng cột [9], [15] 5.17 5.17

II Tên cộng đồng dân cư 2,104.60 2,103.49

Bản Cang Cói 152.73 152.73

50659705 W619943 8 9 832 0.35 1.0 1.0 0.35

50659705 W619943 7 9 832 7.78 1.0 1.0 7.78

50659705 W619943 10 7 832 7.18 1.0 1.0 7.18

50659705 W619943 13 7 832 13.69 1.0 1.0 13.69

50659705 W619943 9 7 832 0.38 1.0 1.0 0.38

50659705 W619943 12 7 832 0.21 1.0 1.0 0.21

50659705 W619943 2 9 832 1.98 1.0 1.0 1.98

50659705 W619943 11 2 844 1.44 1.0 1.0 1.44

50659705 W619943 1 9 832 8.75 1.0 1.0 8.75

50659705 W619943 2 5 832 10.14 1.0 1.0 10.14

50659705 W619943 3 5 832 3.11 1.0 1.0 3.11

50659705 W619943 1 8 832 0.32 1.0 1.0 0.32

50659705 W619943 5 5 832 0.28 1.0 1.0 0.28

50659705 W619943 6 6 832 10.56 1.0 1.0 10.56

50659705 W619943 7 7 832 0.44 1.0 1.0 0.44

50659705 W619943 15 1 844 1.51 1.0 1.0 1.51

657

Sộng Sì Di
660

Thào A Nênh
664

Thào A Tu
665

CĐ Bản Cang Cói
1
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50659705 W619943 3 6 832 13.66 1.0 1.0 13.66

50659705 W619943 11 1 844 8.35 1.0 1.0 8.35

50659705 W619943 6 7 832 6.78 1.0 1.0 6.78

50659705 W619943 9 1 844 2.04 1.0 1.0 2.04

50659705 W619943 2b 7 832 5.03 1.0 1.0 5.03

50659705 W619943 4 3 843 2.60 1.0 1.0 2.60

50659705 W619943 2 1 844 46.15 1.0 1.0 46.15

Cộng cột [9], [15] 152.73 152.73

Bản Cống 62.46 62.42

50505614 W619994 32 3 820 2.08 1.0 1.0 2.08

50505614 W619994 35 3 820 0.23 1.0 1.0 0.23

50505614 W619994 38 3 820 0.21 1.0 1.0 0.21

50505614 W619994 2 4 820 0.38 1.0 1.0 0.38

50505614 W619994 5 4 820 0.79 1.0 1.0 0.79

50505614 W619994 9 4 820 1.26 1.0 1.0 1.26

50505614 W619994 13 4 820 0.22 1.0 1.0 0.22

50505614 W619994 10b 4 820 0.24 1.0 1.0 0.24

50505614 W619994 29 3 820 4.79 1.0 1.0 4.79

50505614 W619994 20b 3 820 0.90 1.0 1.0 0.90

50505614 W619994 11a 4 820 1.61 1.0 1.0 1.61

50505614 W619994 3 5 820 0.42 0.9 0.9 0.38

50505614 W619994 8 4 820 16.81 1.0 1.0 16.81

50505614 W619994 33 5 820 9.06 1.0 1.0 9.06

50505614 W619994 4b 5 820 4.38 1.0 1.0 4.38

50505614 W619994 3 4 820 10.36 1.0 1.0 10.36

50505614 W619994 36 3 820 8.72 1.0 1.0 8.72

Cộng cột [9], [15] 62.46 62.42

Bản Huổi Lè 26.89 26.89

50574062 W558794 23 1 823 0.50 1.0 1.0 0.50

50574062 W558794 22 1 823 5.14 1.0 1.0 5.14

50574062 W558794 18 1 822 7.71 1.0 1.0 7.71

50574062 W558794 24 1 823 0.89 1.0 1.0 0.89

50574062 W558794 16d 1 823 12.65 1.0 1.0 12.65

CĐ Bản Cang Cói
1

CĐ Bản Cống
2

CĐ Bản Huổi Lè
3
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Cộng cột [9], [15] 26.89 26.89

Bản Huổi Pá 123.37 123.37

50832048 W558797 17 5 845 2.99 1.0 1.0 2.99

50832048 W558797 19 5 845 1.39 1.0 1.0 1.39

50832048 W558797 1 5 845 0.82 1.0 1.0 0.82

50832048 W558797 8 2 845 0.36 1.0 1.0 0.36

50832048 W558797 8 3 845 4.34 1.0 1.0 4.34

50832048 W558797 5 3 845 0.59 1.0 1.0 0.59

50832048 W558797 2 2 845 8.80 1.0 1.0 8.80

50832048 W558797 3 2 845 0.91 1.0 1.0 0.91

50832048 W558797 15 5 845 1.20 1.0 1.0 1.20

50832048 W558797 1 3 845 6.85 1.0 1.0 6.85

50832048 W558797 3 5 845 9.45 1.0 1.0 9.45

50832048 W558797 7 2 845 0.67 1.0 1.0 0.67

50832048 W558797 14 2 845 0.85 1.0 1.0 0.85

50832048 W558797 13 5 845 10.39 1.0 1.0 10.39

50832048 W558797 4 3 845 54.25 1.0 1.0 54.25

50832048 W558797 6c 3 845 8.31 1.0 1.0 8.31

50832048 W558797 4 2 845 2.29 1.0 1.0 2.29

50832048 W558797 17b 2 845 6.41 1.0 1.0 6.41

50832048 W558797 17c 2 845 2.50 1.0 1.0 2.50

Cộng cột [9], [15] 123.37 123.37

Bản Khá 425.61 425.61

50560787 W558791 14 3 851 0.81 1.0 1.0 0.81

50560787 W558791 8 2 850 34.21 1.0 1.0 34.21

50560787 W558791 10 2 850 1.41 1.0 1.0 1.41

50560787 W558791 6 3 851 0.96 1.0 1.0 0.96

50560787 W558791 3 7b 824 0.43 1.0 1.0 0.43

50560787 W558791 8b 3 851 20.52 1.0 1.0 20.52

50560787 W558791 1b 7b 824 142.06 1.0 1.0 142.06

50560787 W558791 9c 2b 851 44.41 1.0 1.0 44.41

50560787 W558791 5a 7a 824 73.45 1.0 1.0 73.45

50560787 W558791 3a 7a 824 2.70 1.0 1.0 2.70

3

CĐ Bản Huổi Pá
4

CĐ Bản Khá
5
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50560787 W558791 3b 5 824 104.65 1.0 1.0 104.65

Cộng cột [9], [15] 425.61 425.61

Bản Mường Lạn 219.46 219.46

50560923 W558793 3c 2 824 0.20 1.0 1.0 0.20

50560923 W558793 33 8b 824 9.70 1.0 1.0 9.70

50560923 W558793 19b 4 824 0.15 1.0 1.0 0.15

50560923 W558793 16a 4 824 1.72 1.0 1.0 1.72

50560923 W558793 16b 4 824 0.19 1.0 1.0 0.19

50560923 W558793 7 4 843 0.23 1.0 1.0 0.23

50560923 W558793 1b 3b 852 1.19 1.0 1.0 1.19

50560923 W558793 33b 5a 852 0.31 1.0 1.0 0.31

50560923 W558793 1 6 824 30.49 1.0 1.0 30.49

50560923 W558793 62b 4 824 0.11 1.0 1.0 0.11

50560923 W558793 2b 6 824 0.88 1.0 1.0 0.88

50560923 W558793 1 1b 852 0.75 1.0 1.0 0.75

50560923 W558793 26b 2 832 0.93 1.0 1.0 0.93

50560923 W558793 30 6 824 0.43 1.0 1.0 0.43

50560923 W558793 4a 4 843 12.13 1.0 1.0 12.13

50560923 W558793 3b 5b 843 99.18 1.0 1.0 99.18

50560923 W558793 12 2 843 8.08 1.0 1.0 8.08

50560923 W558793 2 8a 824 52.31 1.0 1.0 52.31

50560923 W558793 2b 4 843 0.28 1.0 1.0 0.28

50560923 W558793 30b 1 824 0.20 1.0 1.0 0.20

Cộng cột [9], [15] 219.46 219.46

Bản Nà Ản 64.08 64.08

50407206 W558799 33 2 844 3.51 1.0 1.0 3.51

50407206 W558799 24 6 843 0.33 1.0 1.0 0.33

50407206 W558799 18 2 844 0.50 1.0 1.0 0.50

50407206 W558799 29 6 843 0.21 1.0 1.0 0.21

50407206 W558799 37 2 844 23.84 1.0 1.0 23.84

50407206 W558799 32 4 845 1.12 1.0 1.0 1.12

50407206 W558799 10 3 844 0.70 1.0 1.0 0.70

50407206 W558799 19 6 843 22.53 1.0 1.0 22.53

CĐ Bản Khá
5

CĐ Bản Mường Lạn
6

CĐ Bản Nà ản
7
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50407206 W558799 47 6 843 6.10 1.0 1.0 6.10

50407206 W558799 6b 3 844 4.93 1.0 1.0 4.93

50407206 W558799 6c 3 844 0.31 1.0 1.0 0.31

Cộng cột [9], [15] 64.08 64.08

Bản Nà Khi 252.62 252.62

50407368 W558790 2 4 853 0.86 1.0 1.0 0.86

50407368 W558790 1 4 853 0.36 1.0 1.0 0.36

50407368 W558790 7 4 853 19.88 1.0 1.0 19.88

50407368 W558790 6 4 853 0.49 1.0 1.0 0.49

50407368 W558790 16 3 853 0.37 1.0 1.0 0.37

50407368 W558790 13 5 853 0.72 1.0 1.0 0.72

50407368 W558790 12 3 854 0.58 1.0 1.0 0.58

50407368 W558790 2 3 854 3.62 1.0 1.0 3.62

50407368 W558790 4 3 854 1.88 1.0 1.0 1.88

50407368 W558790 27 1 853 0.32 1.0 1.0 0.32

50407368 W558790 7a 5 853 0.50 1.0 1.0 0.50

50407368 W558790 32 1 853 4.85 1.0 1.0 4.85

50407368 W558790 14 3 853 0.31 1.0 1.0 0.31

50407368 W558790 2 4 854 0.46 1.0 1.0 0.46

50407368 W558790 5 4 844 0.54 1.0 1.0 0.54

50407368 W558790 15 3 853 2.10 1.0 1.0 2.10

50407368 W558790 5 4 853 1.41 1.0 1.0 1.41

50407368 W558790 8 3 853 26.30 1.0 1.0 26.30

50407368 W558790 5 3 854 29.78 1.0 1.0 29.78

50407368 W558790 3 4 854 24.58 1.0 1.0 24.58

50407368 W558790 8a 2 853 57.68 1.0 1.0 57.68

50407368 W558790 17 5a 852 0.22 1.0 1.0 0.22

50407368 W558790 5 1a 852 1.03 1.0 1.0 1.03

50407368 W558790 1 3a 852 0.30 1.0 1.0 0.30

50407368 W558790 10 5a 852 0.49 1.0 1.0 0.49

50407368 W558790 4 1a 852 0.76 1.0 1.0 0.76

50407368 W558790 16 5a 852 3.95 1.0 1.0 3.95

50407368 W558790 2b 3b 852 1.84 1.0 1.0 1.84

CĐ Bản Nà ản
7

CĐ Bản Nà Khi
8
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50407368 W558790 16 7 843 23.51 1.0 1.0 23.51

50407368 W558790 46 6 843 0.21 1.0 1.0 0.21

50407368 W558790 5 1b 852 12.07 1.0 1.0 12.07

50407368 W558790 7c 5 853 10.07 1.0 1.0 10.07

50407368 W558790 9 5 853 15.71 1.0 1.0 15.71

50407368 W558790 7 4 854 4.87 1.0 1.0 4.87

Cộng cột [9], [15] 252.62 252.62

Bản Nà Vạc 137.68 136.91

50345424 W558798 8 5b 852 0.83 1.0 1.0 0.83

50345424 W558798 6 5b 852 18.89 1.0 1.0 18.89

50345424 W558798 32 6 852 16.07 1.0 1.0 16.07

50345424 W558798 27 6 852 9.95 1.0 1.0 9.95

50345424 W558798 29 6 852 7.71 0.9 0.9 6.94

50345424 W558798 1a 6 852 0.82 1.0 1.0 0.82

50345424 W558798 1b 6 852 0.23 1.0 1.0 0.23

50345424 W558798 22 6 852 19.25 1.0 1.0 19.25

50345424 W558798 12a 4a 852 0.42 1.0 1.0 0.42

50345424 W558798 6 4b 852 0.28 1.0 1.0 0.28

50345424 W558798 23 6 852 3.32 1.0 1.0 3.32

50345424 28b 3b 852 2.03 1.0 1.0 2.03

50345424 W558798 3b 3a 852 32.23 1.0 1.0 32.23

50345424 W558798 7b 6 852 25.65 1.0 1.0 25.65

Cộng cột [9], [15] 137.68 136.91

Bản Nong Phụ 187.52 187.52

50659780 6 1 850 1.25 1.0 1.0 1.25

50659780 4 4 850 2.70 1.0 1.0 2.70

50659780 9 1 850 2.03 1.0 1.0 2.03

50659780 12 1 850 0.47 1.0 1.0 0.47

50659780 16 4 850 6.58 1.0 1.0 6.58

50659780 8e 1 850 23.97 1.0 1.0 23.97

50659780 21 1 850 2.96 1.0 1.0 2.96

50659780 4 2 850 43.01 1.0 1.0 43.01

50659780 9 4 850 13.79 1.0 1.0 13.79

CĐ Bản Nà Khi
8

CĐ Bản Nà Vạc
9

CĐ Bản Nong Phụ
10
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50659780 1 4 850 19.40 1.0 1.0 19.40

50659780 17g 1 850 65.93 1.0 1.0 65.93

50659780 3 1 850 5.43 1.0 1.0 5.43

Cộng cột [9], [15] 187.52 187.52

Bản Pá Kạch 240.10 240.10

9a 7 852 0.62 1.0 1.0 0.62

1 3 857 13.72 1.0 1.0 13.72

4 1 857 9.41 1.0 1.0 9.41

3 1 857 0.57 1.0 1.0 0.57

10c 7 852 0.43 1.0 1.0 0.43

10d 7 852 0.12 1.0 1.0 0.12

8 7 852 1.01 1.0 1.0 1.01

7 7 852 2.26 1.0 1.0 2.26

5 1 857 1.40 1.0 1.0 1.40

7d 1 857 120.72 1.0 1.0 120.72

4d 8 852 72.34 1.0 1.0 72.34

3 8 852 17.50 1.0 1.0 17.50

Cộng cột [9], [15] 240.10 240.10

Bản Phiêng Pen 75.02 75.02

50734389 W558795 39 3 820 0.50 1.0 1.0 0.50

50734389 W558795 13 3 824 29.60 1.0 1.0 29.60

50734389 W558795 20b 2 824 0.44 1.0 1.0 0.44

50734389 W558795 20c 2 824 0.10 1.0 1.0 0.10

50734389 W558795 9 1a 832 0.24 1.0 1.0 0.24

50734389 W558795 18 1a 832 0.42 1.0 1.0 0.42

50734389 W558795 8 1a 832 12.00 1.0 1.0 12.00

50734389 W558795 19b 1a 832 31.72 1.0 1.0 31.72

Cộng cột [9], [15] 75.02 75.02

Bản Pu Hao 137.06 136.76

51132187 W558789 1 2a 821 5.81 1.0 1.0 5.81

51132187 W558789 5 2a 821 2.37 1.0 1.0 2.37

51132187 W558789 9 1 821 2.28 1.0 1.0 2.28

51132187 W558789 2 2b 821 0.77 1.0 1.0 0.77

CĐ Bản Nong Phụ
10

CĐ Bản Pá Kạch
11

CĐ Bản Phiêng Pen
12

CĐ Bản Pu Hao
13
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51132187 W558789 1 2b 821 0.95 1.0 1.0 0.95

51132187 W558789 6 2a 821 0.83 1.0 1.0 0.83

51132187 W558789 5 2 823 0.32 0.9 0.9 0.29

51132187 W558789 1 3a 822 8.20 1.0 1.0 8.20

51132187 W558789 14 2 823 0.53 1.0 1.0 0.53

51132187 W558789 5 2 822 0.23 1.0 1.0 0.23

51132187 W558789 1 2 822 1.29 1.0 1.0 1.29

51132187 W558789 7 2b 821 0.38 1.0 1.0 0.38

51132187 W558789 5 2b 821 0.25 1.0 1.0 0.25

51132187 W558789 22 2 822 1.06 1.0 1.0 1.06

51132187 W558789 16 2 823 0.39 1.0 1.0 0.39

51132187 W558789 2 2 822 0.24 1.0 1.0 0.24

51132187 W558789 11 2 823 1.39 0.9 0.9 1.25

51132187 W558789 8b 2 823 1.29 0.9 0.9 1.16

51132187 W558789 17 2 823 6.16 1.0 1.0 6.16

51132187 W558789 9 2 823 2.10 1.0 1.0 2.10

51132187 W558789 4a 2a 821 1.34 1.0 1.0 1.34

51132187 W558789 2a 2a 821 5.22 1.0 1.0 5.22

51132187 W558789 6a 2b 821 18.66 1.0 1.0 18.66

51132187 W558789 20 1 821 5.32 1.0 1.0 5.32

51132187 W558789 8 2 822 63.38 1.0 1.0 63.38

51132187 W558789 4 4 821 3.58 1.0 1.0 3.58

51132187 W558789 6 4 821 2.72 1.0 1.0 2.72

Cộng cột [9], [15] 137.06 136.76

V Uỷ ban nhân dân xã 581.19 578.53

Bản Cống 0.50 0.50

1 UBND xã 50505614 W619994 66 1 820 0.50 1.0 1.0 0.50

Bản Huổi Lè 1.41 1.41

50574062 W558794 15b 1 823 1.41 1.0 1.0 1.41

Bản Mường Lạn 318.85 316.25

50560923 W558793 11 2 845 0.29 1.0 1.0 0.29

50560923 W558793 6 5b 851 3.68 1.0 1.0 3.68

50560923 W558793 25 6 843 0.21 1.0 1.0 0.21

CĐ Bản Pu Hao
13
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50560923 W558793 17 6 843 0.67 1.0 1.0 0.67

50560923 W558793 14 3 854 2.38 1.0 1.0 2.38

50560923 W558793 7 3 845 4.63 1.0 1.0 4.63

50560923 W558793 33 6 852 6.04 1.0 1.0 6.04

50560923 W558793 9b 1 853 7.14 1.0 1.0 7.14

50560923 W558793 4 1 853 0.22 1.0 1.0 0.22

50560923 W558793 3 1 853 1.20 1.0 1.0 1.20

13 2 845 0.77 1.0 1.0 0.77

50560923 W558793 11 5 845 0.76 1.0 1.0 0.76

50560923 W558793 4b 5b 852 5.79 1.0 1.0 5.79

50560923 W558793 7 5a 851 6.34 1.0 1.0 6.34

50560923 W558793 10c 2 845 0.13 1.0 1.0 0.13

50560923 W558793 5c 2 845 0.78 1.0 1.0 0.78

50560923 W558793 30b 6 843 0.12 1.0 1.0 0.12

50560923 W558793 16 3 844 1.27 1.0 1.0 1.27

50560923 W558793 18c 4 844 1.96 1.0 1.0 1.96

50560923 W558793 1a 4 844 0.70 1.0 1.0 0.70

50560923 W558793 3 3 856 1.03 1.0 1.0 1.03

50560923 W558793 1 3 856 0.31 1.0 1.0 0.31

50560923 W558793 8 1a 856 1.03 1.0 1.0 1.03

50560923 W558793 5 1 853 0.47 1.0 1.0 0.47

50560923 W558793 2c 5b 852 2.08 1.0 1.0 2.08

50560923 W558793 2 1 853 0.52 1.0 1.0 0.52

50560923 W558793 9b 3 845 1.34 1.0 1.0 1.34

50560923 W558793 6f 2 845 18.40 1.0 1.0 18.40

50560923 W558793 2 3 856 1.13 1.0 1.0 1.13

50560923 W558793 40c 2 844 0.85 1.0 1.0 0.85

50560923 W558793 7 1 853 1.28 1.0 1.0 1.28

50560923 W558793 6 7 852 1.65 1.0 1.0 1.65

50560923 W558793 12 2 845 0.23 1.0 1.0 0.23

50560923 W558793 10a 1 844 0.18 1.0 1.0 0.18

50560923 W558793 7 2 822 1.70 1.0 1.0 1.70

50560923 W558793 15 6 820 8.12 1.0 1.0 8.12
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50560923 W558793 45 5 820 1.54 1.0 1.0 1.54

50560923 W558793 42 5 820 1.75 1.0 1.0 1.75

50560923 W558793 4 2 823 0.71 0.9 0.9 0.64

50560923 W558793 10c 1 844 0.17 1.0 1.0 0.17

50560923 W558793 4c 4 832 1.69 1.0 1.0 1.69

50560923 W558793 16b 1 820 0.16 1.0 1.0 0.16

50560923 W558793 6 2 823 0.49 1.0 1.0 0.49

50560923 W558793 37 5 820 0.63 1.0 1.0 0.63

50560923 W558793 4 7 832 0.43 1.0 1.0 0.43

50560923 W558793 3 7 832 0.40 1.0 1.0 0.40

50560923 W558793 2 2 823 0.24 1.0 1.0 0.24

50560923 W558793 28d 2 823 4.59 1.0 1.0 4.59

50560923 W558793 4 1 823 2.61 1.0 1.0 2.61

50560923 W558793 3 6 820 0.66 1.0 1.0 0.66

50560923 W558793 2 6 820 1.10 1.0 1.0 1.10

50560923 W558793 16 6 820 0.30 1.0 1.0 0.30

50560923 W558793 23 4 820 0.21 1.0 1.0 0.21

50560923 W558793 2 5 820 0.23 0.9 0.9 0.21

50560923 W558793 1 6 820 0.32 1.0 1.0 0.32

50560923 W558793 70 1 820 1.13 1.0 1.0 1.13

50560923 W558793 48 1 822 1.31 1.0 1.0 1.31

50560923 W558793 35b 1 822 1.07 1.0 1.0 1.07

50560923 W558793 42 7 820 7.24 1.0 1.0 7.24

50560923 W558793 6 5 820 0.30 0.9 0.9 0.27

50560923 W558793 21 5 820 0.26 0.9 0.9 0.23

50560923 W558793 24a 5 820 0.16 0.9 0.9 0.14

50560923 W558793 1 2 823 0.26 0.9 0.9 0.23

50560923 W558793 10b 2 823 0.45 0.9 0.9 0.41

50560923 W558793 39 2 822 2.74 0.9 0.9 2.47

50560923 W558793 18 1 823 1.07 1.0 1.0 1.07

50560923 W558793 14 5 820 0.42 0.9 0.9 0.38

50560923 W558793 30 7 820 2.75 1.0 1.0 2.75

50560923 W558793 9 1 823 0.42 1.0 1.0 0.42
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50560923 W558793 28 2 822 0.81 1.0 1.0 0.81

50560923 W558793 3 1 823 0.21 1.0 1.0 0.21

50560923 W558793 26 1 823 0.47 1.0 1.0 0.47

50560923 W558793 40e 5 820 11.30 1.0 1.0 11.30

50560923 W558793 40f 5 820 0.13 1.0 1.0 0.13

50560923 W558793 1d 1 823 4.92 1.0 1.0 4.92

50560923 W558793 7b 2 823 5.78 0.9 0.9 5.20

50560923 W558793 15 5 820 2.06 0.9 0.9 1.85

50560923 W558793 25d 2 822 12.84 1.0 1.0 12.84

50560923 W558793 18 2 823 1.96 0.9 0.9 1.76

50560923 W558793 3 2 823 1.33 0.9 0.9 1.20

50560923 W558793 36a 7 820 31.10 1.0 1.0 31.10

50560923 W558793 27b 2 822 0.48 1.0 1.0 0.48

50560923 W558793 15 2 823 1.02 1.0 1.0 1.02

50560923 W558793 36 4 820 0.21 1.0 1.0 0.21

50560923 W558793 4 1 842 2.94 0.9 0.9 2.65

50560923 W558793 14 1 842 1.25 1.0 1.0 1.25

50560923 W558793 32 1 842 1.36 1.0 1.0 1.36

50560923 W558793 13 5a 852 4.39 1.0 1.0 4.39

50560923 W558793 10 3 851 0.91 1.0 1.0 0.91

50560923 W558793 5 2a 852 0.24 1.0 1.0 0.24

50560923 W558793 3 5a 852 0.38 1.0 1.0 0.38

50560923 W558793 13 3 851 0.94 1.0 1.0 0.94

50560923 W558793 5b 2b 851 0.33 1.0 1.0 0.33

50560923 W558793 25a 4a 852 0.23 1.0 1.0 0.23

50560923 W558793 36b 7 820 0.47 1.0 1.0 0.47

50560923 W558793 6 1 842 0.43 1.0 1.0 0.43

9 1 842 0.50 1.0 1.0 0.50

50560923 W558793 3 1 842 5.15 0.9 0.9 4.64

50560923 W558793 30 6 852 6.81 1.0 1.0 6.81

50560923 W558793 11 2b 852 0.51 1.0 1.0 0.51

50560923 W558793 9 2b 852 0.26 1.0 1.0 0.26

50560923 W558793 11b 6 852 0.49 1.0 1.0 0.49
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50560923 W558793 32b 4a 852 0.65 1.0 1.0 0.65

50560923 W558793 24b 5a 852 0.59 1.0 1.0 0.59

50560923 W558793 74 8b 824 0.74 1.0 1.0 0.74

50560923 W558793 78a 8b 824 0.38 1.0 1.0 0.38

50560923 W558793 9b 7 820 0.71 1.0 1.0 0.71

50560923 W558793 12 1a 832 0.59 1.0 1.0 0.59

50560923 W558793 6b 1a 832 0.11 1.0 1.0 0.11

50560923 W558793 2 1a 832 0.38 1.0 1.0 0.38

50560923 W558793 3 4 850 6.08 1.0 1.0 6.08

50560923 W558793 11 4 850 6.05 1.0 1.0 6.05

50560923 W558793 14 4 850 0.39 1.0 1.0 0.39

50560923 W558793 6 3 850 0.87 1.0 1.0 0.87

50560923 W558793 19 2b 852 0.24 1.0 1.0 0.24

50560923 W558793 3 2b 852 0.37 1.0 1.0 0.37

50560923 W558793 7 3 850 1.00 1.0 1.0 1.00

50560923 W558793 5 3 850 1.22 1.0 1.0 1.22

50560923 W558793 10b 2b 851 1.20 1.0 1.0 1.20

50560923 W558793 1 5b 850 0.38 1.0 1.0 0.38

50560923 W558793 3 5b 850 3.85 1.0 1.0 3.85

50560923 W558793 15b 1 850 0.19 1.0 1.0 0.19

50560923 W558793 3c 6 852 0.63 1.0 1.0 0.63

50560923 W558793 14b 6 843 2.46 1.0 1.0 2.46

50560923 W558793 6 5a 843 1.12 1.0 1.0 1.12

50560923 W558793 41 4 820 0.85 1.0 1.0 0.85

50560923 W558793 20 1 842 0.65 1.0 1.0 0.65

50560923 W558793 3 2 843 0.29 1.0 1.0 0.29

50560923 W558793 7 2 843 0.45 1.0 1.0 0.45

50560923 W558793 12 1 842 0.49 1.0 1.0 0.49

50560923 W558793 10 1 842 1.22 1.0 1.0 1.22

50560923 W558793 2b 1 843 0.27 1.0 1.0 0.27

50560923 W558793 21 1 842 1.51 1.0 1.0 1.51

50560923 W558793 2 1 842 4.43 1.0 1.0 4.43

50560923 W558793 1b 1 843 1.47 1.0 1.0 1.47
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50560923 W558793 32b 7 820 0.22 1.0 1.0 0.22

50560923 W558793 5c 3 851 5.79 1.0 1.0 5.79

50560923 W558793 15 4 850 2.55 1.0 1.0 2.55

50560923 W558793 5 5a 851 5.24 1.0 1.0 5.24

50560923 W558793 49b 7 820 2.47 1.0 1.0 2.47

50560923 W558793 5b 4b 852 0.70 1.0 1.0 0.70

50560923 W558793 8b 3 842 0.88 1.0 1.0 0.88

50560923 W558793 5 7b 824 0.98 1.0 1.0 0.98

50560923 W558793 43 4 820 0.29 1.0 1.0 0.29

50560923 W558793 12b 7 820 5.16 1.0 1.0 5.16

50560923 W558793 7 4 850 4.37 1.0 1.0 4.37

50560923 W558793 24 6 852 17.95 1.0 1.0 17.95

50560923 W558793 2 1b 852 0.68 0.9 0.9 0.61

50560923 W558793 14 5 845 0.71 1.0 1.0 0.71

13 2 823 0.86 1.0 1.0 0.86

12 2 823 0.61 0.9 0.9 0.55

50560923 W558793 32c 2 832 1.82 1.0 1.0 1.82

50560923 W558793 30c 1 824 0.19 1.0 1.0 0.19

50295254 W558352 118a 8b 824 0.13 1.0 1.0 0.13

Bản Nà Ản 3.62 3.62

50407206 W558799 18 2 845 0.46 1.0 1.0 0.46

50293919 W558140 14 4 845 3.16 1.0 1.0 3.16

Bản Nà Khi 1.13 1.13

50293360 40 1 853 1.13 1.0 1.0 1.13

Bản Nong Phụ 0.88 0.88

50659780 5 4 850 0.88 1.0 1.0 0.88

Bản Phiêng Pen 2.27 2.27

50734389 12c 4 824 0.72 1.0 1.0 0.72

50734389 12a 1b 832 1.55 1.0 1.0 1.55

Bản Pu Hao 1.77 1.71

51132187 6 3a 823 1.20 1.0 1.0 1.20

51132187 35 2 822 0.57 0.9 0.9 0.51

Lâm Trường 248.32 248.32
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8 4a 856 0.38 1.0 1.0 0.38

10 3 856 0.66 1.0 1.0 0.66

2 2 857 47.57 1.0 1.0 47.57

6 3 856 18.73 1.0 1.0 18.73

2 3 857 96.25 1.0 1.0 96.25

4 3 856 1.29 1.0 1.0 1.29

8 3 856 64.47 1.0 1.0 64.47

13 4 850 3.07 1.0 1.0 3.07

5b 1a 856 1.77 1.0 1.0 1.77

6a 4a 856 14.13 1.0 1.0 14.13

2.44 2.44

12 1 849 1.80 1.0 1.0 1.80

9 1 849 0.64 1.0 1.0 0.64

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
96.08 96.08

Bản Cang Cói 5.74 5.74

1 ĐTN Bản Cang Cói 505269386 W558800 15 6 832 5.74 1.0 1.0 5.74

Bản Nà Khi 15.95 15.95

50066092 W619945 6 5 853 0.26 1.0 1.0 0.26

50066092 W619945 2c 5 853 3.23 1.0 1.0 3.23

Cộng cột [9], [15] 3.49 3.49

3 HND Bản Nà Khi 50560354 W619946 2 3 853 0.66 1.0 1.0 0.66

50736190 W611947 9 2 853 11.02 1.0 1.0 11.02

50736190 W611947 11 2 853 0.30 1.0 1.0 0.30

50736190 W611947 1 3 853 0.48 1.0 1.0 0.48

Cộng cột [9], [15] 11.80 11.80

Bản Nà Vạc 74.39 74.39

5 ĐTN Bản Nà Vạc 50851108 W619951 2 4b 852 22.90 1.0 1.0 22.90

6 HCCB Bản Nà Vạc 50378166 W619950 9 4b 852 17.61 1.0 1.0 17.61

50378117 W619951 11d 4b 852 2.03 1.0 1.0 2.03

50378117 W619951 11b 4b 852 1.50 1.0 1.0 1.50

Cộng cột [9], [15] 3.53 3.53

8 HPN Bản Nà Vạc 50868849 W619952 3 4b 852 30.35 1.0 1.0 30.35

HCCB Bản Nà Khi
2

HPN Bản Nà Khi
4

HND Bản Nà Vạc
7
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B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

16.82 16.82

I Tên hộ gia đình, cá nhân 15.80 15.80

Bản Mường Lạn 13.80 13.80

1 Cà Văn Ăng 59407246 W558738 14 8b 824 0.60 1.0 1.0 0.60

2 Cà Văn Biên 50333882 W558016 26 8b 824 0.65 1.0 1.0 0.65

3 Cà Văn Phỏng 50505032 W558466 4 8b 824 0.49 1.0 1.0 0.49

4 Cà Văn Thẹn 50066530 W558614 3 8b 824 0.58 1.0 1.0 0.58

50505051 W558578 25 8b 824 0.26 1.0 1.0 0.26

50505051 W558578 24 8b 824 0.28 1.0 1.0 0.28

Cộng cột [9], [15] 0.54 0.54

6 Lò Văn Bét 50066413 W558042 12 8b 824 0.54 1.0 1.0 0.54

7 Lò Văn Đức 50505191 W558771 11 8b 824 0.60 1.0 1.0 0.60

8 Lò Văn Phóng 50505046 W558470 13a 8b 824 0.37 1.0 1.0 0.37

9 Lò Văn Thưởng 50505250 W558599 9 8b 824 0.46 1.0 1.0 0.46

50561170 W558679 21 8b 824 0.28 1.0 1.0 0.28

50561170 W558679 18 8b 824 0.62 1.0 1.0 0.62

Cộng cột [9], [15] 0.90 0.90

11 Lò Văn Un 50560923 W558685 10 8b 824 1.85 1.0 1.0 1.85

12 Lường Mạnh Nhâm 50505077 W558237 19 8b 824 0.90 1.0 1.0 0.90

13 Lường Thị Thiêm 50672388 W558558 28 8b 824 0.49 1.0 1.0 0.49

14 Lường Văn Bua 50023291 W558027 6 8b 824 0.66 1.0 1.0 0.66

15 Lường Văn Cu 50295305 W558103 7 8b 824 0.43 1.0 1.0 0.43

16 Lường Văn Thăm 50561072 W558611 22 8b 824 0.68 1.0 1.0 0.68

17 Quàng Thị Nương 50505206 50505206 15 8b 824 1.23 1.0 1.0 1.23

18 Quàng Văn Oản 50295305 W558414 16 8b 824 0.62 1.0 1.0 0.62

19 Quàng Văn Sin 50066530 W558508 8 8b 824 0.61 1.0 1.0 0.61

20 Quàng Văn Song W558512 13b 8b 824 0.60 1.0 1.0 0.60

Bản Nà Ản 1.19 1.19

21 Lò Văn Thương 50333747 W558596 2 6 843 1.19 1.0 1.0 1.19

Bản Nà Khi 0.27 0.27

22 Vì Văn Pha 50403804 W558423 51a 2 854 0.27 1.0 1.0 0.27

Lò Thị Thoạn
5

Lò Văn Ui
10
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Bản Phiêng Pen 0.39 0.39

23 Tòng Văn Sam 50561126 W558504 35a 4 824 0.39 1.0 1.0 0.39

Bản Pu Hao 0.15 0.15

24 Giàng Nhịa Dê 50560577 W558133 1a 1 821 0.15 1.0 1.0 0.15

II Tên cộng đồng dân cư 1.02 1.02

Bản Huổi Pá 0.20 0.20

1 CĐ Bản Huổi Pá 50832048 W558797 6a 3 845 0.20 1.0 1.0 0.20

Bản Khá 0.22 0.22

2 CĐ Bản Khá 50560787 W558791 9b 2b 851 0.22 1.0 1.0 0.22

Bản Mường Lạn 0.45 0.45

3 CĐ Bản Mường Lạn 50560923 W558793 3a 5b 843 0.45 1.0 1.0 0.45

Bản Nà Vạc 0.15 0.15

4 CĐ Bản Nà Vạc 50345424 W558798 28a 3b 852 0.15 1.0 1.0 0.15

Tổng 6,140.09 6,134.55

Sốp Cộp ..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ MƯỜNG LẠN QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
15,471.91 15,471.91

I Tên hộ gia đình, cá nhân 2,670.66 2,670.66

Bản Huổi Áng 172.62 172.62

1 Giàng A Thào 50525435 V866512 7 10a 785 12.92 1.0 1.0 12.92

50525433 V866355 4c 10a 785 7.46 1.0 1.0 7.46

50525433 V866355 11a 10a 785 5.14 1.0 1.0 5.14

Cộng cột [9], [15] 12.60 12.60

3 Giàng Cha Ly 50525449 V866395 2b 10a 785 9.31 1.0 1.0 9.31

4 Giàng Giống Của 50771470 V866333 8 10a 785 14.80 1.0 1.0 14.80

5 Giàng Sáy Pó 50993594 V866460 5b 10a 785 10.74 1.0 1.0 10.74

50525430 V866458 1b 10a 785 2.92 1.0 1.0 2.92

50525430 V866458 3b 10a 785 7.36 1.0 1.0 7.36

Cộng cột [9], [15] 10.28 10.28

7 Thào Bả Sĩ 50579714 V866482 3c 10b 785 20.44 1.0 1.0 20.44

8 Thào Sái Pó 50820503 V866465 2b 10b 785 23.81 1.0 1.0 23.81

9 Thào Sộng Pó 51066393 V866514 9b 10a 785 8.85 1.0 1.0 8.85

10 Vừ A Chống 50993917 V866508 4 9b 785 13.77 1.0 1.0 13.77

11 Vừ A Dê 50068314 V866351 5 9b 785 12.22 1.0 1.0 12.22

12 Vừ Bả Dệnh 50820632 V866356 6 10a 785 7.59 1.0 1.0 7.59

13 Vừ Bả Sìa 50817743 V866486 1b 10b 785 15.29 1.0 1.0 15.29

Bản Huổi Làn 120.81 120.81

14 Lò Văn Cương 50379672 V866329 37 5 784 6.76 1.0 1.0 6.76

Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2 K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ MƯỜNG LÈO - HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng

Giàng Bùa Chu

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

2

Thào A Dạ
6

Mẫu số 01
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15 Lò Văn Ken 51113220 V866414 4a 5 784 0.41 1.0 1.0 0.41

16 Lò Văn Kẹo 50290024 V866385 16 a 5 784 3.97 1.0 1.0 3.97

50568713 V866414 23 5 784 1.98 1.0 1.0 1.98

50568713 V866414 28a 5 784 1.64 1.0 1.0 1.64

Cộng cột [9], [15] 3.62 3.62

51113206 V866423 20 5 784 1.47 1.0 1.0 1.47

51113206 V866423 39 5 784 0.39 1.0 1.0 0.39

51223476 V866424 3 4 784 4.33 1.0 1.0 4.33

51113206 V866423 9 5 784 2.38 1.0 1.0 2.38

51113206 V866423 32 5 784 3.65 1.0 1.0 3.65

51223476 V866424 12 4 784 4.36 1.0 1.0 4.36

51113206 V866423 24 5 784 0.82 1.0 1.0 0.82

Cộng cột [9], [15] 17.40 17.40

19 Lò Văn Nhi 50379674 V866429 5a 5 784 4.75 1.0 1.0 4.75

50076112 V866451 7 4 784 0.82 1.0 1.0 0.82

50076112 V866451 10 4 784 1.16 1.0 1.0 1.16

Cộng cột [9], [15] 1.98 1.98

50076107 V866464 30 5 784 2.34 1.0 1.0 2.34

50076107 V866464 44 5 784 1.24 1.0 1.0 1.24

50076107 V866464 33 5 784 2.70 1.0 1.0 2.70

Cộng cột [9], [15] 6.28 6.28

22 Lò Văn Say 50817948 V866422 29 5 784 4.05 1.0 1.0 4.05

50087536 V866475 6 5 784 0.41 1.0 1.0 0.41

50087536 V866475 41 5 784 0.88 1.0 1.0 0.88

50087536 V866475 46 5 784 5.79 1.0 1.0 5.79

50087536 V866475 28 5 784 3.90 1.0 1.0 3.90

Cộng cột [9], [15] 10.98 10.98

50379688 V866490 11 4 784 0.31 1.0 1.0 0.31

50379688 V866490 45 5 784 1.47 1.0 1.0 1.47

50379688 V866490 8 4 784 1.89 1.0 1.0 1.89

50379688 V866490 37a 5 784 3.56 1.0 1.0 3.56

Cộng cột [9], [15] 7.23 7.23

25 Lò Văn Thong 50290024 V866505 16 5 784 3.51 1.0 1.0 3.51

Lò Văn Păn
20

18

Lò Văn Sai
21

Lò Văn Sơ
23

Lò Văn May(Viên)
17

Lò Văn Một

Lò Văn Súc
24
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51113057 V866548 19 4 784 0.56 1.0 1.0 0.56

51113057 V866548 18 4 784 0.57 1.0 1.0 0.57

51113057 V866548 25 4 784 0.53 1.0 1.0 0.53

51113057 V866548 21 4 784 1.09 1.0 1.0 1.09

51113057 V866548 20 4 784 0.54 1.0 1.0 0.54

Cộng cột [9], [15] 3.29 3.29

27 Lò Văn Xôm 51223516 V866552 16 4 784 2.30 1.0 1.0 2.30

50817958 V866421 9 4 784 1.62 1.0 1.0 1.62

50817958 V866421 14 4 784 0.63 1.0 1.0 0.63

50817958 V866421 13 4 784 0.36 1.0 1.0 0.36

50817958 V866421 15 4 784 1.18 1.0 1.0 1.18

Cộng cột [9], [15] 3.79 3.79

50379676 V866428 26 5 784 2.97 1.0 1.0 2.97

50379676 V866428 19 5 784 2.18 1.0 1.0 2.18

50379676 V866428 21 5 784 1.95 1.0 1.0 1.95

Cộng cột [9], [15] 7.10 7.10

30 Mòng Văn Chăn 50379673 V866322 11 5 784 1.81 1.0 1.0 1.81

50589519 V866380 43 5 784 3.29 1.0 1.0 3.29

50589519 V866380 50 5 784 1.63 1.0 1.0 1.63

50589519 V866380 36 5 784 1.74 1.0 1.0 1.74

50589519 V866380 14 5 784 0.79 1.0 1.0 0.79

Cộng cột [9], [15] 7.45 7.45

32 Mòng Văn Kẹo 50236019 V860386 22 5 784 5.53 1.0 1.0 5.53

50379661 V866405 47 5 784 1.56 1.0 1.0 1.56

50379661 V866405 42 5 784 5.30 1.0 1.0 5.30

Cộng cột [9], [15] 6.86 6.86

50817974 V866454 18 3 723 0.36 1.0 1.0 0.36

50817974 V866454 3 4 723 1.42 1.0 1.0 1.42

Cộng cột [9], [15] 1.78 1.78

35 Mòng Văn ún 50076089 V866561 18 5 784 4.29 1.0 1.0 4.29

36 Mòng Văn Yểng 50525411 V866554 40 5 784 5.67 1.0 1.0 5.67

Bản Huổi Phúc 48.68 48.68

37 Hàng Súa Tính 2 5 797 0.87 1.0 1.0 0.87

Lò Văn Xi
26

Lường Văn Muôn
28

Mòng Thị Bôi
29

Mòng Văn Ka
31

Mòng Văn Lọt
33

Mòng Văn Pơn
34
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38 Thào A Chang 50568709 V866312 1 3 797 1.02 1.0 1.0 1.02

6 9 784 5.04 1.0 1.0 5.04

4 9 784 1.53 1.0 1.0 1.53

Cộng cột [9], [15] 6.57 6.57

40 Thào A Lộng 14 9 784 1.05 1.0 1.0 1.05

41 Thào A Pó 2 9 784 14.21 1.0 1.0 14.21

50379723 V866472 24 9 784 0.97 1.0 1.0 0.97

50379723 27 9 784 4.49 1.0 1.0 4.49

Cộng cột [9], [15] 5.46 5.46

16 9 784 0.88 1.0 1.0 0.88

18 9 784 3.00 1.0 1.0 3.00

Cộng cột [9], [15] 3.88 3.88

5068737 V866527 13 9 784 1.21 1.0 1.0 1.21

5068737 V866527 9 9 784 0.35 1.0 1.0 0.35

5068737 V866527 8 9 784 1.29 1.0 1.0 1.29

5068737 V866527 22 9 784 12.77 1.0 1.0 12.77

Cộng cột [9], [15] 15.62 15.62

Bản Liềng 281.84 281.84

50568689 V866391 7 7 705 2.18 1.0 1.0 2.18

50568689 V866391 2 7 705 6.40 1.0 1.0 6.40

50568689 V866391 12a 6 705 12.48 1.0 1.0 12.48

Cộng cột [9], [15] 21.06 21.06

50296037 V866360 9b 6 705 5.17 1.0 1.0 5.17

50296037 V866360 3 10 706 5.31 1.0 1.0 5.31

50296037 V866360 16 7 705 0.69 1.0 1.0 0.69

50296037 V866360 17 7 705 1.99 1.0 1.0 1.99

Cộng cột [9], [15] 13.16 13.16

50716411 V866379 15 1 784 1.81 1.0 1.0 1.81

50716411 V866379 2b 6 705 4.03 1.0 1.0 4.03

50716411 V866379 10 1 784 0.32 1.0 1.0 0.32

50716411 V866379 13 1 784 2.17 1.0 1.0 2.17

Cộng cột [9], [15] 8.33 8.33

50716411 V866557 10 7 705 1.21 1.0 1.0 1.21

Thào A Dua
39

Thào A Sê
42

Thào A Sênh
43

Thào A Tu
44

Đèo Thị Liếc
45

Đèo Văn Dũng
46

Đèo Văn Hùng
47

Đèo Văn Ôi
48
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50716411 V866557 9 7 705 1.89 1.0 1.0 1.89

Cộng cột [9], [15] 3.10 3.10

50076169 V866502 14a 6 705 7.83 1.0 1.0 7.83

50076169 V866502 6 7 705 4.54 1.0 1.0 4.54

Cộng cột [9], [15] 12.37 12.37

50 Đèo Văn Trận 50964397 V866525 8 6 705 10.58 1.0 1.0 10.58

50290004 V866528 25 6 705 5.29 1.0 1.0 5.29

50290004 V866528 2 10 706 16.42 1.0 1.0 16.42

Cộng cột [9], [15] 21.71 21.71

50076183 V866310 21 7 705 2.12 1.0 1.0 2.12

50076183 V866310 3b 6 705 3.11 1.0 1.0 3.11

Cộng cột [9], [15] 5.23 5.23

53 Lò Văn Dơm 50568716 V866352 23 1 784 1.40 1.0 1.0 1.40

54 Lò Văn Dương 50379641 V866354 19 1 784 1.80 1.0 1.0 1.80

50568695 V866373 8 7 705 2.77 1.0 1.0 2.77

50568695 V866373 13b 6 705 4.19 1.0 1.0 4.19

50568695 V866373 3 7 705 1.36 1.0 1.0 1.36

Cộng cột [9], [15] 8.32 8.32

56 Lò Văn Hợi 50290010 V866376 17 1 784 2.42 1.0 1.0 2.42

57 Lò Văn Hương 50528298 V866366 1 10 706 18.97 1.0 1.0 18.97

58 Lò Văn Phát 50068374 V866448 25 1 784 7.22 1.0 1.0 7.22

60378651 V866178 6 1 784 1.86 1.0 1.0 1.86

60378651 V866178 4 1 784 0.28 1.0 1.0 0.28

60378651 V866178 3 1 784 1.62 1.0 1.0 1.62

Cộng cột [9], [15] 3.76 3.76

50236010 V866493 24 1 784 1.67 1.0 1.0 1.67

50236010 V866493 13 7 705 3.78 1.0 1.0 3.78

50236010 V866493 11 7 705 3.39 1.0 1.0 3.39

Cộng cột [9], [15] 8.84 8.84

61 Lò Văn Thành 50236011 V866511 27 1 784 1.42 1.0 1.0 1.42

50568750 V866507 17 3 723 5.45 1.0 1.0 5.45

50568750 V866507 10 3 723 4.03 1.0 1.0 4.03

Cộng cột [9], [15] 9.48 9.48

Đèo Văn Ôi
48

Đèo Văn Thoan
49

Đèo Văn Tuận
51

Lò Văn Bộng
52

Lò Văn Hặc
55

Lò Văn Sương
59

Lò Văn Thanh
60

Lò Văn Thoạn
62
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50528299 V866521 16b 6 705 2.43 1.0 1.0 2.43

50528299 V866521 26 7 705 2.18 1.0 1.0 2.18

50528299 V866521 5 6 705 2.35 1.0 1.0 2.35

Cộng cột [9], [15] 6.96 6.96

64 Lò Văn Tới 50964381 V866539 29 7 705 4.95 1.0 1.0 4.95

50023177 V866538 5 1 784 0.27 1.0 1.0 0.27

50023177 V866538 11 1 784 2.25 1.0 1.0 2.25

50023177 V866538 18 1 784 0.73 1.0 1.0 0.73

Cộng cột [9], [15] 3.25 3.25

66 Lò Văn Tu 50659837 V866526 16 1 784 2.70 1.0 1.0 2.70

67 Lò Văn Xiên 50379647 V866549 7 1 784 2.07 1.0 1.0 2.07

68 Lường Văn Dương 50076138 V866353 3 3 723 2.80 1.0 1.0 2.80

69 Lường Văn Dương 3a 3 723 3.01 1.0 1.0 3.01

70 Lường Văn Muôn 50379636 V866420 14 1 784 1.11 1.0 1.0 1.11

50525484 V866560 7a 2 784 4.24 1.0 1.0 4.24

50525484 V866560 7b 2 784 1.68 1.0 1.0 1.68

Cộng cột [9], [15] 5.92 5.92

72 Quàng Văn Nơ 50076141 V866433 9 1 784 2.04 1.0 1.0 2.04

73 Quàng Văn Phiến 50817937 V866443 21 1 784 1.50 1.0 1.0 1.50

50525632 V866535 26 6 705 2.86 1.0 1.0 2.86

50525632 V866535 30 6 705 1.84 1.0 1.0 1.84

Cộng cột [9], [15] 4.70 4.70

50568741 V866330 15 6 705 1.45 1.0 1.0 1.45

50568741 V866330 7 6 705 3.38 1.0 1.0 3.38

Cộng cột [9], [15] 4.83 4.83

50290017 V866498 4 7 705 5.36 1.0 1.0 5.36

50290017 V866498 6 6 705 25.69 1.0 1.0 25.69

Cộng cột [9], [15] 31.05 31.05

50568726 V866501 4 10 706 11.18 1.0 1.0 11.18

50568726 V866501 21 6 705 17.80 1.0 1.0 17.80

Cộng cột [9], [15] 28.98 28.98

78 Tòng Văn Tỉnh 50379649 V866536 14a 3 723 3.24 1.0 1.0 3.24

50589452 V866531 17 6 705 0.66 1.0 1.0 0.66

Lò Văn Tiến
63

Lò Văn Tộng
65

Quàng Văn Luyến
71

Quàng Văn Tỉnh
74

Tòng Văn Cương
75

Tòng Văn Thiên
76

Tòng Văn Thoan
77

Tòng Văn Tương
79
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50589452 V866531 10 6 705 5.22 1.0 1.0 5.22

50589452 V866531 19 7 705 1.78 1.0 1.0 1.78

50589452 V866531 32 6 705 3.75 1.0 1.0 3.75

50589452 V866531 29 6 705 0.63 1.0 1.0 0.63

50589452 V866531 23 7 705 1.52 1.0 1.0 1.52

Cộng cột [9], [15] 13.56 13.56

Bản Mạt 1,316.46 1,316.46

50568744 V866440 19 2 724 9.97 1.0 1.0 9.97

50568744 V866440 4 3b 786 21.75 1.0 1.0 21.75

Cộng cột [9], [15] 31.72 31.72

50579614 V866449 9 3b 786 9.36 1.0 1.0 9.36

50579614 V866449 14 2a 786 14.02 1.0 1.0 14.02

Cộng cột [9], [15] 23.38 23.38

50290101 V866442 4 1b 786 15.66 1.0 1.0 15.66

50290101 V866442 1 1a 786 1.49 1.0 1.0 1.49

50290101 V866442 3 1b 786 0.60 1.0 1.0 0.60

50290101 V866442 11 1a 786 4.91 1.0 1.0 4.91

50290101 V866442 2 1b 786 3.38 1.0 1.0 3.38

Cộng cột [9], [15] 26.04 26.04

505587745 V866446 12 2 724 6.82 1.0 1.0 6.82

505587745 V866446 17 4 786 6.05 1.0 1.0 6.05

Cộng cột [9], [15] 12.87 12.87

50568706 V866495 31 1a 786 0.42 1.0 1.0 0.42

50568706 V866495 8 3b 786 21.93 1.0 1.0 21.93

50568706 V866495 32 1a 786 9.21 1.0 1.0 9.21

50568706 V866495 30 1a 786 17.30 1.0 1.0 17.30

Cộng cột [9], [15] 48.86 48.86

51132141 V866416 3 3b 786 0.59 1.0 1.0 0.59

51132141 V866416 6 3b 786 0.33 1.0 1.0 0.33

51132141 V866416 24 3 784 14.05 1.0 1.0 14.05

51132141 V866416 3 2b 786 30.98 1.0 1.0 30.98

51132141 V866416 2 3b 786 22.88 1.0 1.0 22.88

51132141 V866416 26 1a 786 2.54 1.0 1.0 2.54

Tòng Văn Tương
79

Đèo Văn Phan
80

Đèo Văn Phát
81

Đèo Văn Phin
82

Đèo Văn Phương
83

Đèo Văn Thinh
84

Lèo Văn Minh
85
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51132141 V866416 23 1a 786 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 71.94 71.94

50561835 V866541 28 1a 786 0.60 1.0 1.0 0.60

50561835 V866541 7 4 786 9.05 1.0 1.0 9.05

50561835 V866541 29 1a 786 12.48 1.0 1.0 12.48

Cộng cột [9], [15] 22.13 22.13

50568732 V866553 11 4 786 6.79 1.0 1.0 6.79

50568732 V866553 16 3 784 4.05 1.0 1.0 4.05

50568732 V866553 17 3 784 2.26 1.0 1.0 2.26

Cộng cột [9], [15] 13.10 13.10

50379609 V866339 4 3 724 19.58 1.0 1.0 19.58

50379609 V866339 6 1b 786 15.78 1.0 1.0 15.78

Cộng cột [9], [15] 35.36 35.36

50332751 V866340 22b 2 724 8.22 1.0 1.0 8.22

50332751 V866340 22c 2 724 1.20 1.0 1.0 1.20

Cộng cột [9], [15] 9.42 9.42

5033751 V866341 1 3 724 4.17 1.0 1.0 4.17

5033751 V866341 30 9 706 4.78 1.0 1.0 4.78

5033751 V866341 28a 9 706 1.54 1.0 1.0 1.54

Cộng cột [9], [15] 10.49 10.49

50379612 V866342 9 4b 706 7.92 1.0 1.0 7.92

50379612 V866342 6 4b 706 3.08 1.0 1.0 3.08

Cộng cột [9], [15] 11.00 11.00

50229110 V866344 20 3 784 2.74 1.0 1.0 2.74

50229110 V866344 10 3b 786 15.22 1.0 1.0 15.22

50229110 V866344 19 3 784 6.23 1.0 1.0 6.23

Cộng cột [9], [15] 24.19 24.19

50268093 V866558 4 5 706 12.54 1.0 1.0 12.54

50268093 V866558 8 4a 706 0.89 1.0 1.0 0.89

50268093 V866558 5 4a 706 11.49 1.0 1.0 11.49

50268093 V866558 2 5 706 0.38 1.0 1.0 0.38

50268093 V866558 5 5 706 2.71 1.0 1.0 2.71

50268093 V866558 1 4b 706 15.31 1.0 1.0 15.31
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Cộng cột [9], [15] 43.32 43.32

50023209 V866343 6 3 724 8.25 1.0 1.0 8.25

50023209 V866343 11 2a 786 8.47 1.0 1.0 8.47

Cộng cột [9], [15] 16.72 16.72

50231074 V866375 37 9 706 0.89 1.0 1.0 0.89

50231074 V866375 13 1b 786 10.11 1.0 1.0 10.11

50231074 V866375 33 9 706 1.93 1.0 1.0 1.93

50231074 V866375 35 9 706 1.08 1.0 1.0 1.08

50231074 V866375 12 1b 786 8.19 1.0 1.0 8.19

Cộng cột [9], [15] 22.20 22.20

96 Lò Văn Hoan 50076066 V866363 4 3 784 9.99 1.0 1.0 9.99

50379779 V866378 15 3 784 0.75 1.0 1.0 0.75

50379779 V866378 10 9 706 13.57 1.0 1.0 13.57

50379779 V866378 12 3 784 7.33 1.0 1.0 7.33

50379779 V866378 21 3 784 0.75 1.0 1.0 0.75

50379779 V866378 14 3 784 20.36 1.0 1.0 20.36

Cộng cột [9], [15] 42.76 42.76

98 Lò Văn Lịch 50776652 V866403 18 9 706 4.95 1.0 1.0 4.95

50568718 V866418 16 4 786 6.71 1.0 1.0 6.71

50568718 V866418 4 9 706 12.88 1.0 1.0 12.88

Cộng cột [9], [15] 19.59 19.59

51014687 V866417 3 2 724 3.11 1.0 1.0 3.11

51014687 V866417 25 1a 786 3.18 1.0 1.0 3.18

51014687 V866417 13 2a 786 11.18 1.0 1.0 11.18

51014687 V866417 27 1a 786 0.88 1.0 1.0 0.88

51014687 V866417 1 2 724 2.49 1.0 1.0 2.49

51014687 V866417 10 2b 786 4.14 1.0 1.0 4.14

Cộng cột [9], [15] 24.98 24.98

50776652 V866427 17 9 706 0.44 1.0 1.0 0.44

50776652 V866427 2 9 706 6.99 1.0 1.0 6.99

50776652 V866427 22 9 706 1.87 1.0 1.0 1.87

50776652 V866427 27 9 706 2.21 1.0 1.0 2.21

Cộng cột [9], [15] 11.51 11.51
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50379602 V866434 10 4b 706 3.09 1.0 1.0 3.09

50379602 V866434 8 4b 706 2.29 1.0 1.0 2.29

Cộng cột [9], [15] 5.38 5.38

50379621 V866436 3 4b 706 4.24 1.0 1.0 4.24

50379621 V866436 5 1b 787 3.36 1.0 1.0 3.36

50379621 V866436 7 4b 706 4.14 1.0 1.0 4.14

50379621 V866436 4 4b 706 15.62 1.0 1.0 15.62

Cộng cột [9], [15] 27.36 27.36

50379603 V866453 7 1a 787 1.48 1.0 1.0 1.48

50379603 V866453 15 4 786 5.13 1.0 1.0 5.13

50379603 V866453 8 1a 787 14.77 1.0 1.0 14.77

50379603 V866453 5 3 724 7.44 1.0 1.0 7.44

50379603 V866453 34 9 706 1.30 1.0 1.0 1.30

Cộng cột [9], [15] 30.12 30.12

50525418 V866445 21 2 724 9.24 1.0 1.0 9.24

50525418 V866445 3 9 706 5.74 1.0 1.0 5.74

Cộng cột [9], [15] 14.98 14.98

50964369 V866483 5 1a 787 0.93 1.0 1.0 0.93

50964369 V866483 6 1a 787 0.75 1.0 1.0 0.75

50964369 V866483 8 2b 787 3.39 1.0 1.0 3.39

50964369 V866483 7 4a 706 9.29 1.0 1.0 9.29

50964369 V866483 4b 1a 787 7.57 1.0 1.0 7.57

Cộng cột [9], [15] 21.93 21.93

50379617 V866496 5 2a 786 11.11 1.0 1.0 11.11

50379617 V866496 8 3 724 24.64 1.0 1.0 24.64

Cộng cột [9], [15] 35.75 35.75

108 Lò Văn Thiên 5033379 V866497 14 4 786 7.62 1.0 1.0 7.62

50238349 V866500 11 2 724 1.19 1.0 1.0 1.19

50238349 V866500 7 5 706 9.39 1.0 1.0 9.39

50238349 V866500 9 5 706 6.56 1.0 1.0 6.56

50238349 V866500 6 2 724 5.52 1.0 1.0 5.52

Cộng cột [9], [15] 22.66 22.66

50568712 V866506 1 2b 787 0.53 1.0 1.0 0.53
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50568712 V866506 15 2 724 8.34 1.0 1.0 8.34

Cộng cột [9], [15] 8.87 8.87

50023176 V866509 18 1a 786 3.41 1.0 1.0 3.41

50023176 V866509 9 2a 786 10.43 1.0 1.0 10.43

50023176 V866509 10 2a 786 17.77 1.0 1.0 17.77

Cộng cột [9], [15] 31.61 31.61

50830938 V866520 6 5 706 6.83 1.0 1.0 6.83

50830938 V866520 8 5 706 10.22 1.0 1.0 10.22

50830938 V866520 4 4 786 12.85 1.0 1.0 12.85

Cộng cột [9], [15] 29.90 29.90

50800918 V866522 22 1a 786 4.51 1.0 1.0 4.51

50800918 V866522 9 1a 786 2.86 1.0 1.0 2.86

50800918 V866522 4a 1a 786 2.35 1.0 1.0 2.35

Cộng cột [9], [15] 9.72 9.72

114 Lường Thị Loan 50817671 V866392 32 9 706 2.79 1.0 1.0 2.79

115 Lường Thị Luận 59076036 V866394 10 1b 786 7.43 1.0 1.0 7.43

50076148 V866555 2 1a 786 1.65 1.0 1.0 1.65

50076148 V866555 12 4 786 9.35 1.0 1.0 9.35

Cộng cột [9], [15] 11.00 11.00

50290011 V866309 12 9 706 13.87 1.0 1.0 13.87

50290011 V866309 13 4 786 24.06 1.0 1.0 24.06

Cộng cột [9], [15] 37.93 37.93

50076049 V866319 1 5b 786 4.42 1.0 1.0 4.42

50076049 V866319 2 3 724 8.12 1.0 1.0 8.12

Cộng cột [9], [15] 12.54 12.54

50290115 V866357 8 2a 786 11.70 1.0 1.0 11.70

50290115 V866357 16 2 724 19.12 1.0 1.0 19.12

Cộng cột [9], [15] 30.82 30.82

50327511 V866371 7 1b 786 27.63 1.0 1.0 27.63

50327511 V866371 11 3 724 15.46 1.0 1.0 15.46

50327511 V866371 1 4 724 29.46 1.0 1.0 29.46

Cộng cột [9], [15] 72.55 72.55

50528292 V866370 3 4 786 14.28 1.0 1.0 14.28
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50528292 V866370 3 1a 786 1.41 1.0 1.0 1.41

50528292 V866370 7 1a 786 1.95 1.0 1.0 1.95

Cộng cột [9], [15] 17.64 17.64

50579626 V866362 21 1a 786 0.46 1.0 1.0 0.46

50579626 V866362 3 4 724 19.68 1.0 1.0 19.68

50579626 V866362 17 1a 786 0.30 1.0 1.0 0.30

50579626 V866362 10 4 786 5.91 1.0 1.0 5.91

50579626 V866362 10 1a 786 1.73 1.0 1.0 1.73

50579626 V866362 6 1a 786 1.65 1.0 1.0 1.65

Cộng cột [9], [15] 29.73 29.73

50076066 V866365 12 3 724 4.65 1.0 1.0 4.65

50076066 V866365 17 3 724 2.15 1.0 1.0 2.15

50076066 V866365 12 2a 786 14.70 1.0 1.0 14.70

50076066 V866365 6 2a 786 9.52 1.0 1.0 9.52

50076066 V866365 15 3 724 0.97 1.0 1.0 0.97

50076066 V866365 7 2a 786 11.45 1.0 1.0 11.45

50076066 V866365 9 3 724 19.89 1.0 1.0 19.89

Cộng cột [9], [15] 63.33 63.33

50562700 V866367 8 1b 786 6.14 1.0 1.0 6.14

50562700 V866367 9 1b 786 40.96 1.0 1.0 40.96

50562700 V866367 11 1b 786 5.95 1.0 1.0 5.95

50562700 V866367 12 1a 786 13.21 1.0 1.0 13.21

Cộng cột [9], [15] 66.26 66.26

50425444 V866381 4 4 724 4.63 1.0 1.0 4.63

50425444 V866381 8 3b 787 3.83 1.0 1.0 3.83

50425444 V866381 15 1a 786 0.28 1.0 1.0 0.28

50425444 V866381 24 1a 786 0.64 1.0 1.0 0.64

Cộng cột [9], [15] 9.38 9.38

50528293 V866388 18a 2 724 0.22 1.0 1.0 0.22

50528293 V866388 18b 2 724 0.45 1.0 1.0 0.45

50528293 V866388 18 4 786 8.62 1.0 1.0 8.62

50528293 V866388 13 2 724 10.09 1.0 1.0 10.09

Cộng cột [9], [15] 19.38 19.38
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50068099 V866455 1 1b 787 1.54 1.0 1.0 1.54

50068099 V866455 2 1b 787 5.94 1.0 1.0 5.94

50068099 V866455 5 4 786 4.40 1.0 1.0 4.40

50068099 V866455 6a 4 724 2.95 1.0 1.0 2.95

50068099 V866455 16 3 724 2.95 1.0 1.0 2.95

Cộng cột [9], [15] 17.78 17.78

50568739 V866480 15 9 706 11.63 1.0 1.0 11.63

50568739 V866480 8 4 786 5.43 1.0 1.0 5.43

50568739 V866480 7 9 706 2.85 1.0 1.0 2.85

Cộng cột [9], [15] 19.91 19.91

50524514 V866469 23 9 706 3.40 1.0 1.0 3.40

50524514 V866469 2 3 784 5.80 1.0 1.0 5.80

50524514 V866469 7 2b 787 5.95 1.0 1.0 5.95

50524514 V866469 24 9 706 4.75 1.0 1.0 4.75

Cộng cột [9], [15] 19.90 19.90

50379613 V866516 7 1b 787 1.12 1.0 1.0 1.12

50379613 V866516 7 3 724 5.87 1.0 1.0 5.87

Cộng cột [9], [15] 6.99 6.99

50290119 V866499 2 4 786 11.64 1.0 1.0 11.64

50290119 V866499 5 1a 786 2.51 1.0 1.0 2.51

Cộng cột [9], [15] 14.15 14.15

50076015 V866301 6 9 706 0.59 1.0 1.0 0.59

50076015 V866301 6 4 786 3.45 1.0 1.0 3.45

50076015 V866301 1 9 706 23.52 1.0 1.0 23.52

Cộng cột [9], [15] 27.56 27.56

133 Quàng Văn Liên 50579619 V866390 1 3b 786 10.84 1.0 1.0 10.84

50817660 V866447 5 3b 786 1.32 1.0 1.0 1.32

50817660 V866447 7 3b 786 12.37 1.0 1.0 12.37

50817660 V866447 3 3 724 7.01 1.0 1.0 7.01

Cộng cột [9], [15] 20.70 20.70

135 Quàng Văn Quân 50538743 V866462 5 9 706 15.43 1.0 1.0 15.43

Bản Nà Chòm 18.38 18.38

136 Lò Văn Hưởng 50290506 V866368 2 5 838 2.23 1.0 1.0 2.23
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137 Lò Văn Tại 50820661 V866534 5 1b 838 2.60 1.0 1.0 2.60

138 Lò Văn Thương 50290120 V866510 4 2a 838 0.96 1.0 1.0 0.96

50820660 V866523 29 2 827 0.72 1.0 1.0 0.72

50820660 V866523 8 1a 838 10.96 1.0 1.0 10.96

Cộng cột [9], [15] 11.68 11.68

50525320 V866359 8 3 838 0.41 1.0 1.0 0.41

50525320 V866359 9a 3 838 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 0.91 0.91

Bản Nậm Pừn 502.62 502.62

141 Cút Thị Căm 51066863 V866328 9 5b 668 13.05 1.0 1.0 13.05

50076224 V866556 1 3 670 0.57 1.0 1.0 0.57

50076224 V866556 5 3 670 2.88 1.0 1.0 2.88

50076224 V866556 2 3 670 3.08 1.0 1.0 3.08

50076224 V866556 6 3 670 4.48 1.0 1.0 4.48

50076224 V866556 7 3 670 8.36 1.0 1.0 8.36

Cộng cột [9], [15] 19.37 19.37

143 Cút Văn Pha 50076255 V866438 5 5b 668 12.88 1.0 1.0 12.88

144 Cút Văn Tem 50817979 V866492 8 5b 668 9.66 1.0 1.0 9.66

50290032 V866530 12 5b 668 4.35 1.0 1.0 4.35

50290032 V866530 6 5b 668 3.08 1.0 1.0 3.08

Cộng cột [9], [15] 7.43 7.43

146 Lò Thị Sơ 51223443 V866474 5 1b 670 11.89 1.0 1.0 11.89

50857884 V866302 19 3a 668 2.06 1.0 1.0 2.06

50857884 V866302 16 3a 668 2.00 1.0 1.0 2.00

50857884 V866302 17 3a 668 8.65 1.0 1.0 8.65

Cộng cột [9], [15] 12.71 12.71

50076252 V866372 11 3a 668 2.60 1.0 1.0 2.60

50076252 V866372 10 3a 668 4.93 1.0 1.0 4.93

50076252 V866372 8 3a 668 7.35 1.0 1.0 7.35

Cộng cột [9], [15] 14.88 14.88

149 Lò Văn Khên 50709001 V866384 12 1 705 1.16 1.0 1.0 1.16

51014949 V866382 6 5a 668 12.16 1.0 1.0 12.16

51014949 V866382 11 5a 668 0.59 1.0 1.0 0.59
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Cộng cột [9], [15] 12.75 12.75

50817939 V866399 1 5a 668 0.87 1.0 1.0 0.87

50817939 V866399 2 5a 668 0.76 1.0 1.0 0.76

50817939 V866399 3 5a 668 11.88 1.0 1.0 11.88

50817939 V866399 4 3 670 23.93 1.0 1.0 23.93

Cộng cột [9], [15] 37.44 37.44

50817831 V866389 27c 1b 670 18.86 1.0 1.0 18.86

50817831 V866389 20 1b 670 1.11 1.0 1.0 1.11

Cộng cột [9], [15] 19.97 19.97

50236053 V866404 6 1 705 0.43 1.0 1.0 0.43

50236053 V866404 4 1 705 3.04 1.0 1.0 3.04

50236053 V866404 2 1 705 7.69 1.0 1.0 7.69

Cộng cột [9], [15] 11.16 11.16

154 Lò Văn May 58290038 V866412 4 5b 668 18.52 1.0 1.0 18.52

155 Lò Văn Nga 50290040 V866425 26 1b 670 0.52 1.0 1.0 0.52

156 Lò Văn No 50236063 V866431 14 1 705 2.50 1.0 1.0 2.50

50817801 V866463 28b 1b 670 13.50 1.0 1.0 13.50

50817801 V866463 25 1b 670 1.25 1.0 1.0 1.25

Cộng cột [9], [15] 14.75 14.75

158 Lò Văn Sắn 51042776 V866481 3b 3 670 18.47 1.0 1.0 18.47

159 Lò Văn Sơn 50817892 V866477 2 5b 668 13.45 1.0 1.0 13.45

160 Lò Văn Súc 50817866 V866489 4 3a 668 7.86 1.0 1.0 7.86

50817830 V866517 12 3b 668 2.26 1.0 1.0 2.26

50817830 V866517 10 3b 668 2.89 1.0 1.0 2.89

Cộng cột [9], [15] 5.15 5.15

162 Lò Văn Thong (A) 50700209 23 1b 670 0.76 1.0 1.0 0.76

163 Lò Văn Thong (B) 50801817 V866504 19 1b 670 13.06 1.0 1.0 13.06

50290041 V866519 3 1 705 0.68 1.0 1.0 0.68

50290041 V866519 10 1 705 0.63 1.0 1.0 0.63

50290040 V866519 13 1 705 4.11 1.0 1.0 4.11

50290041 V866519 9 1 705 6.16 1.0 1.0 6.16

Cộng cột [9], [15] 11.58 11.58

50076145 V866546 15 3a 668 9.81 1.0 1.0 9.81
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50076145 V866546 13 3a 668 0.33 1.0 1.0 0.33

Cộng cột [9], [15] 10.14 10.14

50817811 V866547 14 3b 668 1.22 1.0 1.0 1.22

50817811 V866547 16 3b 668 2.30 1.0 1.0 2.30

50817811 V866547 9 3b 668 5.33 1.0 1.0 5.33

Cộng cột [9], [15] 8.85 8.85

167 Lò Văn Xôm 50433850 V866550 6 4 668 14.66 1.0 1.0 14.66

50765645 V866364 8 1 705 1.08 1.0 1.0 1.08

50765645 V866364 11 1 705 2.37 1.0 1.0 2.37

50765645 V866364 7 1 705 9.03 1.0 1.0 9.03

Cộng cột [9], [15] 12.48 12.48

50817846 V866383 1 1 705 0.54 1.0 1.0 0.54

50817846 V866383 2 e 1 705 2.25 1.0 1.0 2.25

Cộng cột [9], [15] 2.79 2.79

50817971 V866299 10 5a 668 0.76 1.0 1.0 0.76

50817971 V866299 7 5a 668 13.38 1.0 1.0 13.38

Cộng cột [9], [15] 14.14 14.14

171 Nạ Văn Binh 50817805 V866303 11 3b 668 2.71 1.0 1.0 2.71

50236040 V866308 12 5a 668 1.40 1.0 1.0 1.40

50236040 V866308 9 5a 668 8.85 1.0 1.0 8.85

Cộng cột [9], [15] 10.25 10.25

50817851 V866307 9 3a 668 1.84 1.0 1.0 1.84

50817851 V866307 7 3a 668 10.08 1.0 1.0 10.08

Cộng cột [9], [15] 11.92 11.92

174 Nạ Văn Chiến 50503912 V866398 4 5a 668 10.23 1.0 1.0 10.23

60817997 V866587 1 5b 668 3.89 1.0 1.0 3.89

60817997 V866587 3 5b 668 18.47 1.0 1.0 18.47

Cộng cột [9], [15] 22.36 22.36

50586747 V866430 18 3a 668 3.12 1.0 1.0 3.12

50586747 V866430 2 3b 668 5.69 1.0 1.0 5.69

50586747 V866430 14 3a 668 7.80 1.0 1.0 7.80

50586747 V866430 12 3a 668 16.19 1.0 1.0 16.19

Cộng cột [9], [15] 32.80 32.80
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50866865 V866444 20 3a 668 1.75 1.0 1.0 1.75

50866865 V866444 21 3a 668 10.41 1.0 1.0 10.41

Cộng cột [9], [15] 12.16 12.16

178 Nạ Văn Phanh 50236061 V866439 5 5a 668 12.06 1.0 1.0 12.06

179 Nạ Văn Phim 50076264 V866441 11 3 670 15.70 1.0 1.0 15.70

180 Nạ Văn Sơ 50817875 V866476 3 3a 668 6.21 1.0 1.0 6.21

181 Nạ Văn Thân 50817812 V866332 8 5a 668 12.19 1.0 1.0 12.19

Bản Sam Quảng 209.25 209.25

182 Giàng Bùa Chu 50375721 V866315 5 6 808 14.95 1.0 1.0 14.95

50379730 V866300 23 5 797 3.51 1.0 1.0 3.51

50379730 V866300 6 5 808 1.92 1.0 1.0 1.92

50379730 V866300 8 5 808 6.08 1.0 1.0 6.08

Cộng cột [9], [15] 11.51 11.51

184 Giàng Gạ Nênh 50373732 V866432 18 5 797 6.59 1.0 1.0 6.59

185 Giàng Nhịa Hợ V866377 3 6 808 20.03 1.0 1.0 20.03

50525409 V866396 19 5 797 1.49 1.0 1.0 1.49

50525409 V866396 20 5 797 0.43 1.0 1.0 0.43

Cộng cột [9], [15] 1.92 1.92

50379715 V866479 14 2 808 4.42 1.0 1.0 4.42

50379715 V866479 1 5 808 15.62 1.0 1.0 15.62

Cộng cột [9], [15] 20.04 20.04

50379726 V866316 4 2 825 2.33 1.0 1.0 2.33

50379726 V866316 3 5 808 7.14 1.0 1.0 7.14

Cộng cột [9], [15] 9.47 9.47

189 Giàng Sộng May 50370623 V866410 9 2 808 8.14 1.0 1.0 8.14

190 Giàng Tồng Lậu 50379727 V866401 3 5 797 3.33 1.0 1.0 3.33

51113063 V866349 12 5 797 9.70 1.0 1.0 9.70

51113063 V866349 14 5 797 4.60 1.0 1.0 4.60

Cộng cột [9], [15] 14.30 14.30

50525301 V866334 15 5 797 0.81 1.0 1.0 0.81

50525301 V866334 17 5 797 4.24 1.0 1.0 4.24

Cộng cột [9], [15] 5.05 5.05

50525318 V866491 17 2 808 1.09 1.0 1.0 1.09

Nạ Văn Phăn
177

Giàng Chứ Mang
183

Giàng Sáy Ly
186

Giàng Sếnh Sào
187

Giàng Sính Chu
188

Hàng Chứ Dê
191

Hàng Dua Của
192

Hàng Giả Tau
193
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50525318 V866491 2 6 808 16.38 1.0 1.0 16.38

50525318 V866491 12a 2 808 7.35 1.0 1.0 7.35

Cộng cột [9], [15] 24.82 24.82

50525302 V866407 13 2 808 7.17 1.0 1.0 7.17

50525302 V866407 10 5 808 11.34 1.0 1.0 11.34

Cộng cột [9], [15] 18.51 18.51

195 Hàng Vạ Sở 5025305 V866487 18 2 808 11.27 1.0 1.0 11.27

196 Hàng Vàng Chia 5025315 V866313 6 6 808 18.09 1.0 1.0 18.09

197 Thào A Chang 50226601 V866312 2 3 797 0.65 1.0 1.0 0.65

198 Thào Sáy Dua V866347 5 5 797 10.25 1.0 1.0 10.25

V866336 6 5 797 1.00 1.0 1.0 1.00

V866336 7 5 797 9.33 1.0 1.0 9.33

Cộng cột [9], [15] 10.33 10.33

II Tên cộng đồng dân cư 11,860.71 11,860.71

Bản Chăm Hỳ 1,495.23 1,495.23

50817915 V866563 5 2b 689 19.86 1.0 1.0 19.86

50817915 V866563 4 6a 663B 2.12 1.0 1.0 2.12

50817915 V866563 4 1a 689 4.00 1.0 1.0 4.00

50817915 V866563 1 8a 663B 1.58 1.0 1.0 1.58

50817915 V866563 4 8b 663B 1.97 1.0 1.0 1.97

50817915 V866563 1 7b 663B 1.69 1.0 1.0 1.69

50817915 V866563 4 10b 663B 17.96 1.0 1.0 17.96

50817915 V866563 1 6a 663B 6.08 1.0 1.0 6.08

50817915 V866563 3 6a 663B 17.49 1.0 1.0 17.49

50817915 V866563 4 1b 663B 19.43 1.0 1.0 19.43

50817915 V866563 5 1b 663B 0.88 1.0 1.0 0.88

50817915 V866563 9 1a 663B 1.30 1.0 1.0 1.30

50817915 V866563 1 5 663B 52.55 1.0 1.0 52.55

50817915 V866563 1 4b 663B 0.86 1.0 1.0 0.86

50817915 V866563 7 4a 663B 0.67 1.0 1.0 0.67

50817915 V866563 5 4a 663B 1.53 1.0 1.0 1.53

50817915 V866563 7 1b 663B 44.04 1.0 1.0 44.04

50817915 V866563 3 9a 663B 36.40 1.0 1.0 36.40

Hàng Giả Tau
193

Hàng Súa Lụ
194

Vàng Nhịa Di
199

CĐ Bản Chăm Hỳ
1
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50817915 V866563 2 8b 663B 2.97 1.0 1.0 2.97

50817915 V866563 8 11 663B 37.40 1.0 1.0 37.40

50817915 V866563 4 11 663B 1.61 1.0 1.0 1.61

50817915 V866563 4 1b 689 1.61 1.0 1.0 1.61

50817915 V866563 6 1b 689 1.12 1.0 1.0 1.12

50817915 V866563 2a 2 670 2.85 1.0 1.0 2.85

50817915 V866563 2a 6b 663B 1.87 1.0 1.0 1.87

50817915 V866563 2b 6b 663B 0.97 1.0 1.0 0.97

50817915 V866563 3 2b 689 24.79 1.0 1.0 24.79

50817915 V866563 1 2a 689 0.63 1.0 1.0 0.63

50817915 V866563 4 4b 663B 29.64 1.0 1.0 29.64

50817915 V866563 3 7b 663B 27.52 1.0 1.0 27.52

50817915 V866563 6 1a 663B 18.82 1.0 1.0 18.82

50817915 V866563 2 5 663B 42.29 1.0 1.0 42.29

50817915 V866563 2 4b 663B 47.00 1.0 1.0 47.00

50817915 V866563 6 2 670 3.80 1.0 1.0 3.80

50817915 V866563 1 10a 663B 42.79 1.0 1.0 42.79

50817915 V866563 7 5 663B 7.29 1.0 1.0 7.29

50817915 V866563 5 10b 663B 39.49 1.0 1.0 39.49

50817915 V866563 1 11 663B 13.26 1.0 1.0 13.26

50817915 V866563 3 8a 663B 9.58 1.0 1.0 9.58

50817915 V866563 4 8a 663B 2.23 1.0 1.0 2.23

50817915 V866563 9 1b 689 5.05 1.0 1.0 5.05

50817915 V866563 2d 6b 663B 0.95 1.0 1.0 0.95

50817915 V866563 3 6b 663B 25.87 1.0 1.0 25.87

50817915 V866563 2 11 663B 45.86 1.0 1.0 45.86

50817915 V866563 1 2b 689 3.02 1.0 1.0 3.02

50817915 V866563 2 10b 663B 28.72 1.0 1.0 28.72

50817915 V866563 4 3b 689 16.33 1.0 1.0 16.33

50817915 V866563 10 2 670 0.59 1.0 1.0 0.59

50817915 V866563 3 7a 663B 24.54 1.0 1.0 24.54

50817915 V866563 2 1a 689 105.43 1.0 1.0 105.43

50817915 V866563 7 1a 663B 23.92 1.0 1.0 23.92

CĐ Bản Chăm Hỳ
1
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50817915 V866563 3 5 663B 0.70 1.0 1.0 0.70

50817915 V866563 3 4a 663B 15.85 1.0 1.0 15.85

50817915 V866563 1 8b 663B 4.20 1.0 1.0 4.20

50817915 V866563 1 3a 689 11.74 1.0 1.0 11.74

50817915 V866563 5 6a 663B 33.92 1.0 1.0 33.92

50817915 V866563 4 5 663B 106.11 1.0 1.0 106.11

50817915 V866563 2 1b 663B 1.88 1.0 1.0 1.88

50817915 V866563 3 1a 663B 0.48 1.0 1.0 0.48

50817915 V866563 4 4a 663B 22.92 1.0 1.0 22.92

50817915 V866563 11 2 670 1.36 1.0 1.0 1.36

50817915 V866563 5 8b 663B 20.10 1.0 1.0 20.10

50817915 V866563 3 9b 663B 34.93 1.0 1.0 34.93

50817915 V866563 7a 11 663B 3.60 1.0 1.0 3.60

50817915 V866563 1a 9b 663B 3.08 1.0 1.0 3.08

50817915 V866563 8 2 670 17.07 1.0 1.0 17.07

50817915 V866563 7 2 670 13.66 1.0 1.0 13.66

50817915 V866563 5 2a 689 51.49 1.0 1.0 51.49

50817915 V866563 2 3b 689 33.94 1.0 1.0 33.94

50817915 V866563 3 1b 663B 60.23 1.0 1.0 60.23

50817915 V866563 4 2 670 8.30 1.0 1.0 8.30

50817915 V866563 9 8b 663B 30.80 1.0 1.0 30.80

50817915 V866563 3 3a 689 76.71 1.0 1.0 76.71

50817915 V866563 1 1b 689 5.50 1.0 1.0 5.50

50817915 V866563 2 7a 663B 20.86 1.0 1.0 20.86

50817915 V866563 1 4a 663B 7.94 1.0 1.0 7.94

50817915 V866563 5 7b 663B 37.64 1.0 1.0 37.64

Cộng cột [9], [15] 1,495.23 1,495.23

Bản Huổi Làn 1,788.63 1,788.63

50562782 V866576 11a 7 785 0.78 1.0 1.0 0.78

50562782 V866576 9 7 785 0.55 1.0 1.0 0.55

50562782 V866576 1 7 785 1.65 1.0 1.0 1.65

50562782 V866576 52 5 784 0.31 1.0 1.0 0.31

50562782 V866576 14 7 785 4.01 1.0 1.0 4.01

CĐ Bản Chăm Hỳ
1

CĐ Bản Huổi Làn
2
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50562782 V866576 7 3 785 1.03 1.0 1.0 1.03

50562782 V866576 38 5 784 9.74 1.0 1.0 9.74

50562782 V866576 3 7a 784 1.69 1.0 1.0 1.69

50562782 V866576 2 6a 785 1.17 1.0 1.0 1.17

50562782 V866576 5 7 785 1.92 1.0 1.0 1.92

50562782 V866576 4 7 785 0.56 1.0 1.0 0.56

50562782 V866576 1 2 785 1.49 1.0 1.0 1.49

50562782 V866576 2 5 785 0.76 1.0 1.0 0.76

50562782 V866576 6 1b 785 0.75 1.0 1.0 0.75

UBND  4 V866576 5 1b 785 7.58 1.0 1.0 7.58

50562782 V866576 5 9a 785 0.70 1.0 1.0 0.70

50562782 V866576 4 9a 785 2.40 1.0 1.0 2.40

50562782 V866576 6 8b 785 2.02 1.0 1.0 2.02

50562782 V866576 1 3 785 0.72 1.0 1.0 0.72

50562782 V866576 1 1a 785 0.75 1.0 1.0 0.75

50562782 V866576 11 3 785 26.63 1.0 1.0 26.63

50562782 V866576 7 2 785 35.32 1.0 1.0 35.32

50562782 V866576 18 7 785 0.66 1.0 1.0 0.66

50562782 V866576 3 5b 723 3.67 1.0 1.0 3.67

50562782 V866576 8 5a 723 5.37 1.0 1.0 5.37

50562782 V866576 6 6a 784 1.09 1.0 1.0 1.09

50562782 V866576 1 6a 784 1.89 1.0 1.0 1.89

50562782 V866576 4 6a 784 7.24 1.0 1.0 7.24

50562782 V866576 2 6a 784 10.81 1.0 1.0 10.81

50562782 V866576 11a 2 797 0.70 1.0 1.0 0.70

50562782 V866576 7 2 797 16.03 1.0 1.0 16.03

50562782 V866576 6a 2 797 0.57 1.0 1.0 0.57

50562782 V866576 7 7a 784 0.87 1.0 1.0 0.87

50562782 V866576 6 4 723 1.65 1.0 1.0 1.65

50562782 V866576 5b 6a 785 1.28 1.0 1.0 1.28

50562782 V866576 3 8a 784 1.10 1.0 1.0 1.10

50562782 V866576 1 5a 723 0.84 1.0 1.0 0.84

50562782 V866576 4 8b 784 1.17 1.0 1.0 1.17

CĐ Bản Huổi Làn
2
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50562782 V866576 21 9 784 6.87 1.0 1.0 6.87

50562782 V866576 3a 1 797 2.40 1.0 1.0 2.40

50562782 V866576 3b 1 797 1.24 1.0 1.0 1.24

50562782 V866576 2a 2 797 1.81 1.0 1.0 1.81

50562782 V866576 2b 2 797 6.01 1.0 1.0 6.01

50562782 V866576 3 6a 785 37.37 1.0 1.0 37.37

50562782 V866576 12 4 785 4.26 1.0 1.0 4.26

50562782 V866576 3 7 785 1.53 1.0 1.0 1.53

50562782 V866576 2 8a 785 19.26 1.0 1.0 19.26

50562782 V866576 1 8b 785 1.11 1.0 1.0 1.11

50562782 V866576 21 7 785 8.43 1.0 1.0 8.43

50562782 V866576 12 3 785 1.16 1.0 1.0 1.16

50562782 V866576 1 5 785 0.77 1.0 1.0 0.77

50562782 V866576 28 4 784 1.59 1.0 1.0 1.59

50562782 V866576 2 2 785 14.94 1.0 1.0 14.94

50562782 V866576 15 7 785 7.46 1.0 1.0 7.46

50562782 V866576 2 6b 784 79.87 1.0 1.0 79.87

50562782 V866576 15 5a 723 3.75 1.0 1.0 3.75

50562782 V866576 2 6b 785 0.74 1.0 1.0 0.74

50562782 V866576 13 5a 723 0.54 1.0 1.0 0.54

50562782 V866576 11 5a 723 0.58 1.0 1.0 0.58

50562782 V866576 27 4 784 0.86 1.0 1.0 0.86

50562782 V866576 38 4 784 7.55 1.0 1.0 7.55

50562782 V866576 3 6a 784 1.80 1.0 1.0 1.80

50562782 V866576 12 10a 785 7.85 1.0 1.0 7.85

50562782 V866576 4 1 797 2.96 1.0 1.0 2.96

50562782 V866576 1 8a 784 0.98 1.0 1.0 0.98

50562782 V866576 9 2 797 2.81 1.0 1.0 2.81

50562782 V866576 6 9b 785 5.40 1.0 1.0 5.40

50562782 V866576 6b 5 785 1.98 1.0 1.0 1.98

50562782 V866576 7b 6b 785 6.67 1.0 1.0 6.67

50562782 V866576 7c 6b 785 0.14 1.0 1.0 0.14

50562782 V866576 7 8a 784 21.00 1.0 1.0 21.00

CĐ Bản Huổi Làn
2
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50562782 V866576 10a 2 797 4.06 1.0 1.0 4.06

50562782 V866576 31 5 784 0.36 1.0 1.0 0.36

50562782 V866576 2 1b 785 17.60 1.0 1.0 17.60

50562782 V866576 8 7 785 13.56 1.0 1.0 13.56

50562782 V866576 17 4 785 1.68 1.0 1.0 1.68

50562782 V866576 5 6a 784 13.21 1.0 1.0 13.21

50562782 V866576 4 8a 785 12.93 1.0 1.0 12.93

50562782 V866576 9 4 785 35.64 1.0 1.0 35.64

50562782 V866576 2 9a 785 1.97 1.0 1.0 1.97

50562782 V866576 4 8b 785 50.33 1.0 1.0 50.33

50562782 V866576 2 5b 723 14.02 1.0 1.0 14.02

50562782 V866576 2 3 785 5.39 1.0 1.0 5.39

50562782 V866576 16 3 785 15.75 1.0 1.0 15.75

50562782 V866576 12 8a 785 3.28 1.0 1.0 3.28

50562782 V866576 4 2 785 73.06 1.0 1.0 73.06

50562782 V866576 2 8b 784 45.58 1.0 1.0 45.58

50562782 V866576 5 2 797 8.03 1.0 1.0 8.03

50562782 V866576 2 7b 784 54.89 1.0 1.0 54.89

50562782 V866576 3 3 796 3.51 1.0 1.0 3.51

50562782 V866576 9 9b 785 135.09 1.0 1.0 135.09

50562782 V866576 4 5b 723 31.11 1.0 1.0 31.11

50562782 V866576 5 3 785 9.06 1.0 1.0 9.06

50562782 V866576 37 4 784 4.08 1.0 1.0 4.08

50562782 V866576 1 5b 723 1.84 1.0 1.0 1.84

50562782 V866576 16 4 785 5.05 1.0 1.0 5.05

50562782 V866576 23 4 784 5.55 1.0 1.0 5.55

50562782 V866576 5 7a 784 10.13 1.0 1.0 10.13

50562782 V866576 48 5 784 15.67 1.0 1.0 15.67

50562782 V866576 35 5 784 2.64 1.0 1.0 2.64

50562782 V866576 5 4 723 17.41 1.0 1.0 17.41

50562782 V866576 7 5 785 10.19 1.0 1.0 10.19

50562782 V866576 6b 6a 785 7.38 1.0 1.0 7.38

50562782 V866576 2 5a 723 40.94 1.0 1.0 40.94

CĐ Bản Huổi Làn
2
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50562782 V866576 15 3 785 1.36 1.0 1.0 1.36

50562782 V866576 4b 4 723 6.63 1.0 1.0 6.63

50562782 V866576 7 7 785 59.49 1.0 1.0 59.49

50562782 V866576 11 4 785 18.40 1.0 1.0 18.40

50562782 V866576 4b 8a 784 62.30 1.0 1.0 62.30

50562782 V866576 1b 4 784 23.98 1.0 1.0 23.98

50562782 V866576 4b 5 785 103.05 1.0 1.0 103.05

50562782 V866576 13 8a 785 16.28 1.0 1.0 16.28

50562782 V866576 3 1a 785 85.08 1.0 1.0 85.08

50562782 V866576 2 7a 784 18.69 1.0 1.0 18.69

50562782 V866576 5 5b 723 19.98 1.0 1.0 19.98

50562782 V866576 6 8a 784 10.20 1.0 1.0 10.20

50562782 V866576 19 7 785 6.63 1.0 1.0 6.63

50562782 V866576 13 3 785 21.82 1.0 1.0 21.82

50562782 V866576 4 6b 785 50.99 1.0 1.0 50.99

50562782 V866576 9 8a 785 1.88 1.0 1.0 1.88

50562782 V866576 19 3 785 0.46 1.0 1.0 0.46

50562782 V866576 4a 5a 723 1.96 1.0 1.0 1.96

50562782 V866576 33 4 784 12.83 1.0 1.0 12.83

50562782 V866576 7 4 723 87.76 1.0 1.0 87.76

50562782 V866576 1a 1 797 82.28 1.0 1.0 82.28

50562782 V866576 3 5a 723 4.27 1.0 1.0 4.27

50562782 V866576 1 1b 785 2.16 1.0 1.0 2.16

Cộng cột [9], [15] 1,788.63 1,788.63

Bản Huổi Luông 526.35 526.35

5 6b 725 26.22 1.0 1.0 26.22

2 6a 725 18.05 1.0 1.0 18.05

8 4 725 3.67 1.0 1.0 3.67

1 8 707 3.47 1.0 1.0 3.47

3 7 833 1.31 1.0 1.0 1.31

7 6 805B 0.67 1.0 1.0 0.67

1 6 805B 13.43 1.0 1.0 13.43

9 4 833 8.04 1.0 1.0 8.04

CĐ Bản Huổi Làn
2

CĐ Bản Huổi Luông
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7 7 833 13.61 1.0 1.0 13.61

6 7 833 2.20 1.0 1.0 2.20

1 7 833 5.58 1.0 1.0 5.58

3 2 833 6.56 1.0 1.0 6.56

5 3 826 5.80 1.0 1.0 5.80

3 3 826 10.55 1.0 1.0 10.55

5 7a 805B 3.29 1.0 1.0 3.29

1 7 707 2.07 1.0 1.0 2.07

3 7 707 2.68 1.0 1.0 2.68

5 7 707 2.86 1.0 1.0 2.86

8a 6 833 2.08 1.0 1.0 2.08

8b 6 833 2.93 1.0 1.0 2.93

4b 6 833 0.67 1.0 1.0 0.67

10a 4 725 1.98 1.0 1.0 1.98

3 6b 725 39.35 1.0 1.0 39.35

12 4 725 17.06 1.0 1.0 17.06

3 8 707 11.26 1.0 1.0 11.26

5 6 805B 39.73 1.0 1.0 39.73

5 7 833 29.60 1.0 1.0 29.60

11 1a 838 0.75 1.0 1.0 0.75

7 1a 838 6.09 1.0 1.0 6.09

7 3 798 22.34 1.0 1.0 22.34

4 3 798 11.47 1.0 1.0 11.47

3 7a 805B 26.12 1.0 1.0 26.12

7 6 833 70.59 1.0 1.0 70.59

1 6 833 7.33 1.0 1.0 7.33

7 4 833 33.45 1.0 1.0 33.45

1 3 826 4.08 1.0 1.0 4.08

6 3 827 2.86 1.0 1.0 2.86

2 7 707 3.97 1.0 1.0 3.97

3 4a 805B 2.58 1.0 1.0 2.58

4c 6 833 2.40 1.0 1.0 2.40

2 7b 805B 51.73 1.0 1.0 51.73

CĐ Bản Huổi Luông
3
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2 2 826 5.87 1.0 1.0 5.87

Cộng cột [9], [15] 526.35 526.35

Bản Huổi Phúc 202.66 202.66

50687337 V866569 7 9 784 6.61 1.0 1.0 6.61

50687337 V866569 3 5a 786 0.41 1.0 1.0 0.41

50687337 V866569 6 6 797 4.80 1.0 1.0 4.80

50687337 V866569 8 6 797 21.96 1.0 1.0 21.96

50687337 V866569 3a 4 797 2.59 1.0 1.0 2.59

50687337 V866569 3a 6 797 11.50 1.0 1.0 11.50

50687337 V866569 1 6 797 40.88 1.0 1.0 40.88

50687337 V866569 20 9 784 22.83 1.0 1.0 22.83

50687337 V866569 9a 3 797 90.87 1.0 1.0 90.87

50687337 V866569 9c 3 797 0.21 1.0 1.0 0.21

Cộng cột [9], [15] 202.66 202.66

Bản Liềng 1,177.05 1,177.05

50964381 V866565 1 1b 723 0.33 1.0 1.0 0.33

50964381 V866565 11 5 705 2.93 1.0 1.0 2.93

50964381 V866565 20 3 723 1.92 1.0 1.0 1.92

50964381 V866565 8 2 784 0.53 1.0 1.0 0.53

50964381 V866565 12 2 784 1.51 1.0 1.0 1.51

50964381 V866565 3 2a 723 7.37 1.0 1.0 7.37

50964381 V866565 5 4b 705 0.87 1.0 1.0 0.87

50964381 V866565 1 4a 705 22.91 1.0 1.0 22.91

50964381 V866565 5 1b 723 5.84 1.0 1.0 5.84

50964381 V866565 2 5 705 10.83 1.0 1.0 10.83

50964381 V866565 8 4b 705 2.63 1.0 1.0 2.63

50964381 V866565 13 3 723 0.41 1.0 1.0 0.41

50964381 V866565 3 1b 723 28.00 1.0 1.0 28.00

50964381 V866565 3 2b 723 0.53 1.0 1.0 0.53

50964381 V866565 30 7 705 2.43 1.0 1.0 2.43

50964381 V866565 4 4b 705 13.20 1.0 1.0 13.20

50964381 V866565 1 5 705 2.01 1.0 1.0 2.01

50964381 V866565 3 7 689 1.32 1.0 1.0 1.32

CĐ Bản Huổi Luông
3

CĐ Bản Huổi Phúc
4

CĐ Bản Liềng
5
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50964381 V866565 12 1 784 3.94 1.0 1.0 3.94

50964381 V866565 20 1 784 0.80 1.0 1.0 0.80

50964381 V866565 7 4b 705 1.44 1.0 1.0 1.44

50964381 V866565 5 2a 723 3.29 1.0 1.0 3.29

50964381 V866565 6 2b 723 45.62 1.0 1.0 45.62

50964381 V866565 7 5 705 0.92 1.0 1.0 0.92

50964381 V866565 1 4b 705 106.63 1.0 1.0 106.63

50964381 V866565 2 2a 723 6.38 1.0 1.0 6.38

50964381 V866565 13 2 784 72.36 1.0 1.0 72.36

50964381 V866565 1 2b 723 0.93 1.0 1.0 0.93

50964381 V866565 3 1a 723 8.88 1.0 1.0 8.88

50964381 V866565 28 1 784 30.15 1.0 1.0 30.15

50964381 V866565 4 2b 723 14.89 1.0 1.0 14.89

50964381 V866565 5 7 705 65.99 1.0 1.0 65.99

50964381 V866565 5 5 705 1.63 1.0 1.0 1.63

50964381 V866565 4 2a 723 121.00 1.0 1.0 121.00

50964381 V866565 10b 2 784 41.60 1.0 1.0 41.60

50964381 V866565 4 1b 723 116.26 1.0 1.0 116.26

50964381 V866565 6 5 705 98.78 1.0 1.0 98.78

50964381 V866565 2c 7 689 51.84 1.0 1.0 51.84

50964381 V866565 7 3 723 0.70 1.0 1.0 0.70

50964381 V866565 4 3 723 6.36 1.0 1.0 6.36

50964381 V866565 10 4b 705 2.62 1.0 1.0 2.62

50964381 V866565 19 3 723 119.28 1.0 1.0 119.28

50964381 V866565 1 7 705 22.77 1.0 1.0 22.77

50964381 V866565 5 2b 723 1.80 1.0 1.0 1.80

50964381 V866565 6 4b 705 45.12 1.0 1.0 45.12

50964381 V866565 4 5 705 58.66 1.0 1.0 58.66

50964381 V866565 29a 1 784 2.28 1.0 1.0 2.28

50964381 V866565 29 1 784 2.26 1.0 1.0 2.26

50964381 V866565 2 1a 723 7.19 1.0 1.0 7.19

50964381 V866565 16 3 723 9.11 1.0 1.0 9.11

Cộng cột [9], [15] 1,177.05 1,177.05

CĐ Bản Liềng
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Bản Mạt 3,854.58 3,854.58

50379612 V866568 5 5b 725 1.24 1.0 1.0 1.24

50379612 V866568 11 6b 706 0.72 1.0 1.0 0.72

50379612 V866568 3 3a 706 1.67 1.0 1.0 1.67

50379612 V866568 2 3a 706 0.59 1.0 1.0 0.59

50379612 V866568 1 3a 706 1.54 1.0 1.0 1.54

50379612 V866568 1 3a 786 0.77 1.0 1.0 0.77

50379612 V866568 2 3a 786 0.78 1.0 1.0 0.78

50379612 V866568 5 3a 786 30.25 1.0 1.0 30.25

50379612 V866568 3 3b 706 8.16 1.0 1.0 8.16

50379612 V866568 7 2 724 11.94 1.0 1.0 11.94

50379612 V866568 4 7b 706 0.53 1.0 1.0 0.53

50379612 V866568 7 8b 706 3.44 1.0 1.0 3.44

50379612 V866568 4 6b 706 7.48 1.0 1.0 7.48

50379612 V866568 5 1b 786 12.24 1.0 1.0 12.24

50379612 V866568 1a 1 724 10.51 1.0 1.0 10.51

50379612 V866568 4 2 707 60.67 1.0 1.0 60.67

50379612 V866568 2 2 707 0.93 1.0 1.0 0.93

50379612 V866568 6 3 707 4.47 1.0 1.0 4.47

50379612 V866568 4 3 707 1.65 1.0 1.0 1.65

50379612 V866568 1 5 707 13.19 1.0 1.0 13.19

50379612 V866568 1 6 707 2.44 1.0 1.0 2.44

50379612 V866568 1 3b 787 0.96 1.0 1.0 0.96

50379612 V866568 1 3b 725 6.41 1.0 1.0 6.41

50379612 V866568 1 3a 725 1.49 1.0 1.0 1.49

50379612 V866568 3 3a 725 1.08 1.0 1.0 1.08

50379612 V866568 1 8b 706 0.76 1.0 1.0 0.76

50379612 V866568 6 5b 672 41.61 1.0 1.0 41.61

50379612 V866568 3 5b 672 2.87 1.0 1.0 2.87

50379612 V866568 2 8 672 0.53 1.0 1.0 0.53

50379612 V866568 6 8 672 1.02 1.0 1.0 1.02

50379612 V866568 5 1b 672 3.63 1.0 1.0 3.63

50379612 V866568 7 1b 672 16.15 1.0 1.0 16.15

CĐ Bản Mạt
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50379612 V866568 5 1b 707 2.98 1.0 1.0 2.98

50379612 V866568 6 1b 707 1.14 1.0 1.0 1.14

50379612 V866568 1 1a 787 3.58 1.0 1.0 3.58

50379612 V866568 4 5 787 2.04 1.0 1.0 2.04

50379612 V866568 9 7a 706 1.49 1.0 1.0 1.49

50379612 V866568 3 1a 707 2.79 1.0 1.0 2.79

50379612 V866568 7 5 787 24.89 1.0 1.0 24.89

50379612 V866568 8 5b 672 11.34 1.0 1.0 11.34

50379612 V866568 7 5b 672 1.33 1.0 1.0 1.33

50379612 V866568 4 8 672 1.82 1.0 1.0 1.82

50379612 V866568 2 1a 672 11.01 1.0 1.0 11.01

50379612 V866568 5 4b 706 1.53 1.0 1.0 1.53

50379612 V866568 1 5 787 1.11 1.0 1.0 1.11

50379612 V866568 2 1b 707 3.04 1.0 1.0 3.04

50379612 V866568 1 1b 707 1.48 1.0 1.0 1.48

50379612 V866568 3 5 787 10.25 1.0 1.0 10.25

50379612 V866568 18 3 784 12.64 1.0 1.0 12.64

50379612 V866568 1 1b 672 1.36 1.0 1.0 1.36

50379612 V866568 2 1b 672 0.92 1.0 1.0 0.92

50379612 V866568 1 2b 672 7.41 1.0 1.0 7.41

50379612 V866568 5 4b 672 4.92 1.0 1.0 4.92

50379612 V866568 8 3b 672 1.85 1.0 1.0 1.85

50379612 V866568 4 4b 672 3.46 1.0 1.0 3.46

50379612 V866568 2 4a 706 11.15 1.0 1.0 11.15

50379612 V866568 6 4a 706 70.54 1.0 1.0 70.54

50379612 V866568 15 7 672 5.74 1.0 1.0 5.74

50379612 V866568 7 8 672 3.59 1.0 1.0 3.59

50379612 V866568 5 1a 706 30.10 1.0 1.0 30.10

50379612 V866568 2 7 786 68.79 1.0 1.0 68.79

50379612 V866568 5 5 805B 7.61 1.0 1.0 7.61

50379612 V866568 2 5 805B 16.64 1.0 1.0 16.64

50379612 V866568 1 5 805B 4.36 1.0 1.0 4.36

50379612 V866568 3 2b 805B 3.40 1.0 1.0 3.40

CĐ Bản Mạt
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50379612 V866568 3 2a 805B 8.67 1.0 1.0 8.67

50379612 V866568 3 5a 725 15.10 1.0 1.0 15.10

50379612 V866568 2 1b 725 35.26 1.0 1.0 35.26

50379612 V866568 1 2a 725 73.92 1.0 1.0 73.92

50379612 V866568 4 4a 805B 7.79 1.0 1.0 7.79

50379612 V866568 3 4b 805B 4.18 1.0 1.0 4.18

50379612 V866568 4a 6a 706 5.94 1.0 1.0 5.94

50379612 V866568 7a 3b 672 2.87 1.0 1.0 2.87

50379612 V866568 4a 1b 672 4.21 1.0 1.0 4.21

50379612 V866568 2a 4b 672 16.06 1.0 1.0 16.06

50379612 V866568 5 2b 786 24.47 1.0 1.0 24.47

50379612 V866568 2 1b 706 7.12 1.0 1.0 7.12

50379612 V866568 2 8b 706 0.58 1.0 1.0 0.58

50379612 V866568 10 6b 706 1.09 1.0 1.0 1.09

50379612 V866568 1 5a 786 83.15 1.0 1.0 83.15

50379612 V866568 3 3a 786 5.07 1.0 1.0 5.07

50379612 V866568 5 3a 706 9.68 1.0 1.0 9.68

50379612 V866568 2 2a 786 8.67 1.0 1.0 8.67

50379612 V866568 3 3 707 14.60 1.0 1.0 14.60

50379612 V866568 2 3 707 0.85 1.0 1.0 0.85

50379612 V866568 3 5 707 23.42 1.0 1.0 23.42

50379612 V866568 3 8b 706 2.43 1.0 1.0 2.43

50379612 V866568 1 3b 805B 51.23 1.0 1.0 51.23

50379612 V866568 3 6a 706 51.82 1.0 1.0 51.82

50379612 V866568 8 8 672 14.36 1.0 1.0 14.36

50379612 V866568 4 2a 787 0.74 1.0 1.0 0.74

50379612 V866568 2 2a 672 17.67 1.0 1.0 17.67

50379612 V866568 2 2a 706 11.42 1.0 1.0 11.42

50379612 V866568 29 9 706 5.17 1.0 1.0 5.17

50379612 V866568 4 3b 672 16.60 1.0 1.0 16.60

50379612 V866568 3 1b 672 1.93 1.0 1.0 1.93

50379612 V866568 1 6 672 3.54 1.0 1.0 3.54

50379612 V866568 3 4a 672 2.09 1.0 1.0 2.09

CĐ Bản Mạt
6

Page 99 of 277



50379612 V866568 1 5a 672 7.26 1.0 1.0 7.26

50379612 V866568 16 7 672 2.02 1.0 1.0 2.02

50379612 V866568 1 8a 706 69.40 1.0 1.0 69.40

50379612 V866568 9 4 786 8.18 1.0 1.0 8.18

50379612 V866568 1 2a 805B 68.41 1.0 1.0 68.41

50379612 V866568 2 3a 787 46.02 1.0 1.0 46.02

50379612 V866568 1 5a 725 20.87 1.0 1.0 20.87

50379612 V866568 3 2b 725 21.77 1.0 1.0 21.77

50379612 V866568 1 4b 805B 11.39 1.0 1.0 11.39

50379612 V866568 5 1 798 16.82 1.0 1.0 16.82

50379612 V866568 1 5b 725 0.69 1.0 1.0 0.69

50379612 V866568 6a 1a 706 2.23 1.0 1.0 2.23

50379612 V866568 3a 3b 805B 7.57 1.0 1.0 7.57

50379612 V866568 3 4b 707 162.27 1.0 1.0 162.27

50379612 V866568 1 1 798 12.80 1.0 1.0 12.80

50379612 V866568 7 2b 725 25.18 1.0 1.0 25.18

50379612 V866568 2 2b 725 2.60 1.0 1.0 2.60

50379612 V866568 1 1a 805B 56.40 1.0 1.0 56.40

50379612 V866568 5 3a 787 14.59 1.0 1.0 14.59

50379612 V866568 1 6 786 30.50 1.0 1.0 30.50

50379612 V866568 1 2b 805B 37.60 1.0 1.0 37.60

50379612 V866568 2 1a 787 50.01 1.0 1.0 50.01

50379612 V866568 1 1a 706 1.25 1.0 1.0 1.25

50379612 V866568 1 5 706 124.11 1.0 1.0 124.11

50379612 V866568 8 2 724 17.35 1.0 1.0 17.35

50379612 V866568 2 5b 672 4.09 1.0 1.0 4.09

50379612 V866568 6 4b 672 8.30 1.0 1.0 8.30

50379612 V866568 5 5 787 1.02 1.0 1.0 1.02

50379612 V866568 1 8 672 47.06 1.0 1.0 47.06

50379612 V866568 5 8b 706 10.80 1.0 1.0 10.80

50379612 V866568 6 3a 706 46.81 1.0 1.0 46.81

50379612 V866568 1 3b 706 0.53 1.0 1.0 0.53

50379612 V866568 8 6b 706 1.99 1.0 1.0 1.99
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50379612 V866568 10 7 672 11.41 1.0 1.0 11.41

50379612 V866568 2 7 672 1.91 1.0 1.0 1.91

50379612 V866568 1 3 707 23.68 1.0 1.0 23.68

50379612 V866568 22 3 784 24.25 1.0 1.0 24.25

50379612 V866568 7 6b 706 3.09 1.0 1.0 3.09

50379612 V866568 3 7b 706 46.77 1.0 1.0 46.77

50379612 V866568 4 2b 706 94.01 1.0 1.0 94.01

50379612 V866568 1 2a 706 9.91 1.0 1.0 9.91

50379612 V866568 2 5b 786 116.70 1.0 1.0 116.70

50379612 V866568 1 1b 805B 151.63 1.0 1.0 151.63

50379612 V866568 3 3b 787 25.57 1.0 1.0 25.57

50379612 V866568 1 1a 725 148.52 1.0 1.0 148.52

50379612 V866568 4 3b 725 77.98 1.0 1.0 77.98

50379612 V866568 1 4a 805B 37.14 1.0 1.0 37.14

50379612 V866568 2 4 787 64.97 1.0 1.0 64.97

50379612 V866568 2 3a 805B 21.99 1.0 1.0 21.99

50379612 V866568 2 2a 787 98.77 1.0 1.0 98.77

50379612 V866568 1 4 786 19.97 1.0 1.0 19.97

50379612 V866568 8 8b 706 74.08 1.0 1.0 74.08

50379612 V866568 4 1b 706 72.41 1.0 1.0 72.41

50379612 V866568 4 7a 706 92.04 1.0 1.0 92.04

50379612 V866568 4 2a 786 3.33 1.0 1.0 3.33

50379612 V866568 2 4b 706 10.13 1.0 1.0 10.13

50379612 V866568 2 5b 725 96.83 1.0 1.0 96.83

50379612 V866568 2 1 724 115.72 1.0 1.0 115.72

50379612 V866568 3 6b 706 104.19 1.0 1.0 104.19

50379612 V866568 4 3b 706 83.48 1.0 1.0 83.48

50379612 V866568 1 2a 786 1.62 1.0 1.0 1.62

50379612 V866568 25 3 784 20.29 1.0 1.0 20.29

50379612 V866568 6 6b 706 52.39 1.0 1.0 52.39

50379612 V866568 2 4 724 92.19 1.0 1.0 92.19

Cộng cột [9], [15] 3,854.58 3,854.58

Bản Nà Chòm 357.70 357.70
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50736165 V866562 4 2b 838 1.24 1.0 1.0 1.24

50736165 V866562 22 2a 838 3.26 1.0 1.0 3.26

50736165 V866562 9 1b 838 1.33 1.0 1.0 1.33

50736165 V866562 17 1b 838 15.10 1.0 1.0 15.10

50736165 V866562 3 2a 838 8.35 1.0 1.0 8.35

50736165 V866562 2 3 834 2.69 1.0 1.0 2.69

50736165 V866562 3 1b 838 1.85 1.0 1.0 1.85

50736165 V866562 12 1b 838 4.21 1.0 1.0 4.21

50736165 V866562 10 2b 838 4.62 1.0 1.0 4.62

50736165 V866562 5 2b 838 1.50 1.0 1.0 1.50

50736165 V866562 14 3 838 2.26 1.0 1.0 2.26

50736165 V866562 3 4 838 57.36 1.0 1.0 57.36

50736165 V866562 11 5 838 2.36 1.0 1.0 2.36

50736165 V866562 9 5 838 1.91 1.0 1.0 1.91

50736165 V866562 3 5 838 12.94 1.0 1.0 12.94

50736165 V866562 4 5 838 16.56 1.0 1.0 16.56

50736165 V866562 10 6 838 6.98 1.0 1.0 6.98

50736165 V866562 1 3 834 16.67 1.0 1.0 16.67

50736165 V866562 11a 3 838 0.59 1.0 1.0 0.59

50736165 V866562 1a 2b 838 1.49 1.0 1.0 1.49

50736165 V866562 19 2a 838 12.62 1.0 1.0 12.62

50736165 V866562 10 3 838 24.94 1.0 1.0 24.94

50736165 V866562 8 2b 838 2.71 1.0 1.0 2.71

50736165 V866562 3 2b 838 35.64 1.0 1.0 35.64

50736165 V866562 16 3 838 17.64 1.0 1.0 17.64

50736165 V866562 10 1b 838 2.44 1.0 1.0 2.44

50736165 V866562 30 2 827 10.49 1.0 1.0 10.49

50736165 V866562 13 1b 838 13.70 1.0 1.0 13.70

50736165 V866562 8 1b 838 22.55 1.0 1.0 22.55

50736165 V866562 4 3 834 11.76 1.0 1.0 11.76

50736165 V866562 14a 1b 838 8.94 1.0 1.0 8.94

50736165 V866562 5 3 834 31.00 1.0 1.0 31.00

Cộng cột [9], [15] 357.70 357.70

CĐ Bản Nà Chòm
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Bản Nậm Pừn 1,032.27 1,032.27

50817832 V866570 9 3 670 1.85 1.0 1.0 1.85

50817832 V866570 2 3 705 11.94 1.0 1.0 11.94

50817832 V866570 7 4b 689 1.40 1.0 1.0 1.40

50817832 V866570 5 3 663B 26.46 1.0 1.0 26.46

50817832 V866570 5 2b 663B 3.77 1.0 1.0 3.77

50817832 V866570 24b 1 705 2.38 1.0 1.0 2.38

50817832 V866570 15 1 705 53.90 1.0 1.0 53.90

50817832 V866570 5 2a 668 0.94 1.0 1.0 0.94

50817832 V866570 13 2a 668 1.27 1.0 1.0 1.27

50817832 V866570 3 4 668 0.78 1.0 1.0 0.78

50817832 V866570 1 1a 668 7.25 1.0 1.0 7.25

50817832 V866570 4 1a 668 20.12 1.0 1.0 20.12

50817832 V866570 1 3 663B 0.86 1.0 1.0 0.86

50817832 V866570 2 2b 663B 22.92 1.0 1.0 22.92

50817832 V866570 8b 2 705 3.24 1.0 1.0 3.24

50817832 V866570 4 2 705 2.59 1.0 1.0 2.59

50817832 V866570 8 6b 689 7.11 1.0 1.0 7.11

50817832 V866570 9 6b 689 3.05 1.0 1.0 3.05

50817832 V866570 4 2a 663B 3.00 1.0 1.0 3.00

50817832 V866570 4c 3b 668 29.91 1.0 1.0 29.91

50817832 V866570 2a 6a 689 4.76 1.0 1.0 4.76

50817832 V866570 1a 5a 689 0.81 1.0 1.0 0.81

50817832 V866570 3a 6a 689 6.54 1.0 1.0 6.54

50817832 V866570 1 2 705 29.09 1.0 1.0 29.09

50817832 V866570 2 5b 689 1.26 1.0 1.0 1.26

50817832 V866570 7 3 663B 6.38 1.0 1.0 6.38

50817832 V866570 3 1a 668 3.09 1.0 1.0 3.09

50817832 V866570 2 3 663B 42.77 1.0 1.0 42.77

50817832 V866570 3 2b 663B 0.54 1.0 1.0 0.54

50817832 V866570 2 6b 689 75.36 1.0 1.0 75.36

50817832 V866570 1 1a 670 3.71 1.0 1.0 3.71

50817832 V866570 1 5b 689 2.00 1.0 1.0 2.00

CĐ Bản Nậm Pừn
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50817832 V866570 1c 5a 689 15.59 1.0 1.0 15.59

50817832 V866570 3b 6a 689 1.20 1.0 1.0 1.20

50817832 V866570 6 2 705 5.70 1.0 1.0 5.70

50817832 V866570 6 3 663B 31.78 1.0 1.0 31.78

50817832 V866570 1 1b 668 8.24 1.0 1.0 8.24

50817832 V866570 2 4a 689 1.87 1.0 1.0 1.87

50817832 V866570 9 2a 668 8.23 1.0 1.0 8.23

50817832 V866570 1 6 705 0.41 1.0 1.0 0.41

50817832 V866570 2 4b 689 6.61 1.0 1.0 6.61

50817832 V866570 15 3b 668 2.95 1.0 1.0 2.95

50817832 V866570 1 2a 663B 2.80 1.0 1.0 2.80

50817832 V866570 4 1a 670 25.56 1.0 1.0 25.56

50817832 V866570 1 2b 668 6.47 1.0 1.0 6.47

50817832 V866570 1 4a 689 8.70 1.0 1.0 8.70

50817832 V866570 8b 3 705 12.49 1.0 1.0 12.49

50817832 V866570 6 4b 689 106.08 1.0 1.0 106.08

50817832 V866570 2 2a 663B 24.37 1.0 1.0 24.37

50817832 V866570 2 2 705 6.68 1.0 1.0 6.68

50817832 V866570 8 3 670 3.91 1.0 1.0 3.91

50817832 V866570 13 3b 668 10.38 1.0 1.0 10.38

50817832 V866570 8 3b 668 10.02 1.0 1.0 10.02

50817832 V866570 4 3 705 108.62 1.0 1.0 108.62

50817832 V866570 3 5b 689 174.13 1.0 1.0 174.13

50817832 V866570 8 1b 689 13.19 1.0 1.0 13.19

50817832 V866570 12 2a 668 10.69 1.0 1.0 10.69

50817832 V866570 5 4 668 11.01 1.0 1.0 11.01

50817832 V866570 5 3 705 33.54 1.0 1.0 33.54

Cộng cột [9], [15] 1,032.27 1,032.27

Bản Pá Khoang 452.71 452.71

50820645 V866258 3 7 798 0.53 1.0 1.0 0.53

50820645 V866258 2 3a 835 19.30 1.0 1.0 19.30

50820645 V866258 4 4 798 5.07 1.0 1.0 5.07

50820645 V866258 2 5b 798 7.84 1.0 1.0 7.84

CĐ Bản Nậm Pừn
8

CĐ Bản Pá Khoang
9
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50820645 V866258 2 6 798 6.95 1.0 1.0 6.95

50820645 V866258 6 4 798 0.58 1.0 1.0 0.58

50820645 V866258 2 2 828 64.05 1.0 1.0 64.05

50820645 V866258 4 2 828 1.15 1.0 1.0 1.15

50820645 V866258 4 1b 828 2.37 1.0 1.0 2.37

50820645 V866258 8 1b 828 1.12 1.0 1.0 1.12

50820645 V866258 3 1a 828 11.57 1.0 1.0 11.57

50820645 V866258 5 1a 828 0.97 1.0 1.0 0.97

50820645 V866258 5 5 835 6.73 1.0 1.0 6.73

50820645 V866258 2 3b 835 4.26 1.0 1.0 4.26

50820645 V866258 4 3a 835 3.00 1.0 1.0 3.00

50820645 V866258 2 5 828 3.45 1.0 1.0 3.45

50820645 V866258 1 5 828 4.01 1.0 1.0 4.01

50820645 V866258 4 3 828 3.29 1.0 1.0 3.29

50820645 V866258 2 3 828 2.98 1.0 1.0 2.98

50820645 V866258 1 3 828 4.16 1.0 1.0 4.16

50820645 V866258 2 7 828 6.46 1.0 1.0 6.46

50820645 V866258 1 7 828 1.17 1.0 1.0 1.17

50820645 V866258 2 5a 798 3.01 1.0 1.0 3.01

50820645 V866258 3 4 798 10.71 1.0 1.0 10.71

50820645 V866258 3a 1b 828 0.95 1.0 1.0 0.95

50820645 V866258 5 4 798 11.93 1.0 1.0 11.93

50820645 V866258 2 1a 828 20.66 1.0 1.0 20.66

50820645 V866258 3 4 828 24.79 1.0 1.0 24.79

50820645 V866258 5 4 828 1.14 1.0 1.0 1.14

50820645 V866258 4 5 828 0.80 1.0 1.0 0.80

50820645 V866258 5 2 828 2.20 1.0 1.0 2.20

50820645 V866258 5 7 798 4.82 1.0 1.0 4.82

50820645 V866258 6 7 798 1.43 1.0 1.0 1.43

50820645 V866258 7a 1b 828 0.78 1.0 1.0 0.78

50820645 V866258 2 4 828 59.32 1.0 1.0 59.32

50820645 V866258 2 7 798 39.42 1.0 1.0 39.42

50820645 V866258 6 1b 828 109.74 1.0 1.0 109.74

CĐ Bản Pá Khoang
9
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Cộng cột [9], [15] 452.71 452.71

Bản Sam Quảng 973.53 973.53

50525492 V866571 10 3 833 0.63 1.0 1.0 0.63

50525492 V866571 1 1 808 1.52 1.0 1.0 1.52

50525492 V866571 3 5 825 5.00 1.0 1.0 5.00

50525492 V866571 8 1 833 1.91 1.0 1.0 1.91

50525492 V866571 7 8a 825 2.17 1.0 1.0 2.17

50525492 V866571 7 8b 825 1.23 1.0 1.0 1.23

50525492 V866571 4 4 825 15.68 1.0 1.0 15.68

50525492 V866571 7 4 825 7.18 1.0 1.0 7.18

50525492 V866571 4 6 825 0.71 1.0 1.0 0.71

50525492 V866571 2 9 825 86.02 1.0 1.0 86.02

50525492 V866571 4 1 825 2.39 1.0 1.0 2.39

50525492 V866571 1 5 833 1.37 1.0 1.0 1.37

50525492 V866571 3 5 833 11.13 1.0 1.0 11.13

50525492 V866571 5 2 808 1.28 1.0 1.0 1.28

50525492 V866571 8 3 825 0.57 1.0 1.0 0.57

50525492 V866571 5 3 825 16.78 1.0 1.0 16.78

50525492 V866571 3 2 825 1.06 1.0 1.0 1.06

50525492 V866571 12 3 833 0.51 1.0 1.0 0.51

50525492 V866571 5 8a 825 2.79 1.0 1.0 2.79

50525492 V866571 11 2 808 1.01 1.0 1.0 1.01

50525492 V866571 13 3 833 0.82 1.0 1.0 0.82

50525492 V866571 4 3 808 12.71 1.0 1.0 12.71

50525492 V866571 9 7 825 3.23 1.0 1.0 3.23

50525492 V866571 6 2 808 3.92 1.0 1.0 3.92

50525492 V866571 3 1 826 9.57 1.0 1.0 9.57

50525492 V866571 6 1 826 0.33 1.0 1.0 0.33

50525492 V866571 3 1 833 2.75 1.0 1.0 2.75

50525492 V866571 2a 6 825 3.10 1.0 1.0 3.10

50525492 V866571 3a 3 825 1.97 1.0 1.0 1.97

50525492 V866571 6a 1 825 0.77 1.0 1.0 0.77

50525492 V866571 9 6 808 4.42 1.0 1.0 4.42

9

CĐ Bản Sam Quảng
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50525492 V866571 5 3 808 1.33 1.0 1.0 1.33

50525492 V866571 8a 3 808 3.14 1.0 1.0 3.14

50525492 V866571 6 1 833 23.43 1.0 1.0 23.43

50525492 V866571 1 8b 825 1.09 1.0 1.0 1.09

50525492 V866571 1 6 825 1.86 1.0 1.0 1.86

50525492 V866571 1 9 825 3.96 1.0 1.0 3.96

50525492 V866571 4 7 825 37.51 1.0 1.0 37.51

50525492 V866571 10 2 825 1.64 1.0 1.0 1.64

50525492 V866571 1 1 833 10.80 1.0 1.0 10.80

50525492 V866571 4 8a 825 39.51 1.0 1.0 39.51

50525492 V866571 7 6 825 2.52 1.0 1.0 2.52

50525492 V866571 8 1 825 4.32 1.0 1.0 4.32

50525492 V866571 7 7 825 0.69 1.0 1.0 0.69

50525492 V866571 3 3 833 12.63 1.0 1.0 12.63

50525492 V866571 20 2 808 3.65 1.0 1.0 3.65

50525492 V866571 2 3 808 13.53 1.0 1.0 13.53

50525492 V866571 4 1 826 2.61 1.0 1.0 2.61

50525492 V866571 9 1 826 3.67 1.0 1.0 3.67

50525492 V866571 8 1 826 2.08 1.0 1.0 2.08

50525492 V866571 2 5 833 10.92 1.0 1.0 10.92

50525492 V866571 8a 3 833 48.04 1.0 1.0 48.04

50525492 V866571 8b 3 833 0.28 1.0 1.0 0.28

50525492 V866571 2 8b 825 15.65 1.0 1.0 15.65

50525492 V866571 6 3 825 74.82 1.0 1.0 74.82

50525492 V866571 8 7 825 10.69 1.0 1.0 10.69

50525492 V866571 2 3 825 2.89 1.0 1.0 2.89

50525492 V866571 2 5 825 57.29 1.0 1.0 57.29

50525492 V866571 2 7 825 17.93 1.0 1.0 17.93

50525492 V866571 4 5 833 109.86 1.0 1.0 109.86

50525492 V866571 6 3 808 5.38 1.0 1.0 5.38

50525492 V866571 3 6 825 114.76 1.0 1.0 114.76

50525492 V866571 7b 3 825 22.49 1.0 1.0 22.49

50525492 V866571 3 7 808 54.02 1.0 1.0 54.02

CĐ Bản Sam Quảng
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50525492 V866571 1 4 808 21.71 1.0 1.0 21.71

50525492 V866571 2 3 833 6.56 1.0 1.0 6.56

50525492 V866571 3 1 825 25.74 1.0 1.0 25.74

Cộng cột [9], [15] 973.53 973.53

V Uỷ ban nhân dân xã 832.66 832.66

Bản Chăm Hỳ 78.18 78.18

1 UBND xã 50817915 V866563 12 8b 663B 8.60 1.0 1.0 8.60

50817915 V866563 11 8b 663B 0.39 1.0 1.0 0.39

50817915 V866563 4 1a 663B 0.87 1.0 1.0 0.87

50817915 V866563 1 1a 663B 1.52 1.0 1.0 1.52

50817915 V866563 9 2 670 25.48 1.0 1.0 25.48

50817915 V866563 10 6a 663B 1.03 1.0 1.0 1.03

50817915 V866563 7 6a 663B 8.20 1.0 1.0 8.20

50817915 V866563 1 1b 663B 3.42 1.0 1.0 3.42

50817915 V866563 8 6a 663B 12.15 1.0 1.0 12.15

50817915 V866563 12 2 670 16.52 1.0 1.0 16.52

Bản Huổi Làn 114.95 114.95

50562782 9 4 723 0.55 1.0 1.0 0.55

50562782 14 4 723 2.29 1.0 1.0 2.29

50562782 2 4 784 6.56 1.0 1.0 6.56

50562782 14 4 785 3.08 1.0 1.0 3.08

50562782 8 4 785 5.67 1.0 1.0 5.67

50562782 23 3 785 2.20 1.0 1.0 2.20

50562782 7 4 785 1.58 1.0 1.0 1.58

50562782 4 2 797 0.56 1.0 1.0 0.56

50076126 1 5 784 0.31 1.0 1.0 0.31

32a 4 784 0.65 1.0 1.0 0.65

50562782 1 9b 785 0.56 1.0 1.0 0.56

50562782 4 4 784 1.17 1.0 1.0 1.17

50562782 24 4 784 15.46 1.0 1.0 15.46

50562782 3 1 807 16.03 1.0 1.0 16.03

50562782 31 4 784 16.49 1.0 1.0 16.49

50562782 2b 5 784 2.15 1.0 1.0 2.15

CĐ Bản Sam Quảng
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50562782 6c 5b 723 14.60 1.0 1.0 14.60

50562782 6 5b 723 15.71 1.0 1.0 15.71

50562782 12 4 723 1.87 1.0 1.0 1.87

50562782 10 10a 785 7.46 1.0 1.0 7.46

Bản Huổi Luông 17.22 17.22

1 7a 805B 7.76 1.0 1.0 7.76

1 3 798 0.31 1.0 1.0 0.31

5 3 827 9.15 1.0 1.0 9.15

Bản Huổi Phúc 73.24 73.24

1 4 797 72.28 1.0 1.0 72.28

2 4 797 0.43 1.0 1.0 0.43

7 3 797 0.53 1.0 1.0 0.53

Bản Liềng 136.15 136.15

12 4b 705 0.78 1.0 1.0 0.78

33 6 705 0.65 1.0 1.0 0.65

13 4b 705 8.97 1.0 1.0 8.97

12 3 723 5.17 1.0 1.0 5.17

11c 6 705 12.04 1.0 1.0 12.04

10 10 706 1.02 1.0 1.0 1.02

2 2 784 0.78 1.0 1.0 0.78

9 5 705 1.39 1.0 1.0 1.39

7 10 706 3.11 1.0 1.0 3.11

10 5 705 1.48 1.0 1.0 1.48

24 7 705 2.51 1.0 1.0 2.51

18b 6 705 0.47 1.0 1.0 0.47

4 6 705 1.08 1.0 1.0 1.08

11 2 784 18.76 1.0 1.0 18.76

6b 10 706 24.86 1.0 1.0 24.86

6 3 723 7.31 1.0 1.0 7.31

22 1 784 2.12 1.0 1.0 2.12

9 3 723 3.76 1.0 1.0 3.76

4a 7 689 3.67 1.0 1.0 3.67

15 7 705 18.48 1.0 1.0 18.48
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26b 1 784 16.76 1.0 1.0 16.76

50568750 V866507 8 3 723 0.98 1.0 1.0 0.98

Bản Mạt 282.33 282.33

19 1a 786 1.16 1.0 1.0 1.16

11 9 706 1.49 1.0 1.0 1.49

1 7 672 5.79 1.0 1.0 5.79

5 7 672 0.78 1.0 1.0 0.78

16 1a 786 0.59 1.0 1.0 0.59

11 2b 786 2.61 1.0 1.0 2.61

12 2b 786 1.56 1.0 1.0 1.56

8 2b 786 6.25 1.0 1.0 6.25

11 3 784 3.89 1.0 1.0 3.89

10 3 784 0.91 1.0 1.0 0.91

9 7 672 3.37 1.0 1.0 3.37

21 9 706 2.65 1.0 1.0 2.65

7 7 672 3.45 1.0 1.0 3.45

19 9 706 1.60 1.0 1.0 1.60

23 3 784 82.41 1.0 1.0 82.41

14 9 706 1.64 1.0 1.0 1.64

8 1a 786 11.54 1.0 1.0 11.54

3 7 672 9.53 1.0 1.0 9.53

13 3 784 2.82 1.0 1.0 2.82

8 7 672 6.60 1.0 1.0 6.60

17a 2 724 5.33 1.0 1.0 5.33

11 7 672 3.11 1.0 1.0 3.11

7 3 784 24.65 1.0 1.0 24.65

8 9 706 0.45 1.0 1.0 0.45

9 2b 786 10.77 1.0 1.0 10.77

3 2a 786 15.73 1.0 1.0 15.73

5 3 784 8.57 1.0 1.0 8.57

9 9 706 0.93 1.0 1.0 0.93

13 9 706 2.36 1.0 1.0 2.36

12 7 672 2.08 1.0 1.0 2.08
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20c 9 706 7.19 1.0 1.0 7.19

9b 3 784 1.55 1.0 1.0 1.55

9c 3 784 34.83 1.0 1.0 34.83

14 1a 786 0.48 1.0 1.0 0.48

26c 9 706 3.86 1.0 1.0 3.86

26b 9 706 9.80 1.0 1.0 9.80

Bản Nậm Pừn 61.09 61.09

5 4a 689 1.37 1.0 1.0 1.37

3 4a 689 4.22 1.0 1.0 4.22

5 1 705 3.05 1.0 1.0 3.05

7 6b 689 1.67 1.0 1.0 1.67

17 3 670 31.31 1.0 1.0 31.31

5 4b 689 4.68 1.0 1.0 4.68

5a 4b 689 3.61 1.0 1.0 3.61

4d 4a 689 6.74 1.0 1.0 6.74

4c 4a 689 4.44 1.0 1.0 4.44

Bản Sam Quảng 69.50 69.50

7 6 797 2.47 1.0 1.0 2.47

10 6 808 3.92 1.0 1.0 3.92

19 2 808 12.96 1.0 1.0 12.96

5 1 826 0.30 1.0 1.0 0.30

12 1 826 4.36 1.0 1.0 4.36

11 1 826 4.01 1.0 1.0 4.01

5 7 808 2.04 1.0 1.0 2.04

10 1 826 6.46 1.0 1.0 6.46

9a 3 808 9.73 1.0 1.0 9.73

3b 3 808 18.29 1.0 1.0 18.29

7 3 808 4.96 1.0 1.0 4.96

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
107.88 107.88

Bản Huổi Làn 32.14 32.14

1 ĐTN Bản Huổi Làn 50562782 27 5 784 3.03 1.0 1.0 3.03

50962712 V866574 5 4 784 26.18 1.0 1.0 26.18
HCCB Bản Huổi Làn

2
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50962712 V866574 17 4 784 0.31 1.0 1.0 0.31

Cộng cột [9], [15] 26.49 26.49

3 HPN Bản Huổi Làn 50379677 V866575 3 5 784 2.62 1.0 1.0 2.62

Bản Liềng 10.66 10.66

4 HCCB Bản Liềng 50290015 V866573 8 1 784 10.66 1.0 1.0 10.66

Bản Nậm Pừn 38.01 38.01

5 ĐTN Bản Nậm Pừn 50817900 V866580 15 3 670 7.96 1.0 1.0 7.96

6 HCCB Bản Nậm Pừn 50674387 V866577 14 3 670 8.46 1.0 1.0 8.46

7 HND Bản Nậm Pừn 50817832 V866578 16 3 670 15.28 1.0 1.0 15.28

8 HPN Bản Nậm Pừn 50917881 V866579 18 3 670 6.31 1.0 1.0 6.31

Bản Sam Quảng 27.07 27.07

9 HND Bản Sam Quảng 50734383 V866581 1 6 808 13.56 1.0 1.0 13.56

10 HPN Bản Sam Quảng 51113229 V866582 4 6 808 13.51 1.0 1.0 13.51

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

45.01 45.01

I Tên hộ gia đình, cá nhân 13.84 13.84

Bản Huổi Áng 12.15 12.15

1 Giàng Bùa Chu 50525433 V866355 4a 10a 785 1.60 1.0 1.0 1.60

2 Giàng Cha Ly 50525449 V866395 2a 10a 785 3.72 1.0 1.0 3.72

3 Giàng Sáy Pó 50993594 V866460 5a 10a 785 0.91 1.0 1.0 0.91

4 Thào Bả Sĩ 50579714 V866482 3b 10b 785 0.12 1.0 1.0 0.12

5 Thào Sái Pó 50820503 V866465 2a 10b 785 1.08 1.0 1.0 1.08

6 Thào Sộng Pó 51066393 V866514 9a 10a 785 1.39 1.0 1.0 1.39

7 Vừ Bả Sìa 50817743 V866486 1a 10b 785 3.33 1.0 1.0 3.33

Bản Liềng 1.69 1.69

8 Đèo Văn Dũng 50296037 V866360 9a 6 705 0.43 1.0 1.0 0.43

9 Lò Văn Bộng 50076183 V866310 3a 6 705 0.63 1.0 1.0 0.63

10 Lò Văn Hặc 50568695 V866373 13a 6 705 0.63 1.0 1.0 0.63

II Tên cộng đồng dân cư 31.17 31.17

Bản Huổi Làn 17.46 17.46

50562782 V866576 6b 2 797 0.40 1.0 1.0 0.40

50562782 V866576 5a 6a 785 1.18 1.0 1.0 1.18

HCCB Bản Huổi Làn
2

CĐ Bản Huổi Làn
1
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50562782 V866576 7 6a 785 1.04 1.0 1.0 1.04

50562782 V866576 7a 6b 785 0.69 1.0 1.0 0.69

50562782 V866576 10b 2 797 3.92 1.0 1.0 3.92

50562782 V866576 1b 1 797 5.26 1.0 1.0 5.26

50562782 V866576 6a 6a 785 4.71 1.0 1.0 4.71

50562782 V866576 4a 5 785 0.26 1.0 1.0 0.26

Cộng cột [9], [15] 17.46 17.46

Bản Huổi Phúc 3.47 3.47

50687337 V866569 4 6 797 2.22 1.0 1.0 2.22

50687337 V866569 3b 6 797 0.39 1.0 1.0 0.39

50687337 V866569 9d 3 797 0.50 1.0 1.0 0.50

50687337 V866569 9f 3 797 0.16 1.0 1.0 0.16

50687337 V866569 9g 3 797 0.20 1.0 1.0 0.20

Cộng cột [9], [15] 3.47 3.47

Bản Liềng 1.73 1.73

50964381 V866565 2a 7 689 0.91 1.0 1.0 0.91

50964381 V866565 2b 7 689 0.82 1.0 1.0 0.82

Cộng cột [9], [15] 1.73 1.73

Bản Nà Chòm 6.05 6.05

4 CĐ Bản Nà Chòm 50736165 V866562 2 4 827 6.05 1.0 1.0 6.05

Bản Nậm Pừn 2.46 2.46

50817832 V866570 24a 1 705 0.41 1.0 1.0 0.41

50817832 V866570 8a 2 705 0.72 1.0 1.0 0.72

50817832 V866570 1b 5a 689 0.88 1.0 1.0 0.88

50817832 V866570 8a 3 705 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 2.46 2.46

Tổng 15,516.92 15,516.92

Sốp Cộp

CĐ Bản Huổi Làn
1

CĐ Bản Huổi Phúc
2

CĐ Bản Liềng
3

CĐ Bản Nậm Pừn
5

..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
9,350.53 9,338.81

I Tên hộ gia đình, cá nhân 3,498.14 3,496.26

Bản Cáp Vèn 140.08 139.71

1 Cà Văn Biên 50515382 W644013 29 1 817 1.18 1.0 1.0 1.18

2 Cà Văn Bóng 50515388 W644057 32 1 817 1.11 1.0 1.0 1.11

3 Cà Văn Oạt 50327185 W644515 10 5 803 2.08 1.0 1.0 2.08

4 Hà Văn Chăn 50327193 W644098 26 1 817 0.88 1.0 1.0 0.88

5 Hà Văn Phim 51014575 W644551 35 1 817 0.81 1.0 1.0 0.81

6 Lò Thị Un 51119815 W644972 3 7 732a 1.01 1.0 1.0 1.01

7 Lò Văn Chăn 50578522 W644760 33 3 817 1.25 1.0 1.0 1.25

8 Lò Văn Chanh 50565470 W644064 23 1 817 1.15 1.0 1.0 1.15

9 Lò Văn Chiêm 50515573 W644071 4 4 802 1.54 1.0 1.0 1.54

50515395 W644082 12 5 803 1.63 1.0 1.0 1.63

W644085 58a 2 817 0.82 1.0 1.0 0.82

W644085 60 2 802 0.66 1.0 1.0 0.66

Cộng cột [9], [15] 3.11 3.11

11 Lò Văn Chính 50537291 W644120 18 6 730 0.91 1.0 1.0 0.91

12 Lò Văn Chum 50515392 W644091 37 1 817 0.76 1.0 1.0 0.76

13 Lò Văn Cường 50515399 W644128 28 1 817 0.62 1.0 1.0 0.62

14 Lò Văn Đích 50804535 W619456 14 6 730 0.94 1.0 1.0 0.94

15 Lò Văn Diên 50515480 W619452 4 1 815 0.70 1.0 1.0 0.70

16 Lò Văn Dinh 50565429 W644140 9 4 802 1.47 1.0 1.0 1.47
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17 Lò Văn Dính 50928705 W644178 24 6 730 1.57 1.0 1.0 1.57

18 Lò Văn Dó 50964925 W644182 52 6 730 0.53 1.0 1.0 0.53

19 Lò Văn Dọn 50084165 W644183 19 6 730 0.76 1.0 1.0 0.76

20 Lò Văn Đức 50964148 W619459 57 2 817 0.60 1.0 1.0 0.60

21 Lò Văn Dũng 50081147 W644185 44 6 730 0.46 1.0 1.0 0.46

22 Lò Văn Hặc 50294746 W644266 46 6 730 0.45 1.0 1.0 0.45

23 Lò Văn Hảy 50407397 W644257 11 6 730 0.95 1.0 1.0 0.95

24 Lò Văn Hoả 50295056 41 6 730 0.51 1.0 1.0 0.51

25 Lò Văn Hoàn 50515384 W644225 12 1 817 0.50 0.9 0.9 0.45

26 Lò Văn Hương 50928794 W644247 35 6 730 0.61 1.0 1.0 0.61

27 Lò Văn Khửn 50515533 48 6 730 0.43 1.0 1.0 0.43

28 Lò Văn Kính 50084140 W644331 29 6 730 1.19 1.0 1.0 1.19

29 Lò Văn Lón 50674294 W644389 6 4 802 1.23 1.0 1.0 1.23

30 Lò Văn Lương 50515467 W644380 13 2 817 0.80 1.0 1.0 0.80

31 Lò Văn Ma 50776130 W644397 3 5 803 2.06 1.0 1.0 2.06

32 Lò Văn óm 50066732 W619473 38 6 730 0.58 1.0 1.0 0.58

33 Lò Văn ổn 50515443 W619482 25 1 817 0.59 1.0 1.0 0.59

50734447 34 2 817 0.50 1.0 1.0 0.50

50734447 W619480 27 2 817 0.31 0.9 0.9 0.28

Cộng cột [9], [15] 0.81 0.78

50066036 W644572 1 1 818 3.75 1.0 1.0 3.75

50066036 W644572 38 1 817 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 4.26 4.26

36 Lò Văn Phong 50659336 W644564 30 6 730 0.60 1.0 1.0 0.60

37 Lò Văn Phượng 50515556 W644591 31 6 730 1.00 1.0 1.0 1.00

38 Lò Văn Sáng 50575502 W644717 4 6 730 5.26 1.0 1.0 5.26

39 Lò Văn Tâm 50515485 W644931 22 2 817 0.94 1.0 1.0 0.94

40 Lò Văn Tệ 2 6 730 2.40 1.0 1.0 2.40

41 Lò Văn Thiện 50058918 W644761 28 6 730 1.23 1.0 1.0 1.23

42 Lò Văn Thoan 50515529 W644766 8 6 730 1.01 1.0 1.0 1.01

43 Lò Văn Thởi 50515499 W644865 54 2 817 0.55 1.0 1.0 0.55

44 Lò Văn Thức 50295033 W644873 50 2 817 0.40 1.0 1.0 0.40

45 Lò Văn Thương 50515454 W644821 12 6 730 1.10 1.0 1.0 1.10

Lò Văn ọng
34

Lò Văn Phăn
35
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46 Lò Văn Tiên 50565502 W644882 8 4 802 1.54 1.0 1.0 1.54

47 Lò Văn Tiến 50568882 W644894 49a 2 817 0.50 1.0 1.0 0.50

48 Lò Văn Tiển W644890 42 2 817 0.77 1.0 1.0 0.77

50515552 W558903 15 4 802 0.87 0.9 0.9 0.78

50515552 W558903 54 2 802 0.77 1.0 1.0 0.77

50515552 W558903 46 2 817 0.99 0.9 0.9 0.89

Cộng cột [9], [15] 2.63 2.44

50 Lò Văn Toan 50515545 W644908 36 2 817 1.06 0.9 0.9 0.95

51 Lò Văn Toản 50565490 W644910 11 4 802 2.40 1.0 1.0 2.40

52 Lò Văn Tọi 50327184 W644959 7 7 732a 2.59 1.0 1.0 2.59

53 Lò Văn Trực 50058948 W644920 10 4 802 1.39 1.0 1.0 1.39

54 Lò Văn Tủa 50515484 W644964 40 2 817 0.50 1.0 1.0 0.50

55 Lò Văn Tun 50736264 W644921 8 5 803 2.17 1.0 1.0 2.17

56 Lò Văn Tương 50724724 W644936 39 2 817 0.47 1.0 1.0 0.47

57 Lò Văn Ưới 50295074 W619436 6 6 730 2.29 1.0 1.0 2.29

58 Lò Văn Xi 50595277 W644984 25 6 730 1.20 1.0 1.0 1.20

59 Lò Văn Xiến 50515476 W644992 21 6 730 6.29 1.0 1.0 6.29

60 Lường Văn Pháng 50964550 W644595 24 2 817 0.93 1.0 1.0 0.93

61 Lường Văn Thăm 50515417 W644807 7 5 803 2.23 1.0 1.0 2.23

62 Lường Văn Thong 50515378 W644771 5 5 803 1.78 1.0 1.0 1.78

50515544 W644398 47 2 817 0.53 1.0 1.0 0.53

50515544 W644398 44 2 817 0.37 1.0 1.0 0.37

Cộng cột [9], [15] 0.90 0.90

64 Quàng Văn Chưa 50515538 W644111 13 4 802 1.45 1.0 1.0 1.45

65 Quàng Văn Hồng 50380231 W644284 2 5 803 2.03 1.0 1.0 2.03

66 Quàng Văn Lẻ 50515380 W644387 9 5 803 2.44 1.0 1.0 2.44

67 Quàng Văn Long 50804543 W644360 10 6 730 1.63 1.0 1.0 1.63

68 Quàng Văn Năn 50327186 W644496 17 1 817 0.66 1.0 1.0 0.66

51014597 W644540 5 1 818 0.79 1.0 1.0 0.79

51014597 W644540 14 1 817 0.92 1.0 1.0 0.92

51014597 W644540 43 11 803 3.36 1.0 1.0 3.36

51014597 W644541 12 4 802 0.94 1.0 1.0 0.94

Cộng cột [9], [15] 6.01 6.01

Quàng Thị Mai
63

49

Quàng Văn Phanh
69

Lò Văn Tổ
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50084176 W644578 10 7 732a 1.43 1.0 1.0 1.43

50084176 W644578 3 1 818 3.31 1.0 1.0 3.31

Cộng cột [9], [15] 4.74 4.74

71 Quàng Văn Thiên 50515528 W644752 27 6 730 0.92 1.0 1.0 0.92

72 Quàng Văn Thoai 50304569 W644765 5 4 802 1.63 1.0 1.0 1.63

73 Quàng Văn Thoan 505822766 W644768 50 6 730 0.43 1.0 1.0 0.43

74 Quàng Văn Thoản 50405811 W644788 37 2 817 0.61 1.0 1.0 0.61

75 Quàng Văn Thong 50573599 W644579 20 1 817 0.94 1.0 1.0 0.94

76 Quàng Văn Thứ 50323412 W644817 32 6 730 0.65 1.0 1.0 0.65

77 Quàng Văn Thường 50515565 W644832 16 6 730 1.07 1.0 1.0 1.07

50515505 W619435 5 6 730 0.55 1.0 1.0 0.55

50515505 W619435 7 6 730 1.81 1.0 1.0 1.81

Cộng cột [9], [15] 2.36 2.36

79 Tòng Văn Bình 50515527 W644051 23 6 730 0.89 1.0 1.0 0.89

80 Tòng Văn Chanh 50734468 W644067 52 2 817 0.49 1.0 1.0 0.49

81 Tòng Văn Chỉnh 50515464 W644117 15 6 730 0.74 1.0 1.0 0.74

50572934 W619446 9 1 816 0.74 1.0 1.0 0.74

50572934 W619446 10 1 816 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 1.09 1.09

83 Tòng Văn Dương 50006572 W644172 36 6 730 0.81 1.0 1.0 0.81

84 Tòng Văn Hặc 50565436 W644268 17 6 730 0.97 1.0 1.0 0.97

85 Tòng Văn Hiên 50515459 W644208 26 6 730 0.92 1.0 1.0 0.92

86 Tòng Văn Lới 50585207 W644391 29 2 817 0.69 1.0 1.0 0.69

87 Tòng Văn Muôn 50068270 W644445 2 4 802 1.83 1.0 1.0 1.83

88 Tòng Văn ón 50515514 W619477 33 6 730 0.46 1.0 1.0 0.46

50515507 W644647 67 4 729 1.84 1.0 1.0 1.84

50515507 W644647 9 6 730 2.29 1.0 1.0 2.29

Cộng cột [9], [15] 4.13 4.13

90 Tòng Văn Piêng 50019929 W644619 26 2 817 0.82 1.0 1.0 0.82

91 Tòng Văn Pọm 50017675 W644658 28 2 817 0.83 1.0 1.0 0.83

92 Tòng Văn Thích 50425485 W644854 21 2 817 0.80 1.0 1.0 0.80

93 Tòng Văn Thiêu 50323407 W644757 7 4 802 0.98 1.0 1.0 0.98

50515607 W644953 25 2 710 1.18 1.0 1.0 1.18

Quàng Văn Phôm
70

Quàng Văn Ước
78

Tòng Văn Điện
82

Tòng Văn Pản
89

Tòng Văn Tỉnh
94
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50515607 W644953 20 6 730 1.60 1.0 1.0 1.60

Cộng cột [9], [15] 2.78 2.78

95 Tòng Văn Un 32 2 817 0.58 1.0 1.0 0.58

96 Vì Văn Din 50776113 W644136 6 5 803 1.94 1.0 1.0 1.94

97 Vì Văn Hặc 50380255 W644269 10 2 817 1.29 1.0 1.0 1.29

98 Vì Văn Hiện 50084592 W644210 17 2 817 0.66 1.0 1.0 0.66

99 Vì Văn Phướng 50515391 W644590 39 1 817 1.64 1.0 1.0 1.64

50587167 W644928 70 4 730 1.47 1.0 1.0 1.47

50587167 W644928 9b 2 817 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 1.97 1.97

101 Vì Văn Ượng 50565442 W619438 15 2 817 0.66 1.0 1.0 0.66

Bản Co Đứa 143.96 143.96

102 Mòng Văn Hinh 50520796 W644200 25 3 732a 6.49 1.0 1.0 6.49

50087182 W644308 5 4 731 9.70 1.0 1.0 9.70

50087182 W644308 28 3 732a 6.92 1.0 1.0 6.92

50087182 W644308 23 3 732a 7.59 1.0 1.0 7.59

Cộng cột [9], [15] 24.21 24.21

104 Mòng Văn Lun 50520799 W6443464 17 3 732a 2.58 1.0 1.0 2.58

105 Mòng Văn Một 50058594 W644455 29 3 732a 8.54 1.0 1.0 8.54

106 Mòng Văn Pản 50590783 W644645 22 3 732a 4.79 1.0 1.0 4.79

107 Mòng Văn Sinh 50520782 W644681 24 3 732a 5.51 1.0 1.0 5.51

108 Quàng Văn Bạt 50090740 W644040 18 4 731 6.49 1.0 1.0 6.49

109 Quàng Văn Bun 50589009 W644030 20 3 732a 2.99 1.0 1.0 2.99

50520778 W644104 17b 4 731 5.88 1.0 1.0 5.88

50520778 W644104 8 4 731 5.70 1.0 1.0 5.70

Cộng cột [9], [15] 11.58 11.58

111 Quàng Văn Cường 50520792 W644131 26 3 732a 4.87 1.0 1.0 4.87

112 Quàng Văn Kẹo 50290924 W644330 31 3 732a 9.25 1.0 1.0 9.25

113 Quàng Văn Pản 50529701 W644646 15 4 732a 8.53 1.0 1.0 8.53

50068224 W644654 7 4 731 0.33 1.0 1.0 0.33

50068224 W644654 20 4 731 6.93 1.0 1.0 6.93

50068224 W644654 14 4 731 3.86 1.0 1.0 3.86

Cộng cột [9], [15] 11.12 11.12

Tòng Văn Tỉnh
94

Vì Văn Tuấn
100

Mòng Văn Khun
103

Quàng Văn Châm
110

Quàng Văn Pỏm
114
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50297718 W644704 30 3 732a 7.36 1.0 1.0 7.36

50297718 W644704 10 4 731 13.51 1.0 1.0 13.51

Cộng cột [9], [15] 20.87 20.87

116 Quàng Văn Thương 50520779 W644829 13 4 731 0.61 1.0 1.0 0.61

117 Quàng Văn Tỉnh 50589402 W644952 27 3 732a 7.82 1.0 1.0 7.82

118 Sèo Văn Miên 50589007 W644439 19b 3 732a 2.69 1.0 1.0 2.69

119 Sèo Văn Phong 50589005 W644567 21 3 732a 5.02 1.0 1.0 5.02

Bản Hốc Một 102.62 102.55

120 Lò Văn Bạt 50776805 W644037 84 2 710 0.98 1.0 1.0 0.98

121 Lò Văn Biên 50529206 W644021 29 2 710 0.54 1.0 1.0 0.54

122 Lò Văn Chấm 50529784 W644115 33 2 710 0.57 1.0 1.0 0.57

123 Lò Văn Chung 50879537 W644695 42 2 710 0.88 1.0 1.0 0.88

124 Lò Văn Chung 50879537 W644695 65 2 710 0.60 1.0 1.0 0.60

125 Lò Văn Dân 50529700 W644168 36 2 710 1.54 1.0 1.0 1.54

50529744 W644145 73 2 710 0.80 1.0 1.0 0.80

50529744 W644145 44 2 710 0.84 1.0 1.0 0.84

50529744 W644145 19 2 710 1.10 1.0 1.0 1.10

Cộng cột [9], [15] 2.74 2.74

127 Lò Văn Doan 50369210 W644154 48 2 710 0.92 1.0 1.0 0.92

128 Lò Văn Đoản 50529785 W619448 58 2 710 1.04 1.0 1.0 1.04

129 Lò Văn E 50982700 W644193 27 2 710 0.61 1.0 1.0 0.61

130 Lò Văn Hoản 50529791 W644231 40 2 710 0.79 1.0 1.0 0.79

131 Lò Văn Mầng 50287650 W644452 24 2 710 1.28 1.0 1.0 1.28

132 Lò Văn Nhượng 50529705 W644478 54 2 710 1.12 1.0 1.0 1.12

50529789 W619537 9 3 710 2.97 1.0 1.0 2.97

50529789 13a 1 710 17.05 1.0 1.0 17.05

Cộng cột [9], [15] 20.02 20.02

134 Lò Văn Pâng 50525189 W644627 51 2 710 1.27 1.0 1.0 1.27

135 Lò Văn Piến 50323512 W644621 76 2 710 1.96 1.0 1.0 1.96

50993082 W619518 2 2 710 3.64 1.0 1.0 3.64

50993082 W619518 11 3 710 3.20 1.0 1.0 3.20

Cộng cột [9], [15] 6.84 6.84

137 Lò Văn Sam 50529798 W644670 28 2 710 0.61 1.0 1.0 0.61

Quàng Văn Sơ
115

Lò Văn Diên
126

Lò Văn ót
133

Lò Văn Piêu
136
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138 Lò Văn Siên 50529709 W644685 30 2 710 1.12 1.0 1.0 1.12

139 Lò Văn Sôm 50478288 W644699 55 2 710 0.60 1.0 1.0 0.60

140 Lò Văn Thâm 50084712 W644811 60 2 710 0.87 1.0 1.0 0.87

141 Lò Văn Thiên 50084468 W644750 26 2 710 1.16 1.0 1.0 1.16

142 Lò Văn Thoán 50294665 W644789 35 2 710 1.23 1.0 1.0 1.23

143 Lò Văn Tiên 50529708 W644883 47 2 710 1.33 1.0 1.0 1.33

144 Lò Văn Toan 50964574 W619576 5 3 710 5.11 1.0 1.0 5.11

145 Lò Văn Toản 50659463 W644911 77 2 710 0.90 1.0 1.0 0.90

146 Lò Văn Tương 50294632 W644938 39 2 710 0.53 1.0 1.0 0.53

147 Lò Văn Ương 50820705 W619431 21 2 710 0.95 1.0 1.0 0.95

148 Lò Văn Vinh 50529786 W644981 52 2 710 0.90 1.0 1.0 0.90

149 Lò Văn Xương 50294619 W619406 45 2 710 0.79 1.0 1.0 0.79

150 Lò Văn ỵch 50734056 W619489 37 2 710 1.10 1.0 1.0 1.10

151 Lò Văn Yêng 50323514 W619411 62 2 710 1.02 1.0 1.0 1.02

152 Lò Văn Yêu 50529788 W619415 23 2 710 1.19 1.0 1.0 1.19

153 Lường Văn Phanh 23 1 731 2.41 1.0 1.0 2.41

154 Phạm Ngọc Ban 5029464 W644012 61 2 710 0.76 1.0 1.0 0.76

155 Piên 21 1 731 2.89 1.0 1.0 2.89

156 Tòng Văn Duẩn 50525194 W644166 79 2 710 1.31 1.0 1.0 1.31

157 Tòng Văn Kiên 50529710 W644323 41 2 710 1.56 1.0 1.0 1.56

158 Tòng Văn Lả 5104529 W644384 46 2 710 0.87 1.0 1.0 0.87

159 Tòng Văn Phiên 50817741 W644561 69 2 710 0.89 1.0 1.0 0.89

160 Tòng Văn Than 5082746 W644734 63 2 710 1.07 1.0 1.0 1.07

161 Tòng Văn Thin 50084743 W644741 59 2 710 0.68 1.0 1.0 0.68

162 Tòng Văn Tiện 50294651 W644904 53 2 710 1.04 1.0 1.0 1.04

163 Tòng Văn Tinh 50369218 W644877 75 2 710 1.14 1.0 1.0 1.14

164 Tòng Văn Tỉnh 50084722 W644954 8 2 710 5.79 1.0 1.0 5.79

165 Vì Văn Chanh 505629716 W644068 20 2 710 1.08 1.0 1.0 1.08

166 Vì Văn Định 5084704 W619457 56 2 710 0.61 1.0 1.0 0.61

167 Vì Văn Hoá 5084704 W644235 57 2 710 0.77 1.0 1.0 0.77

168 Vì Văn Hưởng 50776422 W644251 67 2 710 0.90 1.0 1.0 0.90

169 Vì Văn Kiểm 50294646 W644325 82 2 710 1.11 1.0 1.0 1.11

170 Vì Văn ón 5008470 W619479 78 2 710 1.08 1.0 1.0 1.08
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171 Vì Văn Pâng 50529782 W644636 18 2 710 2.26 1.0 1.0 2.26

172 Vì Văn Piêng 50236432 W644620 32 2 710 0.68 1.0 1.0 0.68

173 Vì Văn Thoạn 50858561 W644793 83 2 710 1.21 1.0 1.0 1.21

50529794 W619542 7 1 710 0.72 0.9 0.9 0.65

50529794 W619542 7 3 710 4.29 1.0 1.0 4.29

50529794 W619542 4 2 710 3.44 1.0 1.0 3.44

Cộng cột [9], [15] 8.45 8.38

175 Vì Văn Xiên 50964984 W644991 80 2 710 0.95 1.0 1.0 0.95

Bản Huổi Ca 383.54 383.54

176 Lèo Văn Cu 50323467 W644124 56 1 802 1.75 1.0 1.0 1.75

177 Lèo Văn Doi 50058960 W644158 24 2 802 0.96 1.0 1.0 0.96

178 Lèo Văn Học 50058982 W644276 39 2 802 4.19 1.0 1.0 4.19

179 Lèo Văn Hung 50290978 W644239 42 2 802 1.91 1.0 1.0 1.91

180 Lèo Văn Hươi 50220987 W644245 50b 1 802 1.40 1.0 1.0 1.40

181 Lèo Văn Phương 50515613 W644583 43 1 802 9.54 1.0 1.0 9.54

182 Lèo Văn Thu 50515652 W644794 33 2 802 1.78 1.0 1.0 1.78

183 Lèo Văn Toạn 50734597 W644916 17 1 802 1.04 1.0 1.0 1.04

50235515 W644939 16 1 802 0.58 1.0 1.0 0.58

50235515 W644939 4 1 802 22.44 1.0 1.0 22.44

Cộng cột [9], [15] 23.02 23.02

185 Lèo Văn Xoan 50515651 W644994 6 2 802 1.66 1.0 1.0 1.66

186 Lèo Văn Xương 50323408 W619404 44 2 802 4.24 1.0 1.0 4.24

187 Lò Văn Anh 50515628 W644004 30 1 802 9.04 1.0 1.0 9.04

50656792 W644015 38 1 802 1.91 1.0 1.0 1.91

50656792 W644015 20 2 802 0.96 1.0 1.0 0.96

Cộng cột [9], [15] 2.87 2.87

189 Lò Văn Chiến 50515642 W644084 2 3 802 14.48 1.0 1.0 14.48

190 Lò Văn Chựa 50515655 W644123 26 1 802 1.79 1.0 1.0 1.79

50677643 W644130 22 6 730 4.62 1.0 1.0 4.62

50677643 W644130 26 5a 730 13.00 1.0 1.0 13.00

Cộng cột [9], [15] 17.62 17.62

50323445 W644175 22 1 802 1.24 1.0 1.0 1.24

50323445 W644175 13 1 802 12.49 1.0 1.0 12.49

Vì Văn Toản
174

Lèo Văn Tướng
184

Lò Văn Biên
188

Lò Văn Cường
191

Lò Văn Dá
192
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Cộng cột [9], [15] 13.73 13.73

193 Lò Văn Đoán 5005805 W619449 24a 1 802 3.22 1.0 1.0 3.22

194 Lò Văn Đôi 50515653 W619452 35 2 817 0.67 1.0 1.0 0.67

50515653 W619451 48 1 802 1.29 1.0 1.0 1.29

50515653 W619451 15 3 802 29.59 1.0 1.0 29.59

50515653 W619451 3 5 802 30.07 1.0 1.0 30.07

Cộng cột [9], [15] 60.95 60.95

196 Lò Văn Đôi (B) 50515653 W619450 15 1 802 1.31 1.0 1.0 1.31

197 Lò Văn Dượng 50658206 W644174 9 2 802 0.88 1.0 1.0 0.88

198 Lò Văn Hặc 50805451 W644265 49 1 802 0.96 1.0 1.0 0.96

199 Lò Văn Hạnh 50515645 W644261 4 2 802 1.21 1.0 1.0 1.21

200 Lò Văn Hồng 51066603 W644281 49 2 802 3.12 1.0 1.0 3.12

201 Lò Văn Lả 50515617 W644383 25 1 802 2.90 1.0 1.0 2.90

202 Lò Văn Loan 50323459 W644355 11 5 802 18.48 1.0 1.0 18.48

203 Lò Văn Mầng 59058748 W644451 5 1 802 0.46 1.0 1.0 0.46

204 Lò Văn Pản 50734568 W644642 54 1 802 1.94 1.0 1.0 1.94

205 Lò Văn Phan 50285005 W644523 41 1 802 1.66 1.0 1.0 1.66

206 Lò Văn Phát 50058949 W644597 9 5 802 9.04 1.0 1.0 9.04

207 Lò Văn Phin 50285005 W289682 35 1 802 4.42 1.0 1.0 4.42

208 Lò Văn Phúc 50290984 W644613 2 2 802 2.57 1.0 1.0 2.57

209 Lò Văn Phương 50515637 W298682 23 2 802 0.59 1.0 1.0 0.59

210 Lò Văn Sênh 50804512 W644698 46 2 802 2.77 1.0 1.0 2.77

211 Lò Văn Tâm 50659204 W644929 37 2 802 4.75 1.0 1.0 4.75

212 Lò Văn Tấn 50323450 W644947 1 3 802 16.18 1.0 1.0 16.18

213 Lò Văn Than 50295023 W644732 8 1 802 1.20 1.0 1.0 1.20

214 Lò Văn Thiên 50515658 W644748 10 5 802 10.65 1.0 1.0 10.65

215 Lò Văn Thoải 50073483 W644783 57 2 802 9.40 1.0 1.0 9.40

50657979 W644814 17 3 802 1.65 1.0 1.0 1.65

50657979 W644814 14a 3 802 1.30 1.0 1.0 1.30

50657979 W644814 8 3 802 14.74 1.0 1.0 14.74

50657979 W644814 14b 3 802 5.61 1.0 1.0 5.61

Cộng cột [9], [15] 23.30 23.30

217 Lò Văn Thuân 50519640 W644799 35 2 802 2.32 1.0 1.0 2.32

192

Lò Văn Đôi (A)
195

Lò Văn Thơm
216
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218 Lò Văn Thuẩn 50734552 W644802 10 2 802 2.93 1.0 1.0 2.93

219 Lò Văn Thức 50293013 W644872 5 2 802 1.74 1.0 1.0 1.74

220 Lò Văn Thương 50515612 W644817 42 1 802 0.69 1.0 1.0 0.69

221 Lò Văn Thưởng 50290985 W644834 40 2 802 4.07 1.0 1.0 4.07

222 Lò Văn Thuỷ 50867375 W644805 39 1 802 1.26 1.0 1.0 1.26

223 Lò Văn Tim 50515633 W644874 43 2 802 2.60 1.0 1.0 2.60

224 Lò Văn Tổ 50056961 W644962 12 2 802 1.81 1.0 1.0 1.81

225 Lò Văn Toại 50515657 W644915 3 1 802 0.73 1.0 1.0 0.73

226 Lò Văn Xiên 50515634 W644990 22 2 802 1.80 1.0 1.0 1.80

227 Lò Văn Xin 50515664 W644986 19 1 802 10.90 1.0 1.0 10.90

228 Lường Văn Nậu 50307931 W644499 59 1 802 2.08 1.0 1.0 2.08

229 Lường Văn Pâng 50515614 W644624 13 2 802 3.01 1.0 1.0 3.01

230 Tòng Văn ảnh 50724732 W619461 32 1 802 1.90 1.0 1.0 1.90

231 Tòng Văn Dấn 50465496 W644176 20 1 802 1.48 1.0 1.0 1.48

232 Tòng Văn Doan 5065508 W644155 29 1 802 1.51 1.0 1.0 1.51

233 Tòng Văn Kim 50565791 W644320 13 5 802 12.89 1.0 1.0 12.89

234 Tòng Văn Minh 50804300 W644432 6 1 802 1.53 1.0 1.0 1.53

50295015 W644432 3 1 814 0.67 1.0 1.0 0.67

50295015 W644432 1 2 802 3.11 1.0 1.0 3.11

50295015 W644432 16 5 802 25.97 1.0 1.0 25.97

Cộng cột [9], [15] 29.75 29.75

236 Vì Văn Phính 50515832 W644602 1 1 802 1.09 1.0 1.0 1.09

237 Vì Văn Phương 50515656 W644588 38 2 802 3.80 1.0 1.0 3.80

Bản Huổi Dương 34.41 34.41

50616409 W644414 10 2 837 0.39 1.0 1.0 0.39

50616409 W644414 11 2 837 13.90 1.0 1.0 13.90

Cộng cột [9], [15] 14.29 14.29

7f 2 837 1.59 1.0 1.0 1.59

6c 2 837 1.49 1.0 1.0 1.49

3b 2 837 0.36 1.0 1.0 0.36

3c 2 837 0.14 1.0 1.0 0.14

5d 2 837 16.41 1.0 1.0 16.41

5e 2 837 0.13 1.0 1.0 0.13

Tòng Văn Nơi
235

Lò Văn May
238

Lò Văn Quân
239
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Cộng cột [9], [15] 20.12 20.12

Bản Huổi Lầu 371.34 371.34

240 Cút Văn Chơ 50659257 W644107 20 1 804 14.49 1.0 1.0 14.49

241 Cút Văn Liên 50066223 W644345 7 1 804 6.36 1.0 1.0 6.36

242 Lò Văn Bun 50568831 W644028 10 1 791 3.01 1.0 1.0 3.01

243 Lò Văn Mương 50593685 W644449 1 2 804 17.30 1.0 1.0 17.30

244 Lò Văn Nhi 50565983 W644473 10 3 791 13.96 1.0 1.0 13.96

245 Lò Văn Nọi 50565970 W644504 6 2 804 6.07 1.0 1.0 6.07

246 Lò Văn Pha 50659263 W644521 15 1 791 17.00 1.0 1.0 17.00

247 Lò Văn Phăn 50576640 W644575 16 3 791 13.14 1.0 1.0 13.14

50066220 W644039 13 2 791 1.37 1.0 1.0 1.37

50066220 W644039 9 2 791 8.37 1.0 1.0 8.37

Cộng cột [9], [15] 9.74 9.74

249 Mòng Văn Chân 50565985 W644105 5 3 791 8.46 1.0 1.0 8.46

250 Mòng Văn Chơ 50565979 W644109 6 1 791 2.47 1.0 1.0 2.47

50568697 W644201 14 2 791 3.65 1.0 1.0 3.65

50568697 W644201 18 2 791 5.27 1.0 1.0 5.27

50568697 W644201 16 2 791 6.34 1.0 1.0 6.34

50568697 W644201 3 3 791 8.70 1.0 1.0 8.70

Cộng cột [9], [15] 23.96 23.96

252 Mòng Văn Kẹo 50558840 W644329 1 1 791 13.66 1.0 1.0 13.66

253 Mòng Văn Khăm 50568849 W644311 7 2 791 1.25 1.0 1.0 1.25

254 Mòng Văn Khun 50867483 W644309 4 2 804 7.49 1.0 1.0 7.49

255 Mòng Văn Liêng 50659055 W644352 10 2 804 0.66 1.0 1.0 0.66

50824038 W644413 6 5 791 7.96 1.0 1.0 7.96

50824038 W644413 3 1 791 7.61 1.0 1.0 7.61

Cộng cột [9], [15] 15.57 15.57

50659044 W644497 4a 3 791 1.40 1.0 1.0 1.40

50659044 W644497 4 3 791 1.28 1.0 1.0 1.28

50659044 W644497 1 3 791 4.58 1.0 1.0 4.58

Cộng cột [9], [15] 7.26 7.26

50056569 W644732 10 5 791 6.32 1.0 1.0 6.32

50056569 W644732 3 1 804 0.73 1.0 1.0 0.73

239

Mòng Văn Bạt
248

Mòng Văn Hinh
251

Mòng Văn May
256

Mòng Văn Nênh
257

Mòng Văn Nhi
258
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Cộng cột [9], [15] 7.05 7.05

259 Mòng Văn Phanh 50817774 W644539 3 2 791 13.65 1.0 1.0 13.65

260 Mòng Văn Sai 50568820 W644668 17 2 791 5.99 1.0 1.0 5.99

50659296 W644714 7 2 804 1.79 1.0 1.0 1.79

50659296 W644714 2 2 804 11.43 1.0 1.0 11.43

Cộng cột [9], [15] 13.22 13.22

262 Mòng Văn Sy 50568855 W644696 13 1 791 11.53 1.0 1.0 11.53

50658271 W644845 19 3 791 2.72 1.0 1.0 2.72

50658271 W644845 2 5 791 23.02 1.0 1.0 23.02

Cộng cột [9], [15] 25.74 25.74

264 Mòng Văn Xuôn 50659291 W619403 4 5 791 4.70 1.0 1.0 4.70

50565984 W644373 9 1 804 1.92 1.0 1.0 1.92

50565984 W644373 9a 1 804 0.34 1.0 1.0 0.34

Cộng cột [9], [15] 2.26 2.26

266 Quàng Văn Ngân 50565984 W644469 13a 1 804 10.28 1.0 1.0 10.28

267 Quàng Văn Yếng 50568869 W619417 3 2 804 11.45 1.0 1.0 11.45

268 Sèo Văn Chiến 50565976 W644887 19 1 804 6.65 1.0 1.0 6.65

269 Vèn Văn Bạt 50659262 W644042 7 3 791 11.15 1.0 1.0 11.15

270 Vèn Văn Liêng 50565969 W644653 4 2 791 14.56 1.0 1.0 14.56

271 Vèn Văn May 50559256 W644421 4 1 791 8.73 1.0 1.0 8.73

272 Vèn Văn Nga 50589023 W644461 11 3 791 16.26 1.0 1.0 16.26

273 Vèn Văn Phanh 50568842 W644545 8 2 791 18.39 1.0 1.0 18.39

274 Vì Văn Sung 51066044 W644694 8 3 791 7.88 1.0 1.0 7.88

Bản Huổi Niếng 357.06 357.06

275 Lèo Văn Sơn 50804579 W644708 25 3 816 10.08 1.0 1.0 10.08

276 Lò Đức Thinh 50405815 W644744 37 2 816 10.39 1.0 1.0 10.39

277 Lò Thị Minh 50323423 W644425 32 2 816 4.49 1.0 1.0 4.49

278 Lò Văn Chiện 50659417 50659417 18b 2 816 3.75 1.0 1.0 3.75

279 Lò Văn Điện 50579250 W619444 11 2 816 3.36 1.0 1.0 3.36

280 Lò Văn En 50659306 W644196 30 2 816 5.35 1.0 1.0 5.35

281 Lò Văn Le 50323432 W644340 27a 2 816 6.69 1.0 1.0 6.69

50804582 W644462 9 3 816 14.49 1.0 1.0 14.49

50804582 W644462 11 3 816 0.43 1.0 1.0 0.43

258

Mòng Văn Sương
261

Mòng Văn Thái
263

Quàng Văn Lâu
265

Lò Văn Nghe
282
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Cộng cột [9], [15] 14.92 14.92

283 Lò Văn O 51014374 W644506 10 3 816 16.05 1.0 1.0 16.05

284 Lò Văn Pản 50058884 W644643 6 2 815 22.25 1.0 1.0 22.25

285 Lò Văn Pế 50734850 W644653 15 2 816 2.82 1.0 1.0 2.82

286 Lò Văn Phan 50572909 W644524 4 3 837 16.37 1.0 1.0 16.37

287 Lò Văn Quân 50716792 W644661 5 2 815 19.59 1.0 1.0 19.59

288 Lò Văn Sơn 50515598 W644409 34 2 816 7.43 1.0 1.0 7.43

289 Lò Văn Thiên 50515590 W644749 19b 2 816 2.57 1.0 1.0 2.57

290 Lò Văn Thợi 50515578 W644866 12 2 816 2.54 1.0 1.0 2.54

291 Lò Văn Thuân 50659003 W558905 6 3 815 8.87 1.0 1.0 8.87

292 Lò Văn Thuộc 50515572 W644940 38 2 816 10.75 1.0 1.0 10.75

293 Lò Văn Thuông 50659200 W644801 35 2 816 8.46 1.0 1.0 8.46

294 Lò Văn Thương 50515575 W644818 24 3 816 11.18 1.0 1.0 11.18

50659316 W644881 8 2 815 1.54 1.0 1.0 1.54

50659316 W644881 10 2 815 0.36 1.0 1.0 0.36

50659316 W644881 9a 2 815 0.61 1.0 1.0 0.61

Cộng cột [9], [15] 2.51 2.51

296 Lò Văn Toan 50659001 W644907 8 2 816 5.16 1.0 1.0 5.16

297 Lò Văn Tun 50515580 W644922 20 2 816 7.94 1.0 1.0 7.94

50515583 W644940 5 3 816 4.89 1.0 1.0 4.89

50515583 W644940 8 3 816 7.75 1.0 1.0 7.75

Cộng cột [9], [15] 12.64 12.64

299 Lò Văn Un 50515588 W644973 5 2 816 4.38 1.0 1.0 4.38

300 Lò Văn Ung 50515581 W644977 26 2 816 5.53 1.0 1.0 5.53

50515573 W644997 4 3 816 3.98 1.0 1.0 3.98

50515573 W644997 7 3 816 0.60 1.0 1.0 0.60

Cộng cột [9], [15] 4.58 4.58

302 Lường Văn Trực 50323422 W644919 31b 2 816 4.04 1.0 1.0 4.04

303 Quàng Văn Diện 50407385 W644152 7 4 816 20.45 1.0 1.0 20.45

304 Quàng Văn Loan 50323418 W644357 3 4 816 18.37 1.0 1.0 18.37

305 Tòng Văn ắng 50592270 W619464 19 3 816 17.57 1.0 1.0 17.57

306 Tòng Văn Hồng 50515570 W644285 28 2 816 9.36 1.0 1.0 9.36

50323418 W644769 18 3 816 0.40 1.0 1.0 0.40

282

Lò Văn Tiên
295

Lò Văn Tướng
298

Lò Văn Xuân
301

Tòng Văn Thoan
307
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50323435 W644769 17 3 816 20.54 1.0 1.0 20.54

Cộng cột [9], [15] 20.94 20.94

308 Vì Văn Hùng 50659333 W644291 13 2 816 5.00 1.0 1.0 5.00

309 Vì Văn Tin 50659310 W644876 6 4 816 18.99 1.0 1.0 18.99

310 Vì Văn Tụi 50515610 W644967 20 3 816 11.69 1.0 1.0 11.69

Bản Huổi Pót 62.85 62.85

311 Cút Văn Pản 50538703 W644640 32 3 731 4.13 1.0 1.0 4.13

312 Mòng Văn Phanh 50528200 W644537 10 3 731 3.31 1.0 1.0 3.31

50295169 W644690 7 3 731 4.95 1.0 1.0 4.95

50295169 W644690 13 3 730 26.83 1.0 1.0 26.83

Cộng cột [9], [15] 31.78 31.78

25 1 731 4.41 1.0 1.0 4.41

13 3 731 2.66 1.0 1.0 2.66

Cộng cột [9], [15] 7.07 7.07

315 Pít Thị Thương 50993625 W644828 26 3 731 2.85 1.0 1.0 2.85

316 Pít Văn Hặc 50290932 W644267 30b 3 731 9.03 1.0 1.0 9.03

317 Pít Văn May 50528199 W644416 22 3 731 2.60 1.0 1.0 2.60

318 Pít Văn Nhủng 50538701 W644483 15 3 731 2.08 1.0 1.0 2.08

Bản Lọng Ôn 119.11 118.90

319 Lò Thị Phiu W644556 10 4 803 6.47 1.0 1.0 6.47

320 Mòng Văn Kẹo W644038 19 4 803 11.57 1.0 1.0 11.57

321 Mòng Văn Khăm W644310 2 6 803 8.41 1.0 1.0 8.41

322 Mòng Văn Nhi W644474 8c 4 803 8.10 1.0 1.0 8.10

W644628 1 4 803 5.05 1.0 1.0 5.05

W644628 9b 4 803 5.46 1.0 1.0 5.46

Cộng cột [9], [15] 10.51 10.51

W644552 23 6 803 0.85 1.0 1.0 0.85

W644552 28 6 803 7.61 1.0 1.0 7.61

Cộng cột [9], [15] 8.46 8.46

325 Mòng Văn Pọm W644657 15 6 803 7.00 1.0 1.0 7.00

W644827 22 4 803 2.15 0.9 0.9 1.94

W644827 17 4 803 8.62 1.0 1.0 8.62

Cộng cột [9], [15] 10.77 10.56

Tòng Văn Thoan
307

Mòng Văn Song
313

Mòng Văn Sụm
314

Mòng Văn Pâng
323

Mòng Văn Phim
324

Mòng Văn Thương
326
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327 San W644672 16 3 729 1.11 1.0 1.0 1.11

328 Vì Thị Thăm W644810 21 6 803 14.14 1.0 1.0 14.14

329 Vì Văn Huốt W644240 26 6 803 10.75 1.0 1.0 10.75

330 Vì Văn Liên W644350 14 4 803 10.05 1.0 1.0 10.05

331 Vì Văn Lông W644374 20 6 803 8.59 1.0 1.0 8.59

332 Vì Văn Song W644691 2 4 803 3.18 1.0 1.0 3.18

Bản Mường Và 392.71 391.86

50558179 W644273 5 3 730 1.06 1.0 1.0 1.06

50558179 W644273 3 3 730 7.99 0.9 0.9 7.19

Cộng cột [9], [15] 9.05 8.25

334 Hà Văn Yên 50565428 W619409 31 1 730 1.16 1.0 1.0 1.16

335 Hoàng ánh Pha 50293742 W644519 18 4 730 0.46 1.0 1.0 0.46

336 Hoàng Văn Quang 50293742 W644659 4 3 730 3.97 1.0 1.0 3.97

337 Lò Thị Chum 50520897 W644090 20 3 729 1.37 1.0 1.0 1.37

338 Lò Thị Hán W644259 42 3 729 1.24 1.0 1.0 1.24

339 Lò Thị In 50515529 W644297 73 4 730 0.75 1.0 1.0 0.75

340 Lò Thị Mẹo 50236518 W644454 48 4 730 1.15 1.0 1.0 1.15

341 Lò Thị Ngâu 50515286 W644470 53 4 729 1.27 1.0 1.0 1.27

342 Lò Thị ổn W619481 23 4 730 0.43 1.0 1.0 0.43

343 Lò Thị Sinh 50589374 W644677 93 4 730 0.47 1.0 1.0 0.47

344 Lò Thị Túp 50843281 W644965 53 4 730 0.90 1.0 1.0 0.90

345 Lò Văn Ăm 50084404 W619420 40 4 730 0.53 1.0 1.0 0.53

346 Lò Văn ấn 50565398 W644465 62 4 730 0.82 1.0 1.0 0.82

347 Lò Văn Anh 50724728 W644006 16 4 730 0.47 1.0 1.0 0.47

348 Lò Văn Ban 50515552 W644011 21 4 730 0.60 1.0 1.0 0.60

349 Lò Văn Bé 50515552 W644045 76 4 730 0.66 1.0 1.0 0.66

350 Lò Văn Biên 50280732 W644022 108 4 730 0.75 1.0 1.0 0.75

351 Lò Văn Bính 50515545 W644055 12 4 730 0.43 1.0 1.0 0.43

50734164 W644047 77 4 729 1.30 1.0 1.0 1.30

50734164 W644047 4 1 730 1.49 1.0 1.0 1.49

Cộng cột [9], [15] 2.79 2.79

50734171 W644056 88 4 729 0.93 1.0 1.0 0.93

50734171 W644056 89 4 729 0.91 1.0 1.0 0.91

Hà Văn Hít
333

Lò Văn Bình
352

Lò Văn Bịnh
353
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Cộng cột [9], [15] 1.84 1.84

354 Lò Văn Bóng 50340479 W644060 56 4 730 0.93 1.0 1.0 0.93

355 Lò Văn Bua 50659655 W644025 59 4 729 0.82 1.0 1.0 0.82

356 Lò Văn Chăn 50866286 W644102 3 4 730 0.50 1.0 1.0 0.50

357 Lò Văn Chanh 50294908 W644066 4 2 730 7.53 1.0 1.0 7.53

358 Lò Văn Chiến 50565490 W644086 51 4 730 0.63 1.0 1.0 0.63

359 Lò Văn Chiêng 50734150 W644075 73 4 729 1.87 1.0 1.0 1.87

360 Lò Văn Chim 50462905 W644069 26 6 732a 5.37 1.0 1.0 5.37

361 Lò Văn Chủ 50369273 W644122 31b 4 729 4.93 1.0 1.0 4.93

362 Lò Văn Cớ 50058948 W644134 28 4 730 0.85 1.0 1.0 0.85

50492378 W644129 69 4 729 1.76 1.0 1.0 1.76

50515292 W644130 1 5a 730 0.97 1.0 1.0 0.97

50515292 W644130 6 5a 730 4.71 1.0 1.0 4.71

Cộng cột [9], [15] 7.44 7.44

364 Lò Văn Danh 50515484 W644135 45 4 730 1.08 1.0 1.0 1.08

365 Lò Văn Diêm 50724724 W644141 104 4 730 0.65 1.0 1.0 0.65

366 Lò Văn Điểm 50674463 W619441 20 1 730 1.08 1.0 1.0 1.08

367 Lò Văn Điển 50568882 W619443 20 4 730 0.40 1.0 1.0 0.40

368 Lò Văn Doãn W644162 37a 4 729 1.76 1.0 1.0 1.76

369 Lò Văn Doãn 50515249 W644161 64 4 729 1.83 1.0 1.0 1.83

370 Lò Văn E 50565404 W644194 45 4 729 3.62 1.0 1.0 3.62

371 Lò Văn Giông 50515347 W644198 10 4 730 0.60 1.0 1.0 0.60

372 Lò Văn Hải 50515476 W644254 34 4 730 0.41 1.0 1.0 0.41

373 Lò Văn Hiến 50964550 W644209 32 4 730 0.34 1.0 1.0 0.34

374 Lò Văn Hiệp 50058918 W644212 7 5 729 5.47 1.0 1.0 5.47

50294802 W644215 40b 3 729 2.48 1.0 1.0 2.48

50294802 W644215 40c 3 729 0.05 1.0 1.0 0.05

Cộng cột [9], [15] 2.53 2.53

376 Lò Văn Hoan 51014568 W644222 41 4 729 3.83 1.0 1.0 3.83

377 Lò Văn Hoan 51014568 W644222 15 5a 730 1.96 1.0 1.0 1.96

378 Lò Văn Hoán 50993058 W644237 71 4 729 2.00 1.0 1.0 2.00

379 Lò Văn Hom 50734447 80 4 730 0.82 1.0 1.0 0.82

380 Lò Văn Hôm 50515304 W644242 39b 1 730 2.30 1.0 1.0 2.30

353

Lò Văn Cường
363

Lò Văn Hoa
375
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381 Lò Văn Họp 50565400 W644278 10 3 729 2.00 1.0 1.0 2.00

382 Lò Văn Hốt 50084141 W644287 28 3 729 1.78 1.0 1.0 1.78

383 Lò Văn Hưa 50344074 W644243 44 4 729 1.06 1.0 1.0 1.06

384 Lò Văn Im 50084360 W644295 34b 4 729 3.36 1.0 1.0 3.36

385 Lò Văn Im 50084360 W644294 18 3 729 0.89 1.0 1.0 0.89

386 Lò Văn Khưm 50515529 W644313 18 5 729 4.48 1.0 1.0 4.48

387 Lò Văn Lon 50084270 W644358 109 4 730 0.95 1.0 1.0 0.95

388 Lò Văn Lơn 50529703 W644376 30 4 730 0.59 1.0 1.0 0.59

389 Lò Văn Long 50700991 W644359 79 4 730 0.99 1.0 1.0 0.99

390 Lò Văn Lưu 50674472 W644378 9 4 730 0.47 1.0 1.0 0.47

391 Lò Văn May 50566103 W644411 26 1 730 0.49 1.0 1.0 0.49

50804115 W644427 80 4 729 2.62 1.0 1.0 2.62

50515262 W644430 28 6 732a 2.94 1.0 1.0 2.94

50515297 W644427 61 5 732a 2.23 1.0 1.0 2.23

50515294 W644427 102 4 730 0.65 1.0 1.0 0.65

Cộng cột [9], [15] 8.44 8.44

393 Lò Văn Muôn 50084274 W644444 38 4 730 1.16 1.0 1.0 1.16

394 Lò Văn Ngoan 50294808 W644467 35 3 729 0.72 1.0 1.0 0.72

395 Lò Văn Nhân 50565414 W644477 38 4 729 1.47 1.0 1.0 1.47

396 Lò Văn No (A) 50280769 W644490 72 4 729 0.77 1.0 1.0 0.77

397 Lò Văn Nó (A) 50674477 W644502 48 4 729 3.51 1.0 1.0 3.51

398 Lò Văn No (B) 50565423 W644491 96 4 730 0.72 1.0 1.0 0.72

399 Lò Văn Nó (B) W644503 6 2 730 4.36 1.0 1.0 4.36

400 Lò Văn ớ 50515337 W619483 6 3 729 1.19 1.0 1.0 1.19

50674427 W644508 39b 3 729 1.28 1.0 1.0 1.28

50674427 W644509 90 4 730 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 1.68 1.68

50831661 W644517 8 3 729 0.97 1.0 1.0 0.97

50831661 W644517 105 4 730 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 1.50 1.50

403 Lò Văn Pha 50340469 W644520 41 4 730 0.77 1.0 1.0 0.77

404 Lò Văn Phăn 50674468 W644574 36a 4 729 1.68 1.0 1.0 1.68

50659603 W644534 30b 4 729 0.95 1.0 1.0 0.95

Lò Văn Minh
392

Lò Văn Oan
401

Lò Văn Pan
402

Lò Văn Phanh
405
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50659603 W644534 57 4 729 1.40 1.0 1.0 1.40

50659603 W644534 21 3 730 10.77 1.0 1.0 10.77

Cộng cột [9], [15] 13.12 13.12

406 Lò Văn Phiu 50515357 W644557 55 4 729 0.91 1.0 1.0 0.91

407 Lò Văn Phoi 50589025 W644563 69 4 730 0.62 1.0 1.0 0.62

408 Lò Văn Phóng 50565409 W644609 13 4 730 0.41 1.0 1.0 0.41

409 Lò Văn Quân 50407339 W644663 30 1 730 0.74 1.0 1.0 0.74

50084366 W644689 24 1 730 0.34 1.0 1.0 0.34

50084228 W644688 51 4 729 1.09 1.0 1.0 1.09

50084228 W644686 26 4 730 0.37 1.0 1.0 0.37

50084459 W644687 11 4 730 0.55 1.0 1.0 0.55

Cộng cột [9], [15] 2.35 2.35

411 Lò Văn Sinh 50285097 W644679 22 4 730 0.37 1.0 1.0 0.37

412 Lò Văn Sơn 50323937 W644710 12 3 730 7.30 1.0 1.0 7.30

413 Lò Văn Tan 50515376 W644729 40 4 729 1.49 1.0 1.0 1.49

414 Lò Văn Thạch 50084521 W644847 43 4 729 1.51 1.0 1.0 1.51

415 Lò Văn Thăm 50754040 W644809 1 4 730 0.31 1.0 1.0 0.31

416 Lò Văn Thân 50084265 W644813 81b 4 729 1.50 1.0 1.0 1.50

417 Lò Văn Thanh 50515464 W644737 31 4 730 0.38 1.0 1.0 0.38

418 Lò Văn Thi 50734039 W644739 29 4 730 0.35 1.0 1.0 0.35

50084490 W644853 21 5 729 3.97 1.0 1.0 3.97

50792163 W644856 84 4 730 1.41 1.0 1.0 1.41

Cộng cột [9], [15] 5.38 5.38

50792163 W644859 2 1 730 2.36 1.0 1.0 2.36

50792163 W644859 60 4 729 1.73 1.0 1.0 1.73

Cộng cột [9], [15] 4.09 4.09

50565393 W644746 3 2 730 3.22 1.0 1.0 3.22

50565393 W644746 20 5 729 1.14 1.0 1.0 1.14

Cộng cột [9], [15] 4.36 4.36

422 Lò Văn Thiên 50515374 W644751 46 4 729 1.29 1.0 1.0 1.29

423 Lò Văn Thinh 505153608 W644743 65a 4 729 0.80 1.0 1.0 0.80

424 Lò Văn Thọ 50405807 W644861 14 5a 730 2.19 1.0 1.0 2.19

425 Lò Văn Thoan 50515373 W644767 85 4 730 1.38 1.0 1.0 1.38

Lò Văn Phanh
405

Lò Văn Siêng
410

Lò Văn Thích
419

Lò Văn Thịch
420

Lò Văn Thiêm
421
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426 Lò Văn Thoản 50515306 W644787 35 4 730 0.74 1.0 1.0 0.74

427 Lò Văn Thoạn 50993957 W644791 1 1 730 1.75 1.0 1.0 1.75

428 Lò Văn Thọc 50562760 W644862 50 4 729 1.13 1.0 1.0 1.13

429 Lò Văn Thời 50910255 W644864 8 4 730 0.52 1.0 1.0 0.52

430 Lò Văn Thong (A) 50529804 W644778 33b 4 729 1.41 1.0 1.0 1.41

431 Lò Văn Thong (B) W644777 46 4 730 0.81 1.0 1.0 0.81

50659423 W644795 52 4 730 0.71 1.0 1.0 0.71

50659423 W644795 13 5a 730 2.69 1.0 1.0 2.69

Cộng cột [9], [15] 3.40 3.40

433 Lò Văn Thum 50076038 W644798 67 4 730 0.39 1.0 1.0 0.39

434 Lò Văn Thương 50076038 W644823 83C 4 730 1.79 1.0 1.0 1.79

435 Lò Văn Thương 050964882 W644823 72 4 730 1.15 1.0 1.0 1.15

436 Lò Văn Thương 50076038 W644823 98 4 730 0.49 1.0 1.0 0.49

437 Lò Văn Tịa 50659696 W644957 62 4 729 1.70 1.0 1.0 1.70

438 Lò Văn Tiên 50294946 W644884 94 4 730 0.34 1.0 1.0 0.34

439 Lò Văn Tiến 50084415 W644897 7 3 729 2.17 1.0 1.0 2.17

440 Lò Văn Tiết (A) 50369258 W644900 5 3 729 1.52 1.0 1.0 1.52

441 Lò Văn Tiết (B) W644901 23 4 729 1.79 1.0 1.0 1.79

442 Lò Văn Tỉnh 50515323 W644951 88a 4 730 2.28 1.0 1.0 2.28

443 Lò Văn Tít 50734404 W644956 107 4 730 1.73 1.0 1.0 1.73

444 Lò Văn Toa 50340462 W644906 91 4 730 0.68 1.0 1.0 0.68

445 Lò Văn Toán 50327136 W644914 81 4 730 1.27 1.0 1.0 1.27

446 Lò Văn Tọi 50734156 W64960 13 5 729 5.17 1.0 1.0 5.17

447 Lò Văn Tựa 50558844 W644968 19 3 729 1.55 1.0 1.0 1.55

50323930 W644923 30 3 729 2.22 1.0 1.0 2.22

50659351 W644923 82 4 730 0.99 1.0 1.0 0.99

Cộng cột [9], [15] 3.21 3.21

449 Lò Văn Tuấn 50734158 W644925 84b 4 729 1.83 1.0 1.0 1.83

450 Lò Văn Un 50019321 W644975 15 4 730 0.90 1.0 1.0 0.90

451 Lò Văn Uội 50565399 W644979 68 4 729 2.12 1.0 1.0 2.12

452 Lò Văn Ương 50515243 W619432 37 4 730 0.65 1.0 1.0 0.65

453 Lò Văn Ven 50565427 W644980 58 4 730 0.82 1.0 1.0 0.82

454 Lò Văn Việt 50515259 W644982 47 4 729 4.71 1.0 1.0 4.71

Lò Văn Thu
432

Lò Văn Tuân
448
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455 Lò Văn Xiến 50734163 W644993 4 4 730 0.34 1.0 1.0 0.34

456 Lò Văn Xoan 50729574 W644995 25 4 729 3.89 1.0 1.0 3.89

457 Lò Văn Xuân 50589014 W644000 61 4 729 0.71 1.0 1.0 0.71

458 Lò Văn Y 50515260 W644407 111 4 730 0.77 1.0 1.0 0.77

459 Lường Thị Chiển 50736003 W644078 38 1 730 2.42 1.0 1.0 2.42

460 Lường Thị Pâng 50515333 W644623 19 5a 730 1.68 1.0 1.0 1.68

461 Lường Văn Bóng 50293350 W644058 49 4 730 0.81 1.0 1.0 0.81

50025722 W644027 18 3 730 0.54 1.0 1.0 0.54

50025722 W644027 16 3 730 1.78 1.0 1.0 1.78

Cộng cột [9], [15] 2.32 2.32

463 Lường Văn Chuông 50566348 W644096 17 3 730 21.28 1.0 1.0 21.28

464 Lường Văn Diện 50716445 W644151 36 4 730 0.86 1.0 1.0 0.86

465 Lường Văn Hạnh 50340457 W644260 12 1 730 1.87 1.0 1.0 1.87

466 Lường Văn Hậu 50280706 W644270 27 1 730 0.89 1.0 1.0 0.89

467 Lường Văn Hồng 50515339 W644280 71 4 730 0.85 1.0 1.0 0.85

468 Lường Văn ín 50659337 W619470 22 4 729 4.12 1.0 1.0 4.12

469 Lường Văn Lan 50323935 W644335 24 5a 730 9.44 1.0 1.0 9.44

470 Lường Văn Lanh 50515370 W644336 49 4 729 1.54 1.0 1.0 1.54

471 Lường Văn Lun 50425838 W644362 28 1 730 0.91 1.0 1.0 0.91

472 Lường Văn Mẹo 50734146 W644453 32 1 730 1.20 1.0 1.0 1.20

473 Lường Văn Minh 50993042 W644424 17 5a 730 1.90 1.0 1.0 1.90

474 Lường Văn Phăn 50294815 W644571 83B 4 730 1.18 1.0 1.0 1.18

475 Lường Văn Phanh 50296129 W644529 75 4 730 0.70 1.0 1.0 0.70

476 Lường Văn Phênh 50084244 W644576 14 4 730 0.47 1.0 1.0 0.47

477 Lường Văn Sích 50515327 W644720 42 4 729 4.65 1.0 1.0 4.65

478 Lường Văn Thời 50369248 W644863 82 4 729 2.64 1.0 1.0 2.64

50256502 W644772 9 4 729 0.45 1.0 1.0 0.45

50256502 W644772 6 4 729 0.54 0.9 0.9 0.49

50256502 W644772 3 4 729 2.20 1.0 1.0 2.20

50256502 W644772 14 3 729 2.77 1.0 1.0 2.77

50256502 W644772 4 4 729 3.35 1.0 1.0 3.35

Cộng cột [9], [15] 9.31 9.26

480 Lường Văn Thương 50672526 W644816 25 3 729 1.11 1.0 1.0 1.11

Lường Văn Bun
462

Lường Văn Thong
479
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481 Lường Văn ú 50084487 W619484 14a 1 730 3.35 1.0 1.0 3.35

482 Lường Văn Yêm 50565425 W619410 54 4 729 2.26 1.0 1.0 2.26

483 Lường Văn Yên 50700976 W644534 27 3 729 1.88 1.0 1.0 1.88

484 Lường Xuân Chung 50867398 W644092 24 4 730 1.38 1.0 1.0 1.38

485 Lường Xuân Thiêm 50515332 W644745 23 1 730 0.23 1.0 1.0 0.23

486 Nguyễn Kim An 50565417 W644002 5 4 730 0.76 1.0 1.0 0.76

487 Nguyễn Kim Chỉ 50734379 W644116 8 3 730 3.52 1.0 1.0 3.52

488 Quàng Văn Hính 50323942 W644272 6 4 730 0.51 1.0 1.0 0.51

489 Quàng Văn Hòa 50565422 W644226 83A 4 730 0.80 1.0 1.0 0.80

490 Quàng Văn Lợi UBND  44 W644392 37a 3 729 0.87 1.0 1.0 0.87

491 Quàng Văn Nghị 50405809 W644165 10 5 729 3.65 1.0 1.0 3.65

492 Quàng Văn Phôm 50425848 W644580 44 4 730 0.35 1.0 1.0 0.35

493 Quàng Văn Phòng 50505248 W644605 112 4 730 1.55 1.0 1.0 1.55

494 Quàng Văn Sương 50516375 W644715 43 4 730 0.57 1.0 1.0 0.57

495 Quàng Văn Thuỷ 50659693 W644160 10 1 730 1.33 1.0 1.0 1.33

496 Quàng Văn Uông 50674229 W644978 50 4 730 0.54 1.0 1.0 0.54

497 Tòng Văn Cương 50462897 W644127 64 4 730 0.42 1.0 1.0 0.42

498 Tòng Văn Duẩn 50583386 W644166 13 2 710 2.66 1.0 1.0 2.66

499 Tòng Văn Minh 50750569 W644435 4 5 729 3.48 1.0 1.0 3.48

500 Tòng Văn Ong 50736001 W644512 61 4 730 0.36 1.0 1.0 0.36

501 Tòng Văn Tâm 50566104 W644932 42 4 730 0.50 1.0 1.0 0.50

502 Tòng Văn Tiện 50294878 W644905 24 3 729 3.24 1.0 1.0 3.24

503 Tòng Văn Tiêng 50672573 W644889 11 3 729 0.79 1.0 1.0 0.79

504 Vì Văn Anh 50559442 W644009 7 4 730 0.54 1.0 1.0 0.54

505 Vì Văn Bạt 50515283 W644043 33 1 730 0.84 1.0 1.0 0.84

506 Vì Văn Chiến 50294824 W644088 26 3 729 1.01 1.0 1.0 1.01

507 Vì Văn Chiển 50734401 W644080 65 4 730 0.66 1.0 1.0 0.66

508 Vì Văn Dũng 50340455 W644189 35 4 729 1.37 1.0 1.0 1.37

50515285 W619427 83 4 729 0.60 1.0 1.0 0.60

50515285 W619427 18 1 730 0.44 1.0 1.0 0.44

Cộng cột [9], [15] 1.04 1.04

510 Vì Văn Giai 50084379 W644197 57 4 730 1.15 1.0 1.0 1.15

511 Vì Văn Hinh 50236506 W644204 66 4 729 0.80 1.0 1.0 0.80

Vì Văn Ênh
509
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512 Vì Văn Hoan 50969254 W644224 19 5 729 5.12 1.0 1.0 5.12

513 Vì Văn Hội 50323933 W644290 9 1 730 1.24 1.0 1.0 1.24

514 Vì Văn Kim 50084257 W644322 3 1 730 1.44 1.0 1.0 1.44

515 Vì Văn Mai 50895286 W644399 24b 4 729 0.56 1.0 1.0 0.56

516 Vì Văn Ne 50676465 W6444458 77 4 730 0.74 1.0 1.0 0.74

517 Vì Văn No 50251521 W644493 66 4 730 0.62 1.0 1.0 0.62

518 Vì Văn Ny 50295123 W644459 54 4 730 0.42 1.0 1.0 0.42

519 Vì Văn Pháng 50515271 W644596 101 4 730 0.73 1.0 1.0 0.73

50023247 W644547 52 4 729 2.52 1.0 1.0 2.52

50023247 W644547 36 1 730 1.89 1.0 1.0 1.89

Cộng cột [9], [15] 4.41 4.41

521 Vì Văn Phính 50515321 W644603 92 4 730 1.88 1.0 1.0 1.88

522 Vì Văn Phôm 50290914 W644581 34 1 730 0.75 1.0 1.0 0.75

523 Vì Văn Quân 50674471 W644667 63 4 730 0.44 1.0 1.0 0.44

524 Vì Văn Sỹ 50294914 W644728 60 4 730 0.79 1.0 1.0 0.79

525 Vì Văn Tại 50054251 W644946 74 4 730 2.15 1.0 1.0 2.15

526 Vì Văn Thành 50515539 W644838 106 4 730 0.62 1.0 1.0 0.62

50333752 W644755 86 4 730 0.66 1.0 1.0 0.66

50333752 W644755 100 4 730 1.85 1.0 1.0 1.85

Cộng cột [9], [15] 2.51 2.51

50679587 W644770 5 2 730 4.94 1.0 1.0 4.94

50679587 W644770 22 5 729 0.89 1.0 1.0 0.89

Cộng cột [9], [15] 5.83 5.83

529 Vì Văn Thong 50340472 W644781 27 4 730 0.68 1.0 1.0 0.68

530 Vì Văn Thương 50734100 W644831 6 1 730 1.37 1.0 1.0 1.37

531 Vì Văn Toản 50659328 W644913 68 4 730 1.15 1.0 1.0 1.15

532 Vì Văn Trường 50565195 W644918 19 4 730 0.55 1.0 1.0 0.55

533 Vì Văn Tuận 50023789 W644928 59 4 730 0.86 1.0 1.0 0.86

534 Vì Văn Xuân 50565413 W619402 9 3 729 1.02 1.0 1.0 1.02

Bản Nà Cang 151.67 151.67

535 Cút Thị Thái 50093652 W644841 43 8 803 3.93 1.0 1.0 3.93

536 Cút Văn Bun 50993538 W644026 12 9 803 5.12 1.0 1.0 5.12

537 Cút Văn Liên 50993961 W644344 49 8 803 7.15 1.0 1.0 7.15

Vì Văn Phanh
520

Vì Văn Thiên
527

Vì Văn Thoan
528
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538 Cút Văn May 50582590 W644400 12 8 803 3.92 1.0 1.0 3.92

539 Cút Văn Oi 50280726 W644510 47 8 803 7.44 1.0 1.0 7.44

540 Cút Văn Sang 50295164 W644673 3 8 803 6.63 1.0 1.0 6.63

541 Cút Văn Sơ 50566099 W644702 4 9 803 4.34 1.0 1.0 4.34

542 Cút Văn Ương 50659300 W619429 38 8 803 4.35 1.0 1.0 4.35

543 Đèo Văn Thoản 6 8 732a 8.71 1.0 1.0 8.71

544 Hùng Văn Khun 50659679 W644307 37 8 803 3.99 1.0 1.0 3.99

545 Hùng Văn Ngần 50566080 W644471 36 8 803 4.40 1.0 1.0 4.40

50964983 W644833 29 8 803 4.99 1.0 1.0 4.99

50964983 W644833 60 7 803 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 5.50 5.50

547 Lò Văn Minh 50589595 W644426 7 8 803 4.71 1.0 1.0 4.71

548 Mòng Văn Anh 50589310 W644007 28 8 803 2.29 1.0 1.0 2.29

549 Mòng Văn Chơ 50859212 W644108 45 8 803 3.82 1.0 1.0 3.82

550 Mòng Văn Hồng 50589308 W644283 17 8 803 5.85 1.0 1.0 5.85

551 Mòng Văn Kẹo 50566086 W644328 16 3b 803 13.90 1.0 1.0 13.90

552 Mòng Văn Pâng 50295172 W644629 3 9 803 5.23 1.0 1.0 5.23

553 Mòng Văn Phanh 50776951 W644538 40 8 803 5.47 1.0 1.0 5.47

554 Mòng Văn Sinh 50066980 W644680 21 8 803 7.88 1.0 1.0 7.88

555 Sèo Văn Bình 50851302 W644050 20 8 803 5.99 1.0 1.0 5.99

556 Sèo Văn Hạt 50562788 W644263 8 9 803 4.77 1.0 1.0 4.77

50659680 W644339 15 8 803 0.90 1.0 1.0 0.90

50659680 W644339 6 9 803 1.51 1.0 1.0 1.51

Cộng cột [9], [15] 2.41 2.41

558 Sèo Văn Lun 50674450 W644366 5 9 803 3.39 1.0 1.0 3.39

559 Sèo Văn Pâng 50280723 W644630 48 8 803 3.43 1.0 1.0 3.43

560 Sèo Văn Pành 50589320 W644639 16 8 803 8.11 1.0 1.0 8.11

561 Sèo Văn Thiện 50280718 W644763 46 8 803 4.26 1.0 1.0 4.26

562 Tòng Văn Chaư 11 2 803 2.37 1.0 1.0 2.37

563 Vì Văn Thiện 50729482 W644573 5 2 803 2.31 1.0 1.0 2.31

Bản Nà Khoang 344.02 343.86

50565692 W644279 2 10 803 2.37 1.0 1.0 2.37

50565692 W644279 15 12 803 1.47 1.0 1.0 1.47

Lò Thị Thưởng
546

Sèo Văn Lau
557

Cà Văn Hồng
564
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50565692 W644279 13 12 803 0.47 0.9 0.9 0.42

50565692 W644279 1 12 803 0.88 1.0 1.0 0.88

Cộng cột [9], [15] 5.19 5.14

565 Lò Bun Im 50988111 W644292 27 11 803 2.39 1.0 1.0 2.39

566 Lò Văn Ăm 50565688 W619418 30 11 803 2.33 1.0 1.0 2.33

50145368 W644001 28 4 817 1.26 1.0 1.0 1.26

50145368 W644001 42 5 817 3.54 1.0 1.0 3.54

Cộng cột [9], [15] 4.80 4.80

568 Lò Văn Ay 50293750 W644010 28 1 818 2.48 1.0 1.0 2.48

569 Lò Văn Bình 50565746 W644046 7 4 817 1.86 1.0 1.0 1.86

570 Lò Văn Bóng 50565730 W644059 2 1 818 3.03 1.0 1.0 3.03

571 Lò Văn Chăn 50236564 W644101 8 1 818 4.93 1.0 1.0 4.93

50066868 W644097 33 5 817 0.32 1.0 1.0 0.32

50066868 W644097 35 4 817 2.65 1.0 1.0 2.65

50066868 W644097 28 5 817 0.50 1.0 1.0 0.50

50066868 W644097 32 4 817 1.64 1.0 1.0 1.64

Cộng cột [9], [15] 5.11 5.11

50569728 W644186 10a 12 803 7.35 1.0 1.0 7.35

50569728 W644186 10b 12 803 0.06 1.0 1.0 0.06

50569728 W644187 26 5 817 9.01 1.0 1.0 9.01

Cộng cột [9], [15] 16.42 16.42

574 Lò Văn Ên 50565664 W619424 39 11 803 2.51 1.0 1.0 2.51

575 Lò Văn Ênh 50565797 W619426 37 1 818 7.92 1.0 1.0 7.92

576 Lò Văn Hít 50565716 W644274 11 1 818 5.12 1.0 1.0 5.12

577 Lò Văn Hoa 50565672 W644214 18 11 803 2.40 1.0 1.0 2.40

578 Lò Văn Hội 50565677 W644289 35 11 803 1.81 1.0 1.0 1.81

579 Lò Văn Họp 50659601 W644277 11 12 803 9.94 1.0 1.0 9.94

580 Lò Văn Kẻo 50009240 W644326 24 12 803 5.52 1.0 1.0 5.52

50565787 W644314 33 4 817 1.09 1.0 1.0 1.09

50565787 W644314 34 5 817 4.98 1.0 1.0 4.98

Cộng cột [9], [15] 6.07 6.07

582 Lò Văn Khánh 50327104 W644315 16 5 817 2.31 1.0 1.0 2.31

583 Lò Văn Khoán 50469483 W644304 25 5 817 8.93 1.0 1.0 8.93

Cà Văn Hồng
564

Lò Văn An
567

Lò Văn Chuông
572

Lò Văn Dũng
573

Lò Văn Khách
581
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584 Lò Văn Lanh 50407318 W644337 1 5 817 11.24 1.0 1.0 11.24

585 Lò Văn Liên 50285043 W644347 85 7 803 1.11 1.0 1.0 1.11

586 Lò Văn Lơn 50565687 W644375 19 1 818 3.79 1.0 1.0 3.79

50565655 W644390 19 5 817 1.07 1.0 1.0 1.07

50565655 W644390 21 5 817 0.40 1.0 1.0 0.40

50565655 W644390 31 5 817 4.72 1.0 1.0 4.72

Cộng cột [9], [15] 6.19 6.19

50565654 W044408 6 5 817 4.09 1.0 1.0 4.09

50565654 W044408 22 4 817 2.03 1.0 1.0 2.03

50565654 W044408 14 5 817 0.67 1.0 1.0 0.67

Cộng cột [9], [15] 6.79 6.79

589 Lò Văn Ngọc 50565666 W644722 33 11 803 2.92 1.0 1.0 2.92

50565661 W619428 11 11 803 1.05 1.0 1.0 1.05

50565661 W619428 25 11 803 8.56 1.0 1.0 8.56

Cộng cột [9], [15] 9.61 9.61

591 Lò Văn ón 50565790 W619475 12 1 818 4.63 1.0 1.0 4.63

50345380 W644626 47 3 817 1.59 1.0 1.0 1.59

50345380 W644626 23 1 818 1.68 1.0 1.0 1.68

50345380 W644626 21 4 817 2.11 1.0 1.0 2.11

Cộng cột [9], [15] 5.38 5.38

50565681 W644560 13 5 817 2.57 1.0 1.0 2.57

50565681 W644560 9 5 817 0.43 1.0 1.0 0.43

50565681 W644560 20 5 817 2.20 1.0 1.0 2.20

Cộng cột [9], [15] 5.20 5.20

594 Lò Văn Phóng 50565708 W644606 8 4 817 2.50 1.0 1.0 2.50

595 Lò Văn Quân 50565731 W644662 40 11 803 4.07 1.0 1.0 4.07

596 Lò Văn Sỹ 50565741 W644726 4 11 803 1.27 1.0 1.0 1.27

50776239 W644808 5 5 817 3.24 1.0 1.0 3.24

50776239 W644808 3 5 817 3.19 1.0 1.0 3.19

Cộng cột [9], [15] 6.43 6.43

598 Lò Văn Thoa 50565685 W644764 14 1 818 5.38 1.0 1.0 5.38

599 Lò Văn Thợi 50565796 W644867 37 11 803 4.17 1.0 1.0 4.17

600 Lò Văn Thong W644773 15 1 817 0.77 1.0 1.0 0.77

Lò Văn Lọt
587

Lò Văn May
588

Lò Văn Ôm
590

Lò Văn Pâng
592

Lò Văn Phiên
593

Lò Văn Thăm
597
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601 Lò Văn Thong 50565672 W644776 8 10 803 2.20 1.0 1.0 2.20

602 Lò Văn Thong (A) W644775 22 12 803 3.98 1.0 1.0 3.98

603 Lò Văn Thong (B) 50964950 W644775 8 12 803 10.29 1.0 1.0 10.29

604 Lò Văn Tiến 50565666 42 3 817 1.74 1.0 1.0 1.74

605 Lò Văn Tiến W644839 50 3 817 1.12 1.0 1.0 1.12

606 Lò Văn Tiến 50565666 W644895 36 11 803 2.72 1.0 1.0 2.72

607 Lò Văn Tỉnh 50565652 W644950 2 11 803 4.09 1.0 1.0 4.09

608 Lò Văn Tướng 50565658 W644941 5 11 803 0.45 1.0 1.0 0.45

609 Lò Văn Um 50023293 W558904 15 1 818 5.54 1.0 1.0 5.54

610 Lò Văn Ương 50659224 W619430 22 1 818 3.93 1.0 1.0 3.93

611 Lò Văn Yến 50565744 W619416 32 1 818 6.53 1.0 1.0 6.53

612 Lò Văn ýt 50734203 W619488 18 4 817 2.71 1.0 1.0 2.71

50565778 W644036 4 12 803 1.11 0.9 0.9 1.00

50565778 W644036 3 12 803 1.43 1.0 1.0 1.43

50565778 W644036 7 12 803 9.18 1.0 1.0 9.18

Cộng cột [9], [15] 11.72 11.61

614 Lường Văn Ênh 50565668 W619425 16 4 817 14.19 1.0 1.0 14.19

5056571 W644213 23 4 817 0.32 1.0 1.0 0.32

5056571 W644213 25 4 817 0.76 1.0 1.0 0.76

Cộng cột [9], [15] 1.08 1.08

616 Lường Văn La 50565727 W644334 24 1 818 3.87 1.0 1.0 3.87

617 Lường Văn Lẻ 50528232 W644386 29 1 818 10.39 1.0 1.0 10.39

50565682 W644402 27 1 818 4.79 1.0 1.0 4.79

50565682 W644402 41 11 803 3.17 1.0 1.0 3.17

Cộng cột [9], [15] 7.96 7.96

619 Lường Văn Phăn 50285038 W644570 33 1 818 9.41 1.0 1.0 9.41

620 Lường Văn Phẹp 50565757 W644601 30 1 818 8.21 1.0 1.0 8.21

50565783 W644676 39 1 818 0.38 1.0 1.0 0.38

50565783 W644676 35 1 818 10.04 1.0 1.0 10.04

Cộng cột [9], [15] 10.42 10.42

622 Lường Văn Sơn 50565683 W644676 14 4 817 2.14 1.0 1.0 2.14

623 Quàng Văn May 50565653 W644417 24 11 803 2.47 1.0 1.0 2.47

624 Quàng Văn Tiên 50565737 W644885 7 1 818 4.08 1.0 1.0 4.08

Lường Văn Bạt
613

Lường Văn Hoa
615

Lường Văn May
618

Lường Văn Sinh
621
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625 Quàng Văn Tiện W644902 80 7 803 5.66 1.0 1.0 5.66

626 Quàng Văn Tiện 50565724 W644903 20 4 817 2.22 1.0 1.0 2.22

627 Tòng Văn E 50565690 W644195 9 4 817 1.07 1.0 1.0 1.07

50565808 W644434 15 4 817 2.75 1.0 1.0 2.75

50565808 W644434 41 3 817 1.57 1.0 1.0 1.57

Cộng cột [9], [15] 4.32 4.32

629 Tòng Văn Thoạn 50565709 W644792 34 11 803 3.57 1.0 1.0 3.57

630 Tòng Văn Thuận 50327101 W644803 21 12 803 4.63 1.0 1.0 4.63

631 Vì Văn Khăm 50565735 W644312 1 11 803 4.19 1.0 1.0 4.19

632 Vì Văn May 50659221 W644780 4 1 818 2.95 1.0 1.0 2.95

633 Vì Văn Thơm 50565767 W644815 3 11 803 1.65 1.0 1.0 1.65

Bản Nà Lừa 126.05 126.05

50565967 W644735 38 3 817 1.88 1.0 1.0 1.88

50565967 W644735 49 3 817 1.28 1.0 1.0 1.28

Cộng cột [9], [15] 3.16 3.16

50589360 W644887 45 3 817 1.81 1.0 1.0 1.81

50589360 W644887 34 3 817 0.82 1.0 1.0 0.82

Cộng cột [9], [15] 2.63 2.63

50528205 W644969 6b 3 817 13.67 1.0 1.0 13.67

50528205 W644969 3 3 817 3.50 1.0 1.0 3.50

Cộng cột [9], [15] 17.17 17.17

637 Lèo Văn Châm 50528210 W644105 73 7 803 1.14 1.0 1.0 1.14

638 Lèo Văn Xuân 50565984 W644996 69 7 803 0.51 1.0 1.0 0.51

639 Lò Thị Diên 50565924 W644142 55 7 803 3.09 1.0 1.0 3.09

640 Lò Thị Hiên 50014587 W644205 23 7 803 1.27 1.0 1.0 1.27

641 Lò Thị Thái 50565891 W644842 70 7 803 1.00 1.0 1.0 1.00

50565905 W644005 13 1 817 0.76 1.0 1.0 0.76

50565905 W644005 29 3 817 1.14 1.0 1.0 1.14

Cộng cột [9], [15] 1.90 1.90

643 Lò Văn Bích 50587286 W644054 89b 7 803 1.11 1.0 1.0 1.11

644 Lò Văn Cạng 50528259 40 3 817 0.54 1.0 1.0 0.54

645 Lò Văn Chăn 50987797 W644100 30 3 817 0.80 1.0 1.0 0.80

646 Lò Văn Chính 50066957 W644119 20 7 803 1.48 1.0 1.0 1.48

Tòng Văn Minh
628

Cà Văn Thanh
634

Cà Văn Tiêng
635

Cà Văn U
636

Lò Văn Anh
642
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647 Lò Văn Chủ 50565911 W644121 82 7 803 0.48 1.0 1.0 0.48

648 Lò Văn Điệm 50058390 W619445 25 7 803 0.93 1.0 1.0 0.93

649 Lò Văn Diên 50555872 W644143 12 7 803 1.06 1.0 1.0 1.06

50295190 W644137 67 7 803 0.54 1.0 1.0 0.54

50295190 W644137 31 7 803 1.10 1.0 1.0 1.10

Cộng cột [9], [15] 1.64 1.64

651 Lò Văn Duân 50327180 W644164 48 7 803 1.54 1.0 1.0 1.54

50395123 W644171 33 7 803 0.36 1.0 1.0 0.36

50395123 W644171 74 7 803 0.42 1.0 1.0 0.42

Cộng cột [9], [15] 0.78 0.78

5023266 W644191 29 7 803 0.90 1.0 1.0 0.90

5023266 W644192 86 7 803 1.01 1.0 1.0 1.01

Cộng cột [9], [15] 1.91 1.91

654 Lò Văn Hách 50565868 W644258 44 3 817 1.23 1.0 1.0 1.23

655 Lò Văn Hải 50565861 W644253 63 7 803 0.40 1.0 1.0 0.40

656 Lò Văn Hiên 50565857 W644207 72 7 803 1.21 1.0 1.0 1.21

657 Lò Văn Hoai 50295188 W644218 26 7 803 1.02 1.0 1.0 1.02

50565887 W644246 48 3 817 1.48 1.0 1.0 1.48

50565887 W644246 36 3 817 1.62 1.0 1.0 1.62

Cộng cột [9], [15] 3.10 3.10

659 Lò Văn Hưởng 50327160 W644249 14 7 803 1.06 1.0 1.0 1.06

660 Lò Văn Iệnh 50565833 W644301 90b 7 803 1.16 1.0 1.0 1.16

661 Lò Văn In 50565860 W644298 75a 7 803 1.01 1.0 1.0 1.01

662 Lò Văn Loa 50565889 W644338 57 7 803 0.96 1.0 1.0 0.96

50565956 W644407 30 7 803 1.19 1.0 1.0 1.19

50565956 W644407 40 1 817 0.57 1.0 1.0 0.57

50565956 W644407 9 7 732a 1.05 1.0 1.0 1.05

Cộng cột [9], [15] 2.81 2.81

664 Lò Văn Oạn 50565907 W644514 11 5 803 1.77 1.0 1.0 1.77

665 Lò Văn ón 51066286 W619474 46 7 803 1.18 1.0 1.0 1.18

666 Lò Văn Phan 50565843 W644525 13 7 803 0.87 1.0 1.0 0.87

50066925 W644586 41 7 803 1.28 1.0 1.0 1.28

50066925 W644586 35 5 817 9.37 1.0 1.0 9.37

Lò Văn Dinh
650

Lò Văn Dương
652

Lò Văn E
653

Lò Văn Hương
658

Lò Văn May
663

Lò Văn Phương
667
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Cộng cột [9], [15] 10.65 10.65

668 Lò Văn Sáng 50295191 W644716 40 7 803 0.96 1.0 1.0 0.96

669 Lò Văn Sinh 50565954 W644678 22 7 803 1.29 1.0 1.0 1.29

670 Lò Văn Sơ 50565888 W644703 43 7 803 1.48 1.0 1.0 1.48

671 Lò Văn Sức 50776210 W644724 17 7 803 1.10 1.0 1.0 1.10

672 Lò Văn Tải 50165866 W644945 64 7 803 1.24 1.0 1.0 1.24

673 Lò Văn Tâm 50066958 W644930 59 7 803 3.19 1.0 1.0 3.19

674 Lò Văn Thành 50295200 W644837 49 7 803 1.31 1.0 1.0 1.31

675 Lò Văn Thích 50565960 W644851 51b 7 803 0.70 1.0 1.0 0.70

676 Lò Văn Thứ 50528204 W644870 18 7 803 1.62 1.0 1.0 1.62

50565817 W644819 45 7 803 1.21 1.0 1.0 1.21

50565817 W644819 42 7 803 0.83 1.0 1.0 0.83

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

678 Lò Văn Tim 50565865 W644875 11 7 803 1.05 1.0 1.0 1.05

679 Lò Văn Tính 50066956 W644955 35 7 803 1.12 1.0 1.0 1.12

680 Lò Văn Triển 505293616 W644917 44 7 803 0.85 1.0 1.0 0.85

681 Lò Văn Ua 50776176 W644970 15 7 803 1.06 1.0 1.0 1.06

682 Lò Văn Ượng 51014627 W619437 54b 7 803 1.36 1.0 1.0 1.36

683 Lường Văn Chan 50929249 W644062 50 7 803 0.50 1.0 1.0 0.50

684 Lường Văn Chiêng 50565859 W644073 91b 7 803 0.92 1.0 1.0 0.92

685 Lường Văn Miến 50068929 W644440 71 7 803 0.98 1.0 1.0 0.98

686 Quàng Văn Dọn 50565930 W644184 39 7 803 1.37 1.0 1.0 1.37

687 Quàng Văn Duông 50565896 W644165 24 7 803 8.41 1.0 1.0 8.41

688 Quàng Văn Hoạn 50776178 W644238 32 7 803 0.86 1.0 1.0 0.86

689 Quàng Văn Ninh 50293612 W644486 16 7 803 1.44 1.0 1.0 1.44

690 Quàng Văn Phịnh 50023396 W644604 78a 7 803 1.18 1.0 1.0 1.18

691 Quàng Văn Phúc 50066894 W644615 27 7 803 1.18 1.0 1.0 1.18

692 Quàng Văn Quân 50565811 W644664 56 7 803 1.47 1.0 1.0 1.47

693 Quàng Văn Soạn 50565876 W644693 43 3 817 1.29 1.0 1.0 1.29

694 Quàng Văn Suấn 50528206 W644695 36 7 803 2.13 1.0 1.0 2.13

695 Quàng Văn Sỹ W644727 68 7 803 0.65 1.0 1.0 0.65

696 Quàng Văn Thiến 50565932 W644758 47b 7 803 0.94 1.0 1.0 0.94

697 Quàng Văn út 50776204 W619485 31 3 817 1.09 1.0 1.0 1.09

667

Lò Văn Thương
677
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698 Tòng Văn Hồng 50565809 W644286 76 7 803 1.25 1.0 1.0 1.25

699 Tòng Văn Khum 50295185 W644306 61 7 803 0.42 1.0 1.0 0.42

50565869 W644381 35 3 817 1.44 1.0 1.0 1.44

50565869 W644381 46 3 817 1.66 1.0 1.0 1.66

Cộng cột [9], [15] 3.10 3.10

701 Tòng Văn Nga 50084291 W644460 77 7 803 1.35 1.0 1.0 1.35

702 Tòng Văn Pan 50236544 W644518 87b 7 803 0.75 1.0 1.0 0.75

703 Tòng Văn Phan 50327146 W644527 65 7 803 0.59 1.0 1.0 0.59

704 Tòng Văn Phong 50776203 W644568 52 7 803 1.24 1.0 1.0 1.24

Bản Nà Mòn 242.24 242.24

705 Lò Thị Phái 50528240 W644593 14 10 817 3.63 1.0 1.0 3.63

706 Lò Văn Ăm 50565597 W619419 7 11 817 8.34 1.0 1.0 8.34

707 Lò Văn Bảo 50565593 W644033 10b 8 817 3.12 1.0 1.0 3.12

708 Lò Văn Bé 50565526 W644044 3 10 817 3.46 1.0 1.0 3.46

50758697 W644126 13 7 817 0.51 1.0 1.0 0.51

50758697 W644126 20 7 817 2.89 1.0 1.0 2.89

50758697 W644126 30b 7 817 2.82 1.0 1.0 2.82

50758697 W644126 17 8 817 0.35 1.0 1.0 0.35

50758697 W644126 16b 8 817 6.43 1.0 1.0 6.43

Cộng cột [9], [15] 13.00 13.00

710 Lò Văn Hoan 50565611 W644233 28 8 817 6.47 1.0 1.0 6.47

711 Lò Văn Hoản 50565524 W644230 8 7 817 4.68 1.0 1.0 4.68

50565639 W644370 2 10 817 0.42 1.0 1.0 0.42

50565639 W644370 1 10 817 6.92 1.0 1.0 6.92

Cộng cột [9], [15] 7.34 7.34

50565636 W644348 7 7 817 6.88 1.0 1.0 6.88

50565636 W644348 8b 8 817 3.88 1.0 1.0 3.88

Cộng cột [9], [15] 10.76 10.76

714 Lò Văn Lun 50293733 W656231 6 11 817 0.83 1.0 1.0 0.83

50776286 W644447 21 7 817 3.03 1.0 1.0 3.03

50776286 W644447 14 8 817 2.32 1.0 1.0 2.32

50776286 15 8 817 1.21 1.0 1.0 1.21

Cộng cột [9], [15] 6.56 6.56

Tòng Văn Lương
700

Lò Văn Cu
709

Lò Văn Lăm
712

Lò Văn Liên
713

Lò Văn Mâng
715
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50565552 W644466 19 7 817 4.78 1.0 1.0 4.78

50565552 W644466 27 8 817 10.34 1.0 1.0 10.34

Cộng cột [9], [15] 15.12 15.12

50528253 W644533 22 7 817 3.67 1.0 1.0 3.67

50528253 W644533 24b 8 817 4.26 1.0 1.0 4.26

Cộng cột [9], [15] 7.93 7.93

50084008 W644562 7b 8 817 0.67 1.0 1.0 0.67

50084008 W644562 3b 8 817 0.55 1.0 1.0 0.55

50084008 W644562 6b 8 817 2.14 1.0 1.0 2.14

50084008 W644562 2 7 817 1.48 1.0 1.0 1.48

Cộng cột [9], [15] 4.84 4.84

719 Lò Văn Piêng 50776285 W644618 9 10 817 4.57 1.0 1.0 4.57

50565560 W644669 5 7 817 3.45 1.0 1.0 3.45

50565560 W644669 1 8 817 1.30 1.0 1.0 1.30

Cộng cột [9], [15] 4.75 4.75

721 Lò Văn Sôn 50565537 W644701 14 7 817 3.06 1.0 1.0 3.06

722 Lò Văn Thinh 50565543 W644742 9b 8 817 3.27 1.0 1.0 3.27

W644849 8 10 817 0.45 1.0 1.0 0.45

W644849 7 10 817 4.61 1.0 1.0 4.61

Cộng cột [9], [15] 5.06 5.06

50565653 W644786 9 7 817 5.75 1.0 1.0 5.75

50565653 W644786 5b 8 817 0.27 1.0 1.0 0.27

50565653 W644786 4b 8 817 2.88 1.0 1.0 2.88

50565653 W644786 4c 8 817 0.08 1.0 1.0 0.08

Cộng cột [9], [15] 8.98 8.98

725 Lò Văn Thụng 51042397 W644869 11 7 817 5.20 1.0 1.0 5.20

726 Quàng Văn Chinh 50565580 W644070 5 11 817 4.95 1.0 1.0 4.95

50776259 W644617 13 10 817 0.43 1.0 1.0 0.43

50776259 W644617 11 10 817 4.61 1.0 1.0 4.61

Cộng cột [9], [15] 5.04 5.04

728 Tòng Văn Dâu 50776092 W644169 12c 8 817 4.95 1.0 1.0 4.95

50287610 W644494 23 7 817 6.35 1.0 1.0 6.35

50287610 W644494 22 8 817 7.28 1.0 1.0 7.28

Lò Văn Ngoan
716

Lò Văn Phanh
717

Lò Văn Phiêu
718

Lò Văn Sam
720

Lò Văn Thỉnh
723

Lò Văn Thoản
724

Quàng Văn Phụng
727

Tòng Văn Noi
729
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Cộng cột [9], [15] 13.63 13.63

730 Tòng Văn Phúc 50565598 W644616 4 10 817 8.55 1.0 1.0 8.55

731 Vì Văn Anh W644008 17 10 817 8.15 1.0 1.0 8.15

732 Vì Văn Bình 51014487 W644052 12 7 817 3.31 1.0 1.0 3.31

733 Vì Văn Điêu 51014488 W619439 30 8 817 7.13 1.0 1.0 7.13

50565599 W644199 17 7 817 3.84 1.0 1.0 3.84

50565599 W644199 19 8 817 0.83 1.0 1.0 0.83

50565599 W644199 18 8 817 4.58 1.0 1.0 4.58

Cộng cột [9], [15] 9.25 9.25

735 Vì Văn Pản 50578024 W644649 16 10 817 0.38 1.0 1.0 0.38

50565564 W644754 24b 7 817 5.27 1.0 1.0 5.27

50565564 W644754 29 8 817 5.64 1.0 1.0 5.64

Cộng cột [9], [15] 10.91 10.91

50565635 W644862 16 6 817 29.74 1.0 1.0 29.74

50565635 W644862 20 8 817 5.28 1.0 1.0 5.28

Cộng cột [9], [15] 35.02 35.02

Bản Nghè Vèn 186.13 186.13

738 Lèo Văn Than 50084705 W644731 12 2 803 7.19 1.0 1.0 7.19

739 Lèo Văn Thiện 50520771 W644759 3a 8 732a 11.12 1.0 1.0 11.12

740 Lèo Văn ừm 50870757 W619486 2 8 732a 8.43 1.0 1.0 8.43

50659094 W644181 14b 8 732a 8.94 1.0 1.0 8.94

50659094 W644181 2c 2 803 0.17 1.0 1.0 0.17

50659094 W644181 2d 2 803 0.03 1.0 1.0 0.03

Cộng cột [9], [15] 9.14 9.14

742 Lò Văn Hoan 50529796 W644220 25 5 732a 0.68 1.0 1.0 0.68

743 Lò Văn Lương 50528010 W644379 26 5 732a 0.81 1.0 1.0 0.81

744 Lò Văn May 50058691 W644406 44 5 732a 0.58 1.0 1.0 0.58

745 Lò Văn Miên 50520823 W644437 30 5 732a 0.78 1.0 1.0 0.78

50529795 W644442 20 6 732a 0.42 1.0 1.0 0.42

50529795 W644442 24 6 732a 0.63 1.0 1.0 0.63

Cộng cột [9], [15] 1.05 1.05

747 Lò Văn Pành 50058720 W644638 45 5 732a 0.41 1.0 1.0 0.41

748 Lò Văn Phát 50929358 W644598 5 8 732a 7.07 1.0 1.0 7.07

729

Vì Văn Giót
734

Vì Văn Thiên
736

Vì Văn Thịnh
737

Lò Văn Dòm
741

Lò Văn Muôn
746
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749 Lò Văn Pọm 50528889 W644646 40 5 732a 0.63 1.0 1.0 0.63

750 Lò Văn Siên 50290905 W644683 29 5 732a 0.47 1.0 1.0 0.47

751 Lò Văn Sồm 50529704 W644721 14 2 803 3.51 1.0 1.0 3.51

752 Lò Văn Toan 50659090 W644909 10 8 732a 9.08 1.0 1.0 9.08

753 Lò Văn Xuân 50294771 W644998 13c 8 732a 10.99 1.0 1.0 10.99

50236438 W644081 41 5 732a 0.71 1.0 1.0 0.71

50236438 W644081 51 5 732a 0.37 1.0 1.0 0.37

Cộng cột [9], [15] 1.08 1.08

755 Lường Văn Hặc 50529794 W644264 35 5 732a 0.88 1.0 1.0 0.88

756 Lường Văn Hoan 50568876 W644219 22 5 732a 1.11 1.0 1.0 1.11

757 Lường Văn Khính 50084025 W644316 50 5 732a 0.86 1.0 1.0 0.86

758 Lường Văn Pản 50290912 W644641 17 5 732a 0.65 1.0 1.0 0.65

759 Lường Văn Sương 50659089 W644713 20 5 732a 0.83 1.0 1.0 0.83

760 Lường Văn Tiến 50290885 W644891 54 5 732a 1.03 1.0 1.0 1.03

761 Lường Văn Tương 50721729 W644935 11 5 732a 0.44 1.0 1.0 0.44

762 Quàng Văn Mỡ 50588897 W644456 49 5 732a 0.80 1.0 1.0 0.80

763 Tòng Thị Xin 50544168 W644987 19 5 732a 0.91 1.0 1.0 0.91

764 Tòng Văn Đoan 50294783 W619447 7b 2 803 2.43 1.0 1.0 2.43

765 Tòng Văn Dương 50294786 W644173 4a 8 732a 19.35 1.0 1.0 19.35

766 Tòng Văn Hải 50528276 W644255 28 5 732a 1.28 1.0 1.0 1.28

767 Tòng Văn ón 50520816 W619476 36 5 732a 0.58 1.0 1.0 0.58

50520972 W644544 24 2 803 1.44 1.0 1.0 1.44

50520972 W644544 26e 2 803 4.57 1.0 1.0 4.57

Cộng cột [9], [15] 6.01 6.01

769 Tòng Văn Thu 50520811 W644797 27 5 732a 0.82 1.0 1.0 0.82

770 Tòng Văn Thương 50290888 W644830 21 5 732a 0.48 1.0 1.0 0.48

771 Vì Văn Diên 50520775 W644148 18 2 803 4.48 1.0 1.0 4.48

51119798 W644156 18 5 732a 0.52 1.0 1.0 0.52

51119798 W644157 53 5 732a 0.83 1.0 1.0 0.83

Cộng cột [9], [15] 1.35 1.35

773 Vì Văn Đôi 50084021 W619454 43 5 732a 0.61 1.0 1.0 0.61

774 Vì Văn Dung 50964967 W644163 37 5 732a 0.74 1.0 1.0 0.74

775 Vì Văn Hậu 50520809 W644271 48 5 732a 0.42 1.0 1.0 0.42

Lường Thị Chiến
754

Tòng Văn Phanh
768

Vì Văn Doan
772
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50736334 W644216 56 5 732a 0.43 1.0 1.0 0.43

50736334 W644216 58 5 732a 0.42 1.0 1.0 0.42

Cộng cột [9], [15] 0.85 0.85

777 Vì Văn Khoán 50058675 W644305 7b 8 732a 16.00 1.0 1.0 16.00

778 Vì Văn Kiên 50659616 W644324 14 5 732a 0.35 1.0 1.0 0.35

779 Vì Văn Lả 50520822 W644385 57 5 732a 1.86 1.0 1.0 1.86

780 Vì Văn Loãn 50058664 W644361 13 5 732a 0.61 1.0 1.0 0.61

781 Vì Văn Luận 50528295 W644368 42 5 732a 0.54 1.0 1.0 0.54

782 Vì Văn Minh 50425870 W644436 34 5 732a 1.06 1.0 1.0 1.06

783 Vì Văn Nhụng 50058737 W644481 8 8 732a 9.85 1.0 1.0 9.85

50425869 W644634 23 5 732a 0.71 1.0 1.0 0.71

50425869 W644635 52 5 732a 0.83 1.0 1.0 0.83

Cộng cột [9], [15] 1.54 1.54

785 Vì Văn Pấng 50290904 W644651 16 5 732a 0.81 1.0 1.0 0.81

786 Vì Văn Phớ 50425871 W644611 32 5 732a 0.74 1.0 1.0 0.74

787 Vì Văn Quân 50635153 W644646 38 5 732a 1.20 1.0 1.0 1.20

50290844 W644753 12 8 732a 7.13 1.0 1.0 7.13

50290844 W644753 1 2 803 10.83 1.0 1.0 10.83

Cộng cột [9], [15] 17.96 17.96

789 Vì Văn Thỉnh 50058698 W644850 9b 2 803 13.31 1.0 1.0 13.31

790 Vì Văn Tiếng 50290832 W644899 31 5 732a 0.37 1.0 1.0 0.37

Bản Pá Khoang 35.07 35.07

791 Vàng A Ly 51147611 W644369 17 2 731 8.11 1.0 1.0 8.11

792 Vàng A May 50307619 W644420 14 2 731 11.38 1.0 1.0 11.38

793 Vàng A Mua 50307619 W644441 7 2 731 4.05 1.0 1.0 4.05

794 Vàng A Nhịa 50566031 W644480 5 2 731 7.49 1.0 1.0 7.49

795 Vàng A Pó W644655 W644655 2 2 731 4.04 1.0 1.0 4.04

Bản Pói Lanh 58.38 58.38

796 Lò Văn Diên 50290823 W619494 3 1 729 2.65 1.0 1.0 2.65

797 Lò Văn Im 50804333 W644239 73 2 729 1.22 1.0 1.0 1.22

798 Lò Văn Inh 50525162 W644300 36 2 729 0.47 1.0 1.0 0.47

799 Lò Văn Lịch 50804355 W644388 33 2 729 0.62 1.0 1.0 0.62

800 Lò Văn Phan 50804361 W644526 61b 2 729 1.35 1.0 1.0 1.35

Vì Văn Hoa
776

Vì Văn Pâng
784

Vì Văn Thiên
788
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801 Lò Văn Phán 50425946 W644594 40 2 729 0.51 1.0 1.0 0.51

802 Lò Văn Phanh 50323553 W619503 2 1 729 0.53 1.0 1.0 0.53

803 Lò Văn Phong 5048745 W644566 55 2 729 0.78 1.0 1.0 0.78

50236476 W644607 64 2 729 0.42 1.0 1.0 0.42

50236476 W644607 70 2 729 1.08 1.0 1.0 1.08

Cộng cột [9], [15] 1.50 1.50

805 Lò Văn Thân 50589073 W644812 76 2 729 0.82 1.0 1.0 0.82

806 Lò Văn Thảnh 50589060 W644893 49 2 729 0.44 1.0 1.0 0.44

807 Lò Văn Thích 50525144 W644852 46 2 729 0.61 1.0 1.0 0.61

808 Lò Văn Thịch 50280746 W644857 30 2 729 0.34 1.0 1.0 0.34

809 Lò Văn Thoả 50589049 W644782 74 2 729 0.88 1.0 1.0 0.88

810 Lò Văn Xuân 50425943 W644999 19 2 729 0.45 1.0 1.0 0.45

811 Lò Văn Yêu 50425931 W619414 48 2 729 0.59 1.0 1.0 0.59

812 Lường Văn Minh 50425893 W644423 69 2 729 0.73 1.0 1.0 0.73

813 Lường Văn Nó 50294955 W644501 43 2 729 0.49 1.0 1.0 0.49

814 Lường Văn Phành 50294933 W644592 44 2 729 0.53 1.0 1.0 0.53

815 Lường Văn Xiên 50574406 W644988 24 2 729 0.43 1.0 1.0 0.43

816 Quàng Thị Đôi 50928697 W619453 32 2 729 1.11 1.0 1.0 1.11

817 Quàng Văn Chương 50084791 W644113 57 2 729 0.92 1.0 1.0 0.92

818 Quàng Văn Dịch 50743229 W644179 31 2 729 0.42 1.0 1.0 0.42

819 Quàng Văn Điểm 5036937 W619442 83 2 729 1.04 1.0 1.0 1.04

820 Quàng Văn Doản 50804334 W644159 75 2 729 0.69 1.0 1.0 0.69

821 Quàng Văn Dục 50659500 W644190 84 2 729 0.95 1.0 1.0 0.95

822 Quàng Văn Đức 50084755 W619460 78 2 729 0.74 1.0 1.0 0.74

823 Quàng Văn èo 5042589 W619467 79 2 729 0.76 1.0 1.0 0.76

824 Quàng Văn ít 50236466 W619471 54 2 729 0.89 1.0 1.0 0.89

825 Quàng Văn Nguộc 50369205 W644468 86 2 729 0.79 1.0 1.0 0.79

826 Quàng Văn Nhượng 50369231 W644479 87 2 729 1.25 1.0 1.0 1.25

827 Quàng Văn Phát 50525133 W644599 63 2 729 0.72 1.0 1.0 0.72

828 Quàng Văn Sươn 50589093 W644712 72b 2 729 0.99 1.0 1.0 0.99

829 Quàng Văn Tiên 50525142 W644886 82 2 729 0.91 1.0 1.0 0.91

830 Quàng Văn Ương 50525133 W619433 77 2 729 0.74 1.0 1.0 0.74

831 Sơn 50928694 W644711 51 2 729 0.53 1.0 1.0 0.53

Lò Văn Phóng
804
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832 Tòng Văn Diên 50928699 W644147 66 2 729 0.70 1.0 1.0 0.70

833 Tòng Văn Điện 50525147 W619446 50 2 729 0.82 1.0 1.0 0.82

50529781 W644160 68b 2 729 0.90 1.0 1.0 0.90

50529781 W644160 68c 2 729 0.05 1.0 1.0 0.05

Cộng cột [9], [15] 0.95 0.95

835 Tòng Văn Đợi 50589058 W619458 34 2 729 0.53 1.0 1.0 0.53

836 Tòng Văn è 50084809 W619466 45 2 729 0.77 1.0 1.0 0.77

837 Tòng Văn Hải 50659017 W644256 15b 2 729 0.32 1.0 1.0 0.32

838 Tòng Văn Hoản W644223 81 2 729 0.97 1.0 1.0 0.97

839 Tòng Văn ịch 50525131 W619586 13b 1 729 1.34 1.0 1.0 1.34

840 Tòng Văn Kem 50236456 W644302 65 2 729 0.57 1.0 1.0 0.57

841 Tòng Văn Máư 50539092 W644450 28 2 729 0.35 1.0 1.0 0.35

842 Tòng Văn Ninh 50804379 W644488 59 2 729 0.51 1.0 1.0 0.51

843 Tòng Văn ó 50425933 W619472 47 2 729 1.37 1.0 1.0 1.37

844 Tòng Văn ón 50294996 W619478 80 2 729 0.82 1.0 1.0 0.82

50294780 W644632 58 2 729 0.84 1.0 1.0 0.84

50294780 W644633 85 2 729 0.91 1.0 1.0 0.91

Cộng cột [9], [15] 1.75 1.75

846 Tòng Văn Phanh 50538712 W644544 42 2 729 0.89 1.0 1.0 0.89

847 Tòng Văn Phương 50515467 W619515 5 1 729 1.95 1.0 1.0 1.95

848 Tòng Văn Quân 50525171 W644665 26 2 729 0.46 1.0 1.0 0.46

849 Tòng Văn Sinh 50425597 W644682 56 2 729 0.69 1.0 1.0 0.69

850 Tòng Văn Xiên 50294699 W619561 4 1 729 1.29 1.0 1.0 1.29

851 Vì Văn Chiêng 50776906 W644077 62b 2 729 1.39 1.0 1.0 1.39

852 Vì Văn Chỉnh 50294937 W644118 20 2 729 0.39 1.0 1.0 0.39

853 Vì Văn Hường 50425955 W644248 38 2 729 0.80 1.0 1.0 0.80

854 Vì Văn Hưởng 50425958 W644250 60 2 729 1.88 1.0 1.0 1.88

855 Vì Văn Liên 50407396 W644351 53b 2 729 0.49 1.0 1.0 0.49

856 Vì Văn On 50425253 W644511 17 2 729 0.40 1.0 1.0 0.40

857 Vì Văn Phát 50804366 W644600 71 2 729 0.98 1.0 1.0 0.98

858 Vì Văn Phinh 50236478 W644555 18 2 729 0.40 1.0 1.0 0.40

859 Vì Văn Phớn 50776906 W644612 25 2 729 0.67 1.0 1.0 0.67

860 Vì Văn Phong 5084745 W644569 22 2 729 0.38 1.0 1.0 0.38

Tòng Văn Doản
834

Tòng Văn Pâng
845
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861 Vì Văn Sơn 50928694 W644711 68 2 710 0.53 1.0 1.0 0.53

862 Vì Văn Tinh 5029448 W644878 67 2 729 1.89 1.0 1.0 1.89

863 Vì Văn Toản 50294673 W619552 12 1 729 1.37 1.0 1.0 1.37

864 Vì Văn Tướng 50294237 W644944 16 2 729 0.37 1.0 1.0 0.37

Bản Tặc Tè 173.35 173.35

865 Bắc Văn Liên 50275696 W644646 13c 4 818 4.76 1.0 1.0 4.76

866 Cút Văn Pâng 50561772 W644622 13 9 817 5.00 1.0 1.0 5.00

867 Mòng Văn Bun 5062778 W644029 8 4 818 16.53 1.0 1.0 16.53

868 Mòng Văn Mâu 50562776 W644448 23 4 818 4.62 1.0 1.0 4.62

869 Mòng Văn May 50066705 W644415 6 3 818 12.68 1.0 1.0 12.68

870 Mòng Văn Nhi 50565574 W644476 16 4 818 5.35 1.0 1.0 5.35

871 Mòng Văn Phim 50578500 W644553 19 3 818 18.45 1.0 1.0 18.45

872 Mòng Văn Sết 50776100 W644718 24 4 818 4.04 1.0 1.0 4.04

873 Mòng Văn Thiêm 50562762 W644747 29 4 818 8.06 1.0 1.0 8.06

50776224 W644103 2 9 817 0.70 1.0 1.0 0.70

50776224 W644103 1 9 817 3.98 1.0 1.0 3.98

Cộng cột [9], [15] 4.68 4.68

875 Sèo Văn Hinh 50866202 W644202 8 9 817 7.82 1.0 1.0 7.82

876 Sèo Văn Liệng 50964992 W644354 27 4 818 5.61 1.0 1.0 5.61

50565551 W644418 26 4 818 6.10 1.0 1.0 6.10

50565551 W644418 14b 4 818 3.51 1.0 1.0 3.51

Cộng cột [9], [15] 9.61 9.61

50574483 W644706 28 4 818 11.14 1.0 1.0 11.14

50574483 W644706 30 4 818 6.14 1.0 1.0 6.14

Cộng cột [9], [15] 17.28 17.28

879 Sèo Văn Ten 50964994 W644730 5 9 817 9.10 1.0 1.0 9.10

880 Sèo Văn Xi 50562767 W644985 9 9 817 9.28 1.0 1.0 9.28

881 Vèn Văn Thong 50566763 W644780 1 3 818 11.25 1.0 1.0 11.25

882 Vì Văn Ăm 50565578 W619422 3 3 818 19.23 1.0 1.0 19.23

Bản Tông Hùm 73.55 73.35

883 Lò Thị Cu 50520745 W644125 20 5 731 0.54 1.0 1.0 0.54

884 Lò Thị Tân 50583271 W644933 14 5 731 0.92 1.0 1.0 0.92

885 Lò Văn Âng 50294744 W619423 42 5 731 0.95 1.0 1.0 0.95

Sèo Văn Chăn
874

Sèo Văn May
877

Sèo Văn Sơ
878
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886 Lò Văn Bảo 50929195 W644032 12 5 731 1.03 1.0 1.0 1.03

887 Lò Văn Biên 50515238 W644020 3 6 729 1.43 1.0 1.0 1.43

888 Lò Văn Chanh 50290832 W644065 23 5 731 0.45 1.0 1.0 0.45

889 Lò Văn Chiến 505324172 W644083 16 5 731 1.02 1.0 1.0 1.02

890 Lò Văn Chiển 50529792 W644079 30 5 731 0.78 1.0 1.0 0.78

891 Lò Văn Chiêng 50520740 W644074 39 5 731 1.37 1.0 1.0 1.37

892 Lò Văn Chung 50525101 W644093 26 3 710 0.72 1.0 1.0 0.72

893 Lò Văn Chương 50294748 W644112 27 5 731 0.51 1.0 1.0 0.51

894 Lò Văn Đảng 50589191 W619455 37 5 731 0.41 1.0 1.0 0.41

895 Lò Văn Hiên 50895357 W644206 33 5 731 0.84 1.0 1.0 0.84

896 Lò Văn Hoả 50763418 W644229 6 6 729 0.99 1.0 1.0 0.99

897 Lò Văn Hoán 50290875 W644236 5 6 732a 1.13 0.9 0.9 1.02

898 Lò Văn Inh 50589413 W644299 2 5 731 1.09 1.0 1.0 1.09

899 Lò Văn Ký 50715877 W644332 4 5 731 1.42 1.0 1.0 1.42

900 Lò Văn Lả 50851228 W644382 3 5 731 0.96 1.0 1.0 0.96

901 Lò Văn Lâu 50084545 W644372 4 6 729 1.46 1.0 1.0 1.46

50885094 W644394 21 3 729 0.59 1.0 1.0 0.59

50885094 W644394 14 6 729 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.94 0.94

903 Lò Văn Miên 50879616 W644438 29 5 731 0.50 1.0 1.0 0.50

904 Lò Văn Muôn 50520749 W644443 17 5 731 0.83 1.0 1.0 0.83

905 Lò Văn Nết 50058635 W644500 31 5 731 0.58 1.0 1.0 0.58

906 Lò Văn Ninh 50529714 W644485 35 5 731 0.59 1.0 1.0 0.59

907 Lò Văn No 50635167 W644489 49 5 731 0.86 1.0 1.0 0.86

908 Lò Văn ót 50578564 W619537 6 2 710 3.97 1.0 1.0 3.97

909 Lò Văn Pên 50568908 W644637 24 3 710 0.33 1.0 1.0 0.33

910 Lò Văn Phan 50707858 W644522 38 5 731 0.65 1.0 1.0 0.65

911 Lò Văn Phanh 50058679 W644531 28 5 731 0.90 1.0 1.0 0.90

912 Lò Văn Phanh 50058679 W644531 41 5 731 0.53 1.0 1.0 0.53

913 Lò Văn Phong 50515206 W644565 27 3 710 0.91 1.0 1.0 0.91

914 Lò Văn Phúc 50290830 W644614 20 3 710 0.70 1.0 1.0 0.70

50294775 W644583 18 5 731 0.90 1.0 1.0 0.90

50294775 W644583 13 5 731 0.43 1.0 1.0 0.43

Lò Văn Lúc
902

Lò Văn Phương
915
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Cộng cột [9], [15] 1.33 1.33

916 Lò Văn Quân 50566014 W644660 21 5 731 0.63 1.0 1.0 0.63

917 Lò Văn San 50589164 W644671 26 5 731 0.71 1.0 1.0 0.71

918 Lò Văn Sin 50589193 W644675 36 5 731 0.36 1.0 1.0 0.36

919 Lò Văn Soạn 50659620 W644692 8 5 731 1.77 1.0 1.0 1.77

920 Lò Văn Thanh 50529805 W644736 50 5 731 1.07 1.0 1.0 1.07

921 Lò Văn Thoản 50285078 W644785 9 6 729 0.96 1.0 1.0 0.96

922 Lò Văn Thương 50285091 W644822 15 3 710 0.48 1.0 1.0 0.48

923 Lò Văn Thượng 50520743 W644836 44 5 731 0.66 1.0 1.0 0.66

50294749 W644880 43 5 731 0.66 1.0 1.0 0.66

50294749 W644889 51 5 731 0.91 1.0 1.0 0.91

Cộng cột [9], [15] 1.57 1.57

925 Lò Văn Tiến 50589016 W644892 47 5 731 0.66 1.0 1.0 0.66

926 Lò Văn Tỉnh 50670761 W644949 25 5 731 0.78 1.0 1.0 0.78

927 Lò Văn Tục 50589417 W644966 15 5 731 0.42 1.0 1.0 0.42

928 Lò Văn Tươi 50659621 W644934 5 5 731 1.61 1.0 1.0 1.61

929 Lò Văn Vịnh 50520744 W644983 7 5 731 0.85 1.0 1.0 0.85

930 Lò Văn Yêu 50858614 W619413 19 5 731 0.64 1.0 1.0 0.64

931 Quàng Văn Linh W644342 22 5 731 0.75 1.0 1.0 0.75

932 Quàng Văn Thiện 50736484 W644762 24 5 731 0.66 1.0 1.0 0.66

933 Tòng Văn ánh 50294377 W619462 2 6 732a 0.92 0.9 0.9 0.83

934 Tòng Văn Bánh 50529807 W644035 11 6 729 0.73 1.0 1.0 0.73

935 Tòng Văn Bạt 50290870 W644041 45 5 731 0.87 1.0 1.0 0.87

936 Tòng Văn Bong 50804486 W644024 13 3 710 0.56 1.0 1.0 0.56

937 Tòng Văn Chiên 38 2 710 0.92 1.0 1.0 0.92

938 Tòng Văn Dũng 50589034 W644188 13 6 732a 1.05 1.0 1.0 1.05

939 Tòng Văn ẹo 50294765 W619469 32 5 731 0.49 1.0 1.0 0.49

940 Tòng Văn Hoản 50058681 W644232 52 5 731 1.27 1.0 1.0 1.27

50763481 W644321 17 3 729 0.39 1.0 1.0 0.39

50763481 W644321 12 6 729 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 0.90 0.90

942 Tòng Văn Lun 50792473 W644367 10 6 732a 0.79 1.0 1.0 0.79

943 Tòng Văn Lụng W644396 34 5 731 0.39 1.0 1.0 0.39

915

Lò Văn Tiên
924

Tòng Văn Kim
941
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944 Tòng Văn Nghĩa 505294767 W644464 8 6 729 1.22 1.0 1.0 1.22

945 Tòng Văn Nghiến 50589179 W644463 48 5 731 0.60 1.0 1.0 0.60

946 Tòng Văn Ninh 50294968 W644487 13 6 729 0.95 1.0 1.0 0.95

947 Tòng Văn Pâng 50236452 W644631 11 5 731 1.13 1.0 1.0 1.13

948 Tòng Văn Pặp W644650 46 5 731 0.48 1.0 1.0 0.48

949 Tòng Văn Phan 50525214 W644528 7 6 729 1.26 1.0 1.0 1.26

950 Tòng Văn Thảnh 50084584 W644840 12 6 732a 1.41 1.0 1.0 1.41

951 Tòng Văn Toản 50568875 W644912 5 6 729 1.14 1.0 1.0 1.14

952 Tòng Văn Tướng 50568909 W644943 23 3 710 0.49 1.0 1.0 0.49

953 Tòng Văn Ương 50735318 W619434 10 5 731 1.44 1.0 1.0 1.44

50369247 W619401 13 3 729 0.66 1.0 1.0 0.66

50369247 W619401 10 6 729 0.83 1.0 1.0 0.83

Cộng cột [9], [15] 1.49 1.49

955 Vì Văn Chướng 50290836 W644114 11 6 732a 1.41 1.0 1.0 1.41

956 Vì Văn Dịnh 50084543 W644180 19 3 710 0.78 1.0 1.0 0.78

957 Vì Văn Hoa 50369832 W644217 2b 6 729 1.57 1.0 1.0 1.57

958 Vì Văn Phanh 50084552 W644546 21 3 710 0.62 1.0 1.0 0.62

959 Vì Văn Thanh 50635154 W644738 8 6 732a 1.09 1.0 1.0 1.09

960 Vì Văn Thợi 50515212 W644868 9 6 732a 1.36 1.0 1.0 1.36

II Tên cộng đồng dân cư 4,031.67 4,028.91

Bản Cáp Vèn 147.59 147.59

58 2 802 0.55 1.0 1.0 0.55

13 6 730 0.78 1.0 1.0 0.78

16 4 802 2.12 1.0 1.0 2.12

8 2 802 1.30 1.0 1.0 1.30

53 6 730 0.82 1.0 1.0 0.82

1 1 816 0.48 1.0 1.0 0.48

43 6 730 0.79 1.0 1.0 0.79

3 4 802 3.29 1.0 1.0 3.29

1 4 802 17.83 1.0 1.0 17.83

2b 1 816 3.31 1.0 1.0 3.31

54 6 730 30.91 1.0 1.0 30.91

50776134 12 7 732a 1.23 1.0 1.0 1.23

Tòng Văn Xuân
954

CĐ Bản Cáp Vèn ( Bản Hin 

Cáp )1
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50776134 3 7 803 1.67 1.0 1.0 1.67

50776134 11 7 732a 10.96 1.0 1.0 10.96

50776134 44 1 817 8.82 1.0 1.0 8.82

50776134 17 5 803 16.67 1.0 1.0 16.67

50776134 14 5 803 46.06 1.0 1.0 46.06

Cộng cột [9], [15] 147.59 147.59

Bản Co Đứa 221.10 221.10

50520778 W619394 3a 3 732a 0.99 1.0 1.0 0.99

50520778 W619394 1 3 732a 0.95 1.0 1.0 0.95

50520778 11 1 732a 0.38 1.0 1.0 0.38

50520778 22 1 732a 4.28 1.0 1.0 4.28

50520778 W619394 19 4 731 2.87 1.0 1.0 2.87

50520778 W619394 9 2 732a 12.96 1.0 1.0 12.96

50520778 W619394 6 3 732a 9.57 1.0 1.0 9.57

50520778 W619394 3 2 732a 0.58 1.0 1.0 0.58

50520778 W619394 4 3 732a 2.95 1.0 1.0 2.95

50520778 W619394 10 3 732a 0.42 1.0 1.0 0.42

50520778 W619394 5a 3 732a 5.91 1.0 1.0 5.91

50520778 W619394 1 4 731 16.51 1.0 1.0 16.51

50520778 14d 4 732a 90.36 1.0 1.0 90.36

50520778 W619394 8 3 732a 3.96 1.0 1.0 3.96

50520778 1a 1 732a 3.17 1.0 1.0 3.17

50520778 6 1 732a 2.80 1.0 1.0 2.80

50520778 6a 1 732a 2.39 1.0 1.0 2.39

50520778 W619394 6 2 732a 60.05 1.0 1.0 60.05

Cộng cột [9], [15] 221.10 221.10

Bản Hốc Một 60.53 58.62

1b 6 729 3.24 1.0 1.0 3.24

10a 3 710 16.97 1.0 1.0 16.97

Cộng cột [9], [15] 20.21 20.21

50285091 W619388 11 1 710 1.79 1.0 1.0 1.79

50529788 W619600 71b 2 710 16.15 1.0 1.0 16.15

50529788 W619600 29 2 731 1.93 1.0 1.0 1.93

CĐ Bản Cáp Vèn ( Bản Hin 

Cáp )1

CĐ Bản Co Đứa
2

CĐ Bản Hốc Một ( Bản Hốc 

)3

CĐ Bản Hốc Một ( Bản Nà 

Một )4
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50529788 W619600 27 2 731 1.31 1.0 1.0 1.31

W619600 17b 1 710 16.49 0.9 0.9 14.84

W619600 10 1 710 0.76 0.9 0.9 0.68

W619600 8 1 710 0.58 0.9 0.9 0.52

50529788 W619600 70 2 710 0.80 0.9 0.9 0.72

50529788 W619600 70a 2 710 0.51 0.9 0.9 0.46

Cộng cột [9], [15] 40.32 38.41

Bản Huổi Ca 272.19 272.19

50515612 W619588 1 4 814 3.37 1.0 1.0 3.37

50515612 W619588 3 4 814 7.81 1.0 1.0 7.81

50515612 W619588 50 2 802 3.96 1.0 1.0 3.96

50515612 W619588 2 4 814 10.54 1.0 1.0 10.54

50515612 W619588 2a 3 814 0.54 1.0 1.0 0.54

50515612 W619588 5 1 814 121.24 1.0 1.0 121.24

50515612 W619588 2b 3 814 124.73 1.0 1.0 124.73

Cộng cột [9], [15] 272.19 272.19

Bản Huổi Dương 788.93 788.93

50804109 5 1 840 1.68 1.0 1.0 1.68

50804109 3a 4 831 4.09 1.0 1.0 4.09

50804109 2 4 837 4.83 1.0 1.0 4.83

50804109 3 5 837 2.46 1.0 1.0 2.46

50804109 10 3 837 3.05 1.0 1.0 3.05

50804109 15 2 837 2.56 1.0 1.0 2.56

50804109 4a 1 840 1.71 1.0 1.0 1.71

50804109 7 5 837 30.91 1.0 1.0 30.91

50804109 3 4 837 1.81 1.0 1.0 1.81

50804109 1 2 814 3.89 1.0 1.0 3.89

50804109 9 2 814 2.03 1.0 1.0 2.03

50804109 1 5 815 5.62 1.0 1.0 5.62

50804109 2 5 815 0.70 1.0 1.0 0.70

50804109 3 2 831 7.57 1.0 1.0 7.57

50804109 5 7 802 0.40 1.0 1.0 0.40

50804109 1 6 814 1.28 1.0 1.0 1.28

CĐ Bản Hốc Một ( Bản Nà 

Một )4

CĐ Bản Huổi Ca
5

CĐ Bản Huổi Dương
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50804109 3 5 815 0.58 1.0 1.0 0.58

50804109 3 6 814 2.61 1.0 1.0 2.61

50804109 6 2 831 0.38 1.0 1.0 0.38

50804109 9 7 802 0.49 1.0 1.0 0.49

50804109 2 1 831 8.36 1.0 1.0 8.36

50804109 1 2 831 0.49 1.0 1.0 0.49

50804109 10b 7 802 2.40 1.0 1.0 2.40

50804109 3 4 815 31.08 1.0 1.0 31.08

50804109 4 2 831 4.40 1.0 1.0 4.40

50804109 4 2 814 23.19 1.0 1.0 23.19

50804109 8 7 802 9.84 1.0 1.0 9.84

50804109 7 6 814 16.17 1.0 1.0 16.17

50804109 4d 8 802 1.49 1.0 1.0 1.49

50804109 1 4 815 37.27 1.0 1.0 37.27

50804109 8 6 814 2.28 1.0 1.0 2.28

50804109 4 6 814 2.75 1.0 1.0 2.75

50804109 2d 8 802 17.93 1.0 1.0 17.93

50804109 3 5 814 143.12 1.0 1.0 143.12

50804109 2 2 831 2.18 1.0 1.0 2.18

50804109 9 5 815 84.85 1.0 1.0 84.85

50804109 4 3 815 63.93 1.0 1.0 63.93

50804109 10 6 814 66.21 1.0 1.0 66.21

50804109 5r 8 802 192.34 1.0 1.0 192.34

Cộng cột [9], [15] 788.93 788.93

Bản Huổi Lầu 38.92 38.92

50568820 W619597 7 4 791 0.94 1.0 1.0 0.94

50568820 W619597 8 3 804 2.07 1.0 1.0 2.07

50568820 W619597 4 3 804 1.91 1.0 1.0 1.91

50568820 W619597 2 3 804 1.27 1.0 1.0 1.27

50568820 W619597 4 4 791 1.42 1.0 1.0 1.42

50568820 W619597 2 4 791 8.77 1.0 1.0 8.77

50568820 W619597 6 1 803 22.54 1.0 1.0 22.54

Cộng cột [9], [15] 38.92 38.92

CĐ Bản Huổi Dương
6

CĐ Bản Huổi Lầu
7
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Bản Huổi Niếng 294.28 294.28

50323418 W619383 12 2 837 5.46 1.0 1.0 5.46

50323418 W619383 5 3 837 15.67 1.0 1.0 15.67

50323418 W619383 17 2 816 8.00 1.0 1.0 8.00

50323418 W619383 12 2 815 1.13 1.0 1.0 1.13

50323418 W619383 15 3 816 1.83 1.0 1.0 1.83

50323418 W619383 11a 2 815 3.73 1.0 1.0 3.73

50323418 W619383 8 4 816 0.45 1.0 1.0 0.45

50323418 W619383 7 3 815 19.63 1.0 1.0 19.63

50323418 W619383 11b 2 815 2.28 1.0 1.0 2.28

50323418 W619383 26 3 816 23.70 1.0 1.0 23.70

50323418 W619383 12 1 815 2.61 1.0 1.0 2.61

50323418 W619383 14 3 816 6.91 1.0 1.0 6.91

50323418 W619383 16 1 815 0.53 1.0 1.0 0.53

50323418 W619383 2e 2 837 0.43 1.0 1.0 0.43

50323418 W619383 2f 2 837 0.10 1.0 1.0 0.10

50323418 W619383 20 1 815 0.88 1.0 1.0 0.88

50323418 W619383 22 1 815 35.25 1.0 1.0 35.25

50323418 W619383 4 2 815 35.65 1.0 1.0 35.65

50323418 W619383 23 3 816 0.65 1.0 1.0 0.65

50323418 W619383 18c 1 815 13.41 1.0 1.0 13.41

50323418 W619383 1f 2 837 19.35 1.0 1.0 19.35

50323418 W619383 9 4 816 96.63 1.0 1.0 96.63

Cộng cột [9], [15] 294.28 294.28

Bản Huổi Pót 21.15 21.08

50528200 W619386 25 3 731 3.37 1.0 1.0 3.37

50528200 W619386 20b 1 731 2.86 1.0 1.0 2.86

50528200 W619386 4 3 731 0.41 1.0 1.0 0.41

50528200 W619386 5 3 731 2.86 1.0 1.0 2.86

50528200 W619386 37 3 731 0.53 1.0 1.0 0.53

50528200 W619386 21 3 731 7.34 1.0 1.0 7.34

50528200 W619386 33 3 731 0.72 0.9 0.9 0.65

50528200 W619386 18 3 731 3.06 1.0 1.0 3.06

CĐ Bản Huổi Niếng
8

CĐ Bản Huổi Pót
9
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Cộng cột [9], [15] 21.15 21.08

Bản Lọng Ôn 14.45 14.45

50339844 W619393 16b 4 803 8.61 1.0 1.0 8.61

50339844 W619393 7 6 803 3.56 1.0 1.0 3.56

50339844 W619393 21 4 803 0.93 1.0 1.0 0.93

50339844 W619393 10 6 803 1.35 1.0 1.0 1.35

Cộng cột [9], [15] 14.45 14.45

Bản Mường Và 453.69 453.63

50340456 W619390 63 4 729 0.38 1.0 1.0 0.38

50340456 W619390 14 6 732a 0.53 1.0 1.0 0.53

50340456 W619390 38c 3 729 1.41 1.0 1.0 1.41

50340456 W619390 1 3 729 1.34 1.0 1.0 1.34

50340456 W619390 78a 4 729 0.32 0.9 0.9 0.29

50340456 W619390 14 5 729 104.83 1.0 1.0 104.83

50340456 W619390 14 4 729 5.71 1.0 1.0 5.71

50340456 W619390 79 4 729 0.32 0.9 0.9 0.29

50340456 W619390 10 4 729 9.81 1.0 1.0 9.81

50340456 W619390 3 2 802 0.62 1.0 1.0 0.62

50340456 W619390 9 5a 730 0.38 1.0 1.0 0.38

50340456 W619390 22 3 730 52.90 1.0 1.0 52.90

50340456 W619390 78 4 730 13.27 1.0 1.0 13.27

50340456 W619390 37d 1 730 23.60 1.0 1.0 23.60

50340456 W619390 21 6 732a 15.62 1.0 1.0 15.62

50340456 W619390 16 5a 730 56.29 1.0 1.0 56.29

50340456 W619390 10 2 730 91.09 1.0 1.0 91.09

50340456 W619390 1 5b 730 72.45 1.0 1.0 72.45

50340456 W619390 5a 1 730 2.82 1.0 1.0 2.82

Cộng cột [9], [15] 453.69 453.63

Bản Nà Cang 144.57 144.57

50562702 W619589 3 3b 803 1.68 1.0 1.0 1.68

50562702 W619589 26 3b 803 3.34 1.0 1.0 3.34

50562702 W619589 20 3b 803 0.95 1.0 1.0 0.95

50562702 W619589 14 9 803 2.75 1.0 1.0 2.75

9

CĐ Bản Lọng Ôn
10

CĐ Bản Mường Và
11

CĐ Bản Nà Cang
12
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50562702 W619589 6 3a 803 3.02 1.0 1.0 3.02

50562702 W619589 10 3a 803 1.36 1.0 1.0 1.36

50562702 W619589 1 3a 803 0.56 1.0 1.0 0.56

50562702 W619589 3 3a 803 4.88 1.0 1.0 4.88

50562702 W619589 5 3b 803 0.35 1.0 1.0 0.35

50562702 W619589 19 9 803 0.73 1.0 1.0 0.73

50562702 W619589 9 3a 803 7.45 1.0 1.0 7.45

50562702 W619589 11 8 803 1.08 1.0 1.0 1.08

50562702 W619589 5 3a 803 13.79 1.0 1.0 13.79

50562702 W619589 18 9 803 16.73 1.0 1.0 16.73

50562702 W619589 14 8 803 2.88 1.0 1.0 2.88

50562702 W619589 21 3b 803 0.88 1.0 1.0 0.88

50562702 W619589 1 3b 803 26.72 1.0 1.0 26.72

50562702 W619589 22 3b 803 31.66 1.0 1.0 31.66

50562702 W619589 32 8 803 22.48 1.0 1.0 22.48

50562702 W619589 23 8 803 1.28 1.0 1.0 1.28

Cộng cột [9], [15] 144.57 144.57

Bản Nà Khoang 21.70 21.70

50565672 W619594 32 5 817 0.32 1.0 1.0 0.32

50565672 W619594 23 12 803 0.39 1.0 1.0 0.39

50565672 W619594 1 10 803 0.45 1.0 1.0 0.45

50565672 W619594 21 1 818 1.29 1.0 1.0 1.29

50565672 W619594 10 1 818 0.46 1.0 1.0 0.46

50565672 W619594 21 11 803 1.71 1.0 1.0 1.71

50565672 W619594 16 12 803 2.55 1.0 1.0 2.55

50565672 W619594 18 12 803 8.36 1.0 1.0 8.36

50565672 W619594 27 5 817 4.13 1.0 1.0 4.13

50565672 W619594 40 5 817 1.61 1.0 1.0 1.61

50565672 W619594 43 5 817 0.43 1.0 1.0 0.43

Cộng cột [9], [15] 21.70 21.70

Bản Nà Lừa 51.71 51.68

50565891 W619598 21 7 803 3.14 1.0 1.0 3.14

50565891 W619598 8 7 803 0.32 0.9 0.9 0.29

CĐ Bản Nà Cang
12

CĐ Bản Nà Khoang
13

CĐ Bản Nà Lừa
14
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50565891 W619598 6 7 803 1.66 1.0 1.0 1.66

50565891 W619598 95 7 803 4.88 1.0 1.0 4.88

50565891 W619598 38 7 803 0.53 1.0 1.0 0.53

50565891 W619598 4 7 803 1.10 1.0 1.0 1.10

50565891 W619598 23 3 817 5.78 1.0 1.0 5.78

50565891 W619598 15 3 817 6.95 1.0 1.0 6.95

50565891 W619598 99b 7 803 6.58 1.0 1.0 6.58

50565891 W619598 1 3 817 1.02 1.0 1.0 1.02

50565891 W619598 25 3 817 1.86 1.0 1.0 1.86

50565891 W619598 1 7 803 1.98 1.0 1.0 1.98

50565891 W619598 5 7 803 2.19 1.0 1.0 2.19

50565891 W619598 2a 6 804 0.43 1.0 1.0 0.43

50565891 W619598 2 6 804 0.78 1.0 1.0 0.78

50565891 W619598 7 5 804 10.42 1.0 1.0 10.42

50565891 W619598 6 6 804 2.09 1.0 1.0 2.09

Cộng cột [9], [15] 51.71 51.68

Bản Nà Mòn 705.63 705.63

50776227 W619599 17 6 817 10.76 1.0 1.0 10.76

50776227 W619599 31 7 817 2.70 1.0 1.0 2.70

50776227 W619599 1 6 817 0.58 1.0 1.0 0.58

50776227 W619599 25 7 817 3.10 1.0 1.0 3.10

50776227 W619599 7 6 817 57.06 1.0 1.0 57.06

50776227 W619599 21a 10 817 3.95 1.0 1.0 3.95

50776227 W619599 23 8 817 2.71 1.0 1.0 2.71

50776227 W619599 21 8 817 2.38 1.0 1.0 2.38

50776227 W619599 22 10 817 80.82 1.0 1.0 80.82

50776227 W619599 36 7 817 71.71 1.0 1.0 71.71

50776227 W619599 3 14 817 119.44 1.0 1.0 119.44

50776227 W619599 4 12 817 124.23 1.0 1.0 124.23

50776227 W619599 31 8 817 87.43 1.0 1.0 87.43

50776227 W619599 10 11 817 138.76 1.0 1.0 138.76

Cộng cột [9], [15] 705.63 705.63

Bản Nghè Vèn 33.58 33.32

CĐ Bản Nà Lừa
14

CĐ Bản Nà Mòn
15
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22 2 803 1.36 1.0 1.0 1.36

50529793 W619382 2 1 732a 0.64 1.0 1.0 0.64

50529793 W619382 14 1 732a 0.99 1.0 1.0 0.99

50529793 W619382 12 5 732a 5.37 1.0 1.0 5.37

50529793 W619382 10 5 732a 0.81 1.0 1.0 0.81

50529793 W619382 5 5 732a 0.34 1.0 1.0 0.34

50529793 W619382 1 5 732a 4.16 1.0 1.0 4.16

50529793 W619382 67 5 731 3.25 1.0 1.0 3.25

50529793 W619382 9 1 732a 7.46 1.0 1.0 7.46

50529793 W619382 18 1 732a 5.40 1.0 1.0 5.40

50529793 W619382 71 5 731 2.64 0.9 0.9 2.38

50529793 W619382 59 5 732a 1.16 1.0 1.0 1.16

Cộng cột [9], [15] 33.58 33.32

Bản Pá Khoang 39.87 39.87

50765670 W619595 19 2 731 2.04 1.0 1.0 2.04

50765670 W619595 26 2 731 4.69 1.0 1.0 4.69

50765670 W619595 10 2 731 33.14 1.0 1.0 33.14

Cộng cột [9], [15] 39.87 39.87

Bản Phá Thóng 111.82 111.82

5089500 W619387 2 7 841 0.58 1.0 1.0 0.58

5089500 W619387 3 7 841 1.12 1.0 1.0 1.12

5089500 W619387 6 4 841 4.73 1.0 1.0 4.73

5089500 W619387 4b 6 841 2.55 1.0 1.0 2.55

5089500 W619387 4c 6 841 0.17 1.0 1.0 0.17

5089500 W619387 3 2 841 1.63 1.0 1.0 1.63

5089500 W619387 5c 6 841 23.53 1.0 1.0 23.53

5089500 W619387 1 4 841 9.97 1.0 1.0 9.97

5089500 W619387 1 2 841 67.54 1.0 1.0 67.54

Cộng cột [9], [15] 111.82 111.82

Bản Pói Lanh 79.42 79.28

50525142 W619569 23e 2 729 8.27 1.0 1.0 8.27

50525142 W619569 1 2 710 0.56 1.0 1.0 0.56

50525142 W619569 4 3 729 0.47 1.0 1.0 0.47

CĐ Bản Nghè Vèn ( Bản 

Huổi Vèn )16

CĐ Bản Pá Khoang
17

CĐ Bản Phá Thóng
18

CĐ Bản Pói Lanh ( Bản 
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50525142 W619569 2 3 729 0.34 1.0 1.0 0.34

50525142 W619569 14c 2 729 1.40 0.9 0.9 1.26

50525142 W619569 1 2 729 0.48 1.0 1.0 0.48

50525142 W619569 11b 2 729 6.96 1.0 1.0 6.96

50525142 W619569 18 1 731 5.10 1.0 1.0 5.10

50525142 9 1 710 24.09 1.0 1.0 24.09

50525142 W644913 2c 1 710 7.40 1.0 1.0 7.40

50525142 W619569 37b 2 729 7.25 1.0 1.0 7.25

50525126 W619385 20d 1 729 13.33 1.0 1.0 13.33

50285091 W619388 14 1 710 0.63 1.0 1.0 0.63

50525126 W619385 16b 1 729 3.14 1.0 1.0 3.14

Cộng cột [9], [15] 79.42 79.28

Bản Púng Pảng 237.95 237.95

51042074 W619400 7 8 816 4.04 1.0 1.0 4.04

51042074 W619400 1 7 840 0.90 1.0 1.0 0.90

51042074 W619400 4 7 840 7.04 1.0 1.0 7.04

51042074 W619400 1 1 841 9.63 1.0 1.0 9.63

51042074 W619400 3 8 816 9.21 1.0 1.0 9.21

51042074 W619400 2 7 840 33.30 1.0 1.0 33.30

51042074 W619400 11 5 816 0.59 1.0 1.0 0.59

51042074 W619400 6 5 816 102.89 1.0 1.0 102.89

51042074 W619400 4a 6 816 0.83 1.0 1.0 0.83

51042074 W619400 1 6 816 0.60 1.0 1.0 0.60

51042074 W619400 2 6 816 32.89 1.0 1.0 32.89

51042074 W619400 6 6 816 9.95 1.0 1.0 9.95

51042074 W619400 1 8 816 1.37 1.0 1.0 1.37

51042074 W619400 6 7 816 2.13 1.0 1.0 2.13

51042074 W619400 4 8 816 22.58 1.0 1.0 22.58

Cộng cột [9], [15] 237.95 237.95

Bản Tặc Tè 219.24 219.24

50776236 W619389 14 9 817 29.45 1.0 1.0 29.45

50776236 W619389 1 8 819 0.96 1.0 1.0 0.96

50776236 W619389 6 8 819 6.79 1.0 1.0 6.79

CĐ Bản Pói Lanh ( Bản 

Nong Lanh )19

CĐ Bản Púng Pảng
20

CĐ Bản Tặc Tè
21
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50776236 W619389 2 8 819 8.21 1.0 1.0 8.21

50776236 W619389 12 9 817 4.77 1.0 1.0 4.77

50776236 W619389 10 3 818 38.69 1.0 1.0 38.69

50776236 W619389 4 4 818 22.13 1.0 1.0 22.13

50776236 W619389 3 8 819 10.75 1.0 1.0 10.75

50776236 W619389 4 13 817 97.49 1.0 1.0 97.49

Cộng cột [9], [15] 219.24 219.24

Bản Tông Hùm 73.35 73.07

50285091 W619388 7 1 732a 3.27 1.0 1.0 3.27

50285091 W619388 6 6 732a 0.97 0.9 0.9 0.87

50285091 W619388 25 3 710 0.60 1.0 1.0 0.60

50285091 W619388 22 3 710 9.19 1.0 1.0 9.19

50285091 W619388 12 1 732a 1.30 1.0 1.0 1.30

50285091 W619388 15 1 710 1.79 0.9 0.9 1.61

50285091 W619388 9 2 710 5.16 1.0 1.0 5.16

50285091 W619388 23 1 732a 28.36 1.0 1.0 28.36

Cộng cột [9], [15] 50.64 50.36

50529805 W619593 23 2 731 3.85 1.0 1.0 3.85

50529805 W619593 15 1 732a 5.34 1.0 1.0 5.34

50529805 W619593 30 3 710 1.41 1.0 1.0 1.41

50529805 W619593 57 5 731 2.41 1.0 1.0 2.41

50529805 W619593 40 5 731 1.15 1.0 1.0 1.15

50529805 W619593 22 6 732a 0.48 1.0 1.0 0.48

50529805 W619593 63 5 731 0.58 1.0 1.0 0.58

50529805 W619593 15 2 731 0.70 1.0 1.0 0.70

50529805 W619593 18 6 732a 6.79 1.0 1.0 6.79

Cộng cột [9], [15] 22.71 22.71

V Uỷ ban nhân dân xã 1,505.84 1,498.83

Bản Cáp Vèn 0.88 0.88

1 UBND xã 42 6 730 0.88 1.0 1.0 0.88

Bản Co Đứa 0.17 0.17

50520778 1c 4 732a 0.17 1.0 1.0 0.17

Bản Hốc Một 51.47 50.85

CĐ Bản Tặc Tè
21

CĐ Bản Tông Hùm ( Bản 

Bản Tông )22

CĐ Bản Tông Hùm ( Bản 

Huổi Hùm )23
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19 1 710 16.05 1.0 1.0 16.05

50529788 W619600 12 1 710 2.62 0.9 0.9 2.36

50529788 W619600 6 1 710 1.00 0.9 0.9 0.90

50529788 W619600 3 1 710 2.22 1.0 1.0 2.22

23 1 710 0.78 1.0 1.0 0.78

50529788 W619600 5 1 710 2.59 0.9 0.9 2.33

18 1 710 17.60 1.0 1.0 17.60

1d 1 710 8.61 1.0 1.0 8.61

Bản Huổi Niếng 88.75 88.75

50323418 29 2 816 0.36 1.0 1.0 0.36

7 3 837 6.02 1.0 1.0 6.02

3 3 837 4.37 1.0 1.0 4.37

50659003 11 3 837 14.76 1.0 1.0 14.76

1 3 837 31.17 1.0 1.0 31.17

2 3 837 20.70 1.0 1.0 20.70

50323418 W644357 22 3 816 1.38 1.0 1.0 1.38

8 3 837 9.99 1.0 1.0 9.99

Bản Huổi Pót 4.02 4.02

17 3 731 0.43 1.0 1.0 0.43

20 3 731 3.59 1.0 1.0 3.59

Bản Lọng Ôn 36.00 36.00

2 1 819 4.42 1.0 1.0 4.42

1 1 819 1.57 1.0 1.0 1.57

5 1 819 10.74 1.0 1.0 10.74

4 1 819 0.47 1.0 1.0 0.47

6 1 819 18.80 1.0 1.0 18.80

Bản Mường Và 620.14 615.79

50340456 W619390 8 2 732a 0.80 1.0 1.0 0.80

50340456 W619390 4 2 732a 4.22 1.0 1.0 4.22

50340456 W619390 28 3 710 0.33 1.0 1.0 0.33

50340456 W619390 3 3 710 0.52 1.0 1.0 0.52

50340456 W619390 48b 3 731 0.16 1.0 1.0 0.16

50340456 W619390 45b 3 731 0.81 1.0 1.0 0.81
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50340456 W619390 32 4 729 0.69 1.0 1.0 0.69

50340456 W619390 16 1 730 1.13 1.0 1.0 1.13

50340456 W619390 10b 1 729 0.14 1.0 1.0 0.14

50340456 W619390 8 5 729 0.42 1.0 1.0 0.42

50340456 W619390 17 2 710 1.42 1.0 1.0 1.42

50340456 W619390 12 3 731 3.43 1.0 1.0 3.43

50340456 W619390 70 5 731 1.37 0.9 0.9 1.23

50340456 W619390 27 3 731 0.63 1.0 1.0 0.63

50340456 W619390 40 3 731 5.63 1.0 1.0 5.63

50340456 W619390 29b 2 729 1.75 1.0 1.0 1.75

50340456 W619390 29c 2 729 0.11 1.0 1.0 0.11

50340456 W619390 62 5 731 0.36 1.0 1.0 0.36

50340456 W619390 55 5 731 0.31 1.0 1.0 0.31

50340456 W619390 54 5 731 2.43 0.9 0.9 2.19

50340456 W619390 4 5 732a 0.54 1.0 1.0 0.54

50340456 W619390 3 6 732a 0.55 0.9 0.9 0.50

50340456 W619390 22 3 729 0.31 1.0 1.0 0.31

50340456 W619390 24 5 732a 0.97 0.9 0.9 0.87

50340456 W619390 14 1 731 0.32 0.9 0.9 0.29

50340456 W619390 49 2 710 0.62 0.9 0.9 0.56

50340456 W619390 19 1 731 1.85 0.9 0.9 1.67

50340456 W619390 12 1 731 0.96 0.9 0.9 0.86

50340456 W619390 42 3 731 0.68 1.0 1.0 0.68

50340456 W619390 15b 1 729 0.26 1.0 1.0 0.26

50340456 W619390 64 5 731 1.57 0.9 0.9 1.41

50340456 W619390 1 6 732a 3.38 0.9 0.9 3.04

50340456 W619390 87 4 729 0.44 1.0 1.0 0.44

50340456 W619390 31 3 731 0.47 1.0 1.0 0.47

50340456 W619390 6 1 731 2.53 1.0 1.0 2.53

50340456 W619390 20 1 710 1.29 1.0 1.0 1.29

50340456 W619390 2 3 710 0.51 1.0 1.0 0.51

50340456 W619390 1 3 710 0.48 1.0 1.0 0.48

50340456 W619390 7 2 732a 17.34 1.0 1.0 17.34
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50340456 W619390 21 2 731 10.42 1.0 1.0 10.42

50340456 W619390 25 2 731 0.62 1.0 1.0 0.62

50340456 W619390 24 2 731 0.37 1.0 1.0 0.37

50340456 W619390 74a 2 710 0.57 1.0 1.0 0.57

50340456 W619390 11a 1 731 0.61 0.9 0.9 0.55

50340456 W619390 17 3 710 0.38 1.0 1.0 0.38

50340456 W619390 23 3 731 0.62 1.0 1.0 0.62

50340456 W619390 56 5 731 6.57 0.9 0.9 5.91

50340456 W619390 50a 2 710 7.38 0.9 0.9 6.64

50340456 W619390 66 5 731 0.89 0.9 0.9 0.80

50340456 W619390 86 4 729 1.44 1.0 1.0 1.44

50340456 W619390 16 3 731 1.07 1.0 1.0 1.07

50340456 W619390 12 3 710 0.58 1.0 1.0 0.58

50340456 W619390 22a 2 731 6.56 1.0 1.0 6.56

50340456 W619390 6 3 710 2.50 1.0 1.0 2.50

50340456 W619390 30 2 731 65.00 1.0 1.0 65.00

50340456 W619390 4 3 710 0.86 1.0 1.0 0.86

50340456 W619390 39 4 729 0.72 1.0 1.0 0.72

50340456 W619390 24 1 731 5.74 1.0 1.0 5.74

50340456 W619390 31a 2 710 4.21 1.0 1.0 4.21

50340456 W619390 3 6 816 1.43 1.0 1.0 1.43

50340456 W619390 1 12 840 10.10 1.0 1.0 10.10

50340456 W619390 4 6 830 1.07 1.0 1.0 1.07

50340456 W619390 3 5 819 5.09 1.0 1.0 5.09

50340456 W619390 2 3 818 2.89 1.0 1.0 2.89

50340456 W619390 7 7 803 0.53 1.0 1.0 0.53

50340456 W619390 30 6 732a 0.41 1.0 1.0 0.41

50340456 W619390 55 5 732a 1.14 1.0 1.0 1.14

50340456 W619390 3 9 817 0.84 1.0 1.0 0.84

50340456 W619390 30 4 817 0.57 1.0 1.0 0.57

50340456 W619390 32b 7 817 1.19 1.0 1.0 1.19

50340456 W619390 31 1 818 1.49 1.0 1.0 1.49

50340456 W619390 26b 7 817 1.34 1.0 1.0 1.34
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50340456 W619390 21 3 817 2.19 1.0 1.0 2.19

50340456 W619390 24 3 817 1.10 1.0 1.0 1.10

50340456 W619390 9 7 803 3.03 0.9 0.9 2.73

50340456 W619390 21 8 732a 0.47 0.9 0.9 0.42

50340456 W619390 10 3b 803 4.85 1.0 1.0 4.85

50340456 W619390 4 8 803 2.65 1.0 1.0 2.65

50340456 W619390 4 3 817 0.50 1.0 1.0 0.50

50340456 W619390 10 3 817 0.42 1.0 1.0 0.42

50340456 W619390 19 3 817 0.45 1.0 1.0 0.45

50340456 W619390 102 7 803 1.96 1.0 1.0 1.96

50340456 W619390 8 4 791 1.43 1.0 1.0 1.43

50340456 W619390 6 6 803 1.06 1.0 1.0 1.06

50340456 W619390 12 4 803 3.25 1.0 1.0 3.25

50340456 W619390 25 6 803 6.10 1.0 1.0 6.10

50340456 W619390 96b 7 803 0.34 1.0 1.0 0.34

50340456 W619390 37b 7 803 0.33 1.0 1.0 0.33

50340456 W619390 33 1 817 0.72 1.0 1.0 0.72

50340456 W619390 16 2 803 0.92 1.0 1.0 0.92

50340456 W619390 20 2 803 0.40 1.0 1.0 0.40

50340456 W619390 19 2 803 0.46 1.0 1.0 0.46

50340456 W619390 18 1 791 1.10 1.0 1.0 1.10

50340456 W619390 4 4 817 10.31 1.0 1.0 10.31

50340456 W619390 1 4 817 0.52 1.0 1.0 0.52

50340456 W619390 2 2 818 5.15 1.0 1.0 5.15

50340456 W619390 12 6 803 0.65 1.0 1.0 0.65

50340456 W619390 10 5 817 3.61 1.0 1.0 3.61

50340456 W619390 47 5 732a 0.88 0.9 0.9 0.79

50340456 W619390 17 2 803 0.59 1.0 1.0 0.59

50340456 W619390 23 2 803 3.13 1.0 1.0 3.13

50340456 W619390 11 3b 803 0.57 1.0 1.0 0.57

50340456 W619390 6b 4 791 1.05 1.0 1.0 1.05

50340456 W619390 6 8 803 1.74 1.0 1.0 1.74

50340456 W619390 27 3 817 0.85 1.0 1.0 0.85
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50340456 W619390 38 1 818 14.50 1.0 1.0 14.50

50340456 W619390 5 7 732a 5.93 1.0 1.0 5.93

50340456 W619390 3 2 818 22.42 1.0 1.0 22.42

50340456 W619390 19 4 817 8.48 1.0 1.0 8.48

50340456 W619390 6 6 817 1.96 1.0 1.0 1.96

50340456 W619390 14 6 803 28.05 1.0 1.0 28.05

50340456 W619390 31 4 817 36.62 1.0 1.0 36.62

50340456 W619390 33 2 817 0.70 1.0 1.0 0.70

50340456 W619390 25 6 732a 10.87 1.0 1.0 10.87

50340456 W619390 13 1 816 0.44 1.0 1.0 0.44

50340456 W619390 1 4 816 0.37 1.0 1.0 0.37

50340456 W619390 7 5 816 1.29 1.0 1.0 1.29

50340456 W619390 5 1 815 2.50 1.0 1.0 2.50

50340456 W619390 31 2 817 0.74 0.9 0.9 0.67

50340456 W619390 38 2 817 0.54 0.9 0.9 0.49

50340456 W619390 8 2 817 1.06 0.9 0.9 0.95

50340456 W619390 4 2 817 1.00 0.9 0.9 0.90

50340456 W619390 1 3 730 0.58 0.9 0.9 0.52

50340456 W619390 25 2 817 0.38 0.9 0.9 0.34

50340456 W619390 18 2 817 0.34 0.9 0.9 0.31

50340456 W619390 6 3 730 0.34 0.9 0.9 0.31

50340456 W619390 2 5a 730 0.58 1.0 1.0 0.58

50340456 W619390 2 4 730 0.40 1.0 1.0 0.40

50340456 W619390 17 4 730 0.45 1.0 1.0 0.45

50340456 W619390 25 4 730 0.31 1.0 1.0 0.31

50340456 W619390 47 4 730 1.91 1.0 1.0 1.91

50340456 W619390 55 4 730 0.53 1.0 1.0 0.53

50340456 W619390 87 4 730 1.28 1.0 1.0 1.28

50340456 W619390 103 4 730 0.31 1.0 1.0 0.31

50340456 W619390 113 4 730 1.13 1.0 1.0 1.13

50340456 W619390 3 1 816 0.57 1.0 1.0 0.57

50340456 W619390 23 6 732a 0.49 1.0 1.0 0.49

50340456 W619390 52 1 802 0.31 1.0 1.0 0.31
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50340456 W619390 51b 2 817 0.46 1.0 1.0 0.46

50340456 W619390 23 5a 730 0.41 1.0 1.0 0.41

50340456 W619390 8 1 816 6.18 1.0 1.0 6.18

50340456 W619390 10 3 802 14.04 1.0 1.0 14.04

50340456 W619390 7 3 730 0.39 0.9 0.9 0.35

50340456 W619390 4 2 816 0.41 1.0 1.0 0.41

50340456 W619390 10 1 817 0.67 0.9 0.9 0.60

50340456 W619390 10 2 816 0.35 1.0 1.0 0.35

50340456 W619390 3 2 815 0.33 1.0 1.0 0.33

50340456 W619390 2 3 815 0.90 1.0 1.0 0.90

50340456 W619390 3 5a 730 0.52 1.0 1.0 0.52

50340456 W619390 53b 2 817 0.45 1.0 1.0 0.45

50340456 W619390 25 5a 730 3.07 1.0 1.0 3.07

50340456 W619390 110 4 730 2.58 1.0 1.0 2.58

50340456 W619390 11 2 817 0.79 0.9 0.9 0.71

50340456 W619390 30 2 817 2.27 0.9 0.9 2.04

50340456 W619390 41 2 817 0.53 0.9 0.9 0.48

50340456 W619390 41 1 730 0.32 1.0 1.0 0.32

50340456 W619390 99 4 730 0.53 1.0 1.0 0.53

50340456 W619390 17 1 815 0.41 1.0 1.0 0.41

50340456 W619390 9 2 816 53.82 1.0 1.0 53.82

50340456 W619390 13 1 815 1.08 1.0 1.0 1.08

50340456 W619390 1c 8 802 10.56 1.0 1.0 10.56

50340456 W619390 5b 13 817 0.57 1.0 1.0 0.57

50340456 W619390 5d 13 817 0.35 1.0 1.0 0.35

50340456 W619390 13a 8 817 1.07 1.0 1.0 1.07

50340456 W619390 25 4 818 0.46 1.0 1.0 0.46

50340456 W619390 1 13 817 0.60 1.0 1.0 0.60

50340456 W619390 6 9 817 3.45 1.0 1.0 3.45

50340456 W619390 17 3 818 2.92 1.0 1.0 2.92

50340456 W619390 24c 3 818 0.56 1.0 1.0 0.56

50340456 W619390 6 4 818 17.57 1.0 1.0 17.57

50340456 W619390 31 4 818 2.70 1.0 1.0 2.70
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50340456 W619390 21 3 818 12.32 1.0 1.0 12.32

50340456 W619390 16 3 818 7.21 1.0 1.0 7.21

50340456 W619390 43d 3 731 22.91 1.0 1.0 22.91

50340456 W619390 43e 3 731 8.57 1.0 1.0 8.57

50340456 W619390 4a 4 731 3.30 1.0 1.0 3.30

50340456 W619390 11c 4 731 2.68 1.0 1.0 2.68

50340456 W619390 22b 2 731 9.24 1.0 1.0 9.24

50340456 W619390 20a 3 730 3.29 1.0 1.0 3.29

50340456 W619390 22b1 2 731 1.46 1.0 1.0 1.46

50340456 W619390 36d 3 731 0.03 1.0 1.0 0.03

50340456 W619390 36b 3 731 0.17 1.0 1.0 0.17

50340456 W619390 23d 2 817 0.25 1.0 1.0 0.25

50340456 W619390 8b 1 730 0.30 1.0 1.0 0.30

Bản Nà Lừa 37.71 37.23

50565891 12 7 804 6.88 1.0 1.0 6.88

50565891 26 3 817 0.36 1.0 1.0 0.36

50565891 51 1 817 0.51 1.0 1.0 0.51

50565891 1 7 804 0.55 1.0 1.0 0.55

50565891 10 4 817 0.77 1.0 1.0 0.77

50565891 5 7 804 23.09 1.0 1.0 23.09

50565891 18 1 817 4.78 0.9 0.9 4.30

50395123 W644170 28 7 803 0.77 1.0 1.0 0.77

Bản Nghè Vèn 0.23 0.23

50659094 W644181 2b 2 803 0.23 1.0 1.0 0.23

Bản Pá Khoang 8.63 8.63

50340456 W619390 7 1 731 2.19 1.0 1.0 2.19

8 2 731 6.44 1.0 1.0 6.44

Bản Phá Thóng 2.53 2.53

5089500 3 3 841 2.53 1.0 1.0 2.53

Bản Pói Lanh 46.78 45.22

50340456 W619390 2 1 731 1.23 1.0 1.0 1.23

50525142 W619569 10c 2 729 0.44 1.0 1.0 0.44

50525126 W619385 18b 1 729 0.85 1.0 1.0 0.85
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50340456 W619390 13 1 731 12.62 0.9 0.9 11.36

50340456 W619390 9 1 731 2.65 0.9 0.9 2.39

50525142 W619569 41 2 729 0.46 1.0 1.0 0.46

50525142 W619390 5 1 731 1.60 1.0 1.0 1.60

50529788 W619600 1 1 731 25.29 1.0 1.0 25.29

50525142 W619569 9a 2 729 0.32 0.9 0.9 0.29

50525142 1c 1 710 1.32 1.0 1.0 1.32

Bản Tặc Tè 381.65 381.65

50776236 W619389 8 2 819 0.53 1.0 1.0 0.53

50776236 W619389 7 2 819 1.46 1.0 1.0 1.46

50776236 W619389 2 2 819 3.08 1.0 1.0 3.08

50776236 W619389 4 4 819 0.81 1.0 1.0 0.81

50776236 W619389 2 4 819 1.61 1.0 1.0 1.61

50776236 W619389 10 2 819 0.59 1.0 1.0 0.59

50776236 W619389 9 2 819 0.52 1.0 1.0 0.52

50776236 W619389 1 2 819 1.54 1.0 1.0 1.54

50776236 W619389 3 4 819 29.77 1.0 1.0 29.77

50776236 W619389 9 5 819 52.44 1.0 1.0 52.44

50776236 W619389 7 7 819 72.06 1.0 1.0 72.06

50776236 W619389 6 6 819 91.91 1.0 1.0 91.91

50776236 W619389 13 7 819 0.68 1.0 1.0 0.68

50776236 W619389 6 4 819 11.46 1.0 1.0 11.46

50776236 W619389 7 3 819 113.19 1.0 1.0 113.19

Bản Tông Hùm 0.70 0.70

50529805 W619593 1 5 731 0.38 1.0 1.0 0.38

50285091 W619388 7 6 732a 0.32 1.0 1.0 0.32

Lâm Trường 200.21 200.21

5 1 837 2.27 1.0 1.0 2.27

8 6 837 0.61 1.0 1.0 0.61

5 6 837 0.31 1.0 1.0 0.31

10 7 837 1.30 1.0 1.0 1.30

9 7 837 17.22 1.0 1.0 17.22

4 7 837 3.52 1.0 1.0 3.52

Page 172 of 277



7 6 837 27.32 1.0 1.0 27.32

5 5 830 10.77 1.0 1.0 10.77

3 7 837 0.47 1.0 1.0 0.47

6 6 837 0.49 1.0 1.0 0.49

7 7 837 11.36 1.0 1.0 11.36

5 6 840 0.58 1.0 1.0 0.58

3 1 830 0.34 1.0 1.0 0.34

1 2 830 57.74 1.0 1.0 57.74

1c 1 837 65.91 1.0 1.0 65.91

25.97 25.97

3 6 837 0.76 1.0 1.0 0.76

3a 5 840 1.62 1.0 1.0 1.62

4 5 840 10.95 1.0 1.0 10.95

6 2 840 2.05 1.0 1.0 2.05

5 2 840 8.53 1.0 1.0 8.53

4 6 840 2.06 1.0 1.0 2.06

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
314.88 314.80

Bản Cáp Vèn 0.79 0.71

1
ĐTN Bản Cáp Vèn ( Nà 

Vèn)
W619983 6 1 817 0.79 0.9 0.9 0.71

Bản Co Đứa 15.15 15.15

2 ĐTN Bản Co Đứa 50879788 W619986 8c 4 732a 6.16 1.0 1.0 6.16

3 HND Bản Co Đứa W619984 9 4 732a 3.96 1.0 1.0 3.96

4 HPN Bản Co Đứa 50851147 W619985 11 4 732a 5.03 1.0 1.0 5.03

Bản Huổi Ca 109.51 109.51

5 ĐTN Bản Huổi Ca 50565497 W619961 12 6 802 46.45 1.0 1.0 46.45

50565479 W619359 26 2 802 1.52 1.0 1.0 1.52

50565479 W619359 31 2 802 17.06 1.0 1.0 17.06

Cộng cột [9], [15] 18.58 18.58

50776914 W619396 20 6 802 0.53 1.0 1.0 0.53

50776914 W619396 16 6 802 19.02 1.0 1.0 19.02

50776914 W619396 17 6 802 24.93 1.0 1.0 24.93

HCCB Bản Huổi Ca
6

HPN Bản Huổi Ca
7
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Cộng cột [9], [15] 44.48 44.48

Bản Huổi Dương 15.94 15.94

8 ĐTN Bản Huổi Dương 50562697 2 7 802 3.57 1.0 1.0 3.57

9 HPN Bản Huổi Dương 4 7 802 12.37 1.0 1.0 12.37

Bản Huổi Lầu 40.65 40.65

10 ĐTN Bản Huổi Lầu 50570032 W619968 3 1 803 14.28 1.0 1.0 14.28

11 HCCB Bản Huổi Lầu 50625546 W619966 1 1 803 14.12 1.0 1.0 14.12

12 HPN Bản Huổi Lầu 50523157 W619967 2 1 803 12.25 1.0 1.0 12.25

Bản Mường Và 21.08 21.08

13 ĐTN Bản Mường Và 50558167 W619980 12 5a 730 5.09 1.0 1.0 5.09

50587482 W619977 4 5a 730 1.06 1.0 1.0 1.06

50587482 W619977 8 5a 730 6.93 1.0 1.0 6.93

Cộng cột [9], [15] 7.99 7.99

50796521 W619978 10a 5a 730 7.82 1.0 1.0 7.82

50796521 W619978 10b 5a 730 0.18 1.0 1.0 0.18

Cộng cột [9], [15] 8.00 8.00

Bản Nà Cang 10.65 10.65

16 ĐTN Bản Nà Cang 50674114 W619399 20 9 803 6.59 1.0 1.0 6.59

17 HCCB Bản Nà Cang 50295164 W619398 23 9 803 1.79 1.0 1.0 1.79

50851298 W619397 24 9 803 1.12 1.0 1.0 1.12

50851298 W619397 21 9 803 1.15 1.0 1.0 1.15

Cộng cột [9], [15] 2.27 2.27

Bản Nà Lừa 21.45 21.45

19 ĐTN Bản Nà Lừa 50578520 W619971 22 3 817 12.12 1.0 1.0 12.12

20 HCCB Bản Nà Lừa 50565930 W619969 13 3 817 9.33 1.0 1.0 9.33

Bản Nà Mòn 48.44 48.44

21 ĐTN Bản Nà Mòn 50596433 W619974 1 2 818 23.16 1.0 1.0 23.16

50565598 W619972 8 2 818 3.61 1.0 1.0 3.61

50565598 W619972 9 2 818 10.05 1.0 1.0 10.05

Cộng cột [9], [15] 13.66 13.66

23 HPN Bản Nà Mòn 50565637 W619973 6 2 818 11.62 1.0 1.0 11.62

Bản Tặc Tè 24.40 24.40

24 ĐTN Bản Tặc Tè 50964286 W619976 10 9 817 3.57 1.0 1.0 3.57

7

HCCB Bản Mường Và
14

HPN Bản Mường Và
15

HPN Bản Nà Cang
18

HCCB Bản Nà Mòn
22
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25 HPN Bản Tặc Tè 50565576 W619975 12 4 818 20.83 1.0 1.0 20.83

Bản Tông Hùm 6.82 6.82

26
ĐTN Bản Tông Hùm ( Bản 

Huổi Hùm )
50520868 W619965 58 5 731 4.48 1.0 1.0 4.48

27
HCCB Bản Tông Hùm ( 

Bản Huổi Hùm )
50589016 W619964 65 5 731 2.34 1.0 1.0 2.34

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

37.07 37.07

I Tên hộ gia đình, cá nhân 4.21 4.21

Bản Cáp Vèn 0.13 0.13

1 Vì Văn Tuấn 50587167 W644928 9a 2 817 0.13 1.0 1.0 0.13

Bản Huổi Dương 0.10 0.10

2 Lò Văn Quân 5b 2 837 0.10 1.0 1.0 0.10

Bản Huổi Niếng 0.28 0.28

3 Lò Văn Thiên 50515590 W644749 19a 2 816 0.28 1.0 1.0 0.28

Bản Mường Và 1.69 1.69

4 Lò Văn Chủ 50369273 W644122 31a 4 729 0.12 1.0 1.0 0.12

5 Lò Văn Hôm 50515304 W644242 39a 1 730 0.13 1.0 1.0 0.13

6 Lò Văn Im W644294 15 3 729 1.44 1.0 1.0 1.44

Bản Nà Lừa 0.30 0.30

7 Cà Văn U 50528205 W644969 6a 3 817 0.14 1.0 1.0 0.14

8 Quàng Văn Thiến 50565932 W644758 47a 7 803 0.16 1.0 1.0 0.16

Bản Nà Mòn 1.14 1.14

50084008 W644562 3a 8 817 0.17 1.0 1.0 0.17

50084008 W644562 6a 8 817 0.43 1.0 1.0 0.43

Cộng cột [9], [15] 0.60 0.60

50565653 W644786 5a 8 817 0.10 1.0 1.0 0.10

50565653 W644786 4a 8 817 0.44 1.0 1.0 0.44

Cộng cột [9], [15] 0.54 0.54

Bản Nghè Vèn 0.32 0.32

50659094 W644181 14a 8 732a 0.22 1.0 1.0 0.22

50659094 W644181 2a 2 803 0.10 1.0 1.0 0.10

Lò Văn Phiêu
9

Lò Văn Thoản
10

Lò Văn Dòm
11
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Cộng cột [9], [15] 0.32 0.32

Bản Pói Lanh 0.25 0.25

12 Tòng Văn ịch 50525131 W619586 13a 1 729 0.25 1.0 1.0 0.25

II Tên cộng đồng dân cư 32.86 32.86

Bản Huổi Lầu 24.36 24.36

1 CĐ Bản Huổi Lầu 50568820 W619597 9 3 804 24.36 1.0 1.0 24.36

Bản Lọng Ôn 0.18 0.18

2 CĐ Bản Lọng Ôn 50339844 W619393 16a 4 803 0.18 1.0 1.0 0.18

Bản Phá Thóng 0.84 0.84

3 CĐ Bản Phá Thóng 5089500 W619387 4a 6 841 0.84 1.0 1.0 0.84

Bản Pói Lanh 7.48 7.48

50525142 W619569 23a 2 729 0.11 1.0 1.0 0.11

50525142 W644913 2a 1 710 3.95 1.0 1.0 3.95

50525142 W644913 2b 1 710 2.91 1.0 1.0 2.91

50525126 W619385 16a 1 729 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 7.48 7.48

Tổng 9,387.60 9,375.88

Sốp Cộp

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ MƯỜNG VÀ QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

..............................

11

CĐ Bản Pói Lanh ( Bản 

Nong Lanh )4

….......Ngày …....tháng…...năm 2021
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
4,260.72 4,256.17

I Tên hộ gia đình, cá nhân 1,574.78 1,574.22

Bản Bánh Han 440.78 440.75

1 Hùng Văn Ay 50565291 W619001 5 6 727 30.06 1.0 1.0 30.06

2 Lò Văn Ăm 5056532 W619159 16 6 727 2.04 1.0 1.0 2.04

3 Lò Văn Phươi 50478264 W619331 11 5 727 10.57 1.0 1.0 10.57

4
Lò Văn Tâm(Con: Lò Văn 

Phúc)
50765713 W619293 18c 11 727 2.83 1.0 1.0 2.83

5 Lò Văn Tiếng 50084988 W619281 9 6 727 0.98 1.0 1.0 0.98

6 Lò Văn Toản 50478266 W619288 5 5 727 13.16 1.0 1.0 13.16

7 Lò Văn Ươi 50478287 W619331 8 5 727 13.18 1.0 1.0 13.18

50566486 W619351 31 11 727 20.45 1.0 1.0 20.45

50566486 W619351 21 11 727 15.23 1.0 1.0 15.23

Cộng cột [9], [15] 35.68 35.68

9 Lường Văn Thiên 50565308 W619239 26 11 727 11.05 1.0 1.0 11.05

10 Mòng Văn Đôi 50565288 W619337 16 6 728 12.52 1.0 1.0 12.52

11 Mòng Văn Hưởng 50562655 W619088 5 6 728 8.97 1.0 1.0 8.97

12 Mòng Văn Kẹo 50294021 W619108 17 6 728 11.59 1.0 1.0 11.59

13 Mòng Văn May W619133 11a 6 728 4.87 1.0 1.0 4.87

14 Mòng Văn May A 50076084 W619131 10 6 728 10.32 1.0 1.0 10.32

15 Mòng Văn On 50276054 W619176 7 6 728 16.30 1.0 1.0 16.30

16 Mòng Văn Sết 50023303 W619221 13 6 728 16.12 1.0 1.0 16.12

K2 K3 K4

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ NẬM LẠNH - HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Lô

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

8

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1

Lường Văn ốc

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN

Mẫu số 01
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50565296 W619210 10 6 727 0.51 1.0 1.0 0.51

50565296 W619210 7 6 727 19.35 1.0 1.0 19.35

Cộng cột [9], [15] 19.86 19.86

18 Mòng Văn Thoa 51042126 W619131 11 6 728 33.27 1.0 1.0 33.27

19 Tòng Văn Cường 50579906 W619028 13 11 727 5.32 1.0 1.0 5.32

20 Tòng Văn E 50345651 W619059 1 3 810 3.31 1.0 1.0 3.31

21
Tòng Văn Hặc(Con: Tòng 

Văn Thành)
50590195 W619096 38 5 727 4.55 1.0 1.0 4.55

22 Tòng Văn Hải 50659442 W619090 19 11 727 2.42 1.0 1.0 2.42

50928828 W619083 37a 5 727 2.89 1.0 1.0 2.89

50928828 W619083 30 5 727 0.39 1.0 1.0 0.39

Cộng cột [9], [15] 3.28 3.28

50565303 W619110 29 5 727 0.79 1.0 1.0 0.79

50565303 W619110 22 5 727 6.04 1.0 1.0 6.04

Cộng cột [9], [15] 6.83 6.83

50568973 W619917 34 5 727 0.32 1.0 1.0 0.32

50568973 W619917 24 5 727 3.06 1.0 1.0 3.06

Cộng cột [9], [15] 3.38 3.38

26
Tòng Văn Phương(Vợ: 

Quàng Thị Xin)
50294124 W619189 2 5 727 10.38 1.0 1.0 10.38

50993355 W619269 28c 11 727 5.03 1.0 1.0 5.03

50993355 W619269 20b 11 727 9.46 1.0 1.0 9.46

Cộng cột [9], [15] 14.49 14.49

50312008 W619247 5 2 810 3.89 1.0 1.0 3.89

50312008 W619247 3 2 810 6.04 1.0 1.0 6.04

50312008 W619247 22 11 727 0.55 1.0 1.0 0.55

50312008 W619247 27b 11 727 11.39 1.0 1.0 11.39

Cộng cột [9], [15] 21.87 21.87

29 Tòng Văn Thời 50478276 W619274 19 5 727 3.82 1.0 1.0 3.82

50478290 W619298 23 5 727 0.31 0.9 0.9 0.28

50478290 W619298 21 5 727 1.33 1.0 1.0 1.33

50478290 W619298 12 5 727 5.63 1.0 1.0 5.63

Cộng cột [9], [15] 7.27 7.24

Mòng Văn Sinh
17

Tòng Văn Tướng
30

Tòng Văn Hoàng(Con: 

Tòng Văn Thiết)23

Tòng Văn Ký
24

Tòng Văn Lưu
25

Tòng Văn Thịnh
27

Tòng Văn Thoạn
28

Page 178 of 277



50076103 W619030 8 6 728 3.68 1.0 1.0 3.68

50076103 W619030 4 6 728 2.09 1.0 1.0 2.09

Cộng cột [9], [15] 5.77 5.77

32 Vèn Văn May 50565295 W619134 2 6 728 3.44 1.0 1.0 3.44

33 Vì Văn Ăm (Lò Văn Ăm) 5056532 W619159 7 11 727 7.16 1.0 1.0 7.16

34 Vì Văn Châm 50565321 W619017 23f 11 727 5.89 1.0 1.0 5.89

35 Vì Văn Diện 50345649 W619036 25 5 727 0.82 1.0 1.0 0.82

36 Vì Văn Kem 50345646 W619104 24 11 727 6.84 1.0 1.0 6.84

50565318 W619138 1 4 810 0.76 1.0 1.0 0.76

50565318 W619138 4 4 810 2.17 1.0 1.0 2.17

50565318 W619138 5 4 810 0.39 1.0 1.0 0.39

Cộng cột [9], [15] 3.32 3.32

38 Vì Văn Nắng 50565305 W619170 12 11 727 5.35 1.0 1.0 5.35

39 Vì Văn Ngoan 50935434 W619278 35 5 727 15.92 1.0 1.0 15.92

40 Vì Văn Ngôn 50565302 W619158 11 11 727 2.86 1.0 1.0 2.86

41 Vì Văn Ơn 50019400 W619330 36 5 727 9.10 1.0 1.0 9.10

42 Vì Văn Sai 50776070 W619208 42 5 727 8.18 1.0 1.0 8.18

43 Vì Văn Thương 50087127 W619261 29 11 727 11.13 1.0 1.0 11.13

44 Vì Văn Tiến 50345635 W619280 14 5 727 6.75 1.0 1.0 6.75

45 Vì Văn Tinh 50565304 W619275 39 5 727 7.96 1.0 1.0 7.96

Bản Cang 105.91 105.91

050478442 W619340 4 3 810 105.49 1.0 1.0 105.49

050478442 W619340 5 3 810 0.42 1.0 1.0 0.42

Cộng cột [9], [15] 105.91 105.91

Bản Hua Lạnh 104.75 104.75

47 Giàng A Pó 50672578 W619203 4 3 788 0.75 1.0 1.0 0.75

48 Giàng Khua Dính 50478218 W619053 12 4 726 17.08 1.0 1.0 17.08

49 Giàng Nhịa Pó 50478245 W619204 5 4 726 12.95 1.0 1.0 12.95

50478219 W619026 8 3 788 0.32 1.0 1.0 0.32

50478219 W619026 7 3 788 1.99 1.0 1.0 1.99

Cộng cột [9], [15] 2.31 2.31

51 Hà A Chá 50765801 W619018 7 4 726 8.45 1.0 1.0 8.45

52 Hà A Thọ 50755784 W619272 8 9 810 9.99 1.0 1.0 9.99

Vèn Văn Cớt
31

Vì Văn Minh
37

Vì Văn Định (Vì Văn Công)
46

Giàng Phá Câu
50
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53 Hà Chư Dơ 50765856 W619047 1 2 726 2.46 1.0 1.0 2.46

54 Lầu A Sìa mất cmtnd W619222 4 4 726 0.34 1.0 1.0 0.34

50776087 W619212 22 3 788 2.76 1.0 1.0 2.76

50776087 W619212 23 3 788 0.81 1.0 1.0 0.81

Cộng cột [9], [15] 3.57 3.57

56 Vừ A Tro 50433365 W619291 13 4 726 7.55 1.0 1.0 7.55

57 Vừ Cà Sếnh 50478235 W619220 21 3 788 26.80 1.0 1.0 26.80

58 Vừ Chồng Vả 51039726 W619308 15 4 726 6.66 1.0 1.0 6.66

59 Vừ Nềnh Thống 50755807 W619274 12 1 788 0.61 1.0 1.0 0.61

60 Vừ Sái Phia 50765806 W619181 5 1 788 5.23 1.0 1.0 5.23

Bản Huổi Hịa 8.13 8.13

61 Vạng A Súa 50867314 W619226 1 6 810 1.77 1.0 1.0 1.77

62 Vừ A Hợ 50528223 W619099 1 9 810 1.08 1.0 1.0 1.08

63 Vừ A Hợ 50528223 W619099 5 7 810 2.43 1.0 1.0 2.43

64 Vự Bả Giạ 50659190 W619065 5 2 799 1.81 1.0 1.0 1.81

65 Vự Bả Mứa 50320539 W619147 6 9 810 1.04 1.0 1.0 1.04

Bản Lạnh 79.91 79.67

66
Hộị Cựu Chiến Binh Bản 

Lạnh
50565392 W619368 36 1 790 3.70 1.0 1.0 3.70

67
Lò Thị Phanh (chết)/Lò Thị 

Inh (TK)
50565213 W619178 5 1 790 0.85 1.0 1.0 0.85

68 Lò Thị Phung (Lò Văn Phớ) 50345605 W619196 23 7 728 0.71 0.9 0.9 0.64

69 Lò Thị Xương 50084973 W619321 31 1 790 0.47 1.0 1.0 0.47

70 Lò Văn Biên 50659668 W619002 2 1 790 0.58 1.0 1.0 0.58

71 Lò Văn Cường 50565207 W619004 15 7 728 0.51 1.0 1.0 0.51

72 Lò Văn Ong 50565229 W619177 25 1 790 0.62 1.0 1.0 0.62

73 Lò Văn Pâng 50840247 W619199 35 1 790 0.57 1.0 1.0 0.57

74 Lò Văn Thương 50345605 W619004 13 7 728 1.66 0.9 0.9 1.49

75 Quàng Thị Thinh 50087320 W619238 19 1 790 0.54 1.0 1.0 0.54

76 Quàng Thị Xam 50087315 W619311 7 1 790 0.70 1.0 1.0 0.70

77 Quàng Văn Hiêng 50087310 W619071 29 1 790 0.52 1.0 1.0 0.52

78 Quàng Văn Mầng 51014692 W619145 34 1 790 0.66 1.0 1.0 0.66

79 Quàng Văn Minh 50327354 W619136 49 1 790 0.83 1.0 1.0 0.83

Vừ A So
55
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80 Quàng Văn Muôn 50868866 W619277 20 1 790 0.57 1.0 1.0 0.57

81 Quàng Văn Oan 50294456 W619174 46 1 790 0.70 1.0 1.0 0.70

82 Quàng Văn Pâng 50565220 W619200 21 1 790 0.56 1.0 1.0 0.56

83 Quàng Văn Phin 50565230 W619182 8 7 728 2.97 1.0 1.0 2.97

84 Quàng Văn Phương 50327360 W619188 39 1 790 0.79 1.0 1.0 0.79

85 Quàng Văn Piêng 50765635 W619198 37 1 790 0.74 1.0 1.0 0.74

86 Quàng Văn Thương 50765621 W619259 14 1 790 0.55 1.0 1.0 0.55

87 Quàng Văn Tỉnh 50087319 W619301 4 1 790 0.70 1.0 1.0 0.70

88
Tòng Thị Bốn(Lò Văn 

Phanh)
50565231 W619006 26 1 790 0.65 1.0 1.0 0.65

89 Tòng Thị Nhung 50928976 W619161 42 1 790 0.77 1.0 1.0 0.77

90 Tòng Văn Châm 50565392 W619015 4 7 728 1.44 1.0 1.0 1.44

91 Tòng Văn Hoàn 50565211 W619081 40 1 790 0.75 1.0 1.0 0.75

92 Tòng Văn Hưởng 50345657 W619089 22 1 790 0.54 1.0 1.0 0.54

93 Tòng Văn Kim 50478841 W619326 10 1 790 0.63 1.0 1.0 0.63

94 Tòng Văn Phân 50565224 W619186 38 1 790 0.72 1.0 1.0 0.72

95 Tòng Văn Than 50478351 W619229 24 1 790 0.74 1.0 1.0 0.74

96 Tòng Văn Thanh 50345604 W619231 28 1 790 0.65 1.0 1.0 0.65

97 Tòng Văn Thiên 50478345 W619242 30 1 790 0.75 1.0 1.0 0.75

98 Tòng Văn Thin 50565391 W619237 23 1 790 0.71 1.0 1.0 0.71

99 Tòng Văn Tích 50734288 W619014 12 1 790 0.64 1.0 1.0 0.64

100
Tòng Văn Yêu(Tòng Văn 

Chỉnh)
50659743 W619324 45 1 790 0.76 1.0 1.0 0.76

101 Vì Văn Duân 50561481 W619041 3 1 790 0.68 1.0 1.0 0.68

50565217 W619067 8 3 810 38.76 1.0 1.0 38.76

50565217 W619067 12 7 728 1.27 1.0 1.0 1.27

Cộng cột [9], [15] 40.03 40.03

103 Vì Văn Hiểng 50294037 W619072 6 1 790 0.77 1.0 1.0 0.77

104 Vì Văn Lai 50910239 W619157 48 1 790 0.88 1.0 1.0 0.88

105 Vì Văn ọm 50565216 W619175 27 1 790 0.66 1.0 1.0 0.66

106 Vì Văn ón 50345604 W619346 13 1 790 0.54 1.0 1.0 0.54

107 Vì Văn ọng 50294019 W619350 5 7 728 2.34 1.0 1.0 2.34

108 Vì Văn Phủ 50690200 W619197 11 1 790 0.69 1.0 1.0 0.69

Vì Văn Giới
102
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109 Vì Văn Phung 50765596 W619069 9 1 790 0.67 1.0 1.0 0.67

110 Vì Văn Thịnh 50345603 W619271 43 1 790 0.94 1.0 1.0 0.94

111 Vì Văn Thuông 50565389 W619249 25 7 728 0.51 1.0 1.0 0.51

112 Vì Văn Xin 50776406 W619313 47 1 790 0.95 1.0 1.0 0.95

Bản Lọng Tòng 125.58 125.58

50327307 W619323 29 2 728 3.63 1.0 1.0 3.63

50327307 W619323 10 2 728 6.75 1.0 1.0 6.75

Cộng cột [9], [15] 10.38 10.38

114 Tòng Văn Bịnh 50765525 W619005 39 2 728 1.76 1.0 1.0 1.76

50084006 W619085 19 2 728 4.52 1.0 1.0 4.52

50084006 W619085 22 2 728 0.73 1.0 1.0 0.73

Cộng cột [9], [15] 5.25 5.25

116
Tòng Văn Dạ(Con: Tòng 

Văn Lả)
50734286 W619049 40 1 728 2.11 1.0 1.0 2.11

50236357 W619097 8 2 728 1.01 1.0 1.0 1.01

50236357 W619097 74 1 728 1.05 1.0 1.0 1.05

50236357 W619097 7 2 728 4.44 1.0 1.0 4.44

50236357 W619097 16 2 728 1.44 1.0 1.0 1.44

Cộng cột [9], [15] 7.94 7.94

50236632 W619111 36 1 728 0.64 1.0 1.0 0.64

50236632 W619111 4b 2 728 2.09 1.0 1.0 2.09

Cộng cột [9], [15] 2.73 2.73

50333744 W619116 38 2 728 1.23 1.0 1.0 1.23

50333744 W619116 25 2 728 5.58 1.0 1.0 5.58

Cộng cột [9], [15] 6.81 6.81

50565013 W619140 34 2 728 1.43 1.0 1.0 1.43

50565013 W619140 23b 2 728 4.50 1.0 1.0 4.50

Cộng cột [9], [15] 5.93 5.93

121 Tòng Văn Minh 50565004 W619137 31 2 728 1.22 1.0 1.0 1.22

122 Tòng Văn Nhiên 50345685 W619160 40 2 728 1.28 1.0 1.0 1.28

123 Tòng Văn ọ 50084913 W619349 41 1 728 2.19 1.0 1.0 2.19

124 Tòng Văn Phanh 50560990 W619180 32 2 728 2.72 1.0 1.0 2.72

125 Tòng Văn Sáng 50560996 W619217 30 2 728 1.38 1.0 1.0 1.38

Tòng Bình Yên
113

Tòng Văn Cung
115

Tòng Văn Học
117

Tòng Văn Ký
118

Tòng Văn Loan
119

Tòng Văn Miên
120
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126 Tòng Văn Thiên 50565033 W619242 6a 2 728 4.37 1.0 1.0 4.37

127 Tòng Văn Thiên 50565033 W619241 47 1 728 4.45 1.0 1.0 4.45

50565029 W619246 31 1 728 2.21 1.0 1.0 2.21

50565029 W619246 36 2 728 1.57 1.0 1.0 1.57

50565029 W619246 23 1 728 4.00 1.0 1.0 4.00

Cộng cột [9], [15] 7.78 7.78

50144768 W619260 57 1 728 2.22 1.0 1.0 2.22

50144768 W619260 61 1 728 4.21 1.0 1.0 4.21

Cộng cột [9], [15] 6.43 6.43

130 Tòng Văn Tiện 50478440 W619286 55b 1 728 2.34 1.0 1.0 2.34

50001057 W619342 59 1 728 0.51 1.0 1.0 0.51

50001057 W619342 66 1 728 2.50 1.0 1.0 2.50

50001057 W619342 48 1 728 0.87 1.0 1.0 0.87

50001057 W619342 28 2 728 1.51 1.0 1.0 1.51

Cộng cột [9], [15] 5.39 5.39

132 Tòng Văn Tướng 50236358 W619299 41 2 728 1.22 1.0 1.0 1.22

50478439 W619352 42 1 728 0.38 1.0 1.0 0.38

50478439 W619352 51 1 728 2.66 1.0 1.0 2.66

50478439 W619352 2 2 728 1.09 1.0 1.0 1.09

50478439 W619352 35 2 728 1.76 1.0 1.0 1.76

Cộng cột [9], [15] 5.89 5.89

5047438 W619306 21 2 728 1.63 1.0 1.0 1.63

5047438 W619306 67 3 728 0.47 1.0 1.0 0.47

Cộng cột [9], [15] 2.10 2.10

135 Tòng Văn Xoan 50478421 W619315 39b 1 728 2.74 1.0 1.0 2.74

50345684 W619316 33 2 728 1.42 1.0 1.0 1.42

50345684 W619316 8 1 728 5.50 1.0 1.0 5.50

Cộng cột [9], [15] 6.92 6.92

137 Vì Văn Dấn 50476435 W619050 37 2 728 1.49 1.0 1.0 1.49

50565388 W619341 63 1 728 0.51 1.0 1.0 0.51

50565388 W619341 53 1 728 0.88 1.0 1.0 0.88

Cộng cột [9], [15] 1.39 1.39

139 Vì Văn Khánh 50560993 W619105 24 2 728 4.87 1.0 1.0 4.87

Tòng Văn Thoại
128

Tòng Văn Thương
129

Tòng Văn Tuấn
131

Tòng Văn ựa
133

Tòng Văn Vanh
134

Tòng Văn Xoán
136

Vì Văn Đồng
138
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50565021 W619146 18 2 728 1.61 1.0 1.0 1.61

50565021 W619146 15 2 728 2.04 1.0 1.0 2.04

Cộng cột [9], [15] 3.65 3.65

141 Vì Văn Thuận (B) 50565035 W619251 9 2 728 1.17 1.0 1.0 1.17

50478437 W619252 12 2 728 0.88 1.0 1.0 0.88

50478437 W619252 58 1 728 1.57 1.0 1.0 1.57

50478437 W619252 17 2 728 4.19 1.0 1.0 4.19

Cộng cột [9], [15] 6.64 6.64

50084904 W619314 24a 1 728 3.15 1.0 1.0 3.15

50084904 W619314 27 2 728 1.89 1.0 1.0 1.89

Cộng cột [9], [15] 5.04 5.04

Bản Nậm Lạnh 11.31 11.31

144 Vừ A Mua 50840218 W619142 9 3 788 10.16 1.0 1.0 10.16

145 Vừ Nhịa Thái 50851394 W619267 15 3 788 1.15 1.0 1.0 1.15

Bản Phổng 116.91 116.91

50565116 W619066 103b 3 728 0.85 1.0 1.0 0.85

50565116 W619066 110 3 728 2.21 1.0 1.0 2.21

50565116 W619066 102c 3 728 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 3.47 3.47

147 Lò Văn Hặc 50289616 W619094 45 3 728 0.59 1.0 1.0 0.59

148 Lò Văn Hoan 50565048 W619077 35 3 728 0.56 1.0 1.0 0.56

149 Lò Văn Hồng 50345679 W619098 38 3 728 0.98 1.0 1.0 0.98

150 Lò Văn Loan 50565106 W619114 134 3 728 1.30 1.0 1.0 1.30

151 Lò Văn Ngoan 50327326 W619154 48 3 728 0.93 1.0 1.0 0.93

152 Lò Văn Phát 50565095 W619191 42 3 728 1.23 1.0 1.0 1.23

153 Lò Văn Sơn 50565053 W619216 10 3 728 0.77 1.0 1.0 0.77

154
Lò Văn Tính(Con: Cầm 

Văn Diêu)
50565037 W619302 58 3 728 0.66 1.0 1.0 0.66

155 Lò Văn Tưởng 50565387 W619296 132 3 728 0.86 1.0 1.0 0.86

156 Lò Văn Xâm 50565108 W619319 47 3 728 0.73 1.0 1.0 0.73

157 Lò Văn Xuân 50565052 W619317 13 3 728 1.25 1.0 1.0 1.25

158 Lường Văn Diên 50589040 W619034 14 3 728 1.11 1.0 1.0 1.11

159 Lường Văn Lím 50327373 W619125 52 3 728 0.77 1.0 1.0 0.77

Vì Văn Mầng
140

Vì Văn Thuận A
142

Vì Văn Xiên
143

Lò Văn Giạng
146
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160 Lường Văn Te 50565087 W619227 18 3 728 0.85 1.0 1.0 0.85

161 Lường Văn Thim 50565082 W619233 51 3 728 0.90 1.0 1.0 0.90

162 Quàng Thị Hiếng 50565044 W619175 82 3 728 1.24 1.0 1.0 1.24

163 Quàng Văn Đoàn 50478411 W619336 112 3 728 0.80 1.0 1.0 0.80

164 Quàng Văn Dựng 50565126 W619057 33 3 728 0.96 1.0 1.0 0.96

165 Quàng Văn Giêng 50804157 W619063 123 3 728 1.57 1.0 1.0 1.57

50565174 W619078 95a 3 728 0.50 1.0 1.0 0.50

50565174 W619078 97c 3 728 0.36 1.0 1.0 0.36

50565174 W619078 109 3 728 1.10 1.0 1.0 1.10

Cộng cột [9], [15] 1.96 1.96

167 Quàng Văn Hương 50289686 W619086 20 3 728 1.06 1.0 1.0 1.06

168 Quàng Văn Lâm 50565068 W619119 113 3 728 1.80 1.0 1.0 1.80

169 Quàng Văn Lọ 50478401 W619127 24 3 728 1.00 1.0 1.0 1.00

170 Quàng Văn Loan 50565145 W619115 92 3 728 3.10 1.0 1.0 3.10

171 Quàng Văn Mim 50565038 W619135 115 3 728 1.64 1.0 1.0 1.64

172 Quàng Văn ón 50478409 W619345 128 3 728 2.13 1.0 1.0 2.13

173 Quàng Văn Ơn 50327301 W619329 127 3 728 1.24 1.0 1.0 1.24

174 Quàng Văn Pọm 50565179 W619207 133 3 728 2.12 1.0 1.0 2.12

175 Quàng Văn Thủy 50478393 W619062 120 3 728 1.25 1.0 1.0 1.25

176 Quàng Văn Tiêng 50565176 W619276 111 3 728 2.32 1.0 1.0 2.32

177 Tòng Văn Ân 50084925 W619328 126 3 728 1.16 1.0 1.0 1.16

178 Tòng Văn Bộ 50280760 W619007 77 3 728 1.61 1.0 1.0 1.61

179 Tòng Văn Cáy 50565070 W619029 131 3 728 1.63 1.0 1.0 1.63

180 Tòng Văn Chanh 50369357 W619010 8b 3 728 1.03 1.0 1.0 1.03

181 Tòng Văn Chinh 50659702 W619179 124 3 728 1.39 1.0 1.0 1.39

50565060 W619024 32 3 728 0.60 1.0 1.0 0.60

50565060 W619024 46 3 728 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 1.09 1.09

183 Tòng Văn Dân 50327313 W619044 22 3 728 0.82 1.0 1.0 0.82

184 Tòng Văn Diêm 50272311 W619033 40 3 728 0.70 1.0 1.0 0.70

185 Tòng Văn Diện 50478388 W619035 26 3 728 0.51 1.0 1.0 0.51

186
Tòng Văn Dịnh (Con: Tòng 

Văn Dũng)
50565006 W619055 28 3 728 0.69 1.0 1.0 0.69

Quàng Văn Hom
166

Tòng Văn Chựa
182

Page 185 of 277



50565073 W619039 71 3 728 0.65 1.0 1.0 0.65

50565073 W619039 23 3 728 0.89 1.0 1.0 0.89

Cộng cột [9], [15] 1.54 1.54

188
Tòng Văn E (Con: Tòng 

Văn Dung)
50565073 W619060 16 3 728 0.60 1.0 1.0 0.60

189 Tòng Văn Hạnh 50478387 W619093 37 3 728 0.80 1.0 1.0 0.80

190 Tòng Văn Hiến 50568932 W619073 114 3 728 2.14 1.0 1.0 2.14

191 Tòng Văn Hinh 50566480 W619068 117 3 728 2.07 1.0 1.0 2.07

192 Tòng Văn Hoa 50289618 W619076 78 3 728 0.97 1.0 1.0 0.97

193 Tòng Văn Hùng 50478417 W619102 34 3 728 0.82 1.0 1.0 0.82

194 Tòng Văn Hương 50765583 W619171 129 3 728 1.50 1.0 1.0 1.50

195 Tòng Văn Kim 50659766 W619106 29 3 728 0.72 1.0 1.0 0.72

196 Tòng Văn Muôn 50327311 W619143 68 3 728 1.58 1.0 1.0 1.58

197 Tòng Văn Mỹ 50327325 W619148 62 3 728 0.57 1.0 1.0 0.57

198 Tòng Văn Nghĩa 50478386 W619152 63 3 728 8.00 1.0 1.0 8.00

199 Tòng Văn Nghịch 50565092 W619153 39 3 728 1.12 1.0 1.0 1.12

200 Tòng Văn Nhân 50236341 W619162 73 3 728 1.40 1.0 1.0 1.40

201 Tòng Văn Nhương 50327312 W619163 56 3 728 0.98 1.0 1.0 0.98

202 Tòng Văn Phiên 50562747 W619184 11 3 728 0.86 1.0 1.0 0.86

203
Tòng Văn Phong (Vợ: Lò 

Thị Phin)
50765542 W619185 41 3 728 1.35 1.0 1.0 1.35

204 Tòng Văn Tấn 50284754 W613880 116 3 728 1.24 1.0 1.0 1.24

205
Tòng Văn Than (Con: Tòng 

Văn Dũng)
50824006 W619228 49 3 728 5.18 1.0 1.0 5.18

206 Tòng Văn Thanh 50765540 W619230 27 3 728 0.87 1.0 1.0 0.87

207 Tòng Văn Thiên 50565054 W619240 19 3 728 1.07 1.0 1.0 1.07

208 Tòng Văn Thin 50345683 W619236 53 3 728 0.76 1.0 1.0 0.76

209
Tòng Văn Thịnh (Vợ: Lò 

Thị Khoa)
50565122 W619270 57 3 728 1.93 1.0 1.0 1.93

210 Tòng Văn Thoan 50565010 W619243 80 3 728 1.14 1.0 1.0 1.14

211 Tòng Văn Thưa 50343680 W619256 118 3 728 1.41 1.0 1.0 1.41

212 Tòng Văn Tiến 50345676 W619279 85 3 728 1.37 1.0 1.0 1.37

213 Tòng Văn Tiện 50084994 W619285 121 3 728 2.22 1.0 1.0 2.22

Tòng Văn Dung
187
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214 Tòng Văn Tiết 50565107 W619283 125 3 728 1.55 1.0 1.0 1.55

215 Tòng Văn Toàn 50765546 W619287 17 3 728 0.96 1.0 1.0 0.96

216 Tòng Văn Tợi 50565110 W619305 122 3 728 1.73 1.0 1.0 1.73

217 Tòng Văn Triển 50566361 W619290 15 3 728 0.57 1.0 1.0 0.57

218 Tòng Văn Tuân 50565135 W619159 119 3 728 1.14 1.0 1.0 1.14

219 Tòng Văn Vinh 50565103 W619307 130 3 728 0.89 1.0 1.0 0.89

220 Vì Văn Chanh 50478413 W619011 44 3 728 0.92 1.0 1.0 0.92

221 Vì Văn Hoả 50565091 W619084 9 3 728 0.51 1.0 1.0 0.51

222 Vì Văn Liêm 50565104 W619112 21 3 728 0.98 1.0 1.0 0.98

223 Vì Văn Liên 50289617 W619113 88 3 728 1.84 1.0 1.0 1.84

224 Vì Văn Nam 50895310 W619149 36 3 728 0.81 1.0 1.0 0.81

225 Vì Văn Thái 50565866 W619266 31 3 728 0.86 1.0 1.0 0.86

226 Vì Văn Tiếp 50565078 W619282 43 3 728 7.16 1.0 1.0 7.16

227 Vì Văn Xuân 50327324 W619318 30 3 728 1.00 1.0 1.0 1.00

Bản Púng Tòng 581.50 581.21

228 Cà Văn Nó 5067763 W619173 26 4 790 14.23 1.0 1.0 14.23

50478315 W619003 13 2 790 4.11 1.0 1.0 4.11

50478315 W619003 23 2 790 1.40 1.0 1.0 1.40

Cộng cột [9], [15] 5.51 5.51

230
Lò Văn Chiến (Con: Lò Văn 

Luân)
50840279 W619012 1 6 790 25.08 1.0 1.0 25.08

231 Lò Văn Cu 50562687 W619025 22 5 790 23.78 1.0 1.0 23.78

232 Lò Văn Dinh 50716477 W619032 11 4 790 5.90 1.0 1.0 5.90

233 Lò Văn Dinh (Lò Văn Tâm) 50659633 W619334 23 1 810 5.11 1.0 1.0 5.11

234 Lò Văn Đoàn 50056270 W619335 3a 4 790 4.38 1.0 1.0 4.38

235 Lò Văn Hặc 50565276 W619095 27 2 790 7.46 1.0 1.0 7.46

236 Lò Văn Nghiên 50478306 W619150 10 4 790 8.74 1.0 1.0 8.74

50677665 W619155 19b 1 810 3.23 1.0 1.0 3.23

50677665 W619155 15 1 810 1.94 1.0 1.0 1.94

Cộng cột [9], [15] 5.17 5.17

238 Lò Văn ón 50716472 W619344 2 4 801 16.28 1.0 1.0 16.28

50478310 W619347 3 2 813 2.51 1.0 1.0 2.51

50478310 W619347 3a 2 801 10.56 1.0 1.0 10.56

Lò Văn Bun
229

Lò Văn Ngoan
237

Lò Văn óng
239
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Cộng cột [9], [15] 13.07 13.07

240 Lò Văn Pọm 50716487 W619206 46 1 810 5.58 1.0 1.0 5.58

50565260 W619235 27 3 790 1.84 1.0 1.0 1.84

50565260 W619235 5 4 790 0.93 1.0 1.0 0.93

Cộng cột [9], [15] 2.77 2.77

242 Lò Văn Thịnh 50478324 W619268 18 4 790 14.58 1.0 1.0 14.58

243 Lò Văn Thu 50478317 W619248 5 6 790 8.08 1.0 1.0 8.08

50327374 W619250 36 1 810 1.86 1.0 1.0 1.86

50327374 W619250 40 1 810 0.78 0.9 0.9 0.70

50327374 W619250 41 1 810 0.56 1.0 1.0 0.56

Cộng cột [9], [15] 3.20 3.12

245 Lò Văn Thương 50565269 W619258 42 1 810 5.86 1.0 1.0 5.86

246 Lò Văn Tiện 50478338 W619284 13 4 790 4.37 1.0 1.0 4.37

50565235 W619294 47 1 810 16.01 1.0 1.0 16.01

50565235 W619058 28 1 810 5.94 1.0 1.0 5.94

Cộng cột [9], [15] 21.95 21.95

50677622 W619295 6 4 790 1.53 1.0 1.0 1.53

50677622 W619295 33 2 790 4.52 1.0 1.0 4.52

Cộng cột [9], [15] 6.05 6.05

50296394 W619310 5 5 790 0.68 1.0 1.0 0.68

50296394 W619310 16 5 790 0.33 1.0 1.0 0.33

50296394 W619310 9 5 790 3.43 1.0 1.0 3.43

Cộng cột [9], [15] 4.44 4.44

250 Lò Xuân Chiến 50565272 W619013 32 2 790 11.38 1.0 1.0 11.38

251 Lường Văn Xiến 50565282 W619303 17 4 790 11.00 1.0 1.0 11.00

252 Tòng Văn Châm 50565249 W619016 9 4 790 8.79 1.0 1.0 8.79

253 Tòng Văn Chính 50565275 W558913 17 5 790 11.98 1.0 1.0 11.98

50565238 W619043 9 1 810 0.64 1.0 1.0 0.64

50565238 W619043 11 1 810 1.30 1.0 1.0 1.30

Cộng cột [9], [15] 1.94 1.94

255 Tòng Văn Đôi 50478339 W619338 11 1 800 6.13 1.0 1.0 6.13

256 Tòng Văn Hiến 50840249 W619074 6 1 813 1.07 1.0 1.0 1.07

257 Tòng Văn Ke 50296391 W619103 7 6 790 0.59 1.0 1.0 0.59

239

Lò Văn Thin
241

Lò Văn Thuận
244

Lò Văn Tươi
247

Lò Văn Tương
248

Lò Văn Xam
249

Tòng Văn Dâm
254
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258 Tòng Văn Kim 50478334 W619107 53 1 810 10.23 1.0 1.0 10.23

259 Tòng Văn Lẻ 50562686 W619124 33 3 790 5.73 1.0 1.0 5.73

50716497 W619348 15 1 800 4.04 1.0 1.0 4.04

50716497 W619348 12 1 800 8.38 1.0 1.0 8.38

Cộng cột [9], [15] 12.42 12.42

50345619 W619183 8 1 813 24.86 1.0 1.0 24.86

50345619 W619183 20 2 790 14.39 1.0 1.0 14.39

Cộng cột [9], [15] 39.25 39.25

50565277 W619192 17 3 790 0.55 1.0 1.0 0.55

50565277 W619192 28 3 790 7.22 1.0 1.0 7.22

Cộng cột [9], [15] 7.77 7.77

263 Tòng Văn Quanh 50565243 W619070 8 4 790 7.06 1.0 1.0 7.06

264 Tòng Văn Sinh 50087226 W619211 20 5 790 10.95 1.0 1.0 10.95

50565273 W619297 23 5 790 2.01 1.0 1.0 2.01

50565273 W619297 25 5 790 0.73 1.0 1.0 0.73

Cộng cột [9], [15] 2.74 2.74

266 Tòng Văn Xen 50478328 W619312 12a 4 790 6.28 1.0 1.0 6.28

267 Tòng Văn Xích 50296390 W619322 27 1 810 7.41 1.0 1.0 7.41

268 Vì Thị Ưới 50677700 W619333 6 1 810 2.30 1.0 1.0 2.30

50327372 W619327 17 1 810 0.48 1.0 1.0 0.48

50327372 W619327 14 1 810 0.92 0.9 0.9 0.83

50327372 W619327 13 1 810 2.95 1.0 1.0 2.95

Cộng cột [9], [15] 4.35 4.26

270 Vì Văn Dân 504788297 W619045 54 1 810 3.41 1.0 1.0 3.41

271 Vì Văn Đích 50505593 W619339 22 4 790 3.45 1.0 1.0 3.45

50565267 W619037 31 1 810 0.44 1.0 1.0 0.44

50565267 W619037 45b 1 810 0.59 0.9 0.9 0.53

Cộng cột [9], [15] 1.03 0.97

273 Vì Văn Hoài 50565257 W619080 3 6 790 6.90 1.0 1.0 6.90

274 Vì Văn Hom 50566319 W619079 4 1 813 11.66 1.0 1.0 11.66

50345630 W619101 25 1 810 0.54 1.0 1.0 0.54

50345630 W619101 24 1 810 4.69 1.0 1.0 4.69

Cộng cột [9], [15] 5.23 5.23

Tòng Văn óng(Vợ: Vì Thị 

Hoan)260

Tòng Văn Phin
261

Tòng Văn Phìn
262

Tòng Văn Tưởng
265

Vì Văn Âm
269

Vì Văn Doan
272

Vì Văn Hợp
275
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50345626 W619087 11 2 790 2.23 1.0 1.0 2.23

50345626 W619087 7 2 790 0.36 1.0 1.0 0.36

50345626 W619087 10 2 790 0.89 1.0 1.0 0.89

Cộng cột [9], [15] 3.48 3.48

50565142 W619117 52 1 810 3.23 1.0 1.0 3.23

50565142 W619117 50 1 810 2.34 1.0 1.0 2.34

Cộng cột [9], [15] 5.57 5.57

50562690 W619139 20 1 810 3.26 1.0 1.0 3.26

50562690 W619139 26 1 810 0.51 1.0 1.0 0.51

50562690 W619139 18 1 810 3.29 1.0 1.0 3.29

Cộng cột [9], [15] 7.06 7.06

279 Vì Văn Pản 50562689 W619201 48 1 810 10.47 1.0 1.0 10.47

280 Vì Văn Phúc 50482747 W619332 27 7 728 1.15 1.0 1.0 1.15

50568935 W619190 38 1 810 0.63 0.9 0.9 0.57

50568935 W619190 33 1 810 0.40 1.0 1.0 0.40

50568935 W619190 39 1 810 0.71 1.0 1.0 0.71

50568935 W619190 35 1 810 1.09 1.0 1.0 1.09

50568935 W619190 30 1 810 4.36 1.0 1.0 4.36

Cộng cột [9], [15] 7.19 7.13

50478309 W619262 11a 2 801 1.45 1.0 1.0 1.45

50478309 W619262 11b 2 801 0.90 1.0 1.0 0.90

50478309 W619262 9 2 801 21.76 1.0 1.0 21.76

Cộng cột [9], [15] 24.11 24.11

50565278 W619214 4 2 801 2.65 1.0 1.0 2.65

50565278 W619214 5 2 801 1.05 1.0 1.0 1.05

50565278 W619214 6 2 801 0.47 1.0 1.0 0.47

50565278 W619214 10a 2 801 2.34 1.0 1.0 2.34

Cộng cột [9], [15] 6.51 6.51

284 Vì Văn Thân 50565141 W619254 5 1 813 15.19 1.0 1.0 15.19

50515281 W619232 7 5 790 6.51 1.0 1.0 6.51

50515281 W619232 10a 1 813 7.87 1.0 1.0 7.87

50515281 W619232 10b 1 813 9.04 1.0 1.0 9.04

50515281 W619232 27 4 790 15.02 1.0 1.0 15.02

Vì Văn Hương
276

Vì Văn Loan
277

Vì Văn Minh
278

Vì Văn Phương
281

Vì Văn Quyết
282

Vì Văn Soạn
283

Vì Văn Thanh
285
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Cộng cột [9], [15] 38.44 38.44

50565242 W619234 23 3 790 0.75 1.0 1.0 0.75

50565242 W619234 7 4 790 5.08 1.0 1.0 5.08

Cộng cột [9], [15] 5.83 5.83

50478331 W619244 5 4 801 1.69 1.0 1.0 1.69

50478331 W619244 3 4 801 4.97 1.0 1.0 4.97

Cộng cột [9], [15] 6.66 6.66

50568935 W619190 8 1 800 4.40 1.0 1.0 4.40

50568935 W619190 56 1 810 1.99 1.0 1.0 1.99

Cộng cột [9], [15] 6.39 6.39

289 Vì Văn Thuỷ 50659608 W619253 16 4 790 3.70 1.0 1.0 3.70

50345613 W619304 30 2 790 4.70 1.0 1.0 4.70

50345613 W619304 29 2 790 7.27 1.0 1.0 7.27

Cộng cột [9], [15] 11.97 11.97

50565253 W619325 14 1 800 11.09 1.0 1.0 11.09

50565253 W619325 17 1 800 1.69 1.0 1.0 1.69

50565253 W619325 16b 1 800 2.36 1.0 1.0 2.36

Cộng cột [9], [15] 15.14 15.14

II Tên cộng đồng dân cư 2,378.71 2,378.05

Bản Bánh Han 308.33 308.33

50565304 W6619353 1 5 727 13.06 1.0 1.0 13.06

50565304 W6619353 30 11 727 0.63 1.0 1.0 0.63

50565304 W6619353 43 5 727 3.97 1.0 1.0 3.97

50565304 W6619353 17 11 727 5.21 1.0 1.0 5.21

50565304 W6619353 3a 11 727 1.37 1.0 1.0 1.37

50565304 W6619353 2 2 810 52.09 1.0 1.0 52.09

Cộng cột [9], [15] 76.33 76.33

50565296 W619355 22b 6 728 23.12 1.0 1.0 23.12

50565296 W619355 3b 6 727 65.23 1.0 1.0 65.23

50565296 W619355 1 5 728 141.52 1.0 1.0 141.52

50565296 W619355 23 6 728 2.13 1.0 1.0 2.13

Cộng cột [9], [15] 232.00 232.00

Bản Cang 149.03 148.57

285

Vì Văn Thim
286

Vì Văn Thoan
287

Vì Văn Thương
288

Vì Văn Tịnh
290

Vì Văn Yến
291

CĐ Bản Bánh Han (Bản 

Lạnh Bánh)1

CĐ Bản Bánh Han (Bản Nà 

Han)2
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50425301 W619354 29 4 728 0.56 1.0 1.0 0.56

50425301 W619354 36 4 728 0.35 1.0 1.0 0.35

50425301 W619354 10 4 728 1.03 0.9 0.9 0.93

50425301 W619354 19 4 728 1.09 0.9 0.9 0.98

50425301 W619354 11 4 728 0.55 0.9 0.9 0.50

50425301 W619354 15 4 728 1.01 0.9 0.9 0.91

50425301 W619354 12 4 728 0.57 0.9 0.9 0.51

50425301 W619354 18 4 728 9.12 1.0 1.0 9.12

50425301 W619354 60 3 728 1.18 1.0 1.0 1.18

50425301 W619354 6 4 728 0.33 0.9 0.9 0.30

50425301 W619354 40b 4 728 86.27 1.0 1.0 86.27

50425301 W619354 13 4 728 46.97 1.0 1.0 46.97

Cộng cột [9], [15] 149.03 148.57

Bản Cang Kéo 192.55 192.55

50894691 W619357 7 8 813 1.72 1.0 1.0 1.72

50894691 W619357 2 6 813 13.14 1.0 1.0 13.14

50894691 W619357 7 9 813 12.27 1.0 1.0 12.27

50894691 W619357 6 2 813 9.03 1.0 1.0 9.03

50894691 W619357 6 3 813 56.34 1.0 1.0 56.34

50894691 W619357 3c 4 813 100.05 1.0 1.0 100.05

Cộng cột [9], [15] 192.55 192.55

Bản Hua Lạnh 168.40 168.40

50478218 W619358 11 4 788 0.76 1.0 1.0 0.76

50478218 W619358 13a 4 788 0.45 1.0 1.0 0.45

50478218 W619358 13b 4 788 0.89 1.0 1.0 0.89

50478218 W619358 10h 4 788 166.30 1.0 1.0 166.30

Cộng cột [9], [15] 168.40 168.40

Bản Huổi Hịa 549.64 549.64

50565074 W619358 1d 4 799 1.15 1.0 1.0 1.15

50565074 W619358 2 4 799 1.20 1.0 1.0 1.20

50565074 W619358 6 10 810 0.35 1.0 1.0 0.35

50565074 W619358 5 10 810 0.39 1.0 1.0 0.39

50565074 W619358 5 8 810 18.46 1.0 1.0 18.46

CĐ Bản Cang
3

CĐ Bản Cang Kéo
4

CĐ Bản Hua Lạnh
5

CĐ Bản Huổi Hịa
6
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50565074 W619358 2 11 810 7.09 1.0 1.0 7.09

50565074 W619358 11 9 810 3.27 1.0 1.0 3.27

50565074 W619358 12 9 810 1.58 1.0 1.0 1.58

50565074 W619358 4i 4 799 164.78 1.0 1.0 164.78

50565074 W619358 5 9 810 3.40 1.0 1.0 3.40

50565074 W619358 8 2 799 28.86 1.0 1.0 28.86

50565074 W619358 7 10 810 125.90 1.0 1.0 125.90

50565074 W619358 9g 3 799 110.77 1.0 1.0 110.77

50565074 W619358 5a 11 810 77.14 1.0 1.0 77.14

50565074 W619358 4 2 799 5.30 1.0 1.0 5.30

Cộng cột [9], [15] 549.64 549.64

Bản Lạnh 22.36 22.36

50345603 W619359 33 1 790 0.44 1.0 1.0 0.44

50345603 W619359 26 7 728 0.96 1.0 1.0 0.96

50345603 W619359 18 1 790 20.96 1.0 1.0 20.96

Cộng cột [9], [15] 22.36 22.36

Bản Lọng Tòng 56.07 56.07

50565003 W619363 9 1 728 0.39 1.0 1.0 0.39

50565003 W619363 69 1 728 1.92 1.0 1.0 1.92

50565003 W619363 70 1 728 6.11 1.0 1.0 6.11

50565003 W619363 13 2 728 20.74 1.0 1.0 20.74

50565003 W619363 14 1 728 11.83 1.0 1.0 11.83

Cộng cột [9], [15] 40.99 40.99

80236140 W619361 29 1 728 8.50 1.0 1.0 8.50

80236140 W619361 2 1 728 0.32 1.0 1.0 0.32

80236140 W619361 11 1 728 0.35 1.0 1.0 0.35

80236140 W619361 7 1 728 5.91 1.0 1.0 5.91

Cộng cột [9], [15] 15.08 15.08

Bản Nậm Lạnh 360.36 360.36

50478218 W619358 11 3 727 5.65 1.0 1.0 5.65

50478218 W619358 1a 10 727 0.66 1.0 1.0 0.66

50478218 W619358 5 4 727 0.73 1.0 1.0 0.73

50478218 W619358 4 2 727 3.75 1.0 1.0 3.75

CĐ Bản Huổi Hịa
6

CĐ Bản Lạnh
7

CĐ Bản Lọng Tòng
8

CĐ Bản Lọng Tòng (Bản 

Nà Nong)9

CĐ Bản Nậm Lạnh
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50478218 W619358 8 3 727 3.34 1.0 1.0 3.34

50478218 W619358 9 3 727 0.62 1.0 1.0 0.62

50478218 W619358 7 3 727 7.81 1.0 1.0 7.81

50478218 W619358 6 9 727 4.08 1.0 1.0 4.08

50478218 W619358 2a 4 727 1.78 1.0 1.0 1.78

50478218 W619358 3 10 727 103.31 1.0 1.0 103.31

50478218 W619358 12 3 727 5.75 1.0 1.0 5.75

50478218 W619358 6e 4 727 202.48 1.0 1.0 202.48

50478218 W619358 3d 3 727 5.25 1.0 1.0 5.25

50478218 W619358 3c 3 727 3.50 1.0 1.0 3.50

50478218 W619358 3e 9 727 11.65 1.0 1.0 11.65

Cộng cột [9], [15] 360.36 360.36

Bản Phổng 13.44 13.44

50565866 W619326 5 3 728 0.35 1.0 1.0 0.35

50565866 W619326 64 3 728 0.79 1.0 1.0 0.79

50565866 W619326 12b 3 728 0.75 1.0 1.0 0.75

50565866 W619326 70a 3 728 1.36 1.0 1.0 1.36

50565866 W619326 70b 3 728 0.88 1.0 1.0 0.88

50565866 W619326 50 3 728 5.62 1.0 1.0 5.62

Cộng cột [9], [15] 9.75 9.75

12 CĐ Bản Phổng (Bản Mới) 50565106 W619360 105 3 728 3.69 1.0 1.0 3.69

Bản Púng Tòng 558.53 558.33

50345619 W619364 7 2 810 0.74 1.0 1.0 0.74

50345619 W619364 3c 2 790 1.74 1.0 1.0 1.74

50345619 W619364 2 5 801 0.32 1.0 1.0 0.32

50345619 W619364 3 5 801 0.67 1.0 1.0 0.67

50345619 W619364 4 2 790 1.40 1.0 1.0 1.40

50345619 W619364 1 5 801 6.64 1.0 1.0 6.64

50345619 W619364 22 3 790 0.89 0.9 0.9 0.80

50345619 W619364 6 3 790 1.11 0.9 0.9 1.00

50345619 W619364 2 2 801 17.02 1.0 1.0 17.02

50345619 W619364 8 3 790 0.42 1.0 1.0 0.42

50345619 W619364 35 3 790 0.36 1.0 1.0 0.36

CĐ Bản Nậm Lạnh
10

CĐ Bản Phổng
11

CĐ Bản Púng Tòng
13
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50345619 W619364 10 3 790 0.51 1.0 1.0 0.51

50345619 W619364 4c 5 790 4.72 1.0 1.0 4.72

50345619 W619364 12 3 790 0.51 1.0 1.0 0.51

50345619 W619364 5b 5 801 27.89 1.0 1.0 27.89

50345619 W619364 4d 5 790 17.25 1.0 1.0 17.25

50345619 W619364 17a 2 790 1.48 1.0 1.0 1.48

50345619 W619364 19 2 790 0.59 1.0 1.0 0.59

50345619 W619364 5 3 790 2.20 1.0 1.0 2.20

50345619 W619364 6 2 810 92.30 1.0 1.0 92.30

50345619 W619364 4 1 801 173.54 1.0 1.0 173.54

50345619 W619364 20a 3 790 73.04 1.0 1.0 73.04

50345619 W619364 5 1 800 133.19 1.0 1.0 133.19

Cộng cột [9], [15] 558.53 558.33

V Uỷ ban nhân dân xã 172.19 169.07

Bản Bánh Han 20.51 20.45

1 UBND xã 44 5 727 0.49 1.0 1.0 0.49

46 5 727 0.72 1.0 1.0 0.72

6 3 810 3.78 1.0 1.0 3.78

43 1 728 2.69 1.0 1.0 2.69

27 5 727 0.56 0.9 0.9 0.50

33b 5 727 1.00 1.0 1.0 1.00

41 5 727 1.40 1.0 1.0 1.40

47 5 727 1.74 1.0 1.0 1.74

14c 11 727 3.76 1.0 1.0 3.76

9 11 727 1.86 1.0 1.0 1.86

33 11 727 0.65 1.0 1.0 0.65

25 11 727 1.22 1.0 1.0 1.22

50312008 W619247 1 2 810 0.64 1.0 1.0 0.64

Bản Cang 10.88 9.84

50425301 W619354 4 4 728 1.43 0.9 0.9 1.29

50425301 W619354 2 4 728 0.66 0.9 0.9 0.59

50425301 W619354 25 4 728 2.31 0.9 0.9 2.08

50425301 W619354 20c 4 728 0.10 0.9 0.9 0.09

CĐ Bản Púng Tòng
13
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50425301 W619354 14 4 728 0.39 0.9 0.9 0.35

50425301 W619354 7b 4 728 5.06 0.9 0.9 4.55

50425301 W619354 20b 4 728 0.48 0.9 0.9 0.43

50425301 W619354 28 4 728 0.45 1.0 1.0 0.45

Bản Cang Kéo 5.96 5.96

4 3 829 2.11 1.0 1.0 2.11

3 6 836 3.85 1.0 1.0 3.85

Bản Hua Lạnh 5.13 5.13

3c 4 788 1.77 1.0 1.0 1.77

50478218 9 4 788 3.36 1.0 1.0 3.36

Bản Huổi Hịa 37.02 37.02

7 3 799 1.44 1.0 1.0 1.44

5 2 811 5.79 1.0 1.0 5.79

3 2 811 29.79 1.0 1.0 29.79

Bản Lạnh 14.10 13.46

50345603 W619359 7b 4 788 1.91 1.0 1.0 1.91

50345603 W619359 7 3 810 1.12 1.0 1.0 1.12

50345603 W619359 44 1 790 0.89 1.0 1.0 0.89

50345603 W619359 2a 2 790 1.04 0.9 0.9 0.94

50345603 W619359 1 2 790 0.57 0.9 0.9 0.51

50345603 W619359 8 1 790 1.74 1.0 1.0 1.74

50345603 W619359 16 1 790 0.43 1.0 1.0 0.43

50345603 W619359 15 1 790 0.41 1.0 1.0 0.41

50345603 W619359 51 1 790 0.65 1.0 1.0 0.65

50345605 W619196 11 7 728 0.51 1.0 1.0 0.51

50345605 W619196 14 7 728 4.83 0.9 0.9 4.35

Bản Lọng Tòng 15.25 14.80

19a 1 728 0.37 1.0 1.0 0.37

26 2 728 0.32 1.0 1.0 0.32

20 2 728 0.35 1.0 1.0 0.35

16 1 728 0.88 1.0 1.0 0.88

50 1 728 0.58 1.0 1.0 0.58

32 1 728 0.68 1.0 1.0 0.68
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73a 1 728 0.87 1.0 1.0 0.87

22 1 728 1.23 0.9 0.9 1.11

72 1 728 0.84 0.9 0.9 0.76

56b 1 728 0.39 1.0 1.0 0.39

56c 1 728 0.35 1.0 1.0 0.35

5 1 728 0.57 0.9 0.9 0.51

26 1 728 0.44 1.0 1.0 0.44

1b 2 728 0.25 1.0 1.0 0.25

17 1 728 1.87 0.9 0.9 1.68

33 1 728 0.83 1.0 1.0 0.83

19b 1 728 0.22 1.0 1.0 0.22

21 1 728 1.94 1.0 1.0 1.94

44 1 728 0.64 1.0 1.0 0.64

13 1 728 0.95 1.0 1.0 0.95

28 1 728 0.36 1.0 1.0 0.36

30b 1 728 0.32 1.0 1.0 0.32

Bản Nậm Lạnh 14.02 14.02

2a 10 727 1.65 1.0 1.0 1.65

1 3 799 0.50 1.0 1.0 0.50

8 4 727 2.33 1.0 1.0 2.33

11 4 727 0.67 1.0 1.0 0.67

6 4 788 0.80 1.0 1.0 0.80

7b 4 727 8.07 1.0 1.0 8.07

Bản Phổng 14.36 14.21

UBND  107 W619360 104 3 728 0.53 1.0 1.0 0.53

50565866 W619326 59 3 728 1.01 1.0 1.0 1.01

50565106 W619360 107 3 728 0.68 1.0 1.0 0.68

50565866 W619326 86 3 728 0.35 1.0 1.0 0.35

50565866 W619326 3 3 728 0.46 1.0 1.0 0.46

50565866 W619326 83 3 728 0.41 1.0 1.0 0.41

50565866 W619326 25 3 728 8.17 1.0 1.0 8.17

50565106 W619360 106 3 728 1.21 1.0 1.0 1.21

50565106 W619360 81 3 728 1.54 0.9 0.9 1.39
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Bản Púng Tòng 34.23 33.45

50425301 W619354 28b 7 728 0.39 0.9 0.9 0.35

50345619 W619364 26 5 790 5.39 1.0 1.0 5.39

50345619 W619364 14 3 790 0.46 1.0 1.0 0.46

50345619 W619364 19 3 790 1.45 1.0 1.0 1.45

50345619 W619364 3 3 790 0.95 0.9 0.9 0.86

50345619 W619364 2 1 810 0.68 0.9 0.9 0.61

50345619 W619364 1 1 800 0.31 1.0 1.0 0.31

50345619 W619364 1 3 790 0.93 1.0 1.0 0.93

50345619 W619364 31 3 790 0.36 1.0 1.0 0.36

50345619 W619364 4 3 790 0.43 1.0 1.0 0.43

50345619 W619364 9b 3 790 1.15 1.0 1.0 1.15

50345619 W619364 11 3 790 0.42 1.0 1.0 0.42

50345619 W619364 10 5 790 0.61 1.0 1.0 0.61

50345619 W619364 25 2 790 0.47 1.0 1.0 0.47

50345619 W619364 16a 2 790 0.64 1.0 1.0 0.64

50345619 W619364 1 1 813 2.76 1.0 1.0 2.76

50345619 W619364 12 5 790 1.66 1.0 1.0 1.66

50345619 W619364 2 3 790 2.39 1.0 1.0 2.39

50345619 W619364 24 3 790 1.47 0.9 0.9 1.32

50345619 W619364 3 1 810 0.38 0.9 0.9 0.34

50345619 W619364 21 3 790 2.12 0.9 0.9 1.91

50345619 W619364 13 3 790 1.18 1.0 1.0 1.18

50345619 W619364 2 1 800 4.07 1.0 1.0 4.07

50345619 W619364 7b 3 790 1.77 0.9 0.9 1.59

4 6 790 1.79 1.0 1.0 1.79

Lâm Trường 0.73 0.73

5b 2 800 0.40 1.0 1.0 0.40

1 2 800 0.33 1.0 1.0 0.33

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
135.04 134.84

Bản Bánh Han 45.86 45.86
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1
ĐTN Bản Bánh Han (Bản 

Nà Han)
50964565 W619366 2 6 727 25.41 1.0 1.0 25.41

50279228 W619365 14 6 727 0.96 1.0 1.0 0.96

50279228 W619365 5 1 810 0.80 1.0 1.0 0.80

50279228 W619365 15 6 727 18.69 1.0 1.0 18.69

Cộng cột [9], [15] 20.45 20.45

Bản Huổi Hịa 40.91 40.91

50565074 W619367 6 3 799 0.47 1.0 1.0 0.47

50565074 W619367 3b 3 799 40.44 1.0 1.0 40.44

Cộng cột [9], [15] 40.91 40.91

Bản Lạnh 7.12 7.12

4 ĐTN Bản Lạnh 50345619 W619371 50 1 790 3.40 1.0 1.0 3.40

5 HPN Bản Lạnh 50565219 W619369 32 1 790 3.72 1.0 1.0 3.72

Bản Púng Tòng 41.15 40.95

6 ĐTN Bản Púng Tòng 50677631 W619375 6 7 728 3.39 1.0 1.0 3.39

50716500 W619374 22 7 728 0.55 0.9 0.9 0.50

50716500 W619374 24 7 728 2.76 1.0 1.0 2.76

50716500 W619374 16 7 728 1.50 0.9 0.9 1.35

50716500 W619374 3 7 728 32.95 1.0 1.0 32.95

Cộng cột [9], [15] 37.76 37.56

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

2.78 2.78

I Tên hộ gia đình, cá nhân 0.11 0.11

Bản Phổng 0.11 0.11

1 Quàng Văn Hom 50565174 W619078 97a 3 728 0.11 1.0 1.0 0.11

II Tên cộng đồng dân cư 2.67 2.67

Bản Cang 0.12 0.12

1 CĐ Bản Cang 50425301 W619354 40a 4 728 0.12 1.0 1.0 0.12

Bản Cang Kéo 0.22 0.22

2 CĐ Bản Cang Kéo 50894691 W619357 8a 2 813 0.22 1.0 1.0 0.22

Bản Huổi Hịa 0.77 0.77

50565074 W619358 1c 4 799 0.11 1.0 1.0 0.11

HCCB Bản Bánh Han (Bản 

Nà Han)2

HPN Bản Huổi Hịa
3

HPN Bản Púng Tòng
7

CĐ Bản Huổi Hịa
3
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50565074 W619358 4a 4 799 0.20 1.0 1.0 0.20

50565074 W619358 4f 4 799 0.15 1.0 1.0 0.15

50565074 W619358 4g 4 799 0.19 1.0 1.0 0.19

50565074 W619358 9f 3 799 0.12 1.0 1.0 0.12

Cộng cột [9], [15] 0.77 0.77

Bản Lạnh 1.56 1.56

4 CĐ Bản Lạnh 50345603 W619359 17 1 790 1.56 1.0 1.0 1.56

Tổng 4,263.50 4,258.95

Sốp Cộp

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ NẬM LẠNH QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

..............................

CĐ Bản Huổi Hịa
3

….......Ngày …....tháng…...năm 2021
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
3,267.03 3,258.18

I Tên hộ gia đình, cá nhân 984.34 981.91

Bản Bánh 175.04 175.01

51015287 533693 50 5 634 0.82 1.0 1.0 0.82

51015287 533693 5 5 634 0.67 1.0 1.0 0.67

Cộng cột [9], [15] 1.49 1.49

50674115 533682 56 4 634 0.55 1.0 1.0 0.55

50674115 533682 36 5 634 0.98 1.0 1.0 0.98

Cộng cột [9], [15] 1.53 1.53

50030857 533628 53 4 634 0.84 1.0 1.0 0.84

50030857 533628 70 5 634 1.07 1.0 1.0 1.07

Cộng cột [9], [15] 1.91 1.91

50508047 533052 76 5 634 1.22 1.0 1.0 1.22

50508047 533052 58 4 634 0.61 1.0 1.0 0.61

Cộng cột [9], [15] 1.83 1.83

50634776 533713 91 5 634 1.20 1.0 1.0 1.20

50634776 533713 40 5 634 1.36 1.0 1.0 1.36

Cộng cột [9], [15] 2.56 2.56

50076359 533454 82 5 634 0.98 1.0 1.0 0.98

50076359 533454 55 4 634 0.46 1.0 1.0 0.46

Cộng cột [9], [15] 1.44 1.44

50590177 533746 114 5 634 1.10 1.0 1.0 1.10

K2 K3 K4

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ PÚNG BÁNH - HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Lô

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

1

Lò Hải Du
2

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1

Lò Đức Diên

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN

Lò Minh Hương
3

Lò Nhung Hiến
4

Lò Thị Chân
5

Lò Thị Thoảng
6

Lò Văn An
7

Mẫu số 01
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50590177 533746 20 5 634 0.81 1.0 1.0 0.81

Cộng cột [9], [15] 1.91 1.91

50290433 533737 1 6 634 0.78 1.0 1.0 0.78

50290433 533737 74 5 634 0.82 1.0 1.0 0.82

50290433 533737 55 5 634 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 2.13 2.13

50076991 533726 50 4 634 0.69 1.0 1.0 0.69

50076991 533726 41 5 634 1.35 1.0 1.0 1.35

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

10 Lò Văn Bình 50804683 533721 16 5 634 0.88 1.0 1.0 0.88

50236091 533725 52 4 634 0.84 1.0 1.0 0.84

50236091 533725 62 4 634 0.62 1.0 1.0 0.62

Cộng cột [9], [15] 1.46 1.46

50756094 509513 18 4 634 0.90 1.0 1.0 0.90

50756094 509513 74 4 634 1.26 1.0 1.0 1.26

Cộng cột [9], [15] 2.16 2.16

50588967 533708 83 5 634 0.87 1.0 1.0 0.87

50588967 533708 54 4 634 0.44 1.0 1.0 0.44

Cộng cột [9], [15] 1.31 1.31

14 Lò Văn Dinh 50792395 533699 26 5 634 2.38 1.0 1.0 2.38

15 Lò Văn Doản 050379788 24 5 634 0.64 1.0 1.0 0.64

533341 79 5 634 1.31 1.0 1.0 1.31

050964002 533341 23 4 634 0.83 1.0 1.0 0.83

Cộng cột [9], [15] 2.14 2.14

93 5 634 1.67 1.0 1.0 1.67

050290401 67 4 634 0.60 1.0 1.0 0.60

Cộng cột [9], [15] 2.27 2.27

050070314 533637 92 5 634 1.05 1.0 1.0 1.05

050070314 533637 45 5 634 1.52 1.0 1.0 1.52

Cộng cột [9], [15] 2.57 2.57

50236085 533629 121 5 634 1.16 1.0 1.0 1.16

50236085 533629 30 4 634 0.68 1.0 1.0 0.68

Cộng cột [9], [15] 1.84 1.84

Lò Văn Biến
8

Lò Văn Bính
9

Lò Văn Hinh
17

Lò Văn Chanh
11

Lò Văn An
7

Lò Văn Hoàn
18

Lò Văn Hươi
19

Lò Văn Chiến
12

Lò Văn Cu
13

Lò Văn ếk
16
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20 Lò Văn Khoa 50379786 533603 58 5 634 1.53 1.0 1.0 1.53

21 Lò Văn Linh 50286780 533589 117 5 634 1.25 1.0 1.0 1.25

22 Lò Văn Lợi 50634769 533724 96 5 634 1.36 1.0 1.0 1.36

23 Lò Văn Nghĩ 50386078 533561 84 5 634 1.84 1.0 1.0 1.84

50590129 533561 49 5 634 0.38 1.0 1.0 0.38

50590129 533561 56 5 634 0.57 1.0 1.0 0.57

50590129 533561 45 4 634 1.08 1.0 1.0 1.08

Cộng cột [9], [15] 2.03 2.03

50590101 533548 79 4 634 0.47 1.0 1.0 0.47

50590101 533548 47 5 634 0.68 1.0 1.0 0.68

Cộng cột [9], [15] 1.15 1.15

26 Lò Văn No 50408778 533546 17 4 634 0.76 1.0 1.0 0.76

50840531 533540 119 5 634 1.59 1.0 1.0 1.59

50840531 533540 78 4 634 1.01 1.0 1.0 1.01

50840531 533540 18 5 634 1.15 1.0 1.0 1.15

Cộng cột [9], [15] 3.75 3.75

50075998 533510 65 5 634 1.18 1.0 1.0 1.18

50075998 533510 61 5 634 0.85 1.0 1.0 0.85

Cộng cột [9], [15] 2.03 2.03

50076976 533509 105 5 634 1.53 1.0 1.0 1.53

50076976 533509 42 4 634 1.02 1.0 1.0 1.02

Cộng cột [9], [15] 2.55 2.55

50023229 533476 85 5 634 1.12 1.0 1.0 1.12

50023229 533476 11 4 634 0.87 1.0 1.0 0.87

50023229 533476 103 5 634 1.15 1.0 1.0 1.15

Cộng cột [9], [15] 3.14 3.14

31 Lò Văn Thoan 50379792 533457 90 5 634 1.12 1.0 1.0 1.12

50290432 533440 73 5 634 1.15 1.0 1.0 1.15

50290432 533440 13 4 634 0.86 1.0 1.0 0.86

Cộng cột [9], [15] 2.01 2.01

33 Lò Văn Tuân 50287660 533405 12 4 634 0.77 1.0 1.0 0.77

50386069 533336 8 5 634 0.64 1.0 1.0 0.64

50386069 533336 122 5 634 2.63 1.0 1.0 2.63

Lò Văn Nghinh
24

Lò Văn Ninh
25

Lò Văn Nọi
27

Lò Văn Phớ
28

Lò Văn Phúc
29

Lò Văn Thinh
30

Lò Văn Toán
32

Lò Văn ú
34
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50386069 533336 19 5 634 1.01 1.0 1.0 1.01

Cộng cột [9], [15] 4.28 4.28

50562790 533384 3 4 634 0.46 1.0 1.0 0.46

50562790 533384 38 5 634 0.80 1.0 1.0 0.80

Cộng cột [9], [15] 1.26 1.26

36 Nguyễn Thị Quỹ 50599184 533495 18 1 674 0.17 1.0 1.0 0.17

50076167 533359 108 5 634 1.45 1.0 1.0 1.45

50076167 533359 46 4 634 1.25 1.0 1.0 1.25

Cộng cột [9], [15] 2.70 2.70

38 Quàng Văn Ban 50817525 533743 95a 5 634 1.20 1.0 1.0 1.20

39 Quàng Văn Biển 50076993 533738 82 4 634 1.05 1.0 1.0 1.05

40 Quàng Văn Chi 50352433 533723 14 4 634 0.56 1.0 1.0 0.56

50076143 533344 1 4 634 0.37 1.0 1.0 0.37

50076143 533344 42 5 634 1.14 1.0 1.0 1.14

Cộng cột [9], [15] 1.51 1.51

50070356 533665 37 4 634 0.77 1.0 1.0 0.77

50070356 533665 120 5 634 1.61 1.0 1.0 1.61

50070356 533665 30 5 634 2.23 1.0 1.0 2.23

Cộng cột [9], [15] 4.61 4.61

43 Quàng Văn Hặc 50290449 533570 86 4 634 0.55 1.0 1.0 0.55

50804750 533593 15 1 674 0.30 1.0 1.0 0.30

50804750 533593 27 4 634 0.67 1.0 1.0 0.67

50804750 533593 20 1 674 0.26 0.9 0.9 0.23

Cộng cột [9], [15] 1.23 1.20

45 Quàng Văn Lả 50236090 533584 9 5 634 0.65 1.0 1.0 0.65

050076975 533576 40 4 634 0.75 1.0 1.0 0.75

050076975 533576 5 4 634 0.48 1.0 1.0 0.48

050076975 533576 104 5 634 0.96 1.0 1.0 0.96

050076975 533576 44 5 634 1.20 1.0 1.0 1.20

Cộng cột [9], [15] 3.39 3.39

50379785 533573 99 5 634 1.64 1.0 1.0 1.64

50379785 533573 70 4 634 0.92 1.0 1.0 0.92

Cộng cột [9], [15] 2.56 2.56

Lò Văn ú
34

Lò Văn Xe
35

Quàng Văn Ân
37

Quàng Văn Định
41

Quàng Văn Dọn
42

Quàng Văn Kiêm
44

Quàng Văn Lích
46

Quàng Văn Lịch
47
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50076348 533565 60 5 634 1.19 1.0 1.0 1.19

50076348 533565 81 4 634 1.44 1.0 1.0 1.44

Cộng cột [9], [15] 2.63 2.63

50674418 533498 98 5 634 0.37 1.0 1.0 0.37

50674418 533498 10 5 634 0.85 1.0 1.0 0.85

Cộng cột [9], [15] 1.22 1.22

50590296 533537 13 5 634 0.91 1.0 1.0 0.91

50590296 533537 116 5 634 1.37 1.0 1.0 1.37

Cộng cột [9], [15] 2.28 2.28

50286775 533507 16 4 634 0.74 1.0 1.0 0.74

50286775 533507 57 5 634 2.89 1.0 1.0 2.89

Cộng cột [9], [15] 3.63 3.63

52 Quàng Văn Sin 50281576 533491 87 5 634 1.54 1.0 1.0 1.54

50590162 533402 6 1 674 0.27 1.0 1.0 0.27

50590162 533402 9 1 674 0.48 1.0 1.0 0.48

50590162 533402 46 5 634 1.77 1.0 1.0 1.77

Cộng cột [9], [15] 2.52 2.52

50590124 533480 49 4 634 0.62 1.0 1.0 0.62

50590124 533480 27 5 634 0.73 1.0 1.0 0.73

Cộng cột [9], [15] 1.35 1.35

55 Quàng Văn Thin 50386031 533343 87 4 634 0.64 1.0 1.0 0.64

56 Quàng Văn Thin 533478 72 5 634 0.14 1.0 1.0 0.14

57 Quàng Văn Thin 50386031 533343 21 5 634 2.26 1.0 1.0 2.26

58 Quàng Văn Thin 533478 39 5 634 1.22 1.0 1.0 1.22

59 Quàng Văn Thín 50386143 533429 21 4 634 1.25 1.0 1.0 1.25

51185501 533530 9 4 634 0.59 1.0 1.0 0.59

51185501 533530 23 5 634 1.03 1.0 1.0 1.03

Cộng cột [9], [15] 1.62 1.62

50379792 533452 85 4 634 0.45 1.0 1.0 0.45

50379792 533452 77 5 634 0.97 1.0 1.0 0.97

Cộng cột [9], [15] 1.42 1.42

62 Quàng Văn Tươi 50403477 533398 53 5 634 1.60 1.0 1.0 1.60

63 Quàng Văn Xương 50290428 533386 35 4 634 1.02 1.0 1.0 1.02

Quàng Văn Muôn
48

Quàng Văn No
49

Quàng Văn Oan
50

Quàng Văn Pâng
51

Quàng Văn Tâm
53

Quàng Văn Thanh
54

Quàng Văn Thinh
60

Quàng Văn Thoán
61
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50072632 533424 51 5 634 1.41 1.0 1.0 1.41

50072632 533424 7 5 634 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 1.90 1.90

65 Tòng Văn Chinh 50236083 533721 20 4 634 0.80 1.0 1.0 0.80

66 Tòng Văn Chức 50245803 533710 94 5 634 1.29 1.0 1.0 1.29

50224042 533691 4 5 634 1.04 1.0 1.0 1.04

50224042 533691 31 5 634 1.87 1.0 1.0 1.87

Cộng cột [9], [15] 2.91 2.91

50068166 533700 57 4 634 0.88 1.0 1.0 0.88

50068166 533700 10 1 674 0.20 1.0 1.0 0.20

Cộng cột [9], [15] 1.08 1.08

51185289 533676 3 5 634 0.49 1.0 1.0 0.49

51185289 533676 52 5 634 1.09 1.0 1.0 1.09

Cộng cột [9], [15] 1.58 1.58

50076361 533612 10 4 634 1.06 1.0 1.0 1.06

50076361 533612 44 4 634 0.82 1.0 1.0 0.82

Cộng cột [9], [15] 1.88 1.88

50236095 533643 43 5 634 1.15 1.0 1.0 1.15

50236095 533643 109 5 634 1.38 1.0 1.0 1.38

Cộng cột [9], [15] 2.53 2.53

50068190 533594 2 5 634 0.71 1.0 1.0 0.71

50068190 533594 54 5 634 1.58 1.0 1.0 1.58

50386023 533467 24 4 634 0.85 1.0 1.0 0.85

50386023 533467 118 5 634 1.34 1.0 1.0 1.34

Cộng cột [9], [15] 4.48 4.48

50804820 533577 97 5 634 0.61 1.0 1.0 0.61

50804820 533577 60 4 634 0.43 1.0 1.0 0.43

Cộng cột [9], [15] 1.04 1.04

50068166 533511 113 5 634 1.13 1.0 1.0 1.13

50068166 533511 41 4 634 0.97 1.0 1.0 0.97

Cộng cột [9], [15] 2.10 2.10

75 Tòng Văn Phương 50590184 533516 77 4 634 0.54 1.0 1.0 0.54

50590110 533445 69 4 634 0.37 1.0 1.0 0.37

Tòng Thị Tinh
64

Tòng Văn Diên
67

Tòng Văn Din
68

Tòng Văn Dư
69

Tòng Văn Hăc
70

Tòng Văn Hoan
71

Tòng Văn Kinh
72

Tòng Văn Lẻ
73

Tòng Văn Phóng
74

Tòng Văn Thâm
76
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50590110 533445 39 4 634 1.08 1.0 1.0 1.08

Cộng cột [9], [15] 1.45 1.45

77 Tòng Văn Thin 50033178 533477 80 5 634 0.66 1.0 1.0 0.66

50236107 533474 101 5 634 0.90 1.0 1.0 0.90

50236107 533474 75 5 634 1.19 1.0 1.0 1.19

50236107 533474 17 5 634 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 2.59 2.59

50840342 533342 102 5 634 1.06 1.0 1.0 1.06

50840342 533342 6 4 634 0.86 1.0 1.0 0.86

Cộng cột [9], [15] 1.92 1.92

50076854 533387 51 4 634 0.73 1.0 1.0 0.73

50076854 533387 22 5 634 0.71 1.0 1.0 0.71

Cộng cột [9], [15] 1.44 1.44

50290422 533378 33 5 634 0.39 1.0 1.0 0.39

50290422 533378 35 5 634 0.87 1.0 1.0 0.87

50290422 533378 32 5 634 1.37 1.0 1.0 1.37

Cộng cột [9], [15] 2.63 2.63

50386032 533690 62 5 634 0.81 1.0 1.0 0.81

50386032 533690 7 4 634 0.63 1.0 1.0 0.63

Cộng cột [9], [15] 1.44 1.44

50286774 533651 47 4 634 0.78 1.0 1.0 0.78

50286774 533651 22 4 634 0.90 1.0 1.0 0.90

Cộng cột [9], [15] 1.68 1.68

84 Vì Văn Hoa 50590187 533647 86 5 634 1.50 1.0 1.0 1.50

50076997 533631 15 4 634 0.67 1.0 1.0 0.67

50076997 533631 100 5 634 1.39 1.0 1.0 1.39

Cộng cột [9], [15] 2.06 2.06

50076995 533583 14 5 634 0.93 1.0 1.0 0.93

50076995 533583 2 4 634 0.43 1.0 1.0 0.43

Cộng cột [9], [15] 1.36 1.36

50088134 533338 8 4 634 0.79 1.0 1.0 0.79

50088134 533338 6 5 634 1.17 1.0 1.0 1.17

Cộng cột [9], [15] 1.96 1.96

Tòng Văn Thâm
76

Tòng Văn Thinh
78

Tòng Văn Thuận
79

Tòng Văn Tưởng
80

Tòng Văn Xoan
81

Vì Hiệp Diên
82

Vì Văn Hiến
83

Vì Văn Hoá
85

Vì Văn Luốn
86

Vì Văn ón
87

Page 207 of 277



50290420 533520 11 5 634 1.40 1.0 1.0 1.40

50290420 533520 25 5 634 1.58 1.0 1.0 1.58

Cộng cột [9], [15] 2.98 2.98

50290433 533492 83 4 634 0.98 1.0 1.0 0.98

50290433 533492 19 4 634 0.73 1.0 1.0 0.73

Cộng cột [9], [15] 1.71 1.71

90 Vì Văn Sịch 50562786 533484 4 4 634 0.37 1.0 1.0 0.37

50290482 533489 48 4 634 0.92 1.0 1.0 0.92

50290482 533489 107 5 634 1.73 1.0 1.0 1.73

Cộng cột [9], [15] 2.65 2.65

50068131 533418 64 5 634 0.57 1.0 1.0 0.57

50068131 533418 106 5 634 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 1.14 1.14

93 Vì Văn Toa 50386058 533416 38 4 634 0.88 1.0 1.0 0.88

50236092 533391 29 5 634 0.77 1.0 1.0 0.77

50236092 533391 37 5 634 1.01 1.0 1.0 1.01

Cộng cột [9], [15] 1.78 1.78

50290402 533357 81 5 634 1.97 1.0 1.0 1.97

50290402 533357 1 5 634 1.48 1.0 1.0 1.48

Cộng cột [9], [15] 3.45 3.45

50290433 533386 25 4 634 1.09 1.0 1.0 1.09

50290433 533386 28 5 634 2.35 1.0 1.0 2.35

Cộng cột [9], [15] 3.44 3.44

97 Vì Văn Xuân 50075006 533374 88 5 634 1.98 1.0 1.0 1.98

Bản Cọ 30.86 30.86

50290565 533525 76 5 674 0.23 1.0 1.0 0.23

50262625 533525 48 5 674 0.79 1.0 1.0 0.79

Cộng cột [9], [15] 1.02 1.02

50075310 533684 91 5 674 0.37 1.0 1.0 0.37

50075310 533684 51 5 674 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 0.94 0.94

100 Lò Văn Hiêng 50075260 533655 81 5 674 0.31 1.0 1.0 0.31

101 Lò Văn Khỏ 50075262 533599 29 5 674 0.68 1.0 1.0 0.68

Vì Văn Phong
88

Vì Văn San
89

Vì Văn Sinh
91

Vì Văn Tiếng
92

Vì Văn Tục
94

Vì Văn Ương
95

Vì Văn Xam
96

Lò Thị Hặc
98

Lò Văn Doản
99
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50588924 533521 72 5 674 0.51 1.0 1.0 0.51

50588924 533521 17 5 674 0.09 1.0 1.0 0.09

Cộng cột [9], [15] 0.60 0.60

103 Lường Dung Thương 50025293 533441 21 5 674 0.78 1.0 1.0 0.78

104 Lường Văn Bánh 50588949 533732 40 5 674 0.53 1.0 1.0 0.53

105 Lường Văn Biên 50562486 533790 39 5 674 0.76 1.0 1.0 0.76

106 Lường Văn Đôi 50075323 533350 44 5 674 0.48 1.0 1.0 0.48

50626007 533634 89 5 674 0.44 1.0 1.0 0.44

50626007 533634 15 5 674 0.09 1.0 1.0 0.09

Cộng cột [9], [15] 0.53 0.53

108 Lường Văn Hom 50386001 533640 84 5 674 0.41 1.0 1.0 0.41

50075274 533575 56 5 674 1.00 1.0 1.0 1.00

50075274 533575 93 5 674 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 1.36 1.36

110 Lường Văn Ngoan 50804062 533556 86 5 674 0.87 1.0 1.0 0.87

111 Lường Văn Ngương 50562601 533551 37 5 674 0.82 1.0 1.0 0.82

112 Lường Văn Pành 50075239 533506 31 5 674 0.50 1.0 1.0 0.50

113 Lường Văn Phái 50804752 533515 77 5 674 0.36 1.0 1.0 0.36

114 Lường Văn Phin 50562649 533528 80 5 674 0.37 1.0 1.0 0.37

50804900 533522 14 5 674 0.11 1.0 1.0 0.11

50804900 533522 90 5 674 0.33 1.0 1.0 0.33

Cộng cột [9], [15] 0.44 0.44

50290588 533471 95 5 674 0.08 1.0 1.0 0.08

50290588 533471 61 5 674 0.68 1.0 1.0 0.68

Cộng cột [9], [15] 0.76 0.76

117 Lường Văn Thoan 50290596 533459 59 5 674 0.31 1.0 1.0 0.31

118 Lương Văn Thương 50736261 533440 42 5 674 0.54 1.0 1.0 0.54

119 Lường Văn Xam 50804605 533389 68 5 674 0.32 1.0 1.0 0.32

120 Lường Văn Yên 50075311 533364 75 5 674 0.53 1.0 1.0 0.53

121 Quàng Văn Thắng 50659810 533578 54 5 674 0.70 1.0 1.0 0.70

122 Quàng Văn Tiến 50386002 533421 64 5 674 0.34 1.0 1.0 0.34

123 Quàng Văn Xanh 50586009 533385 38 5 674 0.77 1.0 1.0 0.77

124 Quàng Văn Yên 50290558 533362 70 5 674 0.24 1.0 1.0 0.24

Lò Văn Phong
102

Lường Văn Hỏa
107

Lường Văn Lịch
109

Lường Văn Phoan
115

Lường Văn Thiêm
116
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125 Tòng Văn Bình 50075430 533730 63 5 674 0.34 1.0 1.0 0.34

126 Tòng Văn Diên 50804878 533692 24 5 674 0.44 1.0 1.0 0.44

50562603 533667 92 5 674 0.31 1.0 1.0 0.31

50562603 533667 52 5 674 0.56 1.0 1.0 0.56

Cộng cột [9], [15] 0.87 0.87

50804614 533648 88 5 674 0.39 1.0 1.0 0.39

50804614 533648 50 5 674 1.02 1.0 1.0 1.02

Cộng cột [9], [15] 1.41 1.41

129 Tòng Văn Lả 50562647 533579 67 5 674 0.81 1.0 1.0 0.81

130 Tòng Văn Linh 50262716 533586 66 5 674 0.61 1.0 1.0 0.61

131 Tòng Văn Oai 50858664 533538 69 5 674 0.29 1.0 1.0 0.29

132 Tòng Văn Oan 50588934 533536 45 5 674 0.54 1.0 1.0 0.54

133 Tòng Văn Phan 50007256 533532 74 5 674 0.46 1.0 1.0 0.46

134 Tòng Văn Phán 50023277 533514 34 5 674 0.56 1.0 1.0 0.56

135 Tòng Văn Phân 50290597 533519 36 5 674 0.53 1.0 1.0 0.53

136 Tòng Văn Soai 50262632 533401 18 5 674 0.67 1.0 1.0 0.67

50562598 533401 41 5 674 0.19 1.0 1.0 0.19

50562598 533401 18 4 674 0.33 1.0 1.0 0.33

50562598 533401 30 5 674 0.48 1.0 1.0 0.48

Cộng cột [9], [15] 1.00 1.00

50009212 533423 71 5 674 0.14 1.0 1.0 0.14

50009212 533423 46 5 674 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 0.73 0.73

139 Tòng Văn Tiện 50562609 533512 55 5 674 0.32 1.0 1.0 0.32

140 Tòng Văn Toan 50009215 533412 43 5 674 0.59 1.0 1.0 0.59

141 Tòng Văn Trường 50734013 533408 65 5 674 0.90 1.0 1.0 0.90

142 Tòng Văn Xam 50106601 533388 57 5 674 0.34 1.0 1.0 0.34

143 Tòng Văn Xươi 50562718 533372 83 5 674 0.44 1.0 1.0 0.44

144 Vì Văn Diên 50071307 533689 33 5 674 0.59 1.0 1.0 0.59

145 Vì Văn Hiếng 50071307 533650 49 5 674 0.61 1.0 1.0 0.61

146 Vì Văn Hưởng 50075317 533618 82 5 674 0.28 1.0 1.0 0.28

147 Vì Văn Pọm 50868867 533497 85 5 674 0.44 1.0 1.0 0.44

148 Vì Văn Soán 50262623 533487 35 5 674 0.82 1.0 1.0 0.82

Tòng Văn Dịnh
127

Tòng Văn Hoa
128

Tòng Văn Tâm
137

Tòng Văn Tiên
138
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Bản Kéo Hin 317.59 317.42

50075826 533747 9 10 674 1.69 0.9 0.9 1.52

50075826 533747 6 10 674 0.86 1.0 1.0 0.86

50075826 533747 45 11 674 6.26 1.0 1.0 6.26

50075826 533747 36 11 674 7.46 1.0 1.0 7.46

50075826 533747 8 10 674 2.50 1.0 1.0 2.50

Cộng cột [9], [15] 18.77 18.60

150 Lò Văn Chinh 50380914 533722 35 10 674 7.02 1.0 1.0 7.02

50589395 533354 34 10 674 21.97 1.0 1.0 21.97

50589395 533354 39 11 674 1.97 1.0 1.0 1.97

50589395 533354 47 11 674 1.59 1.0 1.0 1.59

Cộng cột [9], [15] 25.53 25.53

50736006 533632 21 11 674 2.32 1.0 1.0 2.32

50736006 533632 33 11 674 0.96 1.0 1.0 0.96

50736006 533632 13 11 674 3.39 1.0 1.0 3.39

50736006 533632 34 6 674 0.96 1.0 1.0 0.96

Cộng cột [9], [15] 7.63 7.63

50562740 533326 7 10 674 3.59 1.0 1.0 3.59

50562740 533326 10 10 674 2.53 1.0 1.0 2.53

Cộng cột [9], [15] 6.12 6.12

154 Lò Văn Khoán 50528154 533326 3 10 674 15.37 1.0 1.0 15.37

50290773 533590 46 10 674 26.26 1.0 1.0 26.26

50290773 533590 20 10 674 0.25 1.0 1.0 0.25

Cộng cột [9], [15] 26.51 26.51

156 Lò Văn Ơn 50290746 533358 31 10 674 13.07 1.0 1.0 13.07

50290757 533485 45 10 674 15.52 1.0 1.0 15.52

50290757 533485 36a 6 674 1.11 1.0 1.0 1.11

50290757 533485 48 10 674 6.58 1.0 1.0 6.58

Cộng cột [9], [15] 23.21 23.21

158 Lò Văn Than 50075819 533482 29 10 674 14.37 1.0 1.0 14.37

159 Lò Văn Than (A) 50580904 533501 19 10 674 5.38 1.0 1.0 5.38

50378869 533438 46 11 674 1.06 1.0 1.0 1.06

50378869 533438 48 11 674 9.59 1.0 1.0 9.59

Lò Văn Am
149

Lò Văn Đoan
151

Lò Văn Hoản
152

Lò Văn Kẻo
153

Lò Văn Lanh
155

Lò Văn Sáng
157

Lò Văn Thương
160
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Cộng cột [9], [15] 10.65 10.65

50572367 533367 22 10 674 0.35 1.0 1.0 0.35

50572367 533367 5 10 674 0.25 1.0 1.0 0.25

50572367 533367 24 10 674 0.70 1.0 1.0 0.70

Cộng cột [9], [15] 1.30 1.30

50075814 533654 51 11 674 11.14 1.0 1.0 11.14

50075814 533654 47 10 674 21.02 1.0 1.0 21.02

Cộng cột [9], [15] 32.16 32.16

163 Quàng Văn Học 50378865 533610 32 10 674 5.81 1.0 1.0 5.81

50538760 533574 28 6 674 2.07 1.0 1.0 2.07

50538760 533574 39a 10 674 6.33 1.0 1.0 6.33

50538760 533574 1 10 674 0.62 1.0 1.0 0.62

50538760 533574 50 11 674 10.30 1.0 1.0 10.30

50538760 533574 43 10 674 6.68 1.0 1.0 6.68

50538760 533574 44 10 674 4.50 1.0 1.0 4.50

Cộng cột [9], [15] 30.50 30.50

165 Quàng Văn Thưa 50804602 533442 33 10 674 28.57 1.0 1.0 28.57

50659749 533619 35 11 674 0.27 1.0 1.0 0.27

50659749 533619 27 10 674 6.24 1.0 1.0 6.24

50659749 533619 16 10 674 1.06 1.0 1.0 1.06

50659749 533619 44 11 674 6.94 1.0 1.0 6.94

50659749 533619 49 11 674 0.16 1.0 1.0 0.16

Cộng cột [9], [15] 14.67 14.67

50236164 533347 42 11 674 2.99 1.0 1.0 2.99

50236164 533347 40 11 674 11.65 1.0 1.0 11.65

Cộng cột [9], [15] 14.64 14.64

50580904 533501 30 10 674 0.74 1.0 1.0 0.74

50580904 533501 41 11 674 13.16 1.0 1.0 13.16

50580904 533501 12 10 674 0.42 1.0 1.0 0.42

Cộng cột [9], [15] 14.32 14.32

50236279 533346 9 11 674 1.58 1.0 1.0 1.58

50236279 533346 52 11 674 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 1.99 1.99

160

Lò Văn Ynh
161

Quàng Văn Hiêng
162

Quàng Văn Lịch
164

Tòng Thị Hưởng
166

Tòng Văn Đôi
167

Tòng Văn Pò
168

Vì Văn Đôi
169
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Bản Khá Nghịu 220.36 220.36

170 Đèo Văn Hoàng 50327533 533635 50 3 633 1.89 1.0 1.0 1.89

50804726 533598 87 3 633 1.47 1.0 1.0 1.47

50804726 533598 86 3 639 1.09 1.0 1.0 1.09

Cộng cột [9], [15] 2.56 2.56

172 Đèo Văn Trực 50456312 533407 13 3 633 1.54 1.0 1.0 1.54

50964013 533716 97 3 639 1.73 1.0 1.0 1.73

50964013 533716 89 3 633 1.87 1.0 1.0 1.87

Cộng cột [9], [15] 3.60 3.60

50636792 533604 93 3 633 1.78 1.0 1.0 1.78

50636792 533604 35 3 639 1.01 1.0 1.0 1.01

Cộng cột [9], [15] 2.79 2.79

175 Lèo Văn Thiện 50562705 533462 55 3 633 2.98 1.0 1.0 2.98

506637920 533356 88 3 633 1.41 1.0 1.0 1.41

506637920 533356 93 3 639 1.48 1.0 1.0 1.48

Cộng cột [9], [15] 2.89 2.89

50386088 533404 6 3 639 0.93 1.0 1.0 0.93

50386088 533404 11 3 639 0.67 1.0 1.0 0.67

50386088 533404 63 3 633 1.15 1.0 1.0 1.15

50386088 533404 11 3 633 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 3.04 3.04

50034796 533623 32 3 639 1.25 1.0 1.0 1.25

50034796 533623 94 3 633 1.93 1.0 1.0 1.93

Cộng cột [9], [15] 3.18 3.18

50290293 533745 66 3 633 1.68 1.0 1.0 1.68

50290293 533745 23 3 639 1.73 1.0 1.0 1.73

Cộng cột [9], [15] 3.41 3.41

180 Lò Văn Binh 50076903 533742 30 3 633 0.53 1.0 1.0 0.53

181 Lò Văn Diên 50588820 533694 23 3 633 0.57 1.0 1.0 0.57

182 Lò Văn Diện 50590263 533687 28 3 633 0.77 1.0 1.0 0.77

50792395 533699 12 1 674 0.13 1.0 1.0 0.13

50792395 533699 18 3 633 1.56 1.0 1.0 1.56

Cộng cột [9], [15] 1.69 1.69

Đèo Văn Khụi
171

Lèo Văn Chung
173

Lèo Văn Khiên
174

Lèo Văn Ương
176

Lò Quyết Tâm
177

Lò Tiết Hưởng
178

Lò Văn Anh
179

Lò Văn Dinh
183
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184 Lò Văn Doan 50566353 533686 46 2 633 1.86 1.0 1.0 1.86

185 Lò Văn Đoán 50634785 533353 45 2 633 2.22 1.0 1.0 2.22

186 Lò Văn Đôi 50534980 533349 7 3 633 0.29 1.0 1.0 0.29

187 Lò Văn Dung 50378755 533679 19 3 633 0.33 1.0 1.0 0.33

188 Lò Văn E 50296374 533660 14 3 633 0.52 1.0 1.0 0.52

189 Lò Văn Giót 50296374 533659 35 2 633 2.19 1.0 1.0 2.19

190 Lò Văn Hỉm 50590114 533611 47 3 633 0.70 1.0 1.0 0.70

191 Lò Văn Hoa 50524650 533649 48 2 633 1.63 1.0 1.0 1.63

192 Lò Văn Hoả 50734053 533633 46 3 633 0.89 1.0 1.0 0.89

193 Lò Văn Hoàn 50045011 533636 43 3 633 0.58 1.0 1.0 0.58

194 Lò Văn Hoan (Khá) 50290277 533646 49 2 633 1.90 1.0 1.0 1.90

195 Lò Văn Hoan (Nghịu) 50562706 533644 44 3 633 0.85 1.0 1.0 0.85

196 Lò Văn Hom 50378787 533639 44 2 633 2.60 1.0 1.0 2.60

197 Lò Văn Hưởng 50590219 533622 45 3 633 2.33 1.0 1.0 2.33

50378750 533627 68 3 639 0.93 1.0 1.0 0.93

50378750 533627 90 3 633 2.02 1.0 1.0 2.02

Cộng cột [9], [15] 2.95 2.95

199 Lò Văn Hương (B) 50378742 533624 40 3 633 0.56 1.0 1.0 0.56

200 Lò Văn Inh 50068361 533606 37 3 633 1.05 1.0 1.0 1.05

50290284 533600 52 3 633 1.07 1.0 1.0 1.07

50290284 533600 24 3 639 1.27 1.0 1.0 1.27

Cộng cột [9], [15] 2.34 2.34

202 Lò Văn Muôn 50634803 533566 47 2 633 2.23 1.0 1.0 2.23

203 Lò Văn Ngoai 50017971 533558 37 2 633 2.63 1.0 1.0 2.63

50386082 533554 73 3 633 0.90 1.0 1.0 0.90

50386082 533554 65 3 639 2.61 1.0 1.0 2.61

Cộng cột [9], [15] 3.51 3.51

205 Lò Văn Ngơi 50386096 533552 34 2 633 1.59 1.0 1.0 1.59

206 Lò Văn Ngón 50425819 533550 31 3 633 2.22 1.0 1.0 2.22

207 Lò Văn Nó 50590272 533541 25 3 633 0.71 1.0 1.0 0.71

208 Lò Văn Nơ 50378764 533543 15 3 633 0.54 1.0 1.0 0.54

50894568 533505 53 3 633 1.15 1.0 1.0 1.15

50894568 533505 17 3 639 1.59 1.0 1.0 1.59

Lò Văn Hương (A)
198

Lò Văn Khâm
201

Lò Văn Ngoãn
204

Lò Văn Pành
209
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Cộng cột [9], [15] 2.74 2.74

210 Lò Văn Phan 50578757 533533 12 3 633 0.44 1.0 1.0 0.44

50076864 533531 95 3 633 1.97 1.0 1.0 1.97

50076864 533531 27 3 639 1.04 1.0 1.0 1.04

Cộng cột [9], [15] 3.01 3.01

212 Lò Văn Phin 50378753 533529 8 3 633 0.25 1.0 1.0 0.25

213 Lò Văn Pọm 50028227 533499 20 3 633 0.39 1.0 1.0 0.39

214 Lò Văn Quynh 50372878 533496 17 3 633 0.74 1.0 1.0 0.74

215 Lò Văn Sĩ 50894741 533483 27 3 633 1.84 1.0 1.0 1.84

50076841 533403 40 3 639 1.86 1.0 1.0 1.86

50076841 533403 92 3 633 1.98 1.0 1.0 1.98

Cộng cột [9], [15] 3.84 3.84

50804830 533470 74 3 633 1.25 1.0 1.0 1.25

50804830 533470 62 3 639 2.49 1.0 1.0 2.49

Cộng cột [9], [15] 3.74 3.74

218 Lò Văn Thiên 50076867 533489 43 2 633 2.31 1.0 1.0 2.31

50076840 533458 77 3 633 1.20 1.0 1.0 1.20

50076840 533458 63 3 639 1.72 1.0 1.0 1.72

Cộng cột [9], [15] 2.92 2.92

220 Lò Văn Thoạn 50290280 533451 26 3 633 0.79 1.0 1.0 0.79

221 Lò Văn Thởi 50290375 533426 6 3 633 1.65 1.0 1.0 1.65

222 Lò Văn Thương 50279643 533439 48 3 633 1.32 1.0 1.0 1.32

223 Lò Văn Thưởng 50378749 533435 22 3 633 0.50 1.0 1.0 0.50

224 Lò Văn Tiêng 50378550 533422 5 3 633 0.84 1.0 1.0 0.84

50378747 533394 76 3 633 0.93 1.0 1.0 0.93

50378747 533394 48 3 639 1.19 1.0 1.0 1.19

Cộng cột [9], [15] 2.12 2.12

226 Lò Văn Toan 50076865 533414 42 3 633 0.57 1.0 1.0 0.57

227 Lò Văn Trai 50260218 533409 33 2 633 2.28 1.0 1.0 2.28

228 Lò Văn Tưởng 50290313 533397 41 3 633 0.54 1.0 1.0 0.54

229 Lò Văn Xương 50076845 533569 32 3 633 0.59 1.0 1.0 0.59

50076799 533363 54 3 633 1.45 1.0 1.0 1.45

50076799 533363 4 3 639 1.65 1.0 1.0 1.65

209

Lò Văn Phanh
211

Lò Văn Tâm
216

Lò Văn Thiêm
217

Lò Văn Thoan
219

Lò Văn Tỉnh
225

Lò Văn Yên
230
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Cộng cột [9], [15] 3.10 3.10

50023278 533366 36 3 639 2.57 1.0 1.0 2.57

50023278 533366 67 3 633 1.04 1.0 1.0 1.04

Cộng cột [9], [15] 3.61 3.61

50378748 533461 83 3 633 1.60 1.0 1.0 1.60

50378748 533461 73 3 639 0.85 1.0 1.0 0.85

Cộng cột [9], [15] 2.45 2.45

233 Lường Văn Thong 50075007 533456 10 3 633 0.25 1.0 1.0 0.25

50634793 533395 51 3 633 1.59 1.0 1.0 1.59

50634793 533395 9 3 639 1.10 1.0 1.0 1.10

Cộng cột [9], [15] 2.69 2.69

50590225 533587 76 3 639 1.03 1.0 1.0 1.03

50590225 533587 72 3 633 1.01 1.0 1.0 1.01

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

50290283 533596 49 3 633 1.67 1.0 1.0 1.67

50290283 533596 13 3 639 1.28 1.0 1.0 1.28

Cộng cột [9], [15] 2.95 2.95

50076882 53359 75 3 633 2.01 1.0 1.0 2.01

50076882 53359 66 3 639 1.90 1.0 1.0 1.90

Cộng cột [9], [15] 3.91 3.91

238 Quàng Văn Bảo 50378227 533733 9 3 633 1.36 1.0 1.0 1.36

239 Quàng Văn Binh 50387655 533742 32 2 633 2.45 1.0 1.0 2.45

240 Quàng Văn Bỉnh 50804877 533727 21 3 633 1.79 1.0 1.0 1.79

50906190 533735 10 3 639 1.07 1.0 1.0 1.07

50906190 533735 16 3 639 0.45 1.0 1.0 0.45

50906190 533735 62 3 633 1.02 1.0 1.0 1.02

Cộng cột [9], [15] 2.54 2.54

50634800 533720 2 3 639 1.92 1.0 1.0 1.92

50634800 533720 65 3 633 1.23 1.0 1.0 1.23

Cộng cột [9], [15] 3.15 3.15

50386083 533704 85 3 633 1.35 1.0 1.0 1.35

50386083 533704 50 3 639 2.40 1.0 1.0 2.40

50386083 533704 79 3 639 0.56 1.0 1.0 0.56

230

Lò Văn Yêng
231

Lường Văn Thoai
232

Lường Văn Tỉnh
234

Quàng Hoài Linh
235

Quàng Phiến Kinh
236

Quàng Phượng Kinh
237

Quàng Văn Bon
241

Quàng Văn Chiên
242

Quàng Văn Cương
243
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Cộng cột [9], [15] 4.31 4.31

5059280 533670 69 3 633 1.10 1.0 1.0 1.10

5059280 533670 45 3 639 2.92 1.0 1.0 2.92

Cộng cột [9], [15] 4.02 4.02

58804889 533662 70 3 633 1.14 1.0 1.0 1.14

58804889 533662 51 3 639 2.52 1.0 1.0 2.52

Cộng cột [9], [15] 3.66 3.66

246 Quàng Văn Dương 50804859 533673 42 2 633 2.09 1.0 1.0 2.09

50635159 533613 39 2 633 1.27 1.0 1.0 1.27

50635159 533613 26 2 633 0.44 1.0 1.0 0.44

Cộng cột [9], [15] 1.71 1.71

248 Quàng Văn Hặc (B) 50041239 533614 16 3 633 1.95 1.0 1.0 1.95

249 Quàng Văn Lả 51042236 533580 38 3 633 0.74 1.0 1.0 0.74

50590236 533563 86 3 633 1.66 1.0 1.0 1.66

50590236 533563 83 3 639 0.99 1.0 1.0 0.99

Cộng cột [9], [15] 2.65 2.65

251 Quàng Văn Ngoan 50590298 533555 4 3 633 1.25 1.0 1.0 1.25

252 Quàng Văn Nua 38733753 533544 33 3 633 0.56 1.0 1.0 0.56

253 Quàng Văn Pành 50076371 533504 24 3 633 1.74 1.0 1.0 1.74

254 Quàng Văn Phoa 50338754 533523 36 3 633 1.98 1.0 1.0 1.98

50634801 533707 79 3 633 1.61 1.0 1.0 1.61

50634801 533707 67 3 639 1.27 1.0 1.0 1.27

Cộng cột [9], [15] 2.88 2.88

256 Quàng Văn Sinh 50583681 533582 39 3 633 1.45 1.0 1.0 1.45

50378740 533443 59 3 633 1.46 1.0 1.0 1.46

50378740 533443 30 3 639 0.71 1.0 1.0 0.71

50378740 533443 39 3 639 0.16 1.0 1.0 0.16

Cộng cột [9], [15] 2.33 2.33

50290281 533428 14 3 639 0.66 1.0 1.0 0.66

50290281 533428 25 3 639 0.38 1.0 1.0 0.38

50290281 533428 61 3 633 0.91 1.0 1.0 0.91

Cộng cột [9], [15] 1.95 1.95

50059023 533450 58 3 633 1.51 1.0 1.0 1.51

243

Quàng Văn Dính
244

Quàng Văn Dũng
245

Quàng Văn Hặc (A)
247

Quàng Văn Mền
250

Quàng Văn Quộc
255

Quàng Văn Thân
257

Quàng Văn Thịch
258

Quàng Văn Thoạn
259
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50059023 533450 43 3 639 1.68 1.0 1.0 1.68

Cộng cột [9], [15] 3.19 3.19

50817775 533425 1 3 639 1.56 1.0 1.0 1.56

50817775 533425 56 3 633 1.64 1.0 1.0 1.64

Cộng cột [9], [15] 3.20 3.20

261 Quàng Văn Thưởng 50378741 533434 80 3 633 1.26 1.0 1.0 1.26

262 Quàng Văn Tiến 50560865 533420 34 3 633 0.48 1.0 1.0 0.48

50867253 533417 82 3 633 1.67 1.0 1.0 1.67

50867253 533417 60 3 639 0.37 1.0 1.0 0.37

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

264 Quàng Văn Toan 50386085 533413 35 3 633 0.65 1.0 1.0 0.65

50532199 533411 56 3 639 0.16 1.0 1.0 0.16

50532199 533411 81 3 633 1.73 1.0 1.0 1.73

Cộng cột [9], [15] 1.89 1.89

50290125 533381 71 3 633 1.42 1.0 1.0 1.42

50290125 533381 59 3 639 2.48 1.0 1.0 2.48

Cộng cột [9], [15] 3.90 3.90

50659781 533383 69 3 639 0.33 1.0 1.0 0.33

50659781 533383 84 3 633 1.35 1.0 1.0 1.35

Cộng cột [9], [15] 1.68 1.68

268 Quàng Văn Xuân 50588833 533375 29 3 633 0.70 1.0 1.0 0.70

50378766 533355 58 3 639 1.70 1.0 1.0 1.70

50378766 533355 57 3 633 1.54 1.0 1.0 1.54

Cộng cột [9], [15] 3.24 3.24

270 Tòng Thị Phương 50456301 533734 3 3 633 1.68 1.0 1.0 1.68

50023162 533345 25 2 633 0.19 1.0 1.0 0.19

50023162 533345 2 3 633 0.31 1.0 1.0 0.31

50023162 533345 36 2 633 2.78 1.0 1.0 2.78

Cộng cột [9], [15] 3.28 3.28

50378744 533641 55 3 639 0.45 1.0 1.0 0.45

50378744 533641 78 3 633 1.24 1.0 1.0 1.24

Cộng cột [9], [15] 1.69 1.69

50378734 533607 64 3 633 1.30 1.0 1.0 1.30

Quàng Văn Thoạn
259

Quàng Văn Thực
260

Quàng Văn Tiện
263

Quàng Văn Toản
265

Quàng Văn Xiên
266

Quàng Văn Xin
267

Quàng Xuân Đinh
269

Vì Văn Địa
271

Vì Văn Hoan
272

Vì Văn In
273
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50378734 533607 7 3 639 1.19 1.0 1.0 1.19

Cộng cột [9], [15] 2.49 2.49

50340501 533494 49 3 639 1.34 1.0 1.0 1.34

50340501 533494 91 3 633 2.22 1.0 1.0 2.22

Cộng cột [9], [15] 3.56 3.56

50528280 533463 68 3 633 1.48 1.0 1.0 1.48

50528280 533463 42 3 639 3.03 1.0 1.0 3.03

Cộng cột [9], [15] 4.51 4.51

276 Vì Văn Thiết 50590223 533464 41 2 633 1.98 1.0 1.0 1.98

50590249 533419 33 3 639 0.36 1.0 1.0 0.36

50590249 533419 19 3 639 0.43 1.0 1.0 0.43

50590249 533419 60 3 633 1.69 1.0 1.0 1.69

Cộng cột [9], [15] 2.48 2.48

50429315 533406 38 2 633 2.23 1.0 1.0 2.23

50429315 533406 1 3 633 0.69 1.0 1.0 0.69

Cộng cột [9], [15] 2.92 2.92

279 Vì Văn Xoan 50290297 533376 40 2 633 1.90 1.0 1.0 1.90

Bản Liền Ban 71.10 68.86

280 Lò Văn Tục 50076905 533392 12 1 673 1.67 1.0 1.0 1.67

281 Lường Văn Thành 50562711 533432 3 3 671 22.39 0.9 0.9 20.15

50668359 533712 33 1 674 1.80 1.0 1.0 1.80

50668359 533712 39 1 674 5.33 1.0 1.0 5.33

50668359 533712 35 1 674 0.58 1.0 1.0 0.58

Cộng cột [9], [15] 7.71 7.71

50562618 533620 8 4 655 5.24 1.0 1.0 5.24

50562618 533620 4 4 655 12.45 1.0 1.0 12.45

Cộng cột [9], [15] 17.69 17.69

284 Quàng Văn Thuận 50590095 533446 2 4 655 20.69 1.0 1.0 20.69

285 Tòng Văn Chựa 50076935 533709 14 3 655 0.95 1.0 1.0 0.95

Bản Liềng 169.39 169.39

50734073 533744 27 4 674 0.70 1.0 1.0 0.70

50734073 533744 15 3 641 0.94 1.0 1.0 0.94

Cộng cột [9], [15] 1.64 1.64

Vì Văn In
273

Vì Văn Sam
274

Vì Văn Thiệm
275

Vì Văn Tiến
277

Vì Văn Tun
278

Quàng Văn Chân
282

Quàng Văn Hưởng
283

Lò Văn Anh
286
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50380987 533739 123 9 674 0.11 1.0 1.0 0.11

50380987 533739 136 9 674 0.86 1.0 1.0 0.86

50380987 533739 68 3 641 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 1.37 1.37

50538657 533715 60 3 641 0.91 1.0 1.0 0.91

50538657 533715 68 9 674 1.57 1.0 1.0 1.57

Cộng cột [9], [15] 2.48 2.48

50380999 533718 58 5 674 0.28 1.0 1.0 0.28

50380999 533718 94 9 674 2.14 1.0 1.0 2.14

50380999 533718 78 3 641 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 2.93 2.93

50659598 533701 103 9 674 1.43 1.0 1.0 1.43

50659598 533701 103 3 641 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 1.72 1.72

291 Lò Văn Dân 50290528 533677 10 9 674 0.25 1.0 1.0 0.25

5075023 533668 30 9 674 0.31 1.0 1.0 0.31

5075023 533668 54 3 641 1.42 1.0 1.0 1.42

5075023 533668 63a 9 674 0.34 1.0 1.0 0.34

Cộng cột [9], [15] 2.07 2.07

50658591 533688 73 9 674 0.30 1.0 1.0 0.30

50658591 533688 33 3 641 0.60 1.0 1.0 0.60

50658591 533688 86 9 674 1.03 1.0 1.0 1.03

Cộng cột [9], [15] 1.93 1.93

50858552 533695 48 3 641 0.92 1.0 1.0 0.92

50858552 533695 97 9 674 1.08 1.0 1.0 1.08

Cộng cột [9], [15] 2.00 2.00

50380982 533671 39 3 641 0.48 1.0 1.0 0.48

50380982 533671 85 9 674 2.18 1.0 1.0 2.18

Cộng cột [9], [15] 2.66 2.66

296 Lò Văn Đôi (A) 50820577 533352 7 9 674 0.26 1.0 1.0 0.26

50538673 533351 43 3 641 0.94 1.0 1.0 0.94

50538673 533351 91 9 674 1.26 1.0 1.0 1.26

Cộng cột [9], [15] 2.20 2.20

Lò Văn Biên
287

Lò Văn Châm
288

Lò Văn Chiến
289

Lò Văn Củng
290

Lò Văn Dịch
292

Lò Văn Diễm
293

Lò Văn Diên
294

Lò Văn Dìn
295

Lò Văn Đôi (B)
297
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50538677 533688 66 9 674 1.55 1.0 1.0 1.55

50538677 533661 58 3 641 1.04 1.0 1.0 1.04

Cộng cột [9], [15] 2.59 2.59

299 Lò Văn Dung 50538689 533680 27 3 641 0.76 1.0 1.0 0.76

50380971 533663 26 3 641 0.80 1.0 1.0 0.80

50380971 533663 75 9 674 1.68 1.0 1.0 1.68

Cộng cột [9], [15] 2.48 2.48

50286756 533675 143 9 674 1.26 1.0 1.0 1.26

50286756 533675 72 3 641 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] UBND  125 1.64 1.64

302 Lò Văn Hoan 50380949 533645 144 9 674 1.37 1.0 1.0 1.37

50290526 533626 125 9 674 0.89 1.0 1.0 0.89

50290526 533626 59 9 674 0.20 1.0 1.0 0.20

50290526 533626 67 9 674 0.39 1.0 1.0 0.39

50290526 533626 82 9 674 1.21 1.0 1.0 1.21

50589510 533625 45 3 641 0.70 1.0 1.0 0.70

50589510 533625 50 3 641 0.28 1.0 1.0 0.28

Cộng cột [9], [15] 3.67 3.67

50528246 533605 25 3 641 0.39 1.0 1.0 0.39

50528246 533605 74 9 674 2.01 1.0 1.0 2.01

Cộng cột [9], [15] 2.40 2.40

50075029 533597 145 9 674 1.08 1.0 1.0 1.08

50075029 533597 75 3 641 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 1.43 1.43

50075213 533588 89 3 641 0.20 1.0 1.0 0.20

50075213 533588 115 9 674 2.87 1.0 1.0 2.87

Cộng cột [9], [15] 3.07 3.07

50075223 533585 20 4 674 1.09 1.0 1.0 1.09

50075222 533584 13 3 641 0.81 1.0 1.0 0.81

Cộng cột [9], [15] 1.90 1.90

308 Lò Văn Lùn 50075040 533571 12 9 674 0.11 1.0 1.0 0.11

50831657 533582 117 9 674 1.27 1.0 1.0 1.27

50831657 533582 90 3 641 0.33 1.0 1.0 0.33

Lò Văn Dứ
298

Lò Văn Dũng
300

Lò Văn Dươi
301

Lò Văn Hương
303

Lò Văn Khiêm
304

Lò Văn Kim
305

Lò Văn Linh
306

Lò Văn Long
307

Lò Văn Lưu
309
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Cộng cột [9], [15] 1.60 1.60

310 Lò Văn Mầng 50290545 533564 5 9 674 0.78 1.0 1.0 0.78

50075332 108 9 674 2.82 1.0 1.0 2.82

50075332 108 3 641 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 3.23 3.23

50075032 533562 37 3 641 0.64 1.0 1.0 0.64

50075032 533562 80 9 674 1.62 1.0 1.0 1.62

Cộng cột [9], [15] 2.26 2.26

50700970 533553 41 3 641 0.65 1.0 1.0 0.65

50700970 533553 88 9 674 1.81 1.0 1.0 1.81

Cộng cột [9], [15] 2.46 2.46

502866763 533542 96 9 674 0.87 1.0 1.0 0.87

502866763 533542 47 3 641 0.76 1.0 1.0 0.76

Cộng cột [9], [15] 1.63 1.63

50290567 533545 40 3 641 0.92 1.0 1.0 0.92

50290567 533545 87 9 674 1.92 1.0 1.0 1.92

Cộng cột [9], [15] 2.84 2.84

50538692 533539 22 3 641 0.75 1.0 1.0 0.75

50538692 533539 29 4 674 0.31 1.0 1.0 0.31

Cộng cột [9], [15] 1.06 1.06

317 Lò Văn óng 50075111 533337 6 9 674 0.38 1.0 1.0 0.38

50700971 533503 105 9 674 1.53 1.0 1.0 1.53

50700971 533503 106 3 641 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 2.02 2.02

50538664 533508 28 9 674 0.21 1.0 1.0 0.21

50538664 533508 53 3 641 1.23 1.0 1.0 1.23

Cộng cột [9], [15] 1.44 1.44

50380990 533534 106 9 674 2.83 1.0 1.0 2.83

50380990 533534 84 3 641 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 3.18 3.18

50580090 533524 102 3 641 0.65 1.0 1.0 0.65

50580090 533524 102 9 674 1.10 1.0 1.0 1.10

Cộng cột [9], [15] 1.75 1.75

309

Lò Văn Miến
311

Lò Văn Nam
312

Lò Văn Ngoãn
313

Lò Văn Nía
314

Lò Văn No
315

Lò Văn Nứ
316

Lò Văn Pản
318

Lò Văn Pâng
319

Lò Văn Phan
320

Lò Văn Phiến
321
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50290527 533500 149 9 674 1.24 1.0 1.0 1.24

50290527 533500 77 3 641 0.63 1.0 1.0 0.63

Cộng cột [9], [15] 1.87 1.87

50824103 533493 72 9 674 1.19 1.0 1.0 1.19

50824103 533493 67 3 641 1.01 1.0 1.0 1.01

Cộng cột [9], [15] 2.20 2.20

50075043 533486 2 9 674 1.97 1.0 1.0 1.97

50075043 533486 74 3 641 1.32 1.0 1.0 1.32

Cộng cột [9], [15] 3.29 3.29

325 Lò Văn Thân 50380984 533444 4 3 641 0.38 1.0 1.0 0.38

50380950 533481 130 9 674 0.25 1.0 1.0 0.25

50380950 533481 63 3 641 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 0.66 0.66

50538665 533468 64 9 674 1.37 1.0 1.0 1.37

50538665 533468 56 3 641 0.70 1.0 1.0 0.70

Cộng cột [9], [15] 2.07 2.07

328 Lò Văn Thinh 50236126 533475 127 9 674 1.99 1.0 1.0 1.99

50659582 533430 61 3 641 0.20 1.0 1.0 0.20

50659582 533430 4 9 674 1.53 1.0 1.0 1.53

Cộng cột [9], [15] 1.73 1.73

330 Lò Văn Thoai 50650585 533460 71 9 674 2.22 1.0 1.0 2.22

50380986 533449 48 9 674 0.54 1.0 1.0 0.54

50380986 533449 62 9 674 0.34 1.0 1.0 0.34

50380986 533449 77 9 674 1.79 1.0 1.0 1.79

50380986 533449 28 3 641 0.56 1.0 1.0 0.56

Cộng cột [9], [15] 3.23 3.23

332 Lò Văn Thuận 50804049 533447 134 9 674 0.54 1.0 1.0 0.54

333 Lò Văn Xiến 50804696 533380 111 9 674 2.35 1.0 1.0 2.35

50075044 533373 24 9 674 0.41 1.0 1.0 0.41

50075044 533373 49 3 641 1.26 1.0 1.0 1.26

Cộng cột [9], [15] 1.67 1.67

50075028 533370 113 9 674 1.61 1.0 1.0 1.61

50075028 533370 101 3 641 0.50 1.0 1.0 0.50

Lò Văn Pọm
322

Lò Văn San
323

Lò Văn Sơn
324

Lò Văn Thanh
326

Lò Văn Thiên
327

Lò Văn Thỉnh
329

Lò Văn Thu
331

Lò Văn Xôm
334

Lò Văn Xương
335
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Cộng cột [9], [15] 2.11 2.11

50700972 533697 11 3 641 1.08 1.0 1.0 1.08

50700972 533697 28 4 674 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 1.58 1.58

50380941 533616 97 5 674 0.22 1.0 1.0 0.22

50380941 533616 87 5 674 1.20 1.0 1.0 1.20

Cộng cột [9], [15] 1.42 1.42

50805049 533706 80 3 641 0.24 1.0 1.0 0.24

50805049 533706 99 9 674 1.92 1.0 1.0 1.92

Cộng cột [9], [15] 2.16 2.16

50817596 533696 14 4 674 0.42 1.0 1.0 0.42

50817596 533696 16 3 641 0.80 1.0 1.0 0.80

Cộng cột [9], [15] 1.22 1.22

50538672 533683 17 4 674 0.81 1.0 1.0 0.81

50538672 533683 12 3 641 1.11 1.0 1.0 1.11

Cộng cột [9], [15] 1.92 1.92

50538623 533681 140 9 674 1.33 1.0 1.0 1.33

50538623 533681 69 3 641 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 1.78 1.78

50381000 533664 93 3 641 0.21 1.0 1.0 0.21

50381000 533664 118 9 674 0.95 1.0 1.0 0.95

Cộng cột [9], [15] 1.16 1.16

343 Lường Văn Hạnh 50075013 533615 30 3 641 0.35 1.0 1.0 0.35

344
Lường Văn Kịnh (Con: 

Lường Văn Thiêm)
50469475 533591 29 3 641 1.45 1.0 1.0 1.45

50910258 533572 9 3 641 0.94 1.0 1.0 0.94

50910258 533572 68 4 674 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 1.05 1.05

50236128 533549 99 3 641 0.55 1.0 1.0 0.55

50236128 533549 98 9 674 1.07 1.0 1.0 1.07

Cộng cột [9], [15] 1.62 1.62

347 Lường Văn Phan 50290490 533535 36 3 641 1.19 1.0 1.0 1.19

348 Lường Văn Phận 50290514 533513 32 3 641 1.09 1.0 1.0 1.09

335

Lường Học Diên
336

Lường Hơn Hạnh
337

Lường Văn Cương
338

Lường Văn Diên
339

Lường Văn Doãn
340

Lường Văn Dung
341

Lường Văn Dũng
342

Lường Văn Lùn
345

Lường Văn Ninh
346
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50804240 533517 6 3 641 0.66 1.0 1.0 0.66

50804240 533517 78 5 674 0.71 1.0 1.0 0.71

Cộng cột [9], [15] 1.37 1.37

50929280 533396 95 3 641 0.16 1.0 1.0 0.16

50929280 533396 120 9 674 1.31 1.0 1.0 1.31

Cộng cột [9], [15] 1.47 1.47

50751099 533431 65 4 674 0.81 1.0 1.0 0.81

50751099 533431 10 3 641 1.05 1.0 1.0 1.05

Cộng cột [9], [15] 1.86 1.86

50023211 533371 8 9 674 0.43 1.0 1.0 0.43

50023211 533371 71 3 641 0.83 1.0 1.0 0.83

Cộng cột [9], [15] 1.26 1.26

50075018 533348 95 9 674 1.17 1.0 1.0 1.17

50075018 533348 46 3 641 0.48 1.0 1.0 0.48

Cộng cột [9], [15] 1.65 1.65

50075220 533427 92 9 674 1.32 1.0 1.0 1.32

50075220 533427 44 3 641 0.87 1.0 1.0 0.87

Cộng cột [9], [15] 2.19 2.19

355 Tòng Văn Châm 50659596 533714 5 3 641 0.63 1.0 1.0 0.63

356 Tòng Văn Dâm 50380967 533678 57 3 641 0.42 1.0 1.0 0.42

357 Tòng Văn Hải 50804063 533617 7 3 641 0.71 1.0 1.0 0.71

50001267 533656 30 4 674 0.37 1.0 1.0 0.37

50001267 533656 21 3 641 0.85 1.0 1.0 0.85

Cộng cột [9], [15] 1.22 1.22

50538626 533653 116 9 674 0.68 1.0 1.0 0.68

50538626 533653 88 3 641 0.62 1.0 1.0 0.62

Cộng cột [9], [15] 1.30 1.30

50290544 533657 20 3 641 0.86 1.0 1.0 0.86

50290544 533657 24 4 674 0.85 1.0 1.0 0.85

Cộng cột [9], [15] 1.71 1.71

361 Tòng Văn Hoan 50380972 533642 55 3 641 0.29 1.0 1.0 0.29

50817584 533630 23 4 674 0.99 1.0 1.0 0.99

50817584 533630 14 3 641 0.86 1.0 1.0 0.86

Lường Văn Phương
349

Lường Văn Tại
350

Lường Văn Thái
351

Lường Văn Xương
352

Quàng Thị Đôi
353

Quàng Văn Thịnh
354

Tòng Văn Hiên
358

Tòng Văn Hiêng
359

Tòng Văn Hinh
360

Tòng Văn Hoán
362
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50817584 533630 73 3 641 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 2.17 2.17

50290486 533638 104 9 674 3.74 1.0 1.0 3.74

50290486 533638 81 3 641 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 4.12 4.12

50380939 533602 22 4 674 0.66 1.0 1.0 0.66

50380939 533602 19 3 641 0.87 1.0 1.0 0.87

Cộng cột [9], [15] 1.53 1.53

50290540 533569 15 9 674 0.11 1.0 1.0 0.11

50290540 533569 65 3 641 0.16 1.0 1.0 0.16

50290540 533569 3 9 674 0.77 1.0 1.0 0.77

Cộng cột [9], [15] 1.04 1.04

50659583 533567 42 3 641 1.09 1.0 1.0 1.09

50659583 533567 90 9 674 1.73 1.0 1.0 1.73

Cộng cột [9], [15] 2.82 2.82

367 Tòng Văn Nghinh 53058658 533560 38 3 641 0.47 1.0 1.0 0.47

50075053 533339 129 9 674 0.22 1.0 1.0 0.22

50075053 533339 59 3 641 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 0.63 0.63

369 Tòng Văn Păp 50876020 533502 8 3 641 1.01 1.0 1.0 1.01

50290711 533526 18 3 641 1.20 1.0 1.0 1.20

50290711 533526 26 4 674 1.24 1.0 1.0 1.24

Cộng cột [9], [15] 2.44 2.44

371 Tòng Văn Phinh 50890550 533527 84 9 674 1.38 1.0 1.0 1.38

50538624 533466 51 9 674 0.41 1.0 1.0 0.41

50538624 533466 65 9 674 0.32 1.0 1.0 0.32

50538624 533466 79 9 674 1.28 1.0 1.0 1.28

Cộng cột [9], [15] 2.01 2.01

50290546 533472 97 3 641 0.12 1.0 1.0 0.12

50290546 533472 124 9 674 1.18 1.0 1.0 1.18

Cộng cột [9], [15] 1.30 1.30

50538655 533455 112 9 674 0.91 1.0 1.0 0.91

50538655 533455 96 3 641 0.53 1.0 1.0 0.53

Tòng Văn Hoán
362

Tòng Văn Hom
363

Tòng Văn Khoan
364

Tòng Văn Lùn
365

Tòng Văn Minh
366

Tòng Văn ón
368

Tòng Văn Phin
370

Tòng Văn Thiên
372

Tòng Văn Thinh
373

Tòng Văn Thoản
374
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Cộng cột [9], [15] 1.44 1.44

50075068 533437 109 9 674 1.59 1.0 1.0 1.59

50075068 533437 92 3 641 0.31 1.0 1.0 0.31

Cộng cột [9], [15] 1.90 1.90

50290563 533377 107 9 674 1.83 1.0 1.0 1.83

50290563 533377 17 3 641 1.26 1.0 1.0 1.26

Cộng cột [9], [15] 3.09 3.09

50290562 533379 25 4 674 1.22 1.0 1.0 1.22

50290562 533379 86 3 641 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 1.57 1.57

50023273 533365 64 3 641 1.02 1.0 1.0 1.02

50023273 533365 70 9 674 1.13 1.0 1.0 1.13

50023273 533365 31 3 641 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 2.65 2.65

50659577 533728 26 9 674 0.41 1.0 1.0 0.41

50659577 533728 47 5 674 0.61 1.0 1.0 0.61

50659577 533728 52 3 641 1.02 1.0 1.0 1.02

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

50290488 533711 27 9 674 0.41 1.0 1.0 0.41

50290488 533711 18 9 674 0.18 1.0 1.0 0.18

Cộng cột [9], [15] 0.59 0.59

50380942 533702 23 3 641 0.86 1.0 1.0 0.86

50380942 533702 81 9 674 1.27 1.0 1.0 1.27

50380942 533702 35 3 641 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 2.51 2.51

50659101 533666 25 9 674 0.62 1.0 1.0 0.62

50659101 533666 51 3 641 0.66 1.0 1.0 0.66

Cộng cột [9], [15] 1.28 1.28

383 Vì Văn Hùng 50236129 533608 24 3 641 0.84 1.0 1.0 0.84

50075028 533585 147 9 674 0.71 1.0 1.0 0.71

50075028 533585 76 3 641 0.44 1.0 1.0 0.44

Cộng cột [9], [15] 1.15 1.15

50263403 533568 100 3 641 0.35 1.0 1.0 0.35

374

Tòng Văn Thương
375

Tòng Văn Xoan
376

Tòng Văn Xoan (A)
377

Tòng Văn Yêm
378

Vì Văn Bình
379

Vì Văn Chân
380

Vì Văn Cương
381

Vì Văn Dịnh
382

Vì Văn Linh
384

Vì Văn Mai
385
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50263403 533568 100 9 674 1.12 1.0 1.0 1.12

Cộng cột [9], [15] 1.47 1.47

II Tên cộng đồng dân cư 1,471.49 1,469.19

Bản Bánh 1.57 1.57

1 CĐ Bản Bánh 50378749 533321 84 4 634 1.57 1.0 1.0 1.57

Bản Cọ 82.77 82.77

50280520 533330 94 5 674 2.14 1.0 1.0 2.14

50280520 533330 96 5 674 3.78 1.0 1.0 3.78

50280520 533330 3 5 674 0.33 1.0 1.0 0.33

50280520 533330 53 5 674 23.05 1.0 1.0 23.05

50280520 533330 105 3 641 53.47 1.0 1.0 53.47

Cộng cột [9], [15] 82.77 82.77

Bản Kéo Hin 24.25 22.84

50075819 533329 7 11 674 1.71 1.0 1.0 1.71

50075819 533329 18 11 674 1.37 1.0 1.0 1.37

50075819 533329 27 12 674 1.27 0.9 0.9 1.14

50075819 533329 29 12 674 1.50 0.9 0.9 1.35

50528154 533326 98 5 674 1.01 1.0 1.0 1.01

50528154 533326 10 6 674 8.83 0.9 0.9 7.95

50528154 533326 1 6 674 1.14 0.9 0.9 1.03

50528154 533326 7 6 674 0.69 0.9 0.9 0.62

50528154 533326 16 6 674 0.67 0.9 0.9 0.60

50528154 533326 12 6 674 3.57 1.0 1.0 3.57

50528154 533326 2 6 674 0.57 1.0 1.0 0.57

50528154 533326 11 6 674 1.92 1.0 1.0 1.92

Cộng cột [9], [15] 24.25 22.84

Bản Khá Nghịu 607.01 606.82

50290227 533328 28 6 639 2.77 1.0 1.0 2.77

50290227 533328 19 6 639 5.09 1.0 1.0 5.09

50290227 533328 7 4 639 3.72 1.0 1.0 3.72

50290227 533328 90 3 639 0.98 1.0 1.0 0.98

50290227 533328 57 3 639 4.24 1.0 1.0 4.24

50290227 533328 41 3 639 0.53 1.0 1.0 0.53

Vì Văn Mai
385

CĐ Bản Cọ
2

CĐ Bản Kéo Hin (Bản Huổi 

Hin)3

CĐ Bản Khá Nghịu (Bản 

Khá)4
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50290227 533328 3 3 639 0.65 1.0 1.0 0.65

50290227 533328 12 3 639 1.16 1.0 1.0 1.16

50290227 533328 88 3 639 1.07 1.0 1.0 1.07

50290227 533328 95 3 639 1.92 1.0 1.0 1.92

50290227 533328 102 3 639 0.54 1.0 1.0 0.54

50290227 533328 53 3 639 2.42 1.0 1.0 2.42

50290227 533328 11a 4 639 0.61 1.0 1.0 0.61

50290227 533328 19 2 639 1.02 0.9 0.9 0.92

50290227 533328 25 2 639 0.85 0.9 0.9 0.77

50290227 533328 1 4 639 7.10 1.0 1.0 7.10

50290227 533328 13 4 639 19.99 1.0 1.0 19.99

50290227 533328 71 3 639 1.68 1.0 1.0 1.68

50290227 533328 6 2 639 1.99 1.0 1.0 1.99

50290227 533328 31 4 639 4.93 1.0 1.0 4.93

50290227 533328 5 4 639 20.93 1.0 1.0 20.93

50290227 533328 25 4 639 10.77 1.0 1.0 10.77

50290227 533328 4 1 638b 160.60 1.0 1.0 160.60

50290227 533328 2 2 639 25.83 1.0 1.0 25.83

50290227 533328 22 2 639 1.29 1.0 1.0 1.29

50290227 533328 18 2 639 0.64 1.0 1.0 0.64

50290227 533328 20 6 639 10.05 1.0 1.0 10.05

50290227 533328 24 6 639 17.10 1.0 1.0 17.10

50290227 533328 96 3 633 34.02 1.0 1.0 34.02

50290227 533328 52 3 639 16.18 1.0 1.0 16.18

50378749 533321 32 4 639 26.90 1.0 1.0 26.90

50378749 533321 10 5 639 29.94 1.0 1.0 29.94

50378749 533321 29 4 639 0.31 1.0 1.0 0.31

50378749 533321 17 6 639 5.00 1.0 1.0 5.00

50378749 533321 3 1 638b 27.66 1.0 1.0 27.66

50378749 533321 14 6 639 16.41 1.0 1.0 16.41

50378749 533321 9a 5 639 3.70 1.0 1.0 3.70

50378749 533321 9b 5 639 136.42 1.0 1.0 136.42

Cộng cột [9], [15] 607.01 606.82

CĐ Bản Khá Nghịu (Bản 

Khá)4
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Bản Lầu 7.97 7.30

50456639 533323 6a 12 674 0.78 0.9 0.9 0.70

50456639 533323 6b 12 674 0.79 0.9 0.9 0.71

50456639 533323 120a 3 641 1.27 1.0 1.0 1.27

50456639 533323 10 12 674 0.29 0.9 0.9 0.26

50456639 533323 21 12 674 0.76 0.9 0.9 0.68

50456639 533323 9a 12 674 2.90 0.9 0.9 2.61

50456639 533323 26 12 674 1.18 0.9 0.9 1.06

Cộng cột [9], [15] 7.97 7.30

Bản Liền Ban 123.31 123.28

50076935 533333 8 1 674 0.30 1.0 1.0 0.30

50076935 533333 7 1 674 0.34 0.9 0.9 0.31

Cộng cột [9], [15] 0.64 0.61

50076935 533333 7 1 673 0.30 1.0 1.0 0.30

50076935 533333 6 1 673 0.32 1.0 1.0 0.32

50076935 533333 6 3 673 2.81 1.0 1.0 2.81

50076935 533333 6 2 673 23.45 1.0 1.0 23.45

50076935 533333 13 3 655 2.03 1.0 1.0 2.03

50076935 533333 12 4 673 22.69 1.0 1.0 22.69

50076935 533333 8 1 673 5.70 1.0 1.0 5.70

50076935 533333 8 5 673 53.54 1.0 1.0 53.54

50076935 533333 9 1 673 11.83 1.0 1.0 11.83

Cộng cột [9], [15] 122.67 122.67

Bản Liềng 11.98 11.98

8 CĐ Bản Liềng 50520931 533324 2a 4 674 11.98 1.0 1.0 11.98

Bản Lùn 3.65 3.65

9 CĐ Bản Lùn 50868855 533322 1 8 674 3.65 1.0 1.0 3.65

Bản Phá Thóng 207.88 207.88

50588884 533318 4 1 690 2.14 1.0 1.0 2.14

50588884 533318 6 3 690 0.84 1.0 1.0 0.84

50588884 533318 13 2 671 5.91 1.0 1.0 5.91

50588884 533318 9 2 671 1.10 1.0 1.0 1.10

50588884 533318 8 1 671 7.08 1.0 1.0 7.08

CĐ Bản Lầu
5

CĐ Bản Liền Ban (Bản Nà 

Liền)6

CĐ Bản Liền Ban (Bản 

Phiêng Ban)7

CĐ Bản Phá Thóng
10
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50588884 533318 1 1 671 0.94 1.0 1.0 0.94

50588884 533318 3 1 671 48.69 1.0 1.0 48.69

50588884 533318 7 1 671 2.62 1.0 1.0 2.62

50588884 533318 6 1 671 2.20 1.0 1.0 2.20

50588884 533318 5 1 671 8.88 1.0 1.0 8.88

50588884 533318 14a 1 690 56.24 1.0 1.0 56.24

50588884 533318 11a 2 671 70.04 1.0 1.0 70.04

50588884 533318 11b 2 671 1.20 1.0 1.0 1.20

Cộng cột [9], [15] 207.88 207.88

Bản Phải 132.81 132.81

50538603 533320 12 5 642 0.78 1.0 1.0 0.78

50538603 533320 12 4 642 50.46 1.0 1.0 50.46

50538603 533320 3 5 642 71.95 1.0 1.0 71.95

50538603 533320 113 3 641 9.62 1.0 1.0 9.62

Cộng cột [9], [15] 132.81 132.81

Bản Púng 152.39 152.39

50868855 533319 5 7 674 10.70 1.0 1.0 10.70

50868855 533319 6 7 674 3.59 1.0 1.0 3.59

50868855 533319 4 7 674 12.81 1.0 1.0 12.81

50868855 533319 5 2 674 4.86 1.0 1.0 4.86

50868855 533319 2a 7 674 1.25 1.0 1.0 1.25

50868855 533319 3 2 674 1.16 1.0 1.0 1.16

50868855 533319 3 6 634 34.81 1.0 1.0 34.81

50868855 533319 4 6 634 41.66 1.0 1.0 41.66

50868855 533319 2 6 634 41.02 1.0 1.0 41.02

50868855 533319 2c 7 674 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 152.39 152.39

Bản Púng Cưởm 115.90 115.90

50858974 533331 6 1 655 2.24 1.0 1.0 2.24

50858974 533331 1 1 655 8.98 1.0 1.0 8.98

50858974 533331 2 1 655 4.86 1.0 1.0 4.86

50858974 533331 4 2 655 5.07 1.0 1.0 5.07

50858974 533331 6 2 655 1.92 1.0 1.0 1.92

CĐ Bản Phá Thóng
10

CĐ Bản Phải
11

CĐ Bản Púng
12

CĐ Bản Púng Cưởm
13
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50858974 533331 13 2 655 0.95 1.0 1.0 0.95

50858974 533331 7 1 655 10.01 1.0 1.0 10.01

50858974 533331 3 1 655 1.14 1.0 1.0 1.14

50858974 533331 18 2 655 8.49 1.0 1.0 8.49

50858974 533331 8 2 655 13.35 1.0 1.0 13.35

50858974 533331 5 1 655 8.91 1.0 1.0 8.91

50858974 533331 9 2 655 12.73 1.0 1.0 12.73

50858974 533331 3 2 655 37.25 1.0 1.0 37.25

Cộng cột [9], [15] 115.90 115.90

V Uỷ ban nhân dân xã 772.39 768.27

Bản Bánh 22.80 22.80

1 UBND xã 80 4 634 1.27 1.0 1.0 1.27

125 5 634 1.97 1.0 1.0 1.97

59 5 634 2.43 1.0 1.0 2.43

89 5 634 8.81 1.0 1.0 8.81

11 1 674 4.09 1.0 1.0 4.09

43 4 634 2.09 1.0 1.0 2.09

123 5 634 1.05 1.0 1.0 1.05

123c 5 634 0.60 1.0 1.0 0.60

123b 5 634 0.49 1.0 1.0 0.49

Bản Cọ 19.63 19.63

6 5 674 0.66 1.0 1.0 0.66

1 5 674 3.64 1.0 1.0 3.64

112 3 641 1.50 1.0 1.0 1.50

70 3 641 13.83 1.0 1.0 13.83

Bản Kéo Hin 7.02 7.02

50075819 533329 4 10 674 0.87 1.0 1.0 0.87

50075819 533329 21 10 674 2.26 1.0 1.0 2.26

50075819 533329 4 11 674 0.78 1.0 1.0 0.78

50075819 533329 10a 11 674 0.50 1.0 1.0 0.50

50075819 533329 11b 11 674 2.61 1.0 1.0 2.61

Bản Khá Nghịu 215.03 212.04

12 6 639 3.76 0.9 0.9 3.38

CĐ Bản Púng Cưởm
13
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18 2 633 4.71 0.9 0.9 4.24

28 2 639 0.55 0.9 0.9 0.50

35 2 639 9.75 0.9 0.9 8.78

10 1 633 2.64 1.0 1.0 2.64

3 5 639 2.95 1.0 1.0 2.95

21 2 639 0.26 1.0 1.0 0.26

15 2 639 5.00 1.0 1.0 5.00

13 2 639 2.71 1.0 1.0 2.71

21 6 639 2.19 1.0 1.0 2.19

7 6 639 2.40 1.0 1.0 2.40

9 2 633 2.23 1.0 1.0 2.23

4 2 639 1.27 1.0 1.0 1.27

3 4 655 0.75 1.0 1.0 0.75

5 4 655 7.88 1.0 1.0 7.88

27a 2 639 2.43 1.0 1.0 2.43

33 2 639 0.84 0.9 0.9 0.76

34 2 639 8.36 0.9 0.9 7.52

20 2 633 8.06 1.0 1.0 8.06

10 6 639 3.35 1.0 1.0 3.35

5 2 639 1.12 1.0 1.0 1.12

7 4 655 1.55 1.0 1.0 1.55

27 6 639 62.02 1.0 1.0 62.02

6 6 639 10.41 1.0 1.0 10.41

28 2 633 0.29 1.0 1.0 0.29

16 2 633 13.23 1.0 1.0 13.23

16 6 639 0.86 1.0 1.0 0.86

5 6 639 2.38 1.0 1.0 2.38

13 2 633 1.94 0.9 0.9 1.75

11 2 639 2.46 1.0 1.0 2.46

23 2 633 1.32 1.0 1.0 1.32

26 6 639 6.42 1.0 1.0 6.42

8 2 639 29.48 1.0 1.0 29.48

100 3 633 4.59 1.0 1.0 4.59
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100a 3 633 0.58 1.0 1.0 0.58

29 2 639 2.44 1.0 1.0 2.44

17 2 639 1.85 1.0 1.0 1.85

Bản Lầu 149.80 148.68

13a 12 674 0.76 0.9 0.9 0.68

6 6 642 1.16 1.0 1.0 1.16

16 12 674 0.25 0.9 0.9 0.23

17 12 674 0.58 0.9 0.9 0.52

14 12 674 0.24 0.9 0.9 0.22

32a 12 674 0.60 0.9 0.9 0.54

15b 12 674 0.84 0.9 0.9 0.76

50456639 533323 8 6 642 3.69 1.0 1.0 3.69

50456639 533323 5 6 642 59.87 1.0 1.0 59.87

50456639 533323 2 6 642 6.50 1.0 1.0 6.50

50456639 533323 6 5 642 66.55 1.0 1.0 66.55

50456639 533323 4 12 674 0.84 0.9 0.9 0.76

50456639 533323 1 6 642 0.78 1.0 1.0 0.78

50456639 533323 4 6 642 7.14 0.9 0.9 6.43

Bản Liền Ban 74.34 74.34

17 2 655 33.62 1.0 1.0 33.62

15 2 655 2.71 1.0 1.0 2.71

3 1 673 8.52 1.0 1.0 8.52

26 1 674 3.81 1.0 1.0 3.81

31 1 674 3.15 1.0 1.0 3.15

27 1 674 1.45 1.0 1.0 1.45

15c 1 673 1.15 1.0 1.0 1.15

4 3 655 15.37 1.0 1.0 15.37

5a 1 642 1.52 1.0 1.0 1.52

5b 1 642 1.42 1.0 1.0 1.42

25 1 674 1.11 1.0 1.0 1.11

25a 1 674 0.51 1.0 1.0 0.51

Bản Liềng 123.39 123.39

9 9 674 3.78 1.0 1.0 3.78
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69 9 674 12.51 1.0 1.0 12.51

3 3 641 5.64 1.0 1.0 5.64

25 2 641 2.58 1.0 1.0 2.58

21 2 641 0.61 1.0 1.0 0.61

3 2 642 30.17 1.0 1.0 30.17

1 3 641 68.10 1.0 1.0 68.10

Bản Lùn 5.99 5.99

50868855 46 2 641 1.21 1.0 1.0 1.21

50868855 3 3 674 4.03 1.0 1.0 4.03

50868855 45 2 641 0.75 1.0 1.0 0.75

Bản Phá Thóng 40.21 40.21

3 2 671 1.37 1.0 1.0 1.37

10 1 671 0.67 1.0 1.0 0.67

7 2 671 0.73 1.0 1.0 0.73

9 1 671 5.61 1.0 1.0 5.61

4 2 671 31.83 1.0 1.0 31.83

Bản Phải 9.60 9.60

114a 3 641 1.21 1.0 1.0 1.21

5 5 642 1.00 1.0 1.0 1.00

7 5 642 2.02 1.0 1.0 2.02

4 4 642 0.69 1.0 1.0 0.69

14 4 642 1.78 1.0 1.0 1.78

13 4 642 2.90 1.0 1.0 2.90

Bản Púng 91.50 91.50

8 2 674 46.71 1.0 1.0 46.71

6 6 634 1.99 1.0 1.0 1.99

7 6 634 1.79 1.0 1.0 1.79

8 6 634 1.74 1.0 1.0 1.74

10a 3 674 2.28 1.0 1.0 2.28

10 6 634 8.33 1.0 1.0 8.33

7 2 674 2.32 1.0 1.0 2.32

11a 2 674 4.88 1.0 1.0 4.88

10a 2 674 4.87 1.0 1.0 4.87
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1 2 674 16.22 1.0 1.0 16.22

5a 3 674 0.37 1.0 1.0 0.37

Bản Púng Cưởm 10.24 10.24

5 2 655 9.63 1.0 1.0 9.63

1 3 655 0.61 1.0 1.0 0.61

Púng Bánh 2.84 2.84

7b 3 641 2.84 1.0 1.0 2.84

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
38.81 38.81

Bản Lùn 38.81 38.81

1 HCCB Bản Lùn 50075215 533312 6 3 674 21.11 1.0 1.0 21.11

2 HNCT Bản Lùn 50077202 533312 2 3 674 2.77 1.0 1.0 2.77

3 HND Bản Lùn 50538751 533315 9 3 674 14.26 1.0 1.0 14.26

4 HPN Bản Lùn 50527141 533315 12b 3 674 0.67 1.0 1.0 0.67

Tổng 3,267.03 3,258.18

Sốp Cộp ..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ PÚNG BÁNH QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
5,660.31 5,660.31

I Tên hộ gia đình, cá nhân 804.23 804.23

Bản Nà Trịa 162.58 162.58

1 Giàng A Chở (Giàng A 50568679 1 1b 619 13.98 1.0 1.0 13.98

22 2 619 0.25 1.0 1.0 0.25

18 2 619 1.59 1.0 1.0 1.59

20a 2 619 3.24 1.0 1.0 3.24

Cộng cột [9], [15] 5.08 5.08

50568669 14 2 619 8.16 1.0 1.0 8.16

50568669 21a 2 619 2.14 1.0 1.0 2.14

50568669 29a 2 619 3.84 1.0 1.0 3.84

Cộng cột [9], [15] 14.14 14.14

4 Giàng A Súa 2 1b 619 7.49 1.0 1.0 7.49

5 Giàng Dúa Ly 50894862 14a 1a 619 20.35 1.0 1.0 20.35

6 Giàng Nình Vạ 7 2 619 7.89 1.0 1.0 7.89

13 2 619 0.63 1.0 1.0 0.63

11 2 619 2.31 1.0 1.0 2.31

Cộng cột [9], [15] 2.94 2.94

8 Giàng Pả Sộng 50929133 13a 1a 619 15.84 1.0 1.0 15.84

9 Giàng Sái Lạ 50851230 9 2 619 13.12 1.0 1.0 13.12

50929163 8c 1a 619 1.21 1.0 1.0 1.21

50929163 8d 1a 619 0.93 1.0 1.0 0.93

K2 K3 K4

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ SAM KHA - HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Lô

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

2

Giàng A Chứ
3

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1

Giàng A Chông

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN

Giàng Nịnh Vạ
7

Giàng Trọng Thạo
10

Mẫu số 01
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50929163 8f 1a 619 2.19 1.0 1.0 2.19

50929163 8g 1a 619 1.51 1.0 1.0 1.51

Cộng cột [9], [15] 5.84 5.84

17b 2 619 9.51 1.0 1.0 9.51

17c 2 619 3.01 1.0 1.0 3.01

Cộng cột [9], [15] 12.52 12.52

12 Lầu Sái Sệnh 31 2 619 23.41 1.0 1.0 23.41

50568680 38 2 619 4.22 1.0 1.0 4.22

50568680 33 2 619 15.76 1.0 1.0 15.76

Cộng cột [9], [15] 19.98 19.98

Bản Nậm Tỉa 185.06 185.06

51042539 V866115 40 4 622 0.49 1.0 1.0 0.49

51042539 V866115 14 4 622 3.91 1.0 1.0 3.91

Cộng cột [9], [15] 4.40 4.40

15 Lò Thị ém 50061982 V866183 22 4 622 2.57 1.0 1.0 2.57

50229014 V866117 19 4 622 1.91 1.0 1.0 1.91

50229014 V866117 6 4 622 2.24 1.0 1.0 2.24

Cộng cột [9], [15] 4.15 4.15

50532095 V866131 21 4 622 0.86 1.0 1.0 0.86

50532095 V866131 8 4 622 2.61 1.0 1.0 2.61

Cộng cột [9], [15] 3.47 3.47

18 Lò Văn Hiểm 50568662 V866126 5 3 622 6.43 1.0 1.0 6.43

51014128 V866127 16 3 622 2.12 1.0 1.0 2.12

51014128 V866127 16b 3 622 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 2.53 2.53

20 Lò Văn Hoan 50378728 V866129 17 4 622 5.38 1.0 1.0 5.38

21 Lò Văn Khó 50568553 V866134 3 4 622 5.95 1.0 1.0 5.95

50290286 V866137 20 4 622 1.46 1.0 1.0 1.46

50290286 V866137 7 4 622 2.82 1.0 1.0 2.82

Cộng cột [9], [15] 4.28 4.28

50378730 V866155 25 4 622 0.53 1.0 1.0 0.53

50378730 V866155 4 9b 620 4.36 1.0 1.0 4.36

50378730 V866155 12 4 622 2.83 1.0 1.0 2.83

Lò Văn Diêng
16

Lò Văn Du
17

Giàng Trọng Thạo
10

Lò Văn Hiển (Con: Lò Văn 

Thắng)19

Lầu A Thạo
11

Thào A Khua
13

Lò Thị Châm (Quàng Văn 

Hương)14

Lò Văn Loa
22

Lò Văn Ngoãn
23
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Cộng cột [9], [15] 7.72 7.72

24 Lò Văn Sôm (Lò Văn Sôn) 50378725 V866154 9 4 622 6.36 1.0 1.0 6.36

25 Lò Văn Sương 50566621 V866176 11b 3 622 1.62 1.0 1.0 1.62

26 Lò Văn Thuận 50546371 V866199 24 4 622 4.11 1.0 1.0 4.11

50061988 V866208 53 4 622 0.67 1.0 1.0 0.67

50061988 V866208 53a 4 622 0.20 1.0 1.0 0.20

Cộng cột [9], [15] 0.87 0.87

28 Lò Văn Viên 50378731 V866214 31 4 622 3.63 1.0 1.0 3.63

29 Lường Thị Hặc 50532088 V866200 6 3 622 6.24 1.0 1.0 6.24

50462812 V866156 3 1 638 2.62 1.0 1.0 2.62

50462812 V866156 56 4 622 1.79 1.0 1.0 1.79

Cộng cột [9], [15] 4.41 4.41

31 Lường Văn Thiên 50075257 V866193 10 4 622 5.64 1.0 1.0 5.64

32
Quàng Thị Nhân (Quàng 

Văn Huấn)
50867123 V866161 16a 3 622 2.82 1.0 1.0 2.82

50578702 36 4 622 0.58 1.0 1.0 0.58

50578702 V866116 15 4 622 1.65 1.0 1.0 1.65

Cộng cột [9], [15] 2.23 2.23

34 Quàng Văn Doan 50546341 V866118 13 3 622 1.87 1.0 1.0 1.87

35 Quàng Văn Dương 50075326 V866122 28 4 622 2.80 1.0 1.0 2.80

36 Quàng Văn Phiên 50378726 V866162 32 4 622 3.26 1.0 1.0 3.26

50290136 V866194 21 3 622 5.99 1.0 1.0 5.99

50290136 23 4 622 0.73 1.0 1.0 0.73

50290136 V866194 2 9b 620 0.36 1.0 1.0 0.36

50290136 29 3 622 1.28 1.0 1.0 1.28

50290136 41 4 622 0.91 1.0 1.0 0.91

50290136 2 4 622 14.83 1.0 1.0 14.83

50290136 V866194 3 9b 620 0.55 1.0 1.0 0.55

Cộng cột [9], [15] 24.65 24.65

38 Quàng Văn Thỏa 505776960 Mấtgcnqsdđ 4 4 622 21.38 1.0 1.0 21.38

39 Quàng Văn Tía 50075233 V866210 30 4 622 2.33 1.0 1.0 2.33

40 Tòng Văn Hóa (Vì Văn 51123858 V866130 11 4 622 6.07 1.0 1.0 6.07

41 Tòng Văn Mai 50817536 V866151 9 3 622 6.59 1.0 1.0 6.59

Lường Văn Ngương
30

Quàng Văn Diên
33

Quàng Văn Thiên
37

23

Lò Văn Tiến
27
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42 Vì Thị Tưởng 50532098 V866128 10 3 622 3.37 1.0 1.0 3.37

43 Vì Văn Cường 50552088 V866112 27 4 622 2.51 1.0 1.0 2.51

50075217 38 4 622 1.10 1.0 1.0 1.10

50075217 V866225 13 4 622 4.19 1.0 1.0 4.19

Cộng cột [9], [15] 5.29 5.29

45 Vì Văn ón 26 4 622 1.70 1.0 1.0 1.70

46 Vì Văn Pâng 50290141 V866164 29 4 622 3.68 1.0 1.0 3.68

47 Vì Văn Soan 50568665 V866174 18 4 622 3.16 1.0 1.0 3.16

48 Vì Văn Thiên V866195 8 3 622 5.97 1.0 1.0 5.97

50546256 V866192 35 4 622 0.35 1.0 1.0 0.35

50546256 44 4 622 0.48 1.0 1.0 0.48

Cộng cột [9], [15] 0.83 0.83

50 Vì Văn Thoan V866196 5 4 622 4.56 1.0 1.0 4.56

51 Vì Văn Thu 50817546 V866198 45 4 622 0.23 1.0 1.0 0.23

Bản Phá Thóng 64.15 64.15

52 Thào A Chợ 11 4a 637 2.80 1.0 1.0 2.80

53 Thào A Dia 50558266 7 1b 637 2.66 1.0 1.0 2.66

54 Thào A Lậu 3 4a 637 1.29 1.0 1.0 1.29

55 Thào A Lếnh 9 1b 637 3.43 1.0 1.0 3.43

56 Thào A Nịnh 5 4a 637 2.50 1.0 1.0 2.50

57 Thào A Sạ 13 1b 637 2.08 1.0 1.0 2.08

58 Thào A Sái (Thào A Sáy) 51132952 7b 4a 637 1.78 1.0 1.0 1.78

59 Thào A Sọ 4 5a 637 2.49 1.0 1.0 2.49

60 Thào A Su 50546320 7 3b 637 4.60 1.0 1.0 4.60

61 Thào A Trống 12 1b 637 1.25 1.0 1.0 1.25

62 Thào A Xi 8 4a 637 3.36 1.0 1.0 3.36

63 Thào Chịa Pó 50332139 6 4a 637 4.10 1.0 1.0 4.10

64 Thào Chứ Sinh 12 4a 637 5.08 1.0 1.0 5.08

65 Thào Gả Tủa 50546333 3 3b 637 0.56 1.0 1.0 0.56

66 Thào Nhịa Mua 10b 4a 637 1.62 1.0 1.0 1.62

67 Thào Nọ Va 50546334 9 4a 637 6.04 1.0 1.0 6.04

50532135 5 5a 637 1.22 1.0 1.0 1.22

50532135 1 8a 637 0.86 1.0 1.0 0.86

Vì Văn ó
44

Vì Văn Thinh
49

Thào Súa Vạ
68
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Cộng cột [9], [15] 2.08 2.08

69 Thào Tống Pó 4 4a 637 1.79 1.0 1.0 1.79

70
Thào Tống Xenh (Thào 

Tồng Sinh)
50792330 10 1b 637 2.40 1.0 1.0 2.40

71
Thào Trộng Và (Thào Súa 

Sộng)
50532141 11 1b 637 4.53 1.0 1.0 4.53

72 Thào Xịa Xenh 50546355 8 1b 637 3.40 1.0 1.0 3.40

73 Vàng A Sinh 5 3b 637 4.31 1.0 1.0 4.31

Bản Púng Báng 124.44 124.44

74
Giàng Bản Lậu (Giàng A 

Lậu)
50508605 V866144 8 3b 621 3.33 1.0 1.0 3.33

50290145 3 3b 620 2.54 1.0 1.0 2.54

50290145 12 3b 620 1.84 1.0 1.0 1.84

50290145 V866125 2 3b 620 3.37 1.0 1.0 3.37

50290145 4b 3b 620 16.06 1.0 1.0 16.06

Cộng cột [9], [15] 23.81 23.81

50568657 V866158 5b 3b 621 5.34 1.0 1.0 5.34

50568657 V866158 4 3b 621 8.97 1.0 1.0 8.97

Cộng cột [9], [15] 14.31 14.31

50290147 V866132 17 2 621 0.53 1.0 1.0 0.53

50290147 V866132 34 7 620 1.00 1.0 1.0 1.00

50290147 V866132 32 7 620 0.61 1.0 1.0 0.61

50290147 V866132 33 7 620 0.90 1.0 1.0 0.90

50290147 V866132 3 3b 621 3.43 1.0 1.0 3.43

50290147 V866132 10 3b 620 1.36 1.0 1.0 1.36

50290147 V866132 14 3b 620 0.71 1.0 1.0 0.71

Cộng cột [9], [15] 8.54 8.54

78 Thào A Thọ V866228 6 3b 621 8.88 1.0 1.0 8.88

79 Thào Bả Chá (Thào A Cha) 50532083 14 3b 621 2.69 1.0 1.0 2.69

80 Thào Gả Mua 7 3b 621 34.55 1.0 1.0 34.55

50546322 V866141 22 3b 620 0.33 1.0 1.0 0.33

50546322 V866141 11 3b 620 9.59 1.0 1.0 9.59

50546322 V866141 33 1a 620 3.22 1.0 1.0 3.22

68

Sộng A Dống
75

Sồng A Nếnh (Sộng Nỏ 

Tra)76

Sồng Nhịa Khua (Sộng Bả 

Khua)77

Thào Pả Lương (Thào Bả 

Lương)81
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50546322 V866141 24a 3b 620 1.01 1.0 1.0 1.01

Cộng cột [9], [15] 14.15 14.15

50867251 V866188 19 3b 620 0.32 1.0 1.0 0.32

50867251 V866188 2 3b 621 0.21 1.0 1.0 0.21

50867251 V866188 20 3b 620 0.26 1.0 1.0 0.26

50867251 V866188 12 6b 620 2.42 1.0 1.0 2.42

50867251 V866188 13 3b 620 0.46 1.0 1.0 0.46

50867251 V866188 21 6b 620 3.27 1.0 1.0 3.27

50867251 V866188 9 3b 620 2.00 1.0 1.0 2.00

50867251 V866188 26a 6b 620 0.81 1.0 1.0 0.81

Cộng cột [9], [15] 9.75 9.75

83 Vì Văn Thái 50568608 V866202 34 4 622 4.43 1.0 1.0 4.43

Bản Sam Kha 268.00 268.00

84 Giàng Bả Chá 50635148 V866103 43 1a 620 2.17 1.0 1.0 2.17

50558262 V866206 45 1a 620 1.99 1.0 1.0 1.99

50558262 V866206 31 1a 620 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 2.37 2.37

50546305 V866107 5 5b 620 2.52 1.0 1.0 2.52

50546305 V866107 5 6b 620 3.65 1.0 1.0 3.65

50546305 V866107 25 6b 620 11.15 1.0 1.0 11.15

50546305 V866107 1 6b 620 3.52 1.0 1.0 3.52

50546305 V866107 3 6b 620 10.75 1.0 1.0 10.75

50546305 V866107 6 5b 620 14.69 1.0 1.0 14.69

50546305 V866107 18b 6b 620 2.95 1.0 1.0 2.95

50546305 V866107 18c 6b 620 0.76 1.0 1.0 0.76

Cộng cột [9], [15] 49.99 49.99

50546398 V866224 10 6b 620 0.55 1.0 1.0 0.55

50546398 28 6b 620 4.89 1.0 1.0 4.89

50546398 13 6b 620 0.34 1.0 1.0 0.34

50546398 27 6b 620 0.50 1.0 1.0 0.50

50546398 V866224 11 6b 620 1.43 1.0 1.0 1.43

50546398 20 6b 620 5.55 1.0 1.0 5.55

Cộng cột [9], [15] 13.26 13.26

Thào Pả Lương (Thào Bả 

Lương)81

Thào Sua Sộng (Thào A 

Sộng)82

Giàng Khua Thọ
85

Sộng A Chịa (Sộng A Sua)
86

Sộng A Đông
87
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88 Sộng A Lịa (Sộng Lịa Thọ) 50568640 V866150 58 1a 620 5.66 1.0 1.0 5.66

89
Sộng Bà Dạ (Sộng Dạ 

Chống)
50290144 V866123 48 1a 620 6.02 1.0 1.0 6.02

90 Sồng Pả Pó 50076459 V866166 18 1a 620 1.77 1.0 1.0 1.77

50546321 V866124 7 6b 620 0.35 1.0 1.0 0.35

50546321 V866124 23a 6b 620 0.35 1.0 1.0 0.35

50546321 V866124 9 1a 620 4.14 1.0 1.0 4.14

50546321 V866124 1 3b 621 0.22 1.0 1.0 0.22

50546321 V866124 23a 3b 620 0.53 1.0 1.0 0.53

50546321 V866124 21 3b 620 0.27 1.0 1.0 0.27

50546321 V866124 15 3b 620 1.48 1.0 1.0 1.48

50546321 V866124 14 6b 620 6.24 1.0 1.0 6.24

50546321 V866124 7 3b 620 2.22 1.0 1.0 2.22

50546321 V866124 8 3b 620 2.16 1.0 1.0 2.16

Cộng cột [9], [15] 17.96 17.96

92 Sồng Sịa Dê 50867195 V866119 53 1a 620 4.31 1.0 1.0 4.31

93 Sộng Vạ Thạo V866205 6 5a 620 5.30 1.0 1.0 5.30

94 Thào A Chua 50677543 37 1a 620 5.46 1.0 1.0 5.46

95 Thào A Kịnh 50335214 12 1a 620 2.63 1.0 1.0 2.63

96 Thào A Lạy 6 1a 620 4.91 1.0 1.0 4.91

97 Thào A Nụ 50528279 V866160 57 1a 620 4.41 1.0 1.0 4.41

98 Thào A Sánh 50548397 V866178 11 1a 620 1.33 1.0 1.0 1.33

99 Thào A Sáu 56 1a 620 4.15 1.0 1.0 4.15

100
Thào A Sịa (Thào Phá Lậu, 

Thào Gạ Danh)
51113978 V866182 60 1a 620 5.28 1.0 1.0 5.28

101
Thào A Thái (Thào Sái 

Vàng)
50546228 V866201 34 1a 620 3.45 1.0 1.0 3.45

102 Thào A Thụ V866207 46 1a 620 5.31 1.0 1.0 5.31

103
Thào Bả Khống (Thào Bả 

Chư)
51223870 V866135 59 1a 620 2.89 1.0 1.0 2.89

104
Thào Chống Súa (Thào A 

Chung)
50568642 V866190 35 1a 620 4.57 1.0 1.0 4.57

59568547 54 1a 620 0.64 1.0 1.0 0.64

Sộng Sái Dạ
91

Thào Chư Lậu
105
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59568547 1 5a 620 0.72 1.0 1.0 0.72

59568547 3 5a 620 1.15 1.0 1.0 1.15

Cộng cột [9], [15] 2.51 2.51

106
Thào Chự Pó (Thào Chạư 

Pó, Thào Chứ Pó)
51066580 V866185 64 1a 620 5.69 1.0 1.0 5.69

107 Thào Chự Só 50568632 V866185 14 1a 620 6.89 1.0 1.0 6.89

26 1a 620 0.47 1.0 1.0 0.47

29 1a 620 1.56 1.0 1.0 1.56

Cộng cột [9], [15] 2.03 2.03

109
Thào Dạ Thanh (Thào Dạ 

Thếnh)
50568633 V866191 8 1a 620 5.56 1.0 1.0 5.56

50076778 V866120 40 1a 620 0.62 1.0 1.0 0.62

50076778 V866120 32 1a 620 4.22 1.0 1.0 4.22

Cộng cột [9], [15] 4.84 4.84

111
Thào Hồng Chống (Thào A 

Hộng)
50568641 V866108 42 1a 620 2.68 1.0 1.0 2.68

112
Thào Nhịa Tủa (Thào Vạ 

Chống)
50546266 V866212 21 1a 620 2.32 1.0 1.0 2.32

113 Thào Nịnh Vạ (Thào Bả 50076734 V866219 19 1a 620 2.37 1.0 1.0 2.37

114 Thào Pả Cháy (Thào A 50867004 V866105 52 1a 620 2.03 1.0 1.0 2.03

115 Thào Pả Vả 50568619 V866126 62 1a 620 5.44 1.0 1.0 5.44

V866139 7 5a 620 3.14 1.0 1.0 3.14

11b 3b 621 5.38 1.0 1.0 5.38

Cộng cột [9], [15] 8.52 8.52

117 Thào Sống Di V866113 10 1a 620 3.10 1.0 1.0 3.10

118 Thào Tộng Pó 65 1a 620 4.01 1.0 1.0 4.01

50546265 V866146 13 7 620 0.37 1.0 1.0 0.37

50546265 V866146 18 7 620 1.05 1.0 1.0 1.05

50546265 V866146 4 6b 620 1.94 1.0 1.0 1.94

50546265 V866146 18 2 621 7.85 1.0 1.0 7.85

50546265 V866146 20 7 620 0.56 1.0 1.0 0.56

50546265 V866146 25 7 620 4.72 1.0 1.0 4.72

50546265 V866146 6 6b 620 3.66 1.0 1.0 3.66

Thào Chư Lậu
105

Thào Dạ Páo
108

Thào Dua Dê
110

Thào Sái Ly
116

Thào Trọng Lậu (Sộng 

Trọng Lậu)119
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50546265 V866146 41 1a 620 6.98 1.0 1.0 6.98

50546265 V866146 24 6b 620 21.96 1.0 1.0 21.96

50546265 V866146 2b 6b 620 0.44 1.0 1.0 0.44

50546265 V866146 2c 6b 620 0.33 1.0 1.0 0.33

50546265 V866146 19 2 621 1.31 1.0 1.0 1.31

Cộng cột [9], [15] 51.17 51.17

120
Thào Vạ Chấu (Thào Vạ 

Chớ)
50546307 V866106 13 1a 620 3.58 1.0 1.0 3.58

50558267 V866171 27 1a 620 1.10 1.0 1.0 1.10

50558267 V866171 25 1a 620 0.96 1.0 1.0 0.96

Cộng cột [9], [15] 2.06 2.06

II Tên cộng đồng dân cư 3,514.57 3,514.57

Bản Huổi My 46.76 46.76

V866230 8 1 611 4.97 1.0 1.0 4.97

19 1 611 9.80 1.0 1.0 9.80

20 1 611 2.03 1.0 1.0 2.03

V866230 5 1 611 24.19 1.0 1.0 24.19

18 1 611 4.30 1.0 1.0 4.30

23d 1 611 1.47 1.0 1.0 1.47

Cộng cột [9], [15] 46.76 46.76

Bản Huổi Sang 23.78 23.78

1 2a 622 6.59 1.0 1.0 6.59

V866232 1 1 622 0.96 1.0 1.0 0.96

6 1 622 11.45 1.0 1.0 11.45

V866232 4b 1 622 4.78 1.0 1.0 4.78

Cộng cột [9], [15] 23.78 23.78

Bản Nà Trịa 395.87 395.87

1 4a 611 0.92 1.0 1.0 0.92

11 2 611 4.12 1.0 1.0 4.12

6 2 611 2.86 1.0 1.0 2.86

1 4b 611 1.49 1.0 1.0 1.49

5 2 611 9.27 1.0 1.0 9.27

V866227 5 4a 611 31.24 1.0 1.0 31.24

Thào Trọng Lậu (Sộng 

Trọng Lậu)119

Thào Vừ Pó (Thào A Dạ, 

Thò A Dạ)121

CĐ Bản Huổi My
1

CĐ Bản Huổi Sang
2

CĐ Bản Hin Chá
3
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V866227 8b 2 611 1.12 1.0 1.0 1.12

V866227 8c 2 611 0.68 1.0 1.0 0.68

V866227 3c 4a 611 1.49 1.0 1.0 1.49

V866227 2b 4b 611 1.17 1.0 1.0 1.17

V866227 2c 4b 611 0.54 1.0 1.0 0.54

13b 2 611 3.52 1.0 1.0 3.52

13d 2 611 6.84 1.0 1.0 6.84

14a 2 611 1.05 1.0 1.0 1.05

14b 2 611 1.09 1.0 1.0 1.09

5b 4b 611 5.26 1.0 1.0 5.26

V866227 4f 4a 611 53.15 1.0 1.0 53.15

V866227 4g 4a 611 20.71 1.0 1.0 20.71

V866227 4 4b 611 21.87 1.0 1.0 21.87

V866227 7d 2 611 44.22 1.0 1.0 44.22

V866227 3d 4a 611 3.28 1.0 1.0 3.28

V866227 3e 4a 611 0.21 1.0 1.0 0.21

Cộng cột [9], [15] 216.10 216.10

10 3 611 3.49 1.0 1.0 3.49

19 1b 619 2.86 1.0 1.0 2.86

10 1b 619 1.73 1.0 1.0 1.73

9 3 611 0.45 1.0 1.0 0.45

23 1b 619 2.50 1.0 1.0 2.50

24 1b 619 5.76 1.0 1.0 5.76

43 2 619 1.85 1.0 1.0 1.85

11 1a 619 0.34 1.0 1.0 0.34

12 1a 619 8.72 1.0 1.0 8.72

1 1a 619 2.65 1.0 1.0 2.65

2 1a 619 2.09 1.0 1.0 2.09

36 2 619 7.11 1.0 1.0 7.11

9 1a 619 15.26 1.0 1.0 15.26

25 1b 619 14.25 1.0 1.0 14.25

6 1b 619 3.02 1.0 1.0 3.02

16 1b 619 18.28 1.0 1.0 18.28

CĐ Bản Hin Chá
3

CĐ Bản Huổi Phô
4
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7 1b 619 8.48 1.0 1.0 8.48

23c 3 611 5.85 1.0 1.0 5.85

35b 2 619 9.09 1.0 1.0 9.09

18a 3 611 4.93 1.0 1.0 4.93

4a 1b 619 3.55 1.0 1.0 3.55

15a 1b 619 7.24 1.0 1.0 7.24

17a 1b 619 2.65 1.0 1.0 2.65

17b 1b 619 0.64 1.0 1.0 0.64

23b 3 611 20.74 1.0 1.0 20.74

V866231 3b3 3 611 6.43 1.0 1.0 6.43

V866231 3b2 3 611 6.39 1.0 1.0 6.39

V866231 3b 3 611 13.42 1.0 1.0 13.42

Cộng cột [9], [15] 179.77 179.77

Bản Nậm Tỉa 159.21 159.21

33 4 622 1.41 1.0 1.0 1.41

V866251 15 9b 620 2.20 1.0 1.0 2.20

V866251 1 9b 620 1.45 1.0 1.0 1.45

V866251 42 4 622 1.18 1.0 1.0 1.18

V866251 2 2 638 0.82 1.0 1.0 0.82

V866251 1 4 622 15.78 1.0 1.0 15.78

1 3 622 0.53 1.0 1.0 0.53

V866251 5 9b 620 1.29 1.0 1.0 1.29

V866251 16 9b 620 46.14 1.0 1.0 46.14

V866251 2 3 622 32.75 1.0 1.0 32.75

V866251 5 1 638 3.65 1.0 1.0 3.65

V866251 8 9b 620 8.10 1.0 1.0 8.10

V866251 9 3 630 43.91 1.0 1.0 43.91

Cộng cột [9], [15] 159.21 159.21

Bản Phá Thóng 691.70 691.70

3 10b 637 5.16 1.0 1.0 5.16

1 6a 637 3.22 1.0 1.0 3.22

24 2a 637 1.01 1.0 1.0 1.01

1 8b 637 8.20 1.0 1.0 8.20

CĐ Bản Huổi Phô
4

CĐ Bản Nậm Tỉa
5

CĐ Bản Phá Thóng
6
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1 3b 637 3.74 1.0 1.0 3.74

4 4b 637 2.05 1.0 1.0 2.05

3 9a 637 0.96 1.0 1.0 0.96

5 9a 637 3.51 1.0 1.0 3.51

1 9a 637 6.51 1.0 1.0 6.51

3 5a 637 0.42 1.0 1.0 0.42

4 8a 637 4.80 1.0 1.0 4.80

2 11 637 0.69 1.0 1.0 0.69

1 2a 637 11.65 1.0 1.0 11.65

16a 4a 637 0.60 1.0 1.0 0.60

16c 4a 637 2.87 1.0 1.0 2.87

6a 3b 637 5.95 1.0 1.0 5.95

3a 1b 637 21.32 1.0 1.0 21.32

10 3b 637 17.49 1.0 1.0 17.49

3 10a 637 27.34 1.0 1.0 27.34

3 2a 637 7.78 1.0 1.0 7.78

6 1b 637 1.40 1.0 1.0 1.40

1 1a 637 1.91 1.0 1.0 1.91

1 6b 637 3.00 1.0 1.0 3.00

4 9a 637 53.58 1.0 1.0 53.58

3 8a 637 59.73 1.0 1.0 59.73

6a 3a 637 11.38 1.0 1.0 11.38

1 9b 637 18.98 1.0 1.0 18.98

1 10b 637 3.23 1.0 1.0 3.23

19 2a 637 4.40 1.0 1.0 4.40

4 11 637 1.12 1.0 1.0 1.12

7 3a 637 29.69 1.0 1.0 29.69

11 2a 637 3.40 1.0 1.0 3.40

1 11 637 13.78 1.0 1.0 13.78

2 8 620 29.55 1.0 1.0 29.55

1 10a 637 31.71 1.0 1.0 31.71

15 4a 637 38.62 1.0 1.0 38.62

2 9a 637 76.65 1.0 1.0 76.65

CĐ Bản Phá Thóng
6
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7 5a 637 41.18 1.0 1.0 41.18

8 3b 637 9.89 1.0 1.0 9.89

2a 3a 637 5.47 1.0 1.0 5.47

4b 3a 637 16.69 1.0 1.0 16.69

5a 3a 637 4.36 1.0 1.0 4.36

4b 1a 637 3.63 1.0 1.0 3.63

4c 1a 637 3.59 1.0 1.0 3.59

2c 5b 637 4.55 1.0 1.0 4.55

18b 2a 637 9.32 1.0 1.0 9.32

2b 5b 637 5.47 1.0 1.0 5.47

18c 2a 637 3.69 1.0 1.0 3.69

3 4b 637 66.46 1.0 1.0 66.46

Cộng cột [9], [15] 691.70 691.70

Bản Pú Sút 730.18 730.18

3a 10 632a 6.60 1.0 1.0 6.60

6 9 632a 2.40 1.0 1.0 2.40

9 9 632a 0.46 1.0 1.0 0.46

17 2 632a 1.43 1.0 1.0 1.43

6 8a 632a 22.10 1.0 1.0 22.10

V866248 5 4a 619 0.54 1.0 1.0 0.54

V866248 6 4a 619 2.04 1.0 1.0 2.04

11 4b 619 3.77 1.0 1.0 3.77

11 1b 632a 2.46 1.0 1.0 2.46

1 5 632a 1.81 1.0 1.0 1.81

2 8a 632a 2.83 1.0 1.0 2.83

6 4b 619 1.03 1.0 1.0 1.03

1 3a 632a 11.10 1.0 1.0 11.10

15 9 632a 4.93 1.0 1.0 4.93

5 1b 632a 4.14 1.0 1.0 4.14

V866248 5 3a 619 0.64 1.0 1.0 0.64

3 1a 632a 10.81 1.0 1.0 10.81

V866248 11 3b 619 7.97 1.0 1.0 7.97

V866248 9 3a 619 11.33 1.0 1.0 11.33

CĐ Bản Phá Thóng
6

CĐ Bản Pú Sút
7
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5a 4b 619 1.17 1.0 1.0 1.17

4 10 632a 33.59 1.0 1.0 33.59

15 2 632a 0.36 1.0 1.0 0.36

1 9 632a 0.93 1.0 1.0 0.93

9 5 632a 6.06 1.0 1.0 6.06

2 9 632a 0.35 1.0 1.0 0.35

V866248 7 3a 619 11.37 1.0 1.0 11.37

3a 3a 632a 4.57 1.0 1.0 4.57

1b 8b 632a 59.77 1.0 1.0 59.77

4 8a 632a 14.10 1.0 1.0 14.10

9 1b 632a 3.33 1.0 1.0 3.33

V866248 11 4a 619 11.47 1.0 1.0 11.47

6 1b 632a 38.02 1.0 1.0 38.02

10 2 632a 13.46 1.0 1.0 13.46

5 5 632a 9.61 1.0 1.0 9.61

10 4b 619 43.22 1.0 1.0 43.22

18c 4b 619 24.51 1.0 1.0 24.51

3a 9 632a 1.29 1.0 1.0 1.29

1a 3b 632a 10.74 1.0 1.0 10.74

2a 3b 632a 30.24 1.0 1.0 30.24

2b 3b 632a 3.19 1.0 1.0 3.19

V866248 7e 4a 619 40.04 1.0 1.0 40.04

1c 4b 619 0.31 1.0 1.0 0.31

4b 4b 619 1.83 1.0 1.0 1.83

1a 2 632a 5.50 1.0 1.0 5.50

8b 2 632a 23.08 1.0 1.0 23.08

16b 2 632a 2.46 1.0 1.0 2.46

16c 2 632a 8.86 1.0 1.0 8.86

16d 2 632a 4.59 1.0 1.0 4.59

13a 2 632a 7.61 1.0 1.0 7.61

3c 5 632a 14.49 1.0 1.0 14.49

3d 5 632a 1.88 1.0 1.0 1.88

3e 5 632a 7.18 1.0 1.0 7.18

CĐ Bản Pú Sút
7
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7a 5 632a 13.20 1.0 1.0 13.20

V866248 4a 4a 619 5.60 1.0 1.0 5.60

13 9 632a 15.71 1.0 1.0 15.71

7b 8a 632a 54.95 1.0 1.0 54.95

2 1b 632a 66.52 1.0 1.0 66.52

V866248 9a 4a 619 9.18 1.0 1.0 9.18

V866248 8 4a 619 10.45 1.0 1.0 10.45

5a 2 632a 15.82 1.0 1.0 15.82

1b 4b 619 1.18 1.0 1.0 1.18

Cộng cột [9], [15] 730.18 730.18

Bản Púng Báng 205.19 205.19

27 7 620 1.26 1.0 1.0 1.26

26 7 620 1.21 1.0 1.0 1.21

V866228 2 3a 621 113.71 1.0 1.0 113.71

1 3b 620 14.34 1.0 1.0 14.34

22 7 620 0.54 1.0 1.0 0.54

5 3a 621 8.73 1.0 1.0 8.73

9 7 620 2.04 1.0 1.0 2.04

6 7 620 0.42 1.0 1.0 0.42

37 7 620 2.11 1.0 1.0 2.11

12 1 621 3.59 1.0 1.0 3.59

14 2 621 38.20 1.0 1.0 38.20

4 3a 621 19.04 1.0 1.0 19.04

Cộng cột [9], [15] 205.19 205.19

Bản Sam Kha 635.64 635.64

V866228 6 1b 620 1.88 1.0 1.0 1.88

V866228 28 7 620 1.62 1.0 1.0 1.62

3 5b 620 0.75 1.0 1.0 0.75

8 5b 620 1.08 1.0 1.0 1.08

V866228 8 1b 620 7.31 1.0 1.0 7.31

V866228 1 3a 620 0.42 1.0 1.0 0.42

V866228 4 3a 620 0.77 1.0 1.0 0.77

V866228 3 5 611 10.36 1.0 1.0 10.36

CĐ Bản Pú Sút
7

CĐ Bản Púng Báng
8

CĐ Bản Sam Kha
9
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2 4b 620 3.58 1.0 1.0 3.58

V866228 50 1a 620 2.38 1.0 1.0 2.38

6 4b 620 0.56 1.0 1.0 0.56

10 4b 620 0.80 1.0 1.0 0.80

V866228 16 1b 620 1.89 1.0 1.0 1.89

V866228 13 5 611 0.83 1.0 1.0 0.83

V866228 69 1a 620 6.57 1.0 1.0 6.57

V866228 2a 1a 620 6.24 1.0 1.0 6.24

V866228 14 5 611 6.11 1.0 1.0 6.11

V866228 38 1a 620 0.30 1.0 1.0 0.30

2 5a 620 3.18 1.0 1.0 3.18

7 5b 620 5.60 1.0 1.0 5.60

V866228 12 1b 620 9.47 1.0 1.0 9.47

V866228 19 1b 620 43.58 1.0 1.0 43.58

V866228 8 7 620 15.28 1.0 1.0 15.28

V866228 8 5 611 24.96 1.0 1.0 24.96

V866228 1a 1a 620 24.26 1.0 1.0 24.26

5 4b 620 69.65 1.0 1.0 69.65

V866228 12 5 611 7.31 1.0 1.0 7.31

V866228 7 1b 620 9.03 1.0 1.0 9.03

9 5b 620 1.67 1.0 1.0 1.67

7 2 621 107.17 1.0 1.0 107.17

V866228 10 5 611 1.67 1.0 1.0 1.67

V866228 9 5 611 11.17 1.0 1.0 11.17

4 5b 620 25.95 1.0 1.0 25.95

V866228 3 3a 620 45.24 1.0 1.0 45.24

7b 1 621 125.71 1.0 1.0 125.71

V866228 7c 5 611 3.58 1.0 1.0 3.58

V866228 7d 5 611 1.65 1.0 1.0 1.65

V866228 18 3b 620 0.40 1.0 1.0 0.40

11d 5a 620 29.17 1.0 1.0 29.17

11e 5a 620 6.05 1.0 1.0 6.05

11f 5a 620 5.47 1.0 1.0 5.47

CĐ Bản Sam Kha
9
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4a1 1 621 2.87 1.0 1.0 2.87

4a2 1 621 2.10 1.0 1.0 2.10

Cộng cột [9], [15] 635.64 635.64

Bản Ten Lán 626.24 626.24

6 6b 619 0.52 1.0 1.0 0.52

14 6b 619 2.01 1.0 1.0 2.01

14c 5a 619 5.84 1.0 1.0 5.84

1 6b 619 7.97 1.0 1.0 7.97

7 7 619 0.99 1.0 1.0 0.99

4 7 619 4.91 1.0 1.0 4.91

5 6a 632a 1.62 1.0 1.0 1.62

6 7 619 1.35 1.0 1.0 1.35

10 7 619 3.69 1.0 1.0 3.69

1a 4a 632a 4.52 1.0 1.0 4.52

2b 6b 619 1.82 1.0 1.0 1.82

17 6b 619 9.21 1.0 1.0 9.21

1a 6a 632a 1.08 1.0 1.0 1.08

2 5a 619 0.63 1.0 1.0 0.63

5 7 619 95.48 1.0 1.0 95.48

12 7 619 23.34 1.0 1.0 23.34

13 5a 619 96.59 1.0 1.0 96.59

1 5b 619 93.92 1.0 1.0 93.92

2 6a 619 47.09 1.0 1.0 47.09

15b 6b 619 40.16 1.0 1.0 40.16

3a 5a 619 0.85 1.0 1.0 0.85

19a 6b 619 2.97 1.0 1.0 2.97

2a 4a 632a 101.64 1.0 1.0 101.64

1c 4b 632a 78.04 1.0 1.0 78.04

Cộng cột [9], [15] 626.24 626.24

V Uỷ ban nhân dân xã 978.00 978.00

Bản Huổi My 3.38 3.38

1 UBND xã 13a 1 611 3.38 1.0 1.0 3.38

Bản Nà Trịa 120.92 120.92

CĐ Bản Sam Kha
9

CĐ Bản Ten Lán
10
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6 3 611 0.34 1.0 1.0 0.34

5 2 619 6.36 1.0 1.0 6.36

2 2 619 0.31 1.0 1.0 0.31

14 1b 619 2.67 1.0 1.0 2.67

11 3 611 1.02 1.0 1.0 1.02

14 3 611 1.19 1.0 1.0 1.19

6 2 619 1.16 1.0 1.0 1.16

34 2 619 0.41 1.0 1.0 0.41

6a 4a 611 6.02 1.0 1.0 6.02

16 2 619 0.57 1.0 1.0 0.57

25 2 619 0.57 1.0 1.0 0.57

25d 3 611 1.81 1.0 1.0 1.81

3 2 619 0.75 1.0 1.0 0.75

6a 1a 619 0.60 1.0 1.0 0.60

1 2 619 0.80 1.0 1.0 0.80

27c 3 611 3.12 1.0 1.0 3.12

11 1b 619 4.98 1.0 1.0 4.98

13 3 611 45.57 1.0 1.0 45.57

19b 3 611 6.50 1.0 1.0 6.50

19c 3 611 0.45 1.0 1.0 0.45

32b 2 619 7.67 1.0 1.0 7.67

27b 2 619 2.50 1.0 1.0 2.50

4b 1a 619 0.39 1.0 1.0 0.39

18a 1b 619 13.36 1.0 1.0 13.36

21b 1b 619 6.38 1.0 1.0 6.38

21c 1b 619 0.89 1.0 1.0 0.89

41b 2 619 3.22 1.0 1.0 3.22

3 4b 611 1.31 1.0 1.0 1.31

Bản Nậm Tỉa 303.03 303.03

10 9b 620 1.16 1.0 1.0 1.16

13 9b 620 5.22 1.0 1.0 5.22

57 4 622 0.57 1.0 1.0 0.57

2 3 638 12.26 1.0 1.0 12.26
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22 3 622 0.97 1.0 1.0 0.97

23 3 622 0.90 1.0 1.0 0.90

2 5b 638 94.24 1.0 1.0 94.24

6 9b 620 0.32 1.0 1.0 0.32

5 3 630 1.28 1.0 1.0 1.28

12 9b 620 1.87 1.0 1.0 1.87

6 3 638 4.60 1.0 1.0 4.60

3 3 638 8.39 1.0 1.0 8.39

2 5a 638 3.67 1.0 1.0 3.67

3 5a 638 3.47 1.0 1.0 3.47

3 3 630 1.00 1.0 1.0 1.00

4 3 630 6.65 1.0 1.0 6.65

1 1 638 1.14 1.0 1.0 1.14

2 1 638 2.72 1.0 1.0 2.72

5 3 638 35.56 1.0 1.0 35.56

3 4 638 107.57 1.0 1.0 107.57

11b 9b 620 9.47 1.0 1.0 9.47

Bản Phá Thóng 134.77 134.77

1 7 637 3.43 1.0 1.0 3.43

2 7 637 3.26 1.0 1.0 3.26

20 2a 637 2.31 1.0 1.0 2.31

15 2a 637 1.34 1.0 1.0 1.34

5 2a 637 0.48 1.0 1.0 0.48

8 8 620 1.58 1.0 1.0 1.58

7 12a 637 6.30 1.0 1.0 6.30

2 12a 637 15.57 1.0 1.0 15.57

2 12b 637 23.46 1.0 1.0 23.46

12 2a 637 1.41 1.0 1.0 1.41

2 5a 637 13.31 1.0 1.0 13.31

5 12a 637 18.63 1.0 1.0 18.63

6 12b 637 5.73 1.0 1.0 5.73

4 12b 637 26.60 1.0 1.0 26.60

10 2a 637 9.85 1.0 1.0 9.85
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10a 2a 637 1.11 1.0 1.0 1.11

4 2a 637 0.40 1.0 1.0 0.40

Bản Pú Sút 180.30 180.30

10 5 632a 1.39 1.0 1.0 1.39

12 3a 632a 0.69 1.0 1.0 0.69

9 4b 619 0.38 1.0 1.0 0.38

1 3a 619 7.42 1.0 1.0 7.42

8 4b 619 0.38 1.0 1.0 0.38

5 1a 632a 3.05 1.0 1.0 3.05

2c 4a 619 25.70 1.0 1.0 25.70

10c 3a 632a 10.73 1.0 1.0 10.73

2b 3b 619 15.90 1.0 1.0 15.90

2c 3b 619 3.01 1.0 1.0 3.01

8b 5 632a 12.02 1.0 1.0 12.02

8c 5 632a 1.60 1.0 1.0 1.60

3e 3a 619 95.84 1.0 1.0 95.84

16a 4b 619 0.53 1.0 1.0 0.53

15b 4b 619 1.66 1.0 1.0 1.66

Bản Sam Kha 136.11 136.11

3 2 621 1.24 1.0 1.0 1.24

3 8 620 1.42 1.0 1.0 1.42

5 2 621 2.24 1.0 1.0 2.24

11 7 620 7.21 1.0 1.0 7.21

14b 7 620 1.56 1.0 1.0 1.56

9 2 621 67.42 1.0 1.0 67.42

29a 7 620 0.81 1.0 1.0 0.81

17d 7 620 17.99 1.0 1.0 17.99

17e 7 620 23.44 1.0 1.0 23.44

9b 4b 620 0.62 1.0 1.0 0.62

9c 4b 620 0.23 1.0 1.0 0.23

7 4b 620 1.49 1.0 1.0 1.49

6a1 2 621 7.42 1.0 1.0 7.42

15 1a 620 0.33 1.0 1.0 0.33
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17 1a 620 0.38 1.0 1.0 0.38

16 1a 620 2.31 1.0 1.0 2.31

Bản Ten Lán 99.49 99.49

16 6b 619 2.76 1.0 1.0 2.76

3 4a 632a 7.85 1.0 1.0 7.85

4 4a 632a 0.55 1.0 1.0 0.55

3 6b 619 2.49 1.0 1.0 2.49

5 5a 619 2.28 1.0 1.0 2.28

10 5a 619 2.12 1.0 1.0 2.12

6 5a 619 3.35 1.0 1.0 3.35

2 7 632a 18.42 1.0 1.0 18.42

4 5a 619 0.64 1.0 1.0 0.64

1 6a 619 7.57 1.0 1.0 7.57

12b 5a 619 28.75 1.0 1.0 28.75

5 6b 619 16.72 1.0 1.0 16.72

9a 5a 619 5.99 1.0 1.0 5.99

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
363.51 363.51

Bản Huổi My 11.70 11.70

1 ĐTN Bản Huổi My 10 1 611 6.26 1.0 1.0 6.26

2 HPN Bản Huổi My V866230 14 1 611 5.44 1.0 1.0 5.44

Bản Huổi Sang 13.53 13.53

3 HPN Bản Huổi Sang V866240 1 2b 622 13.53 1.0 1.0 13.53

Bản Nậm Tỉa 18.25 18.25

4 ĐTN Bản Nậm Tỉa UBND  7 3 622 15.25 1.0 1.0 15.25

5 HPN Bản Nậm Tỉa V866244 12 3 622 3.00 1.0 1.0 3.00

Bản Phá Thóng 12.21 12.21

5a 1b 637 2.06 1.0 1.0 2.06

4 1b 637 10.15 1.0 1.0 10.15

Cộng cột [9], [15] 12.21 12.21

Bản Pú Sút 70.67 70.67

V866241 6b 3b 619 4.98 1.0 1.0 4.98

V866241 6c 3b 619 47.84 1.0 1.0 47.84

HPN Bản Phá Thóng
6

ĐTN Bản Pú Sút
7
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V866241 6d 3b 619 17.85 1.0 1.0 17.85

Cộng cột [9], [15] 70.67 70.67

Bản Ten Lán 237.15 237.15

7 7 632a 3.23 1.0 1.0 3.23

3 6b 632a 104.16 1.0 1.0 104.16

5d 7 632a 76.33 1.0 1.0 76.33

5e 7 632a 53.43 1.0 1.0 53.43

Cộng cột [9], [15] 237.15 237.15

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

6.03 6.03

I Tên hộ gia đình, cá nhân 0.35 0.35

Bản Púng Báng 0.35 0.35

1 Sồng A Nếnh (Sộng Nỏ 50568657 V866158 5a 3b 621 0.35 1.0 1.0 0.35

II Tên cộng đồng dân cư 5.68 5.68

Bản Phá Thóng 5.32 5.32

1 CĐ Bản Phá Thóng 4 5b 637 5.32 1.0 1.0 5.32

Bản Ten Lán 0.36 0.36

14a 5a 619 0.20 1.0 1.0 0.20

14b 5a 619 0.16 1.0 1.0 0.16

Cộng cột [9], [15] 0.36 0.36

Tổng 5,666.34 5,666.34

Sốp Cộp

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ SAM KHA QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

ĐTN Bản Pú Sút
7

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

..............................

ĐTN Bản Ten Lán
8

CĐ Bản Ten Lán
2

….......Ngày …....tháng…...năm 2021
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
537.70 529.40

I Tên hộ gia đình, cá nhân 281.75 279.16

Bản Ban 7.17 6.75

1 Cầm Văn Đông 50425337 533074 93 3 692 0.78 1.0 1.0 0.78

2 Tòng Văn Cường 5052942 533281 95 3 692 0.94 1.0 1.0 0.94

3 Tòng Văn Dậu 50529482 533267 88 3 692 1.23 1.0 1.0 1.23

4
Tòng Văn Doan (Tòng Văn 

Dom)
50294556 533748 19 9 676 0.31 0.9 0.9 0.28

50294556 533748 14 9 676 0.72 0.9 0.9 0.65

50294556 533748 18a 9 676 0.37 0.9 0.9 0.33

Cộng cột [9], [15] 1.09 0.98

6 Tòng Văn Phương 50521031 533192 41 9 676 1.95 0.9 0.9 1.76

7 Vì Văn Vạn 50087766 533094 43 9 676 0.87 0.9 0.9 0.78

Bản Hua Mường 17.43 16.70

8 Lò Văn Thoát 50369386 533147 7 10 692 3.11 1.0 1.0 3.11

50521065 533243 25b 10 692 0.66 0.9 0.9 0.59

50521065 533243 25c 10 692 0.11 0.9 0.9 0.10

50521065 533243 26c 10 692 6.70 1.0 1.0 6.70

50521065 533243 23 10 692 0.84 0.9 0.9 0.76

Cộng cột [9], [15] 8.31 8.15

10 Tòng Văn Hoàn 50525505 533254 93 5 692 0.34 1.0 1.0 0.34

11 Tòng Văn Thành 50521056 533751 28 10 692 5.67 0.9 0.9 5.10

Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2 K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ SỐP CỘP - HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng

Tòng Văn Dom

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

5

Quàng Văn Hồng
9

Mẫu số 01
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Bản Nà Dìa 133.13 132.68

50765651 533298 53 4 692 0.45 1.0 1.0 0.45

50765651 12 5 692 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 0.77 0.77

50087656 533248 144 5 692 1.01 1.0 1.0 1.01

50087656 533248 24 5 692 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 1.54 1.54

14 Cà Văn Vượng 50532126 533096 8 5 692 0.28 1.0 1.0 0.28

50462873 533255 88 5 692 0.75 1.0 1.0 0.75

50462873 533255 125 5 692 1.29 1.0 1.0 1.29

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

50558325 533159 179 5 692 1.17 1.0 1.0 1.17

50558325 533159 112 5 692 1.30 1.0 1.0 1.30

Cộng cột [9], [15] 2.47 2.47

50087254 533073 25 6 692 1.26 1.0 1.0 1.26

50087254 533073 33 5 692 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 1.64 1.64

50087619 533190 34 5 692 0.35 1.0 1.0 0.35

50087619 175 5 692 1.19 1.0 1.0 1.19

Cộng cột [9], [15] 1.54 1.54

19 Lò Thị Uôn 50087617 533177 150 5 692 0.29 1.0 1.0 0.29

50323564 533292 31 5 692 0.46 1.0 1.0 0.46

50323564 533292 49 6 692 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 0.95 0.95

50294464 533289 35 5 692 0.68 1.0 1.0 0.68

50294464 533289 127 5 692 1.35 1.0 1.0 1.35

Cộng cột [9], [15] 2.03 2.03

22 Lò Văn Điện 50294444 533078 116 5 692 1.23 1.0 1.0 1.23

50558306 533237 111 5 692 1.55 1.0 1.0 1.55

50558306 533237 72 5 692 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 2.05 2.05

50323587 533218 33 6 692 0.80 1.0 1.0 0.80

50323587 68 6 692 0.33 1.0 1.0 0.33

Đinh Công Hoan
15

13

Đinh Thị Hải
16

Lò Thị Hoa
17

Cà Văn Bịnh
12

Cà Văn Hè

Lò Thị Tục
18

Lò Văn Châm
20

Lò Văn Chậm
21

Lò Văn Khoa
23

Lò Văn Minh
24
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50323587 533218 79b 5 692 0.78 1.0 1.0 0.78

Cộng cột [9], [15] 1.91 1.91

50558270 533215 148 5 692 0.27 1.0 1.0 0.27

50558270 533215 106 5 692 1.32 1.0 1.0 1.32

Cộng cột [9], [15] 1.59 1.59

50087625 533207 7 5 692 0.30 1.0 1.0 0.30

50087625 166 5 692 1.56 1.0 1.0 1.56

Cộng cột [9], [15] 1.86 1.86

50323576 10 6 692 1.64 1.0 1.0 1.64

50323576 533067 30 5 692 0.51 1.0 1.0 0.51

50323576 533067 9b 6 692 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 2.60 2.60

50558944 533069 17 6 692 1.23 1.0 1.0 1.23

50558944 533069 61 5 692 0.89 1.0 1.0 0.89

Cộng cột [9], [15] 2.12 2.12

50294480 32 6 692 0.21 0.9 0.9 0.19

50294480 533066 23 6 692 0.32 1.0 1.0 0.32

50294480 44 6 692 0.20 1.0 1.0 0.20

50294480 533066 28 5 692 0.43 1.0 1.0 0.43

50294480 37 6 692 0.72 1.0 1.0 0.72

Cộng cột [9], [15] 1.88 1.86

533310 31 6 692 0.64 1.0 1.0 0.64

533310 69 5 692 0.33 1.0 1.0 0.33

Cộng cột [9], [15] 0.97 0.97

50820576 167 5 692 1.47 1.0 1.0 1.47

50820576 533288 58 4 692 0.18 1.0 1.0 0.18

50820576 533288 27 5 692 0.63 1.0 1.0 0.63

Cộng cột [9], [15] 2.28 2.28

32 Lò Văn Thi 50294491 533162 64 5 692 1.22 1.0 1.0 1.22

50558328 533158 18 6 692 1.23 1.0 1.0 1.23

50558328 533158 42 5 692 0.69 1.0 1.0 0.69

Cộng cột [9], [15] 1.92 1.92

50323582 533125 195 5 692 0.39 1.0 1.0 0.39

Lò Văn Minh
24

Lò Văn Nguyên
25

Lò Văn Nước
26

Lò Văn ốc
27

Lò Văn óng
28

Lò Văn ộng
29

Lò Văn Phinh
30

Lò Văn Sươn
31

Lò Văn Thinh
33

Lò Văn Thịnh
34
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50323582 29 6 692 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 0.96 0.96

35 Lò Văn Thuận 50558951 533141 91 5 692 0.31 1.0 1.0 0.31

50333738 533119 58 6 692 0.29 1.0 1.0 0.29

50333738 533119 170 5 692 0.96 1.0 1.0 0.96

Cộng cột [9], [15] 1.25 1.25

50558908 533293 29 5 692 0.49 1.0 1.0 0.49

50558908 178 5 692 0.61 1.0 1.0 0.61

Cộng cột [9], [15] 1.10 1.10

38 Quàng Văn Sâm 50087633 533171 65 6 692 0.78 1.0 1.0 0.78

39 Tòng Thị Anh 50087661 533749 126 5 692 0.79 1.0 1.0 0.79

50294480 533273 54 6 692 0.31 1.0 1.0 0.31

50294480 533273 117 5 692 0.87 1.0 1.0 0.87

Cộng cột [9], [15] 1.18 1.18

41 Tòng Thị Hinh 50362838 533299 13 5 692 0.31 1.0 1.0 0.31

50792338 533209 130 5 692 1.14 1.0 1.0 1.14

50792338 533209 49 5 692 0.64 1.0 1.0 0.64

Cộng cột [9], [15] 1.78 1.78

43 Tòng Thị Sam 50343581 533093 132 5 692 2.62 1.0 1.0 2.62

50529897 533165 18 5 692 0.52 1.0 1.0 0.52

50529897 533165 3 7 692 0.32 0.9 0.9 0.29

50529897 3 8 692 0.44 0.9 0.9 0.40

50529897 4 7 692 1.65 0.9 0.9 1.49

Cộng cột [9], [15] 2.93 2.69

50087593 533080 21 6 692 1.10 1.0 1.0 1.10

50087593 533080 62 5 692 0.71 1.0 1.0 0.71

Cộng cột [9], [15] 1.81 1.81

50087588 173 5 692 0.92 1.0 1.0 0.92

50087588 533091 65 5 692 0.65 1.0 1.0 0.65

Cộng cột [9], [15] 1.57 1.57

50456318 533301 14 6 692 1.18 1.0 1.0 1.18

50456318 533301 38 5 692 0.69 1.0 1.0 0.69

Cộng cột [9], [15] 1.87 1.87

Lò Văn Thịnh
34

Lò Văn Tiện
36

Lường Văn Chiên
37

Tòng Thị Dân
40

Tòng Thị Nơi
42

Tòng Thị Te
44

Tòng Thị Ướng
45

Tòng Thị Xiên
46

Tòng Văn Bạt
47
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50360086 533306 3 6 692 0.71 1.0 1.0 0.71

50360086 533306 158 5 692 1.11 1.0 1.0 1.11

50360086 533306 22 5 692 0.42 1.0 1.0 0.42

Cộng cột [9], [15] 2.24 2.24

49 Tòng Văn Biện 50236421 533304 159 5 692 2.72 1.0 1.0 2.72

50558329 533284 96 5 692 0.84 1.0 1.0 0.84

50558329 142 5 692 0.84 1.0 1.0 0.84

50558329 533284 101 5 692 0.60 1.0 1.0 0.60

50558329 30 6 692 0.44 1.0 1.0 0.44

Cộng cột [9], [15] 2.72 2.72

50337804 533282 50 6 692 0.44 1.0 1.0 0.44

50337804 533282 133 5 692 0.75 1.0 1.0 0.75

Cộng cột [9], [15] 1.19 1.19

50521073 62 6 692 0.73 1.0 1.0 0.73

50521073 533274 115 5 692 0.62 1.0 1.0 0.62

Cộng cột [9], [15] 1.35 1.35

50369329 533278 4 5 692 0.27 1.0 1.0 0.27

50369329 51 6 692 0.52 1.0 1.0 0.52

Cộng cột [9], [15] 0.79 0.79

50356335 533077 13 6 692 1.28 1.0 1.0 1.28

50356335 533077 48 5 692 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 1.87 1.87

55 Tòng Văn Dịn 50407314 533265 44 5 692 0.71 1.0 1.0 0.71

50635147 533262 21 5 692 0.34 1.0 1.0 0.34

50635147 92 5 692 0.27 1.0 1.0 0.27

Cộng cột [9], [15] 0.61 0.61

57 Tòng Văn Dương 50369331 533271 119 5 692 0.39 1.0 1.0 0.39

58 Tòng Văn Dương 50369331 533271 23 5 692 0.30 1.0 1.0 0.30

59 Tòng Văn Dượng 50462838 533269 55 5 692 0.75 1.0 1.0 0.75

50369330 533246 5 5 692 0.39 1.0 1.0 0.39

50369330 131 5 692 2.59 1.0 1.0 2.59

Cộng cột [9], [15] 2.98 2.98

61 Tòng Văn Hỏa 50360086 533253 121 5 692 1.27 1.0 1.0 1.27

Tòng Văn Biên
48

Tòng Văn Cu
50

Tòng Văn Cương
51

Tòng Văn Dâm
52

Tòng Văn Diên
53

Tòng Văn Điện
54

Tòng Văn Dụng
56

Tòng Văn Hít
60
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50369238 533235 14 5 692 0.30 1.0 1.0 0.30

50369238 19 7 692 0.56 1.0 1.0 0.56

50369238 18 7 692 0.42 1.0 1.0 0.42

Cộng cột [9], [15] 1.28 1.28

50456321 97 5 692 0.84 1.0 1.0 0.84

50456321 533232 75 5 692 0.97 1.0 1.0 0.97

Cộng cột [9], [15] 1.81 1.81

64 Tòng Văn Pành 50236417 533179 41 5 692 0.82 1.0 1.0 0.82

50558929 533176 138 5 692 2.47 1.0 1.0 2.47

50558929 180 5 692 0.84 1.0 1.0 0.84

Cộng cột [9], [15] 3.31 3.31

50294462 533203 38 6 692 0.82 1.0 1.0 0.82

50294462 533203 129 5 692 0.84 1.0 1.0 0.84

Cộng cột [9], [15] 1.66 1.66

50323573 533201 15 5 692 0.48 1.0 1.0 0.48

50323573 533201 100 5 692 0.70 1.0 1.0 0.70

Cộng cột [9], [15] 1.18 1.18

50087663 533196 41 6 692 0.59 1.0 1.0 0.59

50087663 533196 147 5 692 0.72 1.0 1.0 0.72

Cộng cột [9], [15] 1.31 1.31

50521074 533188 20 5 692 0.42 1.0 1.0 0.42

50521074 118c 5 692 0.34 1.0 1.0 0.34

50521074 153 5 692 1.17 1.0 1.0 1.17

50521074 533188 109 5 692 0.56 1.0 1.0 0.56

Cộng cột [9], [15] 2.49 2.49

128 5 692 0.47 1.0 1.0 0.47

164 5 692 0.47 1.0 1.0 0.47

36 5 692 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 1.44 1.44

71 Tòng Văn Thích 25 5 692 0.27 1.0 1.0 0.27

50456334 533124 182 5 692 1.59 1.0 1.0 1.59

50456334 533124 19 6 692 2.98 1.0 1.0 2.98

50456334 533124 58 5 692 0.22 1.0 1.0 0.22

Tòng Văn Khoản
62

Tòng Văn Kiên
63

Tòng Văn Pệ
65

Tòng Văn Phan
66

Tòng Văn Phin
67

Tòng Văn Phong
68

Tòng Văn Phỏng
69

Tòng Văn Phung
70

Tòng Văn Thịnh
72
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Cộng cột [9], [15] 4.79 4.79

50558501 533150 39 6 692 0.46 1.0 1.0 0.46

50558501 533150 63 5 692 0.93 1.0 1.0 0.93

Cộng cột [9], [15] 1.39 1.39

50323586 533149 40b 6 692 0.42 1.0 1.0 0.42

50323586 533149 187 5 692 1.07 1.0 1.0 1.07

Cộng cột [9], [15] 1.49 1.49

75 Tòng Văn Thu 50558914 533144 110 5 692 0.94 1.0 1.0 0.94

50294485 533121 141 5 692 0.90 1.0 1.0 0.90

50294485 533121 137 5 692 0.30 1.0 1.0 0.30

50294485 177 5 692 0.96 1.0 1.0 0.96

Cộng cột [9], [15] 2.16 2.16

50087634 533092 70 5 692 0.67 1.0 1.0 0.67

50087634 533092 84 5 692 0.34 1.0 1.0 0.34

50087634 134 5 692 1.37 1.0 1.0 1.37

Cộng cột [9], [15] 2.38 2.38

50558298 533084 7 6 692 0.34 1.0 1.0 0.34

50558298 533084 194 5 692 1.93 1.0 1.0 1.93

50558298 26 6 692 2.56 1.0 1.0 2.56

50558298 533084 163 5 692 0.80 1.0 1.0 0.80

Cộng cột [9], [15] 5.63 5.63

50894643 5 8 692 0.19 0.9 0.9 0.17

50894643 533244 7 7 692 1.70 0.9 0.9 1.53

Cộng cột [9], [15] 1.89 1.70

80 Vì Văn Chanh 50294473 533295 16 5 692 0.48 1.0 1.0 0.48

50456323 533280 45 5 692 0.61 1.0 1.0 0.61

50456323 533280 154 5 692 0.80 1.0 1.0 0.80

Cộng cột [9], [15] 1.41 1.41

50558936 533272 17 5 692 0.48 1.0 1.0 0.48

50558936 533272 98 5 692 1.42 1.0 1.0 1.42

Cộng cột [9], [15] 1.90 1.90

50558212 47 6 692 1.30 1.0 1.0 1.30

50558212 16 6 692 0.24 1.0 1.0 0.24

72

Tòng Văn Thỏa
73

Tòng Văn Thoải
74

Tòng Văn Tiến
76

Tòng Văn Xam
77

Vì Thị Choi
78

Vì Thị ọm
79

Vì Văn Cột
81

Vì Văn Dâu
82

Vì Văn Doa
83
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50558212 533277 197 5 692 1.52 1.0 1.0 1.52

50558212 533277 190 5 692 0.80 1.0 1.0 0.80

Cộng cột [9], [15] 3.86 3.86

50529458 533239 10 5 692 0.28 1.0 1.0 0.28

50529458 17 7 692 0.95 1.0 1.0 0.95

Cộng cột [9], [15] 1.23 1.23

85 Vì Văn Khe 50558930 533237 24 6 692 0.76 1.0 1.0 0.76

533227 15 6 692 1.45 1.0 1.0 1.45

533227 76 5 692 0.61 1.0 1.0 0.61

Cộng cột [9], [15] 2.06 2.06

87 Vì Văn Nguyên 50558269 533214 11 5 692 0.43 1.0 1.0 0.43

50520939 533570 9 5 692 0.33 1.0 1.0 0.33

50520939 122 5 692 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 0.74 0.74

89 Vì Văn Phóng 50558943 533187 61 6 692 0.48 1.0 1.0 0.48

50558906 533175 6 5 692 0.34 1.0 1.0 0.34

50558906 34 6 692 1.01 1.0 1.0 1.01

Cộng cột [9], [15] 1.35 1.35

50456322 45 6 692 0.58 1.0 1.0 0.58

50456322 533088 140 5 692 0.85 1.0 1.0 0.85

Cộng cột [9], [15] 1.43 1.43

50529892 533106 19 5 692 0.40 1.0 1.0 0.40

50529892 95 5 692 1.13 1.0 1.0 1.13

Cộng cột [9], [15] 1.53 1.53

93 Vì Văn Thân 50023384 123 5 692 0.93 1.0 1.0 0.93

50456328 52 6 692 0.21 1.0 1.0 0.21

50456328 57 6 692 0.23 1.0 1.0 0.23

50456328 26 5 692 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 0.97 0.97

50294445 533117 136 5 692 2.22 1.0 1.0 2.22

50294445 533117 124 5 692 0.78 1.0 1.0 0.78

Cộng cột [9], [15] 3.00 3.00

Bản Nà Lốc 5.23 5.00

Vì Văn Doa
83

Vì Văn In
84

Vì Văn Loan
86

Vì Văn Pành
88

Vi Văn Quan
90

Vì Văn Sương
91

Vì Văn Tân
92

Vì Văn Thi
94

Vì Văn Toan
95
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96 Lò Văn Kính W533231 23b 9 692 0.24 0.9 0.9 0.22

97 Lò Văn Thân 50525520 W533140 21a 9 692 1.11 0.9 0.9 1.00

98 Lò Văn Yến 50236368 26b 9 692 0.37 0.9 0.9 0.33

99 Quàng Văn Sương 50700953 533169 7 9 692 0.55 0.9 0.9 0.50

100 Tòng Thị Dâm 50087938 533275 37 9 692 1.08 1.0 1.0 1.08

101 Tòng Văn Linh 533229 39a 9 692 0.61 1.0 1.0 0.61

102 Tòng Văn Pâng 533182 38b 9 692 1.27 1.0 1.0 1.27

Bản Nó Sài 45.40 45.40

103 Lò Văn Bắc 50525513 533300 15 8 676 0.74 1.0 1.0 0.74

104 Lò Văn Miệm 50294524 533217 16 8 676 0.81 1.0 1.0 0.81

105 Lò Văn Pành 50294507 533180 17 8 676 0.78 1.0 1.0 0.78

106 Lò Văn Phong 50558331 533181 80 3 692 0.32 1.0 1.0 0.32

107 Lò Văn San 50558206 533174 83 3 692 0.63 1.0 1.0 0.63

108 Lò Văn Sơn 50529471 533170 71 3 692 0.38 1.0 1.0 0.38

109 Lò Văn Thiên 50323445 533156 25 8 676 0.62 1.0 1.0 0.62

110 Lò Văn Thu 5053207 533145 28 3 692 0.73 1.0 1.0 0.73

111 Lò Văn Thương 50369363 533134 31 3 692 0.47 1.0 1.0 0.47

112 Lò Văn Toản 50828722 533116 35 3 692 0.47 1.0 1.0 0.47

50677558 533228 54 3 692 0.21 1.0 1.0 0.21

50677558 63 3 692 0.42 1.0 1.0 0.42

Cộng cột [9], [15] 0.63 0.63

114 Tòng Văn Bịnh 50525510 533297 21 8 676 0.74 1.0 1.0 0.74

115 Tòng Văn Diên 50523804 533068 49 8 676 1.00 1.0 1.0 1.00

116 Tòng Văn Hoa 50521033 533257 52 8 676 1.08 1.0 1.0 1.08

117 Tòng Văn Hồng 50928730 533242 31 8 676 0.31 1.0 1.0 0.31

118 Tòng Văn Hương 50558434 533252 62 3 692 0.54 1.0 1.0 0.54

119 Tòng Văn Hưởng 50287652 533250 53 3 692 0.55 1.0 1.0 0.55

50964187 533230 11a 8 676 0.29 1.0 1.0 0.29

50964187 533230 11 8 676 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.64 0.64

121 Tòng Văn Lúng 50308320 533220 26 8 676 0.81 1.0 1.0 0.81

122 Tòng Văn Nố 50023411 533206 28 8 676 0.77 1.0 1.0 0.77

123 Tòng Văn Oan 50294527 533205 9 8 676 0.77 1.0 1.0 0.77

Tòng Thi Liêm
113

Tòng Văn Linh
120
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124 Tòng Văn Ong 50236363 533204 41 8 676 0.77 1.0 1.0 0.77

125 Tòng Văn Phiên 50529451 533199 12 8 676 0.76 1.0 1.0 0.76

126 Tòng Văn Phong 50529821 533195 8 8 676 0.68 1.0 1.0 0.68

127 Tòng Văn Sáng 50558960 533166 37 8 676 0.62 1.0 1.0 0.62

128 Tòng Văn Sương 50529472 533168 51 3 692 0.56 1.0 1.0 0.56

129 Tòng Văn Tân 50792450 533107 24 3 692 1.04 1.0 1.0 1.04

130 Tòng Văn Thành 50309700 533131 33 3 692 0.70 1.0 1.0 0.70

131 Tòng Văn Thao 50087694 533163 61 8 676 0.36 1.0 1.0 0.36

132 Tòng Văn Thi 50323487 533161 6 8 676 0.64 1.0 1.0 0.64

50521038 533128 49 3 692 0.41 1.0 1.0 0.41

50558512 533202 14 8 676 0.57 1.0 1.0 0.57

50521038 533128 61 3 692 0.34 1.0 1.0 0.34

Cộng cột [9], [15] 1.32 1.32

50521000 5 8 676 0.33 1.0 1.0 0.33

50521000 4 8 676 0.44 1.0 1.0 0.44

Cộng cột [9], [15] 0.77 0.77

135 Tòng Văn Thiện 50558558 533153 36 3 692 0.43 1.0 1.0 0.43

136 Tòng Văn Thoai 50529438 533151 7 8 676 0.54 1.0 1.0 0.54

137 Tòng Văn Thơm 50307673 533137 39 3 692 0.54 1.0 1.0 0.54

138 Tòng Văn Thuấn 50323489 533143 33 8 676 0.62 1.0 1.0 0.62

139 Tòng Văn Thưởng 50296535 29 3 692 0.56 1.0 1.0 0.56

140 Tòng Văn Triệu 50529431 533114 24 8 676 0.74 1.0 1.0 0.74

141
Tòng Văn Trịnh (Tòng Văn 

Chỉnh)
50323490 533112 10 8 676 0.64 1.0 1.0 0.64

142 Tòng Văn Trưởng 50296535 533155 54 8 676 1.27 1.0 1.0 1.27

143 Tòng Văn Tú 50529838 533101 55 8 676 0.64 1.0 1.0 0.64

144 Tòng Văn Tức 50765951 533100 30 8 676 0.59 1.0 1.0 0.59

145 Tòng Văn Ui 50558339 533098 45 3 692 0.69 1.0 1.0 0.69

146 Tòng Văn Việt 50529432 533097 34 8 676 0.51 1.0 1.0 0.51

147 Tòng Văn Vượng 50529489 533095 53 8 676 1.03 1.0 1.0 1.03

148 Tòng Văn Yên 50294526 65 8 676 1.46 1.0 1.0 1.46

149 Tòng Văn Yệng 50087711 533085 23 3 692 1.11 1.0 1.0 1.11

150 Vì Văn Biên 50558214 533305 64 3 692 0.60 1.0 1.0 0.60

Tòng Văn Thích
133

Tòng Văn Thiến
134
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151 Vì Văn Cu 50294533 533283 57 3 692 0.48 1.0 1.0 0.48

152 Vì Văn Đôi 50294532 533075 58 3 692 0.43 1.0 1.0 0.43

153 Vì Văn Dũng 50558104 533263 75 3 692 0.68 1.0 1.0 0.68

154 Vì Văn E 50023132 533206 68 3 692 0.24 1.0 1.0 0.24

155 Vì Văn Hồng 50521041 533241 65 3 692 0.64 1.0 1.0 0.64

156 Vì Văn Khan 50820702 533238 69 3 692 0.54 1.0 1.0 0.54

157 Vì Văn Lả 50087699 533223 42 3 692 0.72 1.0 1.0 0.72

158 Vì Văn Lịch 50087748 533221 76 3 692 0.66 1.0 1.0 0.66

159 Vì Văn Mai 50307677 533219 66 3 692 0.58 1.0 1.0 0.58

160 Vì Văn Ôn 50323621 533082 38 3 692 0.69 1.0 1.0 0.69

161 Vì Văn Phớ 50087706 533185 43 3 692 0.59 1.0 1.0 0.59

50327349 533194 47 3 692 0.49 1.0 1.0 0.49

50327349 60 3 692 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 0.78 0.78

163 Vì Văn Phủ 50558813 533184 48 3 692 0.44 1.0 1.0 0.44

164 Vì Văn Sinh 50521097 533172 72 3 692 0.53 1.0 1.0 0.53

165 Vì Văn Tâm 50558205 533110 74 3 692 0.59 1.0 1.0 0.59

166 Vì Văn Tiếng 50700984 30 3 692 0.31 1.0 1.0 0.31

167 Vì Văn Tỏ 50294523 533103 56 3 692 0.44 1.0 1.0 0.44

168 Vì Văn Tức 50521096 533099 55 3 692 0.34 1.0 1.0 0.34

169 Vì Văn Tướng 50425911 533105 13 8 676 0.74 1.0 1.0 0.74

170 Vì Văn Ượng 50294500 533079 59 3 692 0.49 1.0 1.0 0.49

171 Vì Văn Xuân 50820726 533089 70 3 692 0.51 1.0 1.0 0.51

Bản Pe 29.92 29.92

172 Lò Văn Diên 45 11 692 5.45 1.0 1.0 5.45

50087844 44 11 692 0.22 1.0 1.0 0.22

50087844 52a 11 692 4.10 1.0 1.0 4.10

50087844 52b 11 692 0.90 1.0 1.0 0.90

Cộng cột [9], [15] 5.22 5.22

50023145 533123 53 11 692 0.39 1.0 1.0 0.39

50023145 59 11 692 2.91 1.0 1.0 2.91

50023145 57 11 692 3.23 1.0 1.0 3.23

Cộng cột [9], [15] 6.53 6.53

Vì Văn Phong
162

Tòng Văn Binh
173

Tòng Văn Tiêu
174
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175 Vì Văn Doãn 50521046 533212 31a 11 692 6.16 1.0 1.0 6.16

50558819 62 11 692 4.94 1.0 1.0 4.94

50558819 533213 15 10 692 0.40 1.0 1.0 0.40

50558819 61 11 692 1.22 1.0 1.0 1.22

Cộng cột [9], [15] 6.56 6.56

Bản Sốp Cộp 42.83 42.07

50529460 36 4 692 0.61 0.9 0.9 0.55

50529460 30 4 692 1.61 1.0 1.0 1.61

Cộng cột [9], [15] 2.22 2.16

178 Lò Văn Phong 50330754 533197 5 4 692 1.82 1.0 1.0 1.82

50369394 19 4 692 0.83 1.0 1.0 0.83

50369394 533226 14 4 692 0.46 1.0 1.0 0.46

Cộng cột [9], [15] 1.29 1.29

180 Lường Văn Đạt 5052940 533072 43a 4 692 3.06 1.0 1.0 3.06

50521052 5 10 692 0.50 0.9 0.9 0.45

50521052 533071 3 10 692 0.71 1.0 1.0 0.71

50521052 8 10 692 1.79 0.9 0.9 1.61

Cộng cột [9], [15] 3.00 2.77

50529483 9 10 692 1.71 0.9 0.9 1.54

50529483 14 10 692 0.50 1.0 1.0 0.50

50529483 11 10 692 2.99 0.9 0.9 2.69

Cộng cột [9], [15] 5.20 4.73

183 Tòng Văn Chức 50369182 11 4 692 1.18 1.0 1.0 1.18

50525513 39 4 692 0.29 1.0 1.0 0.29

50525513 533210 24a 4 692 1.77 1.0 1.0 1.77

50525513 40 4 692 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 2.56 2.56

50369312 80a 4 692 0.16 1.0 1.0 0.16

50369312 533211 18 4 692 0.26 1.0 1.0 0.26

50369312 23 4 692 2.64 1.0 1.0 2.64

50369312 41 4 692 0.93 1.0 1.0 0.93

Cộng cột [9], [15] 3.99 3.99

50340544 533118 26b 4 692 1.95 1.0 1.0 1.95

Vì Văn Nguyên
176

Lò Văn Hinh
177

Lường Thị Lâm
179

Quàng Văn ái
181

Quàng Văn Kim
182

Tòng Văn Niêm
184

Tòng Văn Ninh
185

Tòng Văn Tiện
186
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50340544 50b 4 692 2.47 1.0 1.0 2.47

Cộng cột [9], [15] 4.42 4.42

187 Vì Văn Chủ 50087934 533286 61 4 692 0.68 1.0 1.0 0.68

50340538 24 2 692 0.85 1.0 1.0 0.85

50340538 8 4 692 1.93 1.0 1.0 1.93

50340538 6 4 692 3.11 1.0 1.0 3.11

Cộng cột [9], [15] 5.89 5.89

20 4 692 0.86 1.0 1.0 0.86

533245 15 4 692 2.30 1.0 1.0 2.30

Cộng cột [9], [15] 3.16 3.16

190 Vì Văn Thích 19 10 692 4.36 1.0 1.0 4.36

Bản Sốp Nậm 0.64 0.64

191 Vì Văn Na 50456320 60 4 692 0.64 1.0 1.0 0.64

II Tên cộng đồng dân cư 84.05 83.02

Bản Ban 8.83 8.72

50529825 533063 10 4 692 0.95 1.0 1.0 0.95

50529825 533063 3 4 692 6.25 1.0 1.0 6.25

50529485 533060 26 9 676 1.12 0.9 0.9 1.01

50407296 533040 52 3 692 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 8.83 8.72

Bản Co Hịnh 43.50 43.50

50558022 533061 9 2 692 4.68 1.0 1.0 4.68

50558022 12 4 692 0.27 1.0 1.0 0.27

50558022 45 4 692 2.50 1.0 1.0 2.50

50558022 533061 18 2 692 3.04 1.0 1.0 3.04

50558022 533061 11 2 692 0.23 1.0 1.0 0.23

50558022 6 3 692 0.29 1.0 1.0 0.29

50558022 533061 5 2 692 0.32 1.0 1.0 0.32

50558022 20 2 692 10.88 1.0 1.0 10.88

50558022 27b 2 692 21.29 1.0 1.0 21.29

Cộng cột [9], [15] 43.50 43.50

Bản Nà Dìa 6.07 6.07

50087657 66 6 692 0.23 1.0 1.0 0.23

Tòng Văn Tiện
186

Vì Văn Đoạn
188

Vì Văn Hịch
189

CĐ Bản Ban
1

CĐ Bản Co Hịnh
2

CĐ Bản Nà Dìa
3
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50087657 533062 2 5 692 5.40 1.0 1.0 5.40

50087657 64 6 692 0.44 1.0 1.0 0.44

Cộng cột [9], [15] 6.07 6.07

Bản Nà Lốc 8.97 8.07

5084199 14 3 692 0.28 0.9 0.9 0.25

5084199 22 3 692 0.37 0.9 0.9 0.33

5084199 16 9 692 0.70 0.9 0.9 0.63

5084199 1b 4 692 1.41 0.9 0.9 1.27

5084199 24a 9 692 0.48 0.9 0.9 0.43

5084199 533058 18 9 692 1.31 0.9 0.9 1.18

50521099 9 8 692 1.08 0.9 0.9 0.97

50521099 533052 2b 8 692 0.11 0.9 0.9 0.10

50521099 533052 4b 8 692 3.23 0.9 0.9 2.91

Cộng cột [9], [15] 8.97 8.07

Bản Nó Sài 5.54 5.52

50294523 533054 22 8 676 0.66 1.0 1.0 0.66

50294523 533811 78 3 692 2.38 1.0 1.0 2.38

50294523 82 3 692 0.81 1.0 1.0 0.81

50294523 533811 113 3 692 0.23 0.9 0.9 0.21

50294523 533811 26 3 692 1.46 1.0 1.0 1.46

Cộng cột [9], [15] 5.54 5.52

Bản Pe 5.52 5.52

6 CĐ Bản Pe 50425388 533053 51 11 692 5.52 1.0 1.0 5.52

Bản Sốp Cộp 2.34 2.34

50521065 533057 4 10 692 1.46 1.0 1.0 1.46

50340538 533056 10a 10 692 0.88 1.0 1.0 0.88

Cộng cột [9], [15] 2.34 2.34

Bản Sốp Nậm 3.28 3.28

8 CĐ Bản Sốp Nậm 533055 62 4 692 3.28 1.0 1.0 3.28

V Uỷ ban nhân dân xã 171.90 167.22

Bản Ban 0.76 0.68

1 UBND xã 50529485 21d 9 676 0.76 0.9 0.9 0.68

Bản Co Hịnh 50.58 50.58

CĐ Bản Nà Dìa
3

CĐ Bản Nà Lốc
4

CĐ Bản Nó Sài (Bản Nà 

Nó)5

CĐ Bản Sốp Cộp (Bản 

Cang Mường)7
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8 5 693 2.23 1.0 1.0 2.23

23 3 693 0.51 1.0 1.0 0.51

24 3 693 1.16 1.0 1.0 1.16

8 4 693 3.12 1.0 1.0 3.12

5 5 693 15.64 1.0 1.0 15.64

1 5 693 1.86 1.0 1.0 1.86

50558022 14c 2 692 1.11 1.0 1.0 1.11

50558022 7 3 692 0.60 1.0 1.0 0.60

50558022 8 3 692 0.46 1.0 1.0 0.46

10 6 693 3.65 1.0 1.0 3.65

25 3 693 6.90 1.0 1.0 6.90

9 5 693 7.41 1.0 1.0 7.41

50558022 8 2 692 0.98 1.0 1.0 0.98

9a 4 693 4.45 1.0 1.0 4.45

18 3 693 0.50 1.0 1.0 0.50

Bản Nà Dìa 34.80 34.03

50087657 69 6 692 1.54 1.0 1.0 1.54

50087657 2b 6 692 0.11 1.0 1.0 0.11

50087657 94 5 692 0.22 1.0 1.0 0.22

50087657 151 5 692 0.26 1.0 1.0 0.26

50087657 104 5 692 0.64 1.0 1.0 0.64

50087657 169 5 692 0.20 1.0 1.0 0.20

50087657 39 5 692 1.30 1.0 1.0 1.30

50087657 3 5 692 1.59 1.0 1.0 1.59

50087657 4d 6 692 2.66 1.0 1.0 2.66

50087657 12b 6 692 0.21 1.0 1.0 0.21

50087657 11 6 692 0.41 1.0 1.0 0.41

50087657 139a 5 692 0.62 1.0 1.0 0.62

50087657 6 7 692 0.36 0.9 0.9 0.32

50087657 14a 7 692 3.85 0.9 0.9 3.47

50087657 5 7 692 1.21 0.9 0.9 1.09

50087657 2b 7 692 1.06 0.9 0.9 0.95

50087657 171 5 692 2.60 1.0 1.0 2.60
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50087657 53a 6 692 0.30 1.0 1.0 0.30

50087657 6a 6 692 0.25 1.0 1.0 0.25

50087657 28f 6 692 0.50 0.9 0.9 0.45

50087657 28g 6 692 0.12 0.9 0.9 0.11

50087657 143a 5 692 0.29 1.0 1.0 0.29

50087657 1 7 692 0.65 0.9 0.9 0.59

50087657 20 7 692 1.04 1.0 1.0 1.04

50087657 113 5 692 1.91 1.0 1.0 1.91

50087657 1b 6 692 0.46 1.0 1.0 0.46

50087657 46b 6 692 0.19 1.0 1.0 0.19

50087657 186a 5 692 1.96 1.0 1.0 1.96

50087657 8d 6 692 0.32 1.0 1.0 0.32

50087657 55 6 692 0.30 1.0 1.0 0.30

50087657 8g 6 692 1.96 1.0 1.0 1.96

50087657 8q 6 692 0.90 1.0 1.0 0.90

50087657 135b 5 692 4.81 1.0 1.0 4.81

Bản Nà Lốc 32.13 30.11

5084199 6 9 692 0.68 0.9 0.9 0.61

5084199 35c 9 692 0.66 1.0 1.0 0.66

5084199 13 3 692 0.38 1.0 1.0 0.38

5084199 55 4 692 0.33 1.0 1.0 0.33

5084199 44 3 692 0.29 1.0 1.0 0.29

5084199 68 4 692 0.56 1.0 1.0 0.56

5084199 70 4 692 1.63 1.0 1.0 1.63

5084199 16 3 692 0.38 1.0 1.0 0.38

5084199 91 3 692 0.35 1.0 1.0 0.35

5084199 4 3 692 2.53 1.0 1.0 2.53

5084199 67 4 692 0.76 1.0 1.0 0.76

5084199 3 9 692 0.47 0.9 0.9 0.42

5084199 12c 3 692 1.25 0.9 0.9 1.13

5084199 108 3 692 0.20 0.9 0.9 0.18

5084199 1b 3 692 0.25 0.9 0.9 0.23

5084199 10 9 692 4.55 0.9 0.9 4.10
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50521099 8 8 692 0.39 0.9 0.9 0.35

5084199 3c 3 692 1.16 0.9 0.9 1.04

5084199 10b 3 692 3.18 0.9 0.9 2.86

5084199 4 9 692 2.96 0.9 0.9 2.66

5084199 9 3 692 0.21 1.0 1.0 0.21

5084199 89 3 692 0.29 1.0 1.0 0.29

5084199 66 4 692 0.88 1.0 1.0 0.88

5084199 46 3 692 0.52 1.0 1.0 0.52

5084199 110 3 692 0.35 0.9 0.9 0.32

5084199 11f 3 692 2.73 0.9 0.9 2.46

5084199 73a 3 692 1.26 1.0 1.0 1.26

5084199 90a 3 692 0.85 1.0 1.0 0.85

50521099 1a 8 692 0.55 0.9 0.9 0.50

50521099 11 8 692 1.04 0.9 0.9 0.94

5084199 2a 9 692 0.49 0.9 0.9 0.44

Bản Nó Sài 28.07 27.59

50294523 19 8 676 2.71 1.0 1.0 2.71

50294523 50 8 676 0.54 1.0 1.0 0.54

50294523 57 8 676 0.39 0.9 0.9 0.35

50294523 18 8 676 0.66 1.0 1.0 0.66

50294523 42 8 676 0.53 1.0 1.0 0.53

50294523 1 8 676 3.44 1.0 1.0 3.44

50294523 3 8 676 15.35 1.0 1.0 15.35

50294523 43a 8 676 2.20 0.9 0.9 1.98

50294523 44a 8 676 2.25 0.9 0.9 2.03

Bản Pe 9.84 9.55

50425388 65 10 676 1.70 0.9 0.9 1.53

50425388 60b 11 692 1.21 1.0 1.0 1.21

50425388 66b 10 676 1.23 0.9 0.9 1.11

50425388 18 10 692 4.61 1.0 1.0 4.61

50425388 47a 11 692 1.09 1.0 1.0 1.09

Bản Sốp Cộp 5.47 5.47

11a 3 693 1.99 1.0 1.0 1.99
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50521065 1 10 692 0.49 1.0 1.0 0.49

2 5 693 2.20 1.0 1.0 2.20

50369312 44 4 692 0.79 1.0 1.0 0.79

10.25 9.23

17f 10 692 10.25 0.9 0.9 9.23

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

1.52 1.37

I Tên hộ gia đình, cá nhân 1.52 1.37

Bản Hua Mường 0.88 0.79

50521065 533243 25a 10 692 0.60 0.9 0.9 0.54

50521065 533243 26a 10 692 0.28 0.9 0.9 0.25

Cộng cột [9], [15] 0.88 0.79

Bản Nà Lốc 0.64 0.58

2 Lò Văn Kính W533231 23a 9 692 0.44 0.9 0.9 0.40

3 Lò Văn Yến 50236368 26a 9 692 0.20 0.9 0.9 0.18

Tổng 539.22 530.77

Sốp Cộp

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ SỐP CỘP QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

..............................

Quàng Văn Hồng
1

….......Ngày …....tháng…...năm 2021
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